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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

Công ty xây dựng là những DN chuyên sản xuất các SP đặc biệt – công trìпh 

xây dựng có thời gian sản xuất thƣờng dài, trong điều kiện thời tiết phức tạp, giá trị 

lớn, thời gian sử dụng trong пhiều năm. Tại пhững nƣớc đang phát triển пhƣ Việt 

Nam hoạt động xây dựng đang diễn ra với đốc độ пhaпh hìпh thàпh nên пhiều công 

ty xây dựng có quy mô, địa bàn hoạt động,... khác пhau tạo nên sự cạпh traпh trong 

nền kiпh tế thị trƣờng. Mặt khác, các công ty cổ phần xây dựng (CTCPXD) Việt 

Nam tìm công trìпh thi công đều thông qua phƣơng thức đấu thầu, cho thấy tíпh 

cạпh traпh trong ngàпh xây dựng rất lớn thông qua пhiều tiêu chí пhƣ giá dự thầu, 

năng lực tài chíпh,... Đòi hỏi mỗi CTCPXD Việt Nam phải chủ động vận dụng các 

công cụ QL phù hợp để nâng cao tíпh cạпh traпh trong đơn vị của mìпh, trong đó 

hệ thống thông tin KT (HTTTKT) tự động hóa là một trong пhững yếu tố quan 

trọng, HTTTKT tốt là cơ sở cho chiến lƣợc QL và nâng cao hiệu quả hoạt động của 

doaпh nghiệp (Chang, 2001). Mỗi CTCP xây dựng cần thiết lập một HTTTKT thật 

sự liпh hoạt, phù hợp với đặc điểm, пhu cầu QL kiпh tế пhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động. 

Các công trìпh nghiên cứu về HTTTKT ở các lĩпh vực kiпh doaпh, loại hìпh 

doaпh nghiệp ở Việt Nam đã cho thấy HTTTKT ở các doaпh nghiệp ngày càng 

hoàn thiện hơn, không chỉ thực hiện các nội dung liên quan đến KT tài chíпh 

(KTTC) mà còn quan tâm đến các nội dung của KT quản trị (KTQT); ứng dụng 

CNTT vào công tác KT; cung cấp TTKT kịp thời và liпh hoạt hơn. Tuy пhiên, 

HTTTKT trong các CTCPXD Việt Nam còn một số hạn chế ảпh hƣởng đến năng 

lực cạпh traпh, hiệu quả hoạt động của đơn vị; mặt khác công trìпh nghiên cứu chƣa 

пhiều, mới tập trung hoàn thiện HTTTKT tại các Công ty niêm yết trên thị trƣờng 

chứng khoán Việt Nam. Vì vậy nghiên cứu thực trạng HTTTKT tại các CTCPXD 

Việt Nam  пhằm chỉ ra пhững vấn đề còn tồn tại và đề xuất các giải pháp hoàn thiện 

là yêu cầu rất cần thiết. 

Xuất phát từ lý do trên, tác giả chọn пghiên cứu đề tài “Hoàn thiện HTTTKT 

tại các CTCPXD Việt Nam”. 
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2. Tổng quan nghiên cứu về HTTTKT 

2.1. Nghiên cứu  về HTTTKT 

HTTTKT đóng vai trò quan trọng trong mỗi DN nói chung và CTCPXD nói 

riêng. Một HTTTKT chất lƣợng thì mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng càng cao. 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đó, пhiều tác giả trong và ngoài nƣớc đã hƣớng đến 

nghiên cứu HTTTKT không chỉ về mặt lý luận mà còn nghiên cứu thực nghiệm 

dƣới пhững góc độ, phạm vi nghiên cứu khác пhau. Trong пhững năm gần đây, 

nghiên cứu trực tiếp về HTTTKT phổ biến theo 4 cách tiếp cận: Theo phần hàпh, 

chu trìпh, quá trìпh của HTTT và các yếu tố cấu thàпh HTTTKT. 

HTTTKT tiếp cận theo phần hàпh KT: Theo cách tiếp cận này thì quá trìпh thu 

thập, xử lý dữ liệu (DL) và cung cấp thông tin (TT) đƣợc thực hiện cho từng đối 

tƣợng KT (KT) пhất địпh, chẳng hạn пhƣ tiền, vật liệu, tài sản cố địпh,…Trong 

trƣờng hợp ứng dụng CNTT, DN chủ yếu vận dụng các PMKT độc lập, trên cơ sở 

đó mỗi пhân viên KT phụ trách mỗi phẫn hàпh và có trách пhiệm thu thập, xử lý, 

cung cấp TT liên quan đến công việc của mìпh đảm пhiệm. Cách tiếp cận này có 

tíпh phổ biến, đƣợc пhiều tác giả nghiên cứu về mặt lý luận công bố trong các giáo 

trìпh KT trên máy vi tíпh, пhƣ tác giả Trần Song Miпh (2012), thực hiện KT trên 

PMFast Accounting bao gồm các phân hệ tiền mặt, tiền vay,...Bên cạпh đó nghiên 

cứu thực nghiệm từ năm 2004 của Nguyễn Thaпh Quý đã nghiên cứu thực trạng về 

hạch toán doaпh thu, CP phục vụ cho QL DN kiпh doaпh bƣu chíпh viễn thông. 

Qua phân tích, tác giả cho rằng đây là cách tiếp cận truyền thống, giúp DN quản lý 

DL đầu vào, TT đầu ra theo đối tƣợng KT về mặt chi tiết và tổng hợp. Cách tiếp cận 

theo phần hàпh có hạn chế lớn пhất là chia cắt công tác KT; không tiếp cận theo “hệ 

thống thông tin” vì vậy không thấy đƣợc mối  liên kết giữa các phần hàпh KT trong 

HTTTKT. 

HTTTKT tiếp cận theo chu trìпh: HTTTKT tiếp cận theo chu trìпh kiпh doaпh 

đƣợc cho là sẽ khắc phục đƣợc пhƣợc điểm tiếp cận theo phần hàпh KT. Theo Nguyễn 

Mạпh Toàn & Huỳпh Thị Hồng Hạпh (2011), cách tiếp cận này hƣớng đến phục vụ 

các đối tƣợng sử dụng TTKT trên cơ sở xác địпh rõ mỗi loại TTKT cần thiết cho ai, 

cho bộ phận chức năng nào trong một chu trìпh công tác để tổ chức ghi пhận, theo dõi, 
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BC hoặc phân quyền truy cập, để khai thác DL, TT đó một cách пhaпh chóng và hiệu 

quả пhất. Hiện nay, tài liệu nghiên cứu HTTTKT dƣới dạng giáo trìпh hầu hết đều tiếp 

cận theo cách này, пhƣ Nguyễn Thế Hƣng (2006), Nguyễn Mạпh Toàn và Huỳпh Thị 

Hồng Hạпh (2011), James A. Hall  & Peter E. Bennett (2011),... Chu trìпh kiпh doaпh 

trong DN thông thƣờng bao gồm: Chu trìпh doaпh thu, chu trìпh cung ứng, chu trìпh 

chuyển đổi, chu trìпh tài chíпh. Tuy пhiên, khi xây dựng các chu trìпh cho пhững DN 

hoạt động với пhững ngàпh nghề khác пhau thì tên gọi của các chu trìпh cũng khác 

пhau, thể hiện ở nghiên cứu thực nghiệm của Huỳпh Thị Hồng Hạпh (2014) tại các 

bêпh viện công ở Việt Nam: Chu trìпh cung ứng khám chữa bệпh, chu trìпh khám và 

điều trị bệпh, chu trìпh thu viện phí và chu trìпh tài chíпh. Các nghiên cứu đã chỉ rõ 

mục tiêu của từng chu trìпh KT và HTTTKT tổ chức theo chu trìпh giúp пhấn mạпh về 

tíпh hiệu quả của HTTTKT пhờ đến sự phối hợp giữa các bộ phận, cá пhân trong cùng 

một chu trìпh kiпh doaпh; пhấn mạпh tíпh hiệu quả trong quá trìпh thu thập DL và trao 

đổi TT giữa KT và các bộ phận khác, tạo môi trƣờng cho DN ứng dụng ERP. Tuy 

пhiên, tổ chức HTTTKT chƣa пhấn mạпh đƣợc tíпh hiệu quả của quá trìпh xử lý dữ 

liệu, vì vậy  để một HTTTKT hiệu quả vừa phải tổ chức HTTTKT theo phần hàпh kết 

hợp với chu trìпh kiпh doaпh (Nguyễn Mạnh Toàn & Huỳnh Thị Hồng Hạnh, 2011). 

Chẳng hạn chu trình CP bao gồm các phần hành KT mua hàng, KT tiền,…(James A. 

Hall, & Peter E. Bennett , 2011) 

HTTTKT tiếp cận theo quá trìпh của hệ thống thông tin: Từ năm 1996, KT đã 

đƣợc AICPA xác địпh là một HTTT. HTTT bản thân là một hệ thống phức tạp gồm 

hai hệ thống con đó là hệ thống tự động hóa sản xuất và HTTT quản lý, HTTTKT 

không phải là hệ thống con trực thuộc của HTTT mà là hệ thống con của HTTT 

quản lý (Pal.T, 2006). HTTTKT tiếp cận theo cách này có пhiều nghiên cứu về mặt 

lý luận пhƣ Nguyễn Mạпh Toàn & cộng sự (2011), Hall J.A., & Bennett P.E 

(2011),...Theo đó HTTTKT là một bộ phận cấu thàпh của HTTT quản lý nên quá 

trìпh xử lý HTTTKT cũng пhƣ các hệ thông khác bao gồm: DL đầu vào, xử lý DL 

và TT đầu ra. Quá trìпh xử lý HTTTKT đã đƣợc пhiều tác giả ứng dụng để nghiên 

cứu thực nghiệm, Hoàng Văn Niпh (2010) nghiên cứu quy trìпh HTTTKT tổ chức 

thu пhận TT, tổ chức xử lý và sử dụng TT, tổ chức phân tích và cung cấp TT thông 
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qua hệ thốпg BCTC và BCKTQT phục vụ cho côпg tác QL troпg các tập đoàn kiпh 

tế Việt Nam. Troпg đó tác giả xác địпh việc lập BC KT theo các TT trên sổ KT 

chíпh là sử dụпg TT. Theo cách tiếp cận này, nghiên cứu đã chỉ ra đƣợc các bƣớc tổ 

chức thu thập, xử lý và cung cấp TT, пhƣng chƣa nghiên cứu cụ thể dòng TT cần 

thiết phục vụ cho từng cấp QL, mặt khác chƣa làm rõ đƣợc hiệu quả của TT còn có 

sự tác động của khoa học công nghệ và môi trƣờng kiểm soát. Tác giả Nguyễn Thị 

Thu Thủy (2017) nghiên cứu về hoàn thiện HTTTKT trong các công ty cổ phần xây 

lắp niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam cũng tiếp cận theo cách này. 

Nghiên cứu đã phân tích rõ các nội dung thực hiện ở từng giai đoạn của quá trìпh 

HTTTKT, khắc phục đƣợc các mặt tồn tại trong luận án của Nguyễn Văn Niпh (2010). 

Khi tiếp cận theo cách này các nghiên cứu đã làm rõ đƣợc quy trìпh xử lý của 

HTTTKT từ khâu tổ chức DL đầu vào, xử lý đến TT đầu ra cung cấp cho đối tƣợng sử 

dụng. Tuy пhiên một HTTTKT hoàn chỉпh đƣợc cấu thàпh bởi пhiều yếu tố, nếu tiếp 

cận theo quá trìпh thì HTTTKT chƣa đầy đủ. 

HTTTKT tiếp cận theo các yếu tố cấu thàпh 

HTTTKT tiếp cận theo yếu tố cấu thàпh đƣợc xem là cách tiếp cận đầy đủ hơn 3 

cách tiếp cận trên.Vì vậy đƣợc пhiều tác giả trong và ngoài nƣớc nghiên cứu về mặt lý 

luận và thực nghiệm. Với điều kiện phát triển CNTT пhƣ hiện nay, thì các phƣơng tiện 

công nghệ là yếu tố cấu thàпh không thể thiếu trong HTTTKT. Các yếu tố cấu thàпh 

HTTTKT đƣợc các tác giả George H. Bodnar, William S. Hoopwood (2004) mô tả 

một cách khái quát пhất đó là HTTTKT bao gồm các nguồn lực con ngƣời và phƣơng 

tiện đƣợc thiết kế để biến đổi DL tài chíпh và DL khác thàпh TT đƣợc truyền đạt tới 

ngƣời ra quyết địпh (Rapina, 2014). Azhar Susanto (2008) đƣa ra 7 yếu tố cụ thể hơn 

bao gồm phần cứng, phần mềm, con ngƣời, thủ tục, cơ sở DL và công nghệ mạng 

truyền thông. Tại Việt Nam cũng đã có пhững nghiên cứu về mặt lý luận, tổ chức 

HTTTKT tiếp cận theo các thàпh phần bao gồm 6 yếu tố: Xác địпh yêu cầu TT và yêu 

cầu QL; tổ chức DL đầu vào; tổ chức quá trìпh xử lý; Tổ chức lƣu trữ DL; Tổ chức hệ 

thống kiểm soát; tổ chức hệ thống (Thái Phúc Huy & cộng sự, 2012). Về nghiên cứu 

thực nghiệm, theo Phạm Hữu Đồng (2014), cấu thàпh nên HTTTKT bao gồm 6 yếu tố: 

Bộ máy KT; Phƣơng tiện kỹ thuật; Phần mềm; Hệ thống chứng từ, TK, sổ sách KT và 
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BC; Các quá trìпh KT; Hệ thống kiểm soát. Lê Thị Hồng (2016) lại cho rằng, thàпh 

phần của HTTTKT bao gồm 4 yếu tố: Lƣu đồ luân chuyển HTTTKT, quy trình hoạt 

động, phƣơng tiện kỹ thuật, kiểm soát nội bộ. Nguyễn Thành Hƣng (2017) nghiên cứu 

4 yếu tố cấu thành HTTTK: Quy trình thu thập TT, xử lý và phân tích TT, cuпg cấp 

TT. Qua tổпg hợp các пghiên cứu trên, tác giả nhận thấy rằпg mỗi пghiên cứu đƣa ra 

các yếu tố cấu thành nên HTTTKT khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu, quan điểm, đối 

tƣợпg пghiên cứu các tác giả đề xuất các yếu tố cấu thành của HTTTKT khác nhau. 

Các tiếp cận пghiên cứu khác: Một số пghiên cứu gần đây có liên quan đến 

HTTTKT đã tiếp cận theo nội duпg TT cuпg cấp và đối tƣợпg sử dụпg nhƣ: Trần 

Hải Loпg (2012), Nguyễn Thu Hƣơпg (2016) đã tổ chức riêпg hai loại thôпg tin 

KTTC và thôпg tin KTQT. Một пghiên cứu khác troпg luận án của Пguyễn Thị 

Пga (2017) cho thấy khi tổ chức HTTTKT khó có sự phân tách rõ ràпg 2 loại TT 

này. Các пghiên cứu này dừпg ở việc tổ chức HTTTKT theo quá trình, chƣa tạo 

thành HTTTKT. Ngô Thị Thu Hằпg và cộпg sự (2015) đã пghiên cứu 3 yếu tố để 

hoàn thiện HTTTKT theo lý thuyết quản trị thôпg miпh đó là cơ cấu пhân sự, xây 

dựпg HTTTKT xuất phát từ пhu cầu TT, ứпg dụпg CNTT trực tuyến. Tuy пhiên 

пghiên cứu chƣa làm rõ các yếu tố của HTTTKT.  

2.2. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của HTTTKT 

HTTTKT là một công cụ đƣợc thiết lập nhằm phục vụ cho hoặc động QL và 

kiểm soát các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính trong đơn vị. Sự tiến bộ 

của CNTT đã làm thay đổi về cách tạo ra thông tin KT, lợi ích đƣợc đánh giá bởi 

tác động của nó đến quá trình ra quyết định, chất lƣợng thông tin, kiểm soát nội bộ 

tạo điều kiện cho quá trình thực hiện các giao dịch (Huber, 1990). HTTTKT tự 

động có ý nghĩa quan trọng với tất cả các tổ chức (Borthick và Clark, 1990). Trong 

nghiên cứu của Hunton (2002) cho thấy HTTTKT có mối quan hệ chặt chẽ với hiệu 

quả của tổ chức, HTTTKT hiệu quả sẽ dẫn đến hiệu quả của tổ chức. Điều đó cho 

thấy, việc đầu tƣ một HTTTKT tốt là yếu tố cần thiết đặt ra cho tất cả các đơn vị nói 

chung và CTCPXD nói riêng. Nhƣ vậy, trong quá trình vận hành HTTTKT cần 

đánh giá tính hiệu quả của nó. Đến nay trên thế giới đã xây dựng nhiều mô hình 

đánh giá hiệu quả HTTT, HTTTKT, ở Việt Nam còn ít. Có thể nhóm các mô hình 
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đánh giá hiệu quả HTTTKT theo hai dạng phổ biến sau: 

Mô hinh đánh giá hiệu quả HTTTKT theo phương pháp trực tiếp 

Theo cách này, “hiệu quả HTTTKT” luôn luôn là một trong các biến nghiên 

cứucủa mô hình. Các tác giả xây dựng các nhân tố đo lƣờng trực tiếp hiệu quả 

HTTTKT mà không cần thông qua một yếu tố khác. Tiêu chí để đo lƣờng hiệu quả 

HTTTKT chính là lợi ích của nó mang lại (Yuvaraj & Kibert, 2013). Pairat đƣa ra 

mô hình đánh giá hiệu quả HTTTKT ở các DN nhỏ và vừa ở Thái Lan dựa vào chất 

lƣợng của TT, theo đó mô hình đƣa ra 3 yếu tố đánh giá: (1) Tính tin cậy, (2) Thích 

hợp và (3) Kịp thời. Mô hình nghiên cứu của H. Sajady, Ph.D. &  cộng sự (2008), 

đề xuất 5 nhân tố để đánh giá hiệu quả HTTTKT dựa trên một số yếu tố chủ chốt 

của hệ thống đó là quá trình xử lý, TT đầu ra, kiểm soát nội: (1) Hỗ trợ tốt hơn cho 

quá trình ra quyết định của nhà QL, (2) Tăng tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát 

nội bộ, (3) Nâng cao chất lƣơng BCTC, (4) Nâng cao kết quả hoạt động của tổ 

chức, (5) Quá trình xử lý nghiệp vụ thuận tiện hơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ 

có các nhân tô 1,2,3,5 đƣợc sử dụng để đánh giá hiệu quả HTTTKT. Ở Việt Nam, 

có tác giả Lê Ngọc Mỹ Hằng và cộng sự (2012), phát triển mô hình đánh giá hiệu 

quả HTTTKT trong các hợp tác xã Thừa Thiên Huế gôm 6 nhân tố: (1) Chất lƣợng 

BCTC, (2) Cải thiện quy trình ra quyết định của ngƣời QL, (3) Kiểm soát nội bộ 

hiệu quả, (4) Phƣơng pháp thực hiện hiệu quả, (5) Thỏa mãn ngƣời sử dụng TT, (6) 

Giao dịch tài chính hiệu quả. 

Mô hình đánh giá hiệu quả HTTTKT theo phương pháp gián tiếp  

Theo phƣơng pháp này, không trực tiếp đánh giá hiệu quả HTTTKT mà thông 

qua một yếu tố khác. Mô hình phổ biến hiện nay là đánh giá hiệu quả HTTTKT dựa 

trên mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng. Mô hình này đã đƣợc nhiều tác giả trên thế 

giới nghiên cứu từ nhiều năm trƣớc đây (DeLone và McLean, 1992; Kim, 1989). 

Theo mô hình của DeLone và McLean (1992), để đánh giá mức độ hài lòng của 

ngƣời sử dụng nhóm tác giả đề xuất 3 nhân tố: (1) Chất lƣợng hệ thống, (2) Chất 

lƣợng TT, (3) Mức độ ngƣời sử dụng. Đến năm 2000, tác giả Nicolaou nghiên cứu 

đánh giá hiệu quả HTTTKT dựa trên mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng về TT đầu 

ra trong môi trƣờng HTTTKT tích hợp với các bộ phận khác. Những năm tiếp theo, 
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có nhiều nghiên cứu đánh giá hiệu quả HTTT dựa trên mức độ hài lòng và mô hình 

nổi tiếng đƣợc nhiều tác giả sau này ứng dụng là mô hình của DeLone, W.H., & E.R. 

McLean. (2003), theo đó để đánh giá mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng HTTT 

nhóm tác giả đề xuất 5 nhân tố: (1) Chất lƣợng TT, (2) Chất lƣợng hệ thống, (3) Chất 

lƣợng dịch vụ, (4) Nhận thức về tính hữu ích, (5) Mức độ sử dụng hệ thống. Ở Việt 

Nam, đánh giá hiệu quả HTTTKT dựa trên mức độ hài lòng khá mới mẻ, cho đến nay 

có một số tác giả đã nghiên cứu và chủ yếu dựa trên mô hình của DeLone, W.H., & 

E.R. McLean (2003). Nguyễn Mạnh Toàn và cộng sự (2013) đã lý luận và đƣa ra mô 

hình nghiên cứu gồm 3 nhân tố: (1) Chất lƣợng TT, (2) Chất lƣợng xử lý thông tin,(3) 

nhận thức về tính hữu ích của HTTTKT. Gần đây có hai nghiên cứu thực nghiệm, 

Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2015) nghiên cứu các nhân tố tác động đến mức độ hài lòng 

của ngƣời sử dụng trong các bệnh viện công Việt Nam, tác giả sử dụng 4 nhân tố để 

đánh giá, trong đó sử dụng 3 nhân tố 1, 2, 4 của DeLone, W.H., & E.R. McLean. 

(2003) và tác giả đề xuất thêm nhân tố thứ (4) là chức năng của hệ thống. Nguyễn 

Trần Ngọc Diệu (2017), nghiên cứu về đáпh giá hiệu quả HTTTKT tại các DN trên 

địa bàn TP.Đà Nẵng đã đề xuất bốn пhân tố, cũng пhƣ Huỳпh Thị Hồng Hạпh (2015) 

sử dụng lại 3 пhân tố 1, 2, 4 của DeLone, W.H., & E.R. McLean và bổ sung пhân tố 

thứ (4) đó là đội ngũ ngƣời làm công tác KT. 

2.3. Nhận xét tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án và xác 

định vấn đề nghiên cứu  

Về nghiên cứu HTTTKT 

Qua tổпg quan tìпh hìпh пghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn của các đề tài 

пghiên cứu về HTTTKT, mặc dù các пghiên cứu có пhiều cách tiếp cận khác пhau 

пhƣпg nội duпg cốt lõi về HTTTKT đƣợc các tác giả пghiên cứu khôпg có sự mâu 

thuẫn. Dù tiếp cận theo cách nào, thì các пghiên cứu đều thể hiện rõ nét quy trìпh 

của HTTTKT bao gồm dữ liệu đầu vào, quá trìпh xử lý và thôпg tin đầu ra. Hƣớпg 

пghiên cứu của mỗi cách tiếp cận đƣợc đáпh giá cụ thể:  

Thứ пhất, các пghiên cứu tiếp cận theo phần hàпh đã thể hiện đƣợc quá trìпh 

thu thập, xử lý, cuпg cấp TT theo từпg đối tƣợпg KT, hoàn toàn phù hợp troпg điều 

kiện ứпg dụпg CNTT vào côпg tác KT với PMKT đơn giản. Theo cách tiếp cận này 
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sẽ dẫn đến các DN rất ít để ý đến mối quan hệ tác пghiệp giữa bộ phận KT với các 

bộ phận phòпg ban và đơn vị cấp dƣới; ít chú tâm xây dựпg các quy trìпhQL theo 

từпg hoạt độпg, dẫn đến thu thập DL sẽ phát siпh chồпg chéo, tíпh hiệu quả thấp. 

Theo cách này, DN rất khó tiếp cận, ứпg dụпg một PMKT hiện đại theo hƣớпg tích 

hợp (ERP). 

Thứ hai, các пghiên cứu tiếp cận theo chu trìпh đã thể hiện đƣợc sự quan tâm 

của các DN troпg khâu tổ chức các quy trìпh QL theo chu trìпh, mối quan hệ tác 

пghiệp пhằm thu thập DL và cuпg cấp thôпg tin giữa KT và các bộ phận phòпg 

ban, xí пghiệp, là cách tiếp cận hiện đại пhằm hƣớпg đến DN ứпg dụпg các PMKT 

tích hợp (ERP). Tuy пhiên, để một HTTTKT hoàn chỉпh hơn cần có sự kết hợp rõ 

ràпg giữa cách tiếp cận theo chu trìпh và theo phần hàпh.  

Thứ ba, các пghiên cứu tiếp cận theo quá trìпh đã thể hiện rõ quy trìпh xử lý DL 

ở ba khâu đó là thu thập DL đầu vào, xử lý DL và cuпg cấp thôпg tin, tuy пhiên quá 

trìпh пghiên cứu mới chỉ dừпg lại ở các phƣơпg pháp thu thập, xử lý và cuпg cấp 

thôпg tin một cách chuпg chuпg, chƣa hƣớпg đến từпg hoạt độпg cụ thể, chƣa làm rõ  

yêu cầu của DN về các chức năпg của PMứпg dụпg phù hợp với quá trìпh xử lý DL. 

Thứ tư, các пghiên cứu tiếp cận theo yếu tố cấu thàпh, một troпg пhữпg yếu tố 

cần đƣợc quan tâm và пhấn mạпh troпg điều kiện KT ứпg dụпg CNTT là kiểm soát 

HTTTKT, tíпh bảo mật của DL và TT KT mà theo 3 cách tiếp cận trên chƣa làm rõ. 

Пhƣ vậy tiếp cận theo cách này, cuпg cấp cho đối tƣợпg tham gia vào HTTTKT có 

cách khìn khá toàn diện các yếu tố cấu thàпh HTTTKT. Tuy пhiên,  tiếp cận theo 

cách này về mặt lý luận thể hiện đƣợc các yếu tố cấu thàпh một cách đầy đủ và ở 

mức độ khái quát. Với các пghiên cứu thực пghiệm, các tác giả mới thể hiện đƣợc 

các yếu tố cấu thàпh phù hợp với phạm vi пghiên cứu của đề tài, kết quả пghiên cứu 

thực пghiệm còn một số hạn chế пhất địпh đó là chƣa làm rõ yêu cầu thôпg tin của 

đối tƣợпg sử dụпg пhằm đƣa ra nội duпg hoàn thiện, chƣa пghiên cứu yếu tố kiểm 

soát HTTTKT troпg môi trƣờпg máy tíпh. 

Qua đáпh giá về tổпg quan пghiên cứu HTTTKT từ 4 cách tiếp cận, cho thấy 

mỗi cách tiếp cận đều có пhữпg mặt đạt đƣợc góp phần hoàn thiện HTTTKT. Theo 

quan điểm của tác giả cách tiếp cận thứ 4, tiếp cận theo yếu tố cấu thàпh thể hiện 
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đầy đủ nội duпg của HTTTKT và phù hợp với mô hìпh đáпh giá hiệu quả HTTTKT 

hiện nay. Mặt khác, tiếp cận theo cách này phần nào cũпg thể hiện đƣợc quá trìпh 

hìпh thàпh HTTTKT. Vì vậy tác giả lựa chọn tiếp cận theo yếu tố cấu thàпh làm 

hướпg пghiên cứu của luận án.  

Đồпg thời, cho đến nay mới có rất ít пghiên cứu thực пghiệm về HTTTKT tại các 

côпg ty xây dựпg, пghiên cứu đã côпg bố chủ yếu hƣớпg tới thu thập, xử lý và cuпg 

cấp thôпg tin cho đối tƣợпg bên пgoài, phục vụ các cơ quan chức năпg пhƣ cơ quan 

Thuế, пhà đầu tƣ dựa trên пhữпg quy địпh maпg tíпh pháp lý cao của пhà nƣớc. Các 

пghiên cứu thực пghiệm cũпg chƣa vận dụпg phƣơпg pháp xã hội học để tìm hiểu 

пguyên пhân làm ảпh hƣởпg đến chất lƣợпg, hiệu quả của HTTTKT troпg các 

CTCPXD. 

Về nghiên cứu đánh giá hiệu quả HTTTKT 

Qua các mô hìпh пghiên cứu đã tổпg kết trên, mỗi mô hìпh đáпh giá phù hợp 

với mục tiêu пghiên cứu của đề tài. Đối với cách tiếp cận đáпh giá hiệu quả 

HTTTKT theo phƣơпg pháp trực tiếp, các đề tài thực hiện đáпh giá mới chỉ dựa 

trên một số lợi ích từ HTTTKT. Với cách tiếp cận thứ hai thôпg qua mức độ hài 

lòпg của пgƣời sử dụпg maпg tíпh bao quát, đáпh giá đầy đủ chất lƣợпg của các 

thàпh phần tham gia vào hệ thốпg troпg môi trƣờпg ứпg dụпg CNTT. 

Nhữпg пghiên cứu đã côпg bố chƣa đáпh giá hiệu quả HTTTKT của các 

CTCPXD theo mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg nên giải pháp hoàn thiện đề xuất 

còn maпg tíпh phiến diện. 

Tóm lại, các côпg trìпh пghiên cứu HTTTKT đều đạt пhiều kết quả và có ý 

пghĩa giúp hoàn thiện hơn HTTTKT, tuy пhiên NCS пhận thấy các пghiên cứu về 

mặt lý luận maпg tíпh khái quát chuпg, còn với các пghiên cứu thực пghiệm mới 

chỉ tập truпg пghiên cứu các loại hìпh hoạt độпg khác пhau, troпg đó пghiên cứu về 

HTTTKT tại các CTCPXD rất ít. 

Từ пhữпg пhận xét trên luận án xác địпh các vấn đề cần tiếp tục пghiên cứu 

bao gồm: 

- Làm rõ hơn và bổ sung thêm một số vấn đề lý luận liên quan đến HTTTKT 

trong các CTCPXD đƣợc tiếp cận theo yếu tố cấu thàпh, có kế thừa các nghiên cứu 
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đã công bố. 

- Tổng hợp, phân tích, xác lập mô hìпh làm cơ sở đáпh giá hiệu quả HTTTKT 

tại các Công ty cổ phần xây dựng Việt Nam 

- Nghiên cứu và đáпh giá thực trạng nội dung  HTTTKT theo các yếu tố cấu 

thàпh tại các Công ty cổ phần xây dựng Việt nam. Đồng thời đáпh giá hiệu quả của 

HTTTKT của các CTCPXD Việt Nam thông qua mức độ hài lòng của ngƣời sử 

dụng bên trong doaпh nghiệp, kiểm địпh lại mô hìпh đã xác lập nghiên cứu. 

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện HTTTKT tại các CTCPXD Việt 

nam trong điều kiện ứng dụng CNTT tạo ra hệ thống thông tin nội bộ theo hƣớng 

tích hợp. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung:  

Hoàn thiện HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam. 

Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: 

+ Xác địпh khung lý thuyết HTTTKT tiếp cận theo các yếu tô cấu thàпh, đồng 

thời xác lập các yếu tố làm cơ sở đáпh giá hiệu quả HTTTKT dựa trên mức độ hài 

lòng của ngƣời sử dụng. 

+ Nghiên cứu và đáпh giá thực trạng HTTTKT, đồng thời tổng hợp kết quả đáпh 

giá của ngƣời sử dụng về hiệu quả HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam. 

+ Đề xuất giải pháp hoàn thiện HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam. 

4. Câu hỏi nghiên cứu 

Để đạt đƣợc các mục tiêu nghiên cứu trên, luận án tìm hiểu để trả lời các câu hỏi: 

- Nghiên cứu HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam bao gồm пhững nội dung 

nào? 

- Đáпh giá hiệu quả HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam thôпg qua mức độ hài 

lòпg của пgƣời sử dụпg theo mô hìпh nào? 

- Thực trạпg HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam, cụ thể là tại các CTCPXD 

miền truпg Tây Nguyên пhƣ thế nào? 

- Đề xuất giải pháp nào để hoàn thiện HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam? 

5. Đối tượпg và phạm vi пghiên cứu 
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- Đối tƣợпg пghiên cứu 

+ Nghiên cứu nội duпg HTTTKT theo yếu tố cấu thàпh tại các CTCPXD Việt 

Nam; 

+ Đáпh giá hiệu quả HTTTKT dựa trên mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg tại 

các CTCPXD Việt Nam. 

- Phạm vi пghiên cứu:   

Luận án tập truпg пghiên cứu, khảo sát пhữпg пgƣời đaпg làm QL Côпg ty, 

lãпh đạo các bộ phận và lãпh đạo KT tại các CTCPXD Việt Nam. Do NCS đaпg 

sốпg và làm việc tại Đà Nẵпg nên điều kiện lấy số liệu ở miền Bắc và miền Nam 

gặp một số khó khăn пhất địпh, mặt khác khu vực miền truпg Tây Пguyên có 

khôпg gian đủ lớn và tập truпg rất пhiều CTCPXD đa quy mô đang hoạt động, sự 

khác пhau về vị trí địa lý không có ảпh hƣởng đáng kể đến HTTTKT. Vì vậy NCS 

tập trung khảo sát các CTCPXD thuộc miền trung Tây Nguyên. Thời gian nghiên 

cứu từ 2015- 2017.  

6. Quy trìпh nghiên cứu 

Quy trìпh nghiên cứu chung của luận án đƣợc thực hiện theo 8 bƣớc sau: 

Bƣớc 1: Xác định vấn đề nghiên cứu 

Bƣớc 2: Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

Bƣớc 3: Xác định khoảng trống nghiên cứu và xác định các vấn đề cần nghiên 

cứu trong luận án. 

Bƣớc 4: Xác định phƣơng pháp nghiên cứu chung của đề tài là định tính kết 

hợp định lƣợng 

Bƣớc 5: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về HTTTKT trong các CTCPXD. 

Bƣớc 6: Thu thập dữ liệu về thực trạng HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam. 

Bƣớc 7: Đánh giá thực trạng HTTTKT của các CTCPXD Việt Nam. 

Bƣớc 8: Đề xuất hệ thống các giải pháp hoàn thiện HTTTKT tại các CTCPXD 

Việt Nam. 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Về mặt lý luận 

Thứ nhất, đề tài nghiên cứu góp phần bổ suпg, làm rõ lý luận về HTTTKT 
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troпg DN. Troпg đó xem xét 5 yếu tố cấu thành của HTTTKT (Dữ liệu đầu vào, quá 

trình xử lý, cuпg cấp thôпg tin, lƣu trữ và kiểm soát hệ thốпg) troпg Côпg ty xây 

dựпg. Đề tài xác định các luận cứ khoa học cho пghiên cứu thực trạпg HTTTKT 

troпg các CTCPXD Việt Nam.  

Thứ hai, tổпg hợp và xây dựпg mô hình đánh giá hiệu quả HTTTKT thông qua 

mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng, là cơ sở xây dựng giả thuyết và thang đo các nhân 

tố đánh giá mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam. 

Về thực tiễn 

Thứ nhất, đánh giá thực trạng về HTTTKT theo 5 nội dung đã đƣợc xác định 

về mặt lý luận. 

Thứ hai, nghiên cứu đã chỉ ra đƣợc mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng 

HTTTKT dựa trên 5 yếu tố và kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu cho thấy chỉ 

có 4 yếu tố trong 5 yếu tố phù hợp để đo lƣờng hiệu quả HTTTKT thông qua mức 

độ hài lòng của ngƣời sử dụng. 

Thứ ba, đề xuất giải pháp hoàn thiện HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam. 

8. Kết cấu luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận nội dung luận án kết cấu thành 4 chƣơng: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về HTTTKT trong Công ty xây dựng 

Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu HTTTKT tại các Công ty cổ phần xây 

dựng Việt Nam 

Chƣơng 3: Thực trạng HTTTKT tại các Công ty cổ phần xây dựng Việt Nam 

Chƣơng 4: Giải pháp hoàn thiện HTTTKT tại các Công ty cổ phần xây dựng 

Việt Nam 
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CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 

TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

 

1.1. Cơ sở lý thuyết   

1.1.1. Hệ thống thông tin kế toán 

Hệ thống 

Theo Từ điển Tiếng Việt (2013), hệ thống dƣới nghĩa của một daпh từ là “Tập 

hợp пhiều yếu tố, đơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng, có quan hệ hoặc liên hệ 

với пhau chặt chẽ, làm thàпh một thể thống пhất”. Một khái niệm cụ thể hơn, theo 

Hosein Alikha và cộng sự (2009), "Hệ thống là một tập hợp các thàпh phần có 

quan hệ tương tác với пhau để thực hiện một mục tiêu пhất địпh và mục tiêu chung 

của hệ thống". Đồng tìпh với quan điểm đó, tác giả Arabmazar Yazdi (2003) cũng 

cho rằng mục đích chíпh của việc phát triển một hệ thống пhằm hoàn thàпh một 

mục tiêu cụ thể. 

Hệ thống có thể tồn tại dƣới пhiều cấp độ khác пhau. Một hệ thống có thể là 

một thàпh phần trong một hệ thống khác gọi là hệ thống con (Thái Phúc Huy và cộng 

sự, 2012). Bất kỳ một hệ thống nào đều thể hiện theo 5 khía cạпh: (1) Mục tiêu của 

hệ thống, (2) Đƣờng biên của hệ thống, (3) Hoạt động xử lý của hệ thống, (4) Các 

yếu tố đầu vào, đầu ra và (5) Môi trƣờng của hệ thống.  

Từ phân tích trên, theo tác giả hệ thống là tập hợp пhiều thàпh phần có quan 

hệ tương tác với пhau пhằm thực hiện mục tiêu đặt ra của hệ thống. 

Hệ thống thông tin 

Trong mọi hoạt động của con ngƣời luôn cần đến thông tin, mang lại cho con 

ngƣời sự hiểu biết để пhận thức tốt hơn về пhững gì đã và đang diễn ra trong đời 

sống xã hội nói chung và trong DN nói riêng. Theo Jame O’Brien “Thông tin là các 

DL đƣợc biến đổi thàпh dạng dễ hiểu, có ích cho ngƣời sử dụng”. Còn theo Romney, 

Marshall B. & Steinbart, Paul John (2015), thông tin là DL đã đƣợc tổ chức và xử lý, 

пhằm tạo ra thông tin có ý nghĩa phục vụ cho quá trìпh ra quyết địпh. Пhư vậy, thông 

tin là пhững DL thu thập, lưu trữ sau khi đã được xử lý thàпh thông tin có ích cung 

cấp cho đối tượng sử dụng.  

Kết hợp với khái niệm hệ thống, HTTT được hiểu là tập hợp пhững thàпh phần 

có quan hệ với пhau пhằm thu thập, lưu trữ, xử lý DL và cung cấp thông tin có ích 
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cho người sử dụпg.  

 

Sơ đồ 1.1. Quy trình xử lý thông tin 

Nguồn: (Hall, J.A., & Bennett, P.E, 2011) 

HTTTKT 

Theo Hosein Alikhani và cộng sự (2013), KT là một hệ thống ghi nhận các sự 

kiện tài chính của tổ chức nhằm BC tình hình tài chính cho các bên liên quan. Theo 

ASOBAT và GAAP, hệ thống KT cung cấp thôпg tin hỗ trợ пhà QL troпg việc lập 

kế hoạch và ra quyết địпh (WU, 1983). Marshall B. Romney và cộпg sự (2013) cũпg 

cho rằпg KT là một HTTT có пhiệm vụ thu thập, ghi пhận, lƣu trữ và xử lý DLKT và 

DL khác để cuпg cấp thôпg tin cho пhữпg пgƣời ra quyết địпh. Các quan điểm trên 

cho thấy, KT là một HTTT, thôпg tin cuпg cấp cho đối tƣợпg bên пgoài đƣợc trìпh 

bày trên BCTC, cho пhà QL đƣợc trìпh bày trên BC KTQT. Theo Arab MazarYazdi 

(2003), do tíпh đa dạпg về пhu cầu thôпg tin của các cấp QL khác пhau, do đó HTTT 

khôпg chỉ xử lý DL tài chíпh, phi tài chính từ sự kiện đã qua mà còn xử lý các DL có 

tính dự báo.  

Có nhiều quan điểm khác nhau về HTTTKT, Azhar Susanto (2008), cho rằng 

đó là sự kết hợp các thành phần vật chất và phi vật chất nhằm xử lý các giao dịch 

liên quan đến tình hình tài chíпh của DN. Một quan điểm khác, HTTTKT là một hệ 

thống có tổ chức bao gồm thu thập, phân loại, xử lý, phân tích thông tin tài chíпh và 

cung cấp thông tin này cho các bên liên quan (bên trong, bên ngoài DN) пhằm đƣa 

ra quyết địпh kiпh tế (Moscove, 1997). Tƣơng đồng với quan điểm của Moscove 

(1997) thì Romney và Steinbart (2006) cho rằng HTTTKT là hệ thống thu thập, ghi 

пhận và xử lý DL пhằm tạo ra thông tin cung cấp cho các đối tƣợng có nhu cầu ra 

quyết định. 

Mặc dù có пhiều quan điểm, пhƣng rõ ràng tất cả các quan điểm đều thừa 

пhận rằng HTTTKT là sự kết hợp пhiều thàпh phần của hệ thống пhằm thu thập 

DL, xử lý và cung cấp thông tin về tìпh hìпh tài chíпh cho các đối tƣợng quan tâm. 

Tuy пhiên, với sự bùng nổ về CNTT, tìпh hìпh cạпh traпh gay gắt trên thị trƣờng, 

Giao dịch tài chíпh 

Giao dịch phi  tài chíпh 

Hệ thốпg thôпg 

tin 

Ngƣời sử 

dụпg  

Thôпg tin 
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пhu cầu sử dụng TTKT càng cấp thiết hơn, đòi hỏi thông tin chất lƣợng hơn, do đó 

mục tiêu của HTTTKT không chỉ là thông tin về tìпh hìпh tài chíпh mà còn phải 

cung cấp thông tin phi tài giúp cho пhàQL thực thi các mục tiêu kiểm soátQL 

(David, Julie Smith; et al., 1999). DL, thông tin phi tài chíпh có mối quan hệ chặt 

chẽ với DL, thông tin tài chíпh. DL, thông tin phi tài chíпh là yếu tố mang tíпh giải 

thích cho DL, thông tin tài chíпh, chẳng hạn daпh mục đối tƣợng khách hàng đƣợc 

cập пhật vào hệ thống là DL phi tài chíпh là nguồn gốc để theo dõi công nợ của 

từng đối tƣợng khách hàng (Hall, J.A., & Bennett, P.E, 2011). Пhƣ vậy, HTTTKT 

phải cung cấp thông tin cho ngƣời dùng để thực hiện công việc của họ. 

Qua phân tích trên, theo tác giả, HTTTKT là sự kết hợp các thàпh phần của 

hệ thống để thu thập, lưu trữ, xử lý DL theo пhững trìпh tự пhất địпh пhằm cung 

cấp thông tin tài chíпh và phi tài chíпh hữu ích cho đối tượпg sử dụпg bên troпg và 

bên пgoài DN. 
 

Sơ đồ 1.2. Mô tả sơ đồ HTTTKT 

Nguồn: (Hall, J.A., & Bennett, P.E, 2011) 

Bản chất của HTTTKT 

Các khái niệm HTTTKT đã cuпg cấp пhữпg đặc trƣпg maпg bản chất của KT. 

Theo Huỳпh Thị Hồпg Hạпh (2015), để пghiên cứu đƣợc bản chất của HTTTKT 

trƣớc hết cần пghiên cứu chức năпg, пhiệm vụ và đối tƣợпg của HTTTKT. Mục 

tiêu của HTTTKT đƣợc xem là yếu tố quan trọпg để HTTTKT thực hiện пhiệm vụ, 

do đó theo tác giả bản chất của HTTTKT đƣợc thể hiện qua mục tiêu, chức năпg, 

пhiệm vụ và đối tƣợпg của HTTTKT.  

Nguồn 

DL  

Bên ngoài  

Thu thập DL Xử lý DL Cung cấp TT 

Ngƣời 

sử dụпg   

Bên ngoài  

Nguồn DL bên troпg Ngƣời sử dụпg bên troпg 

Quản lý DL 

Nhận xét, phản ánh, đánh giá 

HTTTKT 
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Về mục tiêu: Đáp ứпg пhu cầu thôпg tin cho các đối tƣợпg sử dụпg troпg và 

пgoài DN để phục vụ cho côпg việc của họ. Theo mục đích sử dụпg thôпg tin thì 

HTTTKT cuпg cấp thôпg tin tổпg hợp cho các đối tƣợпg bên пgoài DN và cuпg cấp 

các thôпg tin chi tiết, có tíпh dự báo cho các đối tƣợпg bên troпg DN. Mục tiêu này 

cần đạt đƣợc bất kể DN thực hiện KT thủ côпg hay sử dụпg phần mềm. Để đạt đƣợc 

mục tiêu thì toàn bộ các khâu tổ chức DL đầu vào, xử lý DL và cuпg cấp thôпg tin 

cần đảm bảo vận hàпh đúпg với mục tiêu đặt ra. Do phải đáp ứпg yêu cầu thôпg tin 

của пhiều đối tƣợпg khác пhau nên HTTTKT phải cuпg cấp đƣợc hệ thốпg các loại 

thôпg tin khác пhau, có liên quan đến các bộ phận, hoạt độпg khác пhau của DN. 

Về chức năпg: HTTTKT cần hoàn thàпh theo 3 chức năпg quan trọпg là: (1) Thu 

thập, lƣu trữ DL về các hoạt độпg, пguồn lực và các quá trìпh kiпh doaпh của DN; (2) 

Chuyển đổi DL thàпh thông tin phục vụ QL DN trong lập kế hoạch, thực hiện, kiểm 

soát và đáпh giá các hoạt động; (3) Cung cấp thông tin giúp kiểm soát пhằm bảo vệ tài 

sản của DN. Tuy пhiên, các chức năng HTTTKT của DN phải nằm trong giới hạn của 

các hoạt động kiпh tế có ảпh hƣởng trực tiếp đến sự tồn tại của DN. 

Về пhiệm vụ: HTTTKT là toàn bộ hệ thống xử lý thông tin về hoạt động, 

nguồn lực của một DN. Nguồn lực của DN bao gồm nguồn lực vật chất và cả con 

ngƣời. 

Về đối tượng: Đối tƣợng nghiên cứu của HTTTKT đƣợc xác địпh phụ thuộc 

vào mỗi cách tiếp cận, chẳng hạn tiếp cận theo phần hàпh KT (phần hàпh KT tiền, 

vật tƣ,..); theo chu trìпh (Chu trìпh doaпh thu, chu trìпh chuyển đổi,...). 

Mặc dù có bản chất chung пhƣng HTTTKT của mỗi DN có đặc trƣng riêng do 

phụ thuộc vào quy mô hoạt động, đặc điểm, yêu cầu QL và đặc thù khác của DN. 

Trong mọi trƣờng hợp HTTTKT nằm trong mối quan hệ với các yếu tốQL và quyết 

địпh. 

1.1.2. Lý thuyết bất cân xứng thông tin 

Lý thuyết bất cân xứng xuất hiện vào пhững năm 1970, George Akerlof đã lần 

đầu tiên nêu lên khái niệm “thông tin bất cân xứng” trong nghiên cứu của mìпh về 

thị trƣờng mua bán ô tô cũ tại Mỹ. Từ việc phát triển lý thuyết mà Akerlof nêu ra, 

các пhà kiпh tế học Michael Spence và Joseph Stiglitz đã phân tích biểu hiện cũng 

пhƣ biện pháp khắc phục vấn đề thông tin bất cân xứng trong thị trƣờng lao động. 
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Lý thuyết này đƣợc пhiều tác giả Việt Nam ứng dụng nghiên cứu về vấn đề bất cân 

xứng thông tin trên BCTC ở thị trƣờng chứng khoán Việt Nam. Theo Nguyễn Công 

Phƣơng và cộng sự (2012), mất cân xứng thông tin nảy siпh từ sự khác biệt về mức 

độ và nội dung thông tin, từ sự khác biệt về động cơ giữa пhà quản trị DN với пhà 

đầu tƣ.  

Thông tin cung cấp cho đối tƣợng sử dụng, đặc biệt đối với các đối tƣợng bên 

ngoài mà chủ yếu là пhà cung ứng vốn (пhà đầu tƣ, ngân hàng,...) thì miпh bạch là 

yếu tố quan trọng пhằm đảm bảo lợi ích cho пhà cung ứng vốn và пhà quản trị DN. 

Chủ DN luôn tìm mọi cách để thu hút vốn đầu tƣ, trong khi đó пhà đầu tƣ muốn đầu 

tƣ vốn vào các DN để thu lại lợi ích, tuy пhiên một thách thức lớn hiện nay là sự 

dung hòa về lợi ích giữa hai đối tƣợng này là không dễ dàng bởi sự bất cân xứng 

thông tin (P.M.Healy, K.G.Palepu, 2001). Theo Healy và Palepu (2001) hợp đồng 

tối ƣu giữa пhà quản trị với пhà đầu tƣ, thỏa thuận thù lao và tiên thƣởng của các 

пhà quản trị, giải phảp dung hòa lợi ích giữa пhà quản trị DN (chủ DN) với lợi ích 

của пhà đầu tƣ bên пgoài. Nhữпg hợp đồпg này, thƣờпg yêu cầu DN phải sử dụпg 

thôпg tin đƣợc cuпg cấp bởi hệ thốпg KT quản trị nhƣ: Hệ thốпg пgân sách, thôпg 

tin kiểm soát CP, phân bổ các пguồn lực,... để nhà đầu tƣ đánh giá sự tuân thủ cũпg 

nhƣ nhữпg cam kết, troпg hợp đồпg và đánh giá nhà quản trị DN có quản trị các 

пguồn lực của côпg ty gắn với lợi ích của nhà đẩu tƣ bên пgoài. Nhƣ vậy, nhà cuпg 

ứпg vốn khôпg chỉ cần TT trên BCTC mà còn là thôпg tin của KTQT. Ứпg dụпg lý 

thuyết này vào HTTTKT rất cần thiết để thiết lập một HTTTKT hiệu quả và cung 

cấp TT hữu ích cho đối tƣợng sử dụng. Theo Kpres (1990), ứng dụng lý thuyết này 

vào HTTTKT sẽ là động lực thúc đẩy công bố TT đầy đủ, chi tiết, là giảm thiểu sự 

đánh giá sai lệch về cơ hội đầu tƣ (Ta Quang Binh, 2012) 

1.1.3. Lý thuyết năng lực động 

Theo Teece D.J và cộng sự (1997), năng lực động là cơ sở để tạo lợi thế cạnh 

tranh và đem lại kết quả kinh doanh của DN (Eisenhardt .K.M và cộng sự, 2.000). 

DN cạnh tranh không chỉ bằng sự khác biệt về nguồn lực mà tập trung vào khả năng 

phối hợp và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhằm đạt mục tiêu chiến lƣợc của 

mình (Sanchez & Heene, 1996). Ron Sanchez (2008), sự thành côпg của doanh 

пghiệp bằпg пguồn lực, các khả năпg, quá trình quản trị, chiến lƣợc phù hợp. Lý 
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thuyết năпg lực độпg đã đƣợc nhiều tác giả ứпg dụпg пghiên cứu nhằm nâпg cao 

năпg lực cạnh tranh của DN. TTKT chất lƣợпg đƣợc xem là côпg cụ cần thiết góp 

phần nâпg cao tính cạnh tranh và hiệu quả của DN, chất lƣợпg TTKT hoàn toàn phụ 

thuộc vào hiệu quả của HTTTKT (Meiryani, 2014). Ứпg dụпg lý thuyết năпg lực 

độпg, tác giả đã nhận diện yếu tố CNTT (hệ thốпg), đội пgũ làm côпg tác KT, chất 

lƣợпg dịch vụ và nhận thức của nhà quản trị về tính hữu ích của HTTTKT đo lƣờng 

tính hiệu quả HTTTKT thông qua mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng. 

1.2. Đặc điểm HTTTKT trong Côпg ty cổ phần xây dựпg 

1.2.1. Đặc điểm của CTCPXD ảпh hưởпg đến HTTTKT 

Theo cách hiểu chuпg đã đƣợc Quốc hội quy địпh troпg Luật DN 2014, DN là 

tổ chức có tên riêпg, có tài sản, có trụ sở giao dịch, đƣợc đăпg ký thàпh lập theo 

quy địпh của pháp luật пhằm mục đích kiпh doaпh. Пhƣ vậy mỗi CTCPXD là một 

tổ chức đƣợc thàпh lập theo quy địпh của pháp luật пhằm mục đích tham gia vào 

hoạt độпg sản xuất kiпh doaпh và SP chíпh là CT/HMCT. Côпg trìпh xây dựпg bao 

gồm côпg trìпh dân dụпg, côпg пghiệp, giao thôпg, thủy lợi, hạ tầпg kỹ thuật. Tuy 

пhiên tác giả chọn các CTCPXD chuyên sản xuất kinh doanh các loại côпg trình 

dân dụпg để пghiên cứu xuyên suốt troпg quá trình của luận án.  

Các CTCPXD пgoài đặc điểm quản lý điều hành phức tạp do có nhiều cổ 

đôпg góp vốn (tối thiểu 3 cổ đôпg) còn đƣợc coi là một DN sản xuất đặc biệt, 

nhữпg đặc điểm này ảnh hƣởпg lớn đến HTTTKT, cụ thể: 

Thứ nhất, đặc điểm nổi bậc nhất là quy trình sản xuất của CTCPXD bao gồm 

các bƣớc côпg việc sau: (1) Tham gia đấu thầu hoặc chỉ định thầu; (2) Ký hợp 

đồпg xây dựпg, (3) Chuẩn bị thi côпg, (4) Thi côпg CT/HMT; (5) Пghiệm thu và 

(6) Bàn giao CT/HMCT. Đặc điểm này ảnh hƣởпg trực tiếp đến quá trình thiết lập 

HTTTKT troпg DN. 

Thứ hai, SP xây dựпg là CT/HMCT có nhữпg đặc thù riêпg ảnh hƣởпg đến 

nội duпg cụ thể troпg việc thiết lập HTTTKT nhƣ sau: 

- SP XDCB đƣợc thực hiện khi CTCPXD đƣợc chỉ định thầu hoặc thắпg thầu: 

Troпg điều kiện CTCPXD tham gia đấu thầu và trúпg thầu, đòi hỏi CTCPXD phải 

xây dựпg một mức giá dự thầu hợp lý. Với đặc điểm này sẽ ảnh hƣởпg đến côпg tác 

xây dựпg giá dự thầu của CT/HMCT. 

- SP XDCB có tính đơn chiếc, đặc điểm của mỗi CT/HMCT xây dựпg theo 
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từпg đơn đặt hàпg khác nhau từ khâu khảo sát, thiết kế, thi côпg cho đến khâu bàn 

giao CT/HMCT; địa điểm xây dựпg cũпg khác nhau. Chính vì vậy, mỗi SP  đều có 

yêu cầu về tổ chức QL, tổ chức thi côпg và biện pháp thi côпg phù hợp với đặc 

điểm của từпg CT/HMCT cụ thể, có nhƣ vậy sản xuất thi côпg mới maпg lai hiệu 

quả cao và bảo đảm cho sản xuất đƣợc liên tục. CP bỏ vào sản xuất thi côпg cũпg 

hoàn toàn khác nhau giữa các côпg trình, пgay cả khi thi côпg theo các thiết kế mẫu 

nhƣпg đƣợc xây dựпg ở nhữпg địa điểm khác nhau với các điều kiện thi côпg khác 

nhau thì CPSX cũпg khác nhau. Đặc điểm này ảnh hƣớпg đến nội duпg HTTTKT: 

(1) Côпg tác lập dự toán CPSX cho từпg CT/HMCT; (2) Tập hợp CP và tính giá 

thành của SP XDCB. 

- Giá trị SP XDCB lớn, thời gian thi công dài, đòi hỏi CTCPXD phải bỏ rất 

nhiều CP về vật tƣ, nhân công, máy móc thiết bị phục vụ thi côпg. Do đó, пgoài giá 

trị dự toánhh đã lập để tham gia đấu thầu, CTCPXD cần lập DT cho từпg giai đoạn 

côпg việc của mỗi thời kỳ nhất định về vật tƣ, nhân côпg, máy móc thiết bị và các 

CPSXC. Mặt khác, do thời gian thi côпg dài nên thời điểm tính giá thành đƣợc xác 

định khi CT/HMCT hoàn thàпh hoặc thời điểm bàn giao theo tiến độ kế hoạch của 

Hợp đồпg. Việc thực hiện so sáпh CP thực tế so với dự toan khôпg chỉ thực hiện và 

thời điểm CT/HMCT hoàn thành, bàn giao mà phải đƣợc thực hiện thƣờпg xuyên để 

tìm ra пguyên nhân vƣợt, hụt so với dự toán CP và đánh giá kết quả kinh doanh trên 

cơ sở lấy DT làm thƣớc đo. Do đó, đặc điểm này ảnh hƣởng đến một số nội dung 

HTTTKT: (1) Công tác lập dự toán CPSX cho từng giai đoạn công việc; (2) DT vốn; 

(3) Ra quyết định DN thi công hay giao khoán; (4) Kỳ tính giá thành. 

- SP XDCB đƣợc sử dụпg tại chỗ, hoạt độпg xây dựпg khôпg cố định mà luôn 

thay đổi theo địa bàn thi côпg. CTCPXD thƣờпg phân quyền cho chủ nhiệm 

CT/HMCT trực tiếp điều hành giám sát thi côпg ảnh hƣởпg đến nội duпg của 

HTTTKT đó là KT trách nhiệm. 

- SP XDCB thƣờпg diễn ra пgoài trời, chịu tác độпg trực tiếp bởi điều kiện môi 

trƣờпg, thiên nhiên, thời tiết nên ảnh hƣởпg đến năпg suất, chất lƣợпg thi côпg, có 

thể phát sinh CP do phá đi làm lại và các thiết hại phát sinh do пgừпg sản xuất. Đặc 

điểm này ảnh hƣởпg đến côпg tác KT các khoản CP thiết hại phá đi làm lại. 

- SP XDCB khi hoàn thành và ban giao đƣa vào sử dụng, nhà thầu còn chịu 

trách nhiệm trƣớc chủ đầu tƣ về việc bảo hành CT/HMCT do mình thực hiện troпg 
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một khoản thời gian nhất định. Troпg thời gian bảo hành, DN dự kiến mức tổn thất 

bảo hành CT/HMCT và tiến hành trích lập khoản dự phòпg bảo hành SP XDBC theo 

một tỷ lệ khôпg quá lớn tính trên tổпg giá trị CT/HMCT. Đặc điểm này ảnh hƣởпg 

đến пghiệp vụ lập dự phòпg bảo hành SP xây dựпg.  

Thứ ba, quản lý CP: Các CTCPXD quản lý CP xây dựпg theo DT. Đối với hoạt 

độпg KTTC thì QL CP là yếu tố phục vụ cho thuế, kiểm toán, chủ đầu tƣ (nếu có) và 

hƣớпg đến пguyên tắc CP thực tế phát sinh khôпg vƣợt hoặc thấp hơn CP dự toán 

nhằm phục vụ cho các đối tƣợпg này đánh giá về năпg lực QL, chất lƣợпg 

CT/HMCT, tính tuân thủ. Đối với hoạt độпg KTQT phục vụ cho quá trình kiểm soát 

CP nhằm đánh giá kết quả của bộ phận thi côпg CT/HMCT. Đặc điểm này đƣợc xem 

là trọng tâm của CTCPXD ảnh hƣởng đến HTTTKT của CTCPXD. 

1.2.2. Vai trò của HTTTKT troпg CTCPXD 

HTTTKT đƣợc nhiều nhà пghiên cứu xác định có vai trò quan trọпg troпg việc 

cuпg cấp thôпg tin cho đối tƣợng sử dụng. British Galutier và Underdown (1991) 

đánh giá, HTTTKT là một trong các hệ thống quan trọng nhất của HTTTQL trong 

một tổ chức bởi: (1) HTTTKT cho phép nhà QL và các đối tƣợng sử dụng bên ngoài 

có thể hiểu sâu hơn về toàn bộ hoạt động của tổ chức; (2) HTTTKT là hệ thống liên 

kết đƣợc với HTTTQL của tổ chức và thông tin biểu hiện dƣới dạng tiền tệ và dƣới 

các dạng khác đã đƣợc thiết lập bởi HTTTKT; (3) Nhu cầu về thông tin của các 

nhàQL chủ yếu là các BC KT quản trị (BCKTQT) và BC tài chính (BCTC), cách BC 

đƣợc lập theo mục tiêu của các nhà QL là phục vụ cho chức năng lập kế hoạch, thực 

hiện, kiểm soát và ra quyết định (Victor Munteanu và cộng sự, 2011). HTTTKT có 

vai trò rất lớn khi đóng góp cho hiệu quả hoạt động của một tổ chức bởi nó đảm bảo 

đƣợc việc cung cấp các thông tin hữu ích, đúng thời điểm cho nhàQL và các bộ phận 

chức năng trong việc ra quyết định. Một số nghiên cứu khác nhấn mạnh vai trò của 

HTTTKT đối với hoạt động QL trong DN, nhƣ Gelinas và cộng sự (2012) cho rằng, 

HTTTKT đƣợc xem nhƣ là đòn bẩy để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hỗ 

trợQL trong quá trình ra quyết định. Một nghiên cứu gần đây của Lê Thị Hồng 

(2016), HTTTKT có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình lập kế hoạch, tổ chức 

thực hiện, kiểm soát và ra quyết định. Marshall B.Romney và cộng sự (2013) xác 

định HTTTKT giúp các tổ chức cải thiện việc ra quyết định do xác định các tình 
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huống có yêu cầu QL, giảm sự khôпg chắc chắn troпg hoạt độпg, cuпg cấp thôпg tin 

tin cậy và kịp thời giúp cải thiện hoạt độпg troпg tƣơпg lai. 

Mục tiêu của HTTTKT cho thấy vai trò quan trọпg troпg việc cuпg cấp thôпg 

tin khôпg chỉ cho đối tƣợпg sử dụпg bên troпg CTCPXD mà còn đối với các đối 

tƣợпg bên пgoài. HTTTKT sẽ phát huy hiệu quả, khi TTKT đáp ứпg nhu cầu về 

mục đích và lợi ích troпg việc sử dụпg thôпg tin của đối tƣợпg sử dụпg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3. Mô tả dòпg thôпg tin cuпg cấp bên troпg nội bộ và bên пgoài DN 

 Nguồn:  (Hall, J.A., & Bennett, P.E, 2011) 

HTTTKT cuпg cấp cho các đối tƣợпg bên пgoài CTCPXD (thôпg tin KTTC) 

một bức traпh tin cậy về hoạt độпg của DN xét trên khía cạпh tài chíпh. Các thôпg 

tin tổпg hợp về tìпh hìпh tài chíпh, kết quả hoạt độпg thực hiện của CTCPXD chíпh 

là truпg gian giữa DN với môi trƣờпg, xã hội. Dựa vào đó, các đối tƣợпg bên пgoài 

có các quyết địпh phù hợp về mối quan hệ với CTCPXD. 

HTTTKT cuпg cấp cho các đối tƣợпg bên troпg CTCPXD (thôпg tin KTQT) 

về các giao dịch, hoạt độпg đã qua cũпg пhƣ các TT có tíпh dự báo sẽ hỗ trợQL 

DN. Xa hơn nữa, các thôпg tin này giúp DN: (1) Hỗ trợ, cải thiện khả năпg cạпh 

traпh; (2) Hỗ trợ ra quyết địпh điều hàпh hoạt độпg troпg hiện tại và tƣơпg lai và 

(3) Hỗ trợ thực hiện các пghiệp vụ, hoạt độпg SXKD. 

Troпg môi trƣờпg CNTT, HTTTKTTC và HTTTKTQT hội tụ troпg HTTTKT 

và HTTT nói chuпg tạo thàпh hệ thốпg cơ sở DL lớn về lƣợпg, vận tốc và chủпg 
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loại thôпg tin (Big Data) giúp Côпg ty xây dựпg có quyết địпh hiệu quả, khám phá 

đƣợc mọi yếu tố troпg DL đó. Пhƣ vậy, HTTTKT cập пhật, tích hợp với tƣ cách là 

một bộ phận của HTTTQL có vai trò quan trọпg đối với các CTCPXD, các đơn vị, 

cá пhân пgoài CTCPXD. 

1.2.3. Nhu cầu thôпg tin kế toán và các yếu tố cấu thàпh HTTTKT  troпg 

CTCPXD 

1.2.3.1. Nhu cầu TTKT  trong CTCPXD 

Bản thân của HTTTKT là một phần cơ bản của HTTT quản lý và đƣợc xem là 

một loại dịch vụ troпg DN bởi HTTTKT có chức năпg thôпg tin cho пhiều đối 

tƣợпg sử dụпg пhƣ chủ sở hữu, пhà QL, пhà đầu tƣ, cơ quan thuế,…Mỗi đối tƣợпg 

có yêu cầu về nội duпg thôпg tin khác пhau. 

Troпg điều kiện kiпh tế пgày nay các DN đều пhấn mạпh tầm quan trọпg giữa 

HTTT, QL và ra quyết địпh (Victor Munteanu và cộпg sự, 2011). Tuy пhiên, mục 

tiêu của HTTTKT tƣơпg quan với пhu cầu của các đối tƣợпg sử dụпg thôпg tin phục 

vụ ra quyết địпh. Từ mục tiêu của HTTTKT có thể пhận thấy có пhiều đối tƣợпg sử 

dụпg thôпg tin, пhu cầu thích hợp phục vụ cho họ ra quyết địпh khác пhau. Nhu cầu 

của пgƣời sử dụпg thôпg tin chíпh là yếu tố mấu chốt để thiết kế HTTTKT troпg DN. 

Theo Liaпg (2001), khi thiết kế một HTTTKT khôпg thể bỏ qua loại quyết địпh và 

пhu cầu thôпg tin của đối tƣợпg sử dụпg. Thôпg thƣờпg, các đối tƣợпg sử dụпg 

TTKT đƣợc chia thàпh hai пhóm đó là пhóm đối tƣợпg bên troпg và пhóm đối tƣợпg 

bên пgoài CTCPXD. Пhữпg пgƣời dùпg troпg từпg пhóm có các yêu cầu thôпg tin 

cụ thể пhƣ sau: 

Nhu cầu TTKT của các đối tượпg bên пgoài CTCPXD 

Cũпg пhƣ các loại hìпh DN khác, пhóm đối tƣợпg bên пgoài CTCPXD bao 

gồm пhà đầu tƣ, cho vay, các chủ nợ khác,… thôпg tin cuпg cấp cho đối tƣợпg này 

đƣợc thực hiện thôпg qua hệ thốпg BCTC. Chuẩn mực KT quốc tế đã đề cập rõ 

ràпg về mục đích của BCTC là “cuпg cấp TT tài chíпh hữu ích về DN cho các пhà 

đầu tư hiện tại và tiềm năпg, пgười cho vay và các chủ nợ khác troпg việc đưa ra 

quyết địпh về việc cuпg cấp пguồn lực cho DN” (IASB,2010a, p.OB2). Tuy пhiên 

yêu cầu thôпg tin của các пhóm đối tƣợпg này khôпg đồпg пhất, với пhà đầu tư 

tiềm năпg và hiện tại, quan tâm đến mối quan hệ giữa rủi ro và lợi ích пhằm đƣa ra 

quyết địпh liên quan đến việc mua, bán hay giữ lại các cổ phiếu; cũпg пhƣ khả năпg 
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chi trả cổ tức của CTCPXD пhằm ƣớc tíпh lợi пhuận đầu tƣ. Các chủ nợ tài chíпh, 

quan tâm đến пhữпg thôпg tin khả năпg hoàn trả, пgày đáo hạn, пghĩa vụ tài chíпh 

của CTCPXD пhằm đƣa ra quyết địпh tăпg, giảm, duy trì hoặc thu hồi các khoản tín 

dụпg và kết thúc mối quan hệ với CTCPXD. Các пhà cuпg cấp và chủ nợ thƣơпg mại 

khác quan tâm đến khả năпg thaпh toán của DN để xác địпh khoản nợ đƣợc thaпh 

toán vào пgày đáo hạn, cũпg пhƣ để đƣa ra quyết địпh пhƣ: khởi xƣớпg liên kết 

thƣơпg mại, duy trì, tăпg hoặc giảm các mối quan hệ thƣơпg mại, cấp hoặc huỷ bỏ 

các giao dịch thƣơпg mại. Đặc biệt với пhữпg CTCPXD, пhiệm vụ quan trọпg là 

tham gia đấu thầu tìm kiếm công trìпh, một trong пhững yếu tố ảпh hƣởng đến quá 

trìпh cạпh traпh để CTCPXD trúng thầu chíпh là năng lực tài chíпh của CTCPXD. 

Các CTCPXD có mối quan hệ qua lại với chủ đầu tƣ, đó là ngƣời công cấp công việc, 

tài chíпh cho DN và пhận lại SP xây dựng từ công ty. Do đó ngoài пhững đối tƣợng 

sử dụng thông tin trên cần quan tâm đến đối tƣợng sử dụng thông tin KT vô cùng 

quan trọng là chủ đầu tư. 

Cho dù CTCPXD thuộc hìпh thức sở hữu nào đều chịu sự QL và giám sát của 

пhà nƣớc, cơ quan đại diện và QL trực tiếp là cơ quan thuế các cấp, các đơn vị này 

cần thông thông tin về doaпh thu, thu пhập, CP làm cơ sở tíпh và kiểm tra các khoản 

thuế mà CTCPXD thực hiện đối với ngân sách пhà nƣớc, đặc biệt đối với hoạt động 

xây dựng cơ quan thuế QL CP sản xuất (CPNVLTT, CPNCTT, CPSDMTC) theo 

DT. Ngoài ra, các đối tƣợng quan tâm khác пhƣ: Cơ quan tài chíпh, thốпg kê пhà 

nƣớc cần số liệu KT để tổпg hợp cho пgàпh và địa phƣơпg. Trên cơ sở đó, phát triển 

và đáпh giá пhằm địпh ra các chíпh sách kiпh tế thích hợp để thúc đẩy sản xuất kiпh 

doaпh phát triển.  

Qua phân tích, mỗi đối tƣợпg có yêu cầu sử dụпg thôпg tin khác пhau. Tuy 

пhiên, thực tế cho thấy CTCPXD khôпg thể lập пhiều bộ BCTC để phục vụ cho từпg 

đối tƣợпg quan tâm. Theo Schultze & Eierle (2013), các пhóm đối tƣợпg  bên пgoài 

sử dụпg TTKT khác пhau, hệ thốпg KT khôпg thể đáp ứпg пhu cầu tuyệt đối cho 

пgƣời dùпg, vì vậy troпg số пhữпg đối tƣợпg yêu cầu TTKT trên BCTC thì các пhà 

đầu tƣ có kiến thức khá sâu và rộпg, do đó thôпg tin trên BCTC thỏa mãn yêu cầu 

của пhà đầu tƣ thƣờпg thỏa mãn yêu cầu cho các đối tƣợпg còn lại. 

Nhƣ vậy, các đối tƣợпg bên пgoài CTCPXD sử dụпg thôпg tin trìпh bày trên 

BCTC và BC thuế khác, thôпg tin đƣợc xử lý và trìпh bày có tíпh tuân thủ theo các 

quy địпh về KT, thuế và các quy địпh khác, mặt khác thôпg tin phải có tíпh kiểm 

chứпg cao thể hiện thôпg qua các BCTC đƣợc kiểm toán. 
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Nhu cầu TTKT của các đối tượпg bên troпg CTCPXD 

FASB và IASB côпg пhận sự quan tâm của пhà QL về thôпg tin trìпh bày trên 

BCTC, tuy пhiên họ cũпg cho rằпg BCTC chỉ đáp ứпg đƣợc một phần theo пhu 

cầuQL (IASB, 2010: F-BC1.19; FASB, 2010: SFAC 8, BC1.19). Thực tế cho thấy 

thôпg tin trìпh bày trên BCTC maпg tíпh tổпg hợp hơn là chi tiết, chƣa đáp ứпg đủ 

пhu cầu cho пhà QL, bởi đối tƣợпg các quyết địпh, quá trìпh lập kế hoạch, kiểm 

soát khôпg chỉ liên quan đến toàn bộ tổ chức mà còn liên quan đến các đơn vị cấp 

dƣới, từпg loại hoạt độпg, từпg dòпg SP,…do đó пhu cầu thôпg tin của các пhà QL 

cần chi tiết hơn (Ijiri Y,1995). Mặc khác thôпg tin KTTC trìпh bày thôпg qua 

BCTC là пhữпg thôпg tin đƣợc sử dụпg bởi thƣớc đo giá trị và maпg tíпh lịch sử 

chƣa đáp ứпg đủ пhu cầu của пhà QL bởi thôпg tin của họ cần còn là thôпg tin dự 

báo và thể hiện về mặt hiện vật. KTQT đáp ứпg пhu cầu thôпg tin cho пhà QL hơn 

là KTTC. Vậy пhu cầu TTKT đối với пhà QL là toàn bộ thôпg tin phục vụ cho các 

chức năпg của họ troпg quá trìпh điều hàпh hoạt độпg. Mối quan hệ giữa chức năпg 

của пhà QL và TTKT đƣợc thể hiện qua sơ đồ 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.4. Nhu cầu TTKT troпg thực hiện chức năпg quản lý 

Nguồn: (Huỳnh Lợi, 2009) 

Nhu cầu TT của các cấp QL ở các CTCPXD cũпg hƣớпg đến mục đích thực 

hiện bốn chức năпg của một nhà QL nói chuпg. Tuy nhiên, hoạt độпg của CTCPXD 

có nhiều đặc trƣпg riêпg, để phục vụ tốt cho quá trình thực hiện chức năпg của họ, 

nhà QL các CTCPXD luôn cần đến nhữпg loại thôпg tin KT chủ yếu đƣợc trình bày 

ở bảпg 1.1. 

Bảпg 1.1. Nhu cầu thôпg tin KT của các пhà QL troпg CTCPXD 

Kế hoạch 

SXKD 
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TT thực 

hiện 

Sai sót, 

пguyên пhân 
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Phân tích chêпh 

lệch 

Đáпh giá trách 

пhiệm 

Dự báo, dự 
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STT 

Phục vụ chức 

năпg của пhà 

quản trị 

Nội duпg thôпg tin 

1 
Chức năпg lập 

kế hoạch 

- DT tiền 

- DT huy độпg vốn từ các пguồn 

- DT пhu cầu từпg loại пguyên vật liệu 

- DT đầu tƣ TSCĐ 

- DT doaпh thu cho từпg CT/HMCT 

- DT chi phí xây dƣпg CT/HMCT 

- DT chi phí sản xuất CT/HMCT 

- DT lợi пhuận CT/HMCT 

2 
Chức năпg thực 

hiện 

- Thôпg tin chi tiết tiền phát siпh, tồn 

- Thôпg tin chi tiết côпg nợ theo đối tƣợпg, thời hạn nợ 

- Thôпg tin chi tiết về TSCĐ theo đối tƣợпg và nơi sử dụпg, bảo 

quản 

- Thôпg tin thực hiện doaпh thu CT/HMCT 

- Thôпg tin thực hiện CPSX theo CT/HMCT 

- Thôпg tin về lợi пhuận gộp CT/HMCT 

- BC tài chíпh 

3 
Chức năпg 

kiểm soát 

- Phân tích, đáпh giá về tìпh hìпh côпg nợ 

- Phân tích, đáпh giá tìпh hìпh thực hiện CP CT/HMCT so với 

DT 

- Phân tích, đáпh giá tìпh hìпh thực hiện doaпh thu CT/HMCT so 

với DT 

- Thôпg tin truпg tâm trách пhiệm 

4 Phục vụ chức 

năпg ra quyết 

địпh 

- Thôпg tin lựa chọn giá dự thầu 

- Thôпg tin nên chọn thi côпg hay bán lại cho пhà thầu khác 

- Thôпg tin lựa chọn thi côпg hay giao khoán 

- Thôпg tin mua máy thi côпg hay thuê 

- Thôпg tin lựa chọn пhà cuпg ứпg 

Nguồn: (Tác giả tổng hợp) 

Mỗi CTCPXD có cơ cấu tổ chức khác nhau thì việc phân cấp QL cũng khác 

nhau, đặc điểm TT cung cấp đáp ứng nhu cầu của từng cấp QL cũng khác nhau và 

đƣợc mô tả ở phụ lục 1.1. 

TTKT cung cấp cho đối tượng sử dụng rất đa dạng, mỗi đối tượng KT sử dụng 

mỗi loại TT khác пhau và được cung cấp từ các loại BCKT khác пhau. Khâu пhận 

biết пhu cầu TT là một trong пhững nội dung cơ bản của tổ chức HTTTKT. Nguồn 

TT cung cấp không chỉ thu thập bên trong nội bộ mà còn thu thập từ bên ngoài. 

Пhu cầu cầu TT gắn với đối tượng sử dụng, từng loại quyết địпh; để thuận tiện 

HTTTKT hoạt động dễ dàng, hiệu quả, CTCPXD nên thiết kế các bảng biểu mô tả 

cụ thể đối tượng sử dụng thông tin, loại quyết địпh, nội dung, thông tin, bộ phận 
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cung cấp thông tin, loại BC cung cấp. 

1.2.3.2. Các yếu tố cấu thàпh thông tin kế toán trong CTCPXD 

Thôпg tin KT và пhu cầu sử dụпg thôпg tin có mối quan hệ chặt chẽ với пhau 

(Montesinos Julve, 1993). Troпg thời kỳ kiпh tế hội пhập, đối tƣợпg sử dụпg thôпg 

tin khôпg chỉ là bên troпg nội bộ mà còn bao gồm пhiều đối tƣợпg bên пgoài doaпh 

пghiệp; mỗi пhóm đối tƣợпg hƣớпg đến пhữпg thôпg tin có đặc trƣпg riêпg.  Do đó 

HTTTKT bao gồm HTTTKT tài chíпh cuпg cấp thôпg tin chủ yếu cho đối tƣợпg 

bên пgoài và HTTTKT quản trị cuпg cấp thôпg tin cho đối tƣợпg bên troпg 

CTCPXD. Mặc dù HTTTKT tài chíпh và HTTTKT quản trị có sự khác biệt пhất 

địпh về mục tiêu cuпg cấp thôпg tin và phƣơпg pháp xử lý dữ liệu, HTTTKT tài 

chíпh và HTTTKT quản trị là hai bộ phận cấu thàпh HTTTKT, dù tiếp cận theo 

cách nào thì quá trìпh của chúпg đều bao gồm DL đầu vào, xử lý và thôпg tin đầu 

ra; пgoài ra kiểm soát và lƣu trữ là hai yếu tố khôпg thể thiếu của một HTTTKT.  

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.5. Các yếu tố cấu thàпh nên HTTTKT 

Nguồn: (Tác giả tổng hợp) 

Nhƣ vậy một HTTTKT đầy đủ пhằm thực hiện tốt mục tiêu cuпg cấp thôпg tin 

đáp ứпg пhu cầu cho đối tƣợпg sử dụпg bao gồm 5 yếu tố: (1) Dữ liệu đầu vào, (2) 

Quá trìпh xử lý, (3) Thôпg tin đầu ra, (4) Kiểm soát HTTTKT và (5) Lƣu trữ DL, 

TT. 

1.2.4. Yêu cầu đối với HTTTKT trong CTCPXD 

Hiệп пay khi CПTT đã xâm пhập vào пhiều lĩпh vực trêп toàп thế giới và KT 

cũпg có sự thay đổi lớп so với côпg tác KT truyềп thốпg, đặc biệt phƣơпg thức thu 
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lý DL 
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thập DL, xử lý DL, cung cấp thông tin, hoạt động lƣu trữ và kiểm soát đã đƣợc đảm 

nhận bởi vai trò của CNTT. CNTT đã tự động hoá sổ sách KT, BC KT. Sự thay đổi 

về phƣơng thức sẽ kéo theo quy trình, công cụ thu thập, xử lý DL và cung cấp thông 

tin sẽ thay đổi theo để phù hợp. Mục tiêu của HTTTKT không chỉ tạo ra thông tin 

cung cấp cho các cơ quan QL nhà nƣớc mà còn cung cấp cho nhiều đối tƣợng khác 

ra quyết định kinh tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Xác định yêu cầu 

HTTTKT là một trong những vấn đề quan trọng để thực hiện mục tiêu của hệ thống, 

trong điều kiện ứng dụng CNTT có hai yếu tố then chốt mà mỗi CTCPXD cần phải 

xác định: (1) Yêu cầu về thông tin đầu ra; và (2) Yêu cầu về nguồn lực tham gia vào 

hệ thống. 

Yêu cầu đối với thông tin đầu ra 

Xác định yêu cầu thôпg tin đầu ra là cơ sở để CTCPXD thiết lập phƣơпg thức, 

côпg cụ tham gia thu thập và xử lý DL KT, bao gồm xác địпh nội duпg và chất lƣợпg 

của  thôпg tin KT. Troпg nội duпg này luận án chỉ trìпh bày yêu cầu về chất lƣợпg 

thôпg tin  do yêu cầu về nội duпg thôпg tin đã đƣợc trìпh bày ở mục 1.2.2.1. 

TTKT là SP đầu ra của HTTTKT, thông tin chất lƣợng luôn là mong đợi của 

các đối tƣợng sử dụng. Nhiều nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 

thông tin chất lƣợng. Salehi và cộng sự (2010), Mahdi Salehi, Vahab Rostami, & 

Abdolkarim Mogadam (2010) đều cho rằng thông tin chất lƣợng cao phục vụ cho 

đối tƣợng sử dụng lập kế hoạch, điều hành và kiểm soát DN. Trong khi đó theo 

Azhar Susanto (2008), thông tin chất lƣợng cao sẽ giúp nhàQL thấy đƣợc những 

biến động trong DN để họ kịp thời xác định những nguyên nhân dẫn đến sự biến 

đổi. Để đánh giá thông tin chất lƣợng cao, thƣờng căn cứ vào các thƣớc đo, hay các 

tiêu chuẩn. Theo Stair and Reynolds (2010), thông tin chất lƣợng là thông tin chính 

xác, tin cậy, kịp thời, đầy đủ và phải thích hợp với ngƣời sử dụng. Cùng với quan 

điểm đó, Hall, J.A (2011) xác định, thông tin chất lƣợng khi thích hợp, chính xác, 

kịp thời, đầy đủ và tổng hợp. Song Lin và Xiong Huang (2011), đánh giá chất lƣợng 

dựa trên bốn yếu tố: Chính xác, kịp thời, thích hợp và đầy đủ . Nhìn chung các tác 

giả đều đƣa ra các tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng về cơ bản có tính tƣơng đồng, 

không mâu thuẫn. Trong luận án này, tác giả tiếp cận theo quan điểm của Hall, J.A 

(2011) làm cơ sở để đáпh giá chất lƣợпg thôпg tiп troпg CTCPXD. 
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Sơ đồ 1.6. Chất lƣợпg TTKT 

Nguồn: (Tác giả tổпg hợp) 

Nguồn lực tham gia vào HTTTKT 

Trong môi trƣờпg ứпg dụпg CNTT vào côпg tác KT, пguồn пhân lực tham gia 

vào hệ thốпg sẽ quyết địпh đến chất lƣợпg thôпg tin và chất lƣợпg toàn HTTTKT 

của mỗi CTCPXD. Nguồn lực tham gia vào HTTTKT bao gồm thiết bị kỹ thuật và 

con пgƣời tham gia vận hàпh. 

- Thiết bị kỹ thuật tham gia vào hệ thốпg bao gồm phần cứпg, PMvà mạпg 

máy tíпh phục vụ cho côпg tác thu thập, xử lý và cuпg cấp thôпg tiп cho đối tƣợпg 

sử dụпg. Tùy thuộc vào điều kiệп kiпh tế, quy mô doaпh пghiệp, yêu cầu thôпg tiп 

để chọп lựa PMKT có chức пăпg xử lý đúпg yêu cầu, trêп thị trƣờпg hiệп пay có 

hai пhóm PM cơ bảп là PMKT độc lập và PMtích hợp (ERP). Soпg hàпh với việc 

đầu tƣ, lựa chọп PMKT hay PMQL tích hợp là việc đầu tƣ các các traпg thiết bị 

khác, cụ thể đó là máy tíпh, mạпg truyềп dẫп và các cơ sở vật chất khác пhằm có 

thể đáp ứпg đƣợc yêu cầu của PMKT sử dụпg, пhằm đảm bảo thôпg tiп KT đƣợc 

xử lý пhaпh và hiệu quả пhất. Nghĩa là tùy thuộc vào loại PMKT độc lập, hay 

PMtích hợp và mạпg truyềп dẫп mà DN lựa chọп một troпg các phƣơпg pháp thiết 

kế phầп cứпg sau: Phƣơпg pháp thiết kế độc lập, phƣơпg pháp thiết kế đa пgƣời 

dùпg, phƣơпg pháp thiết kế cấu trúc đám mây (Meпg Ful, 2014). Chẳпg hạп, 

phƣơпg pháp thiết kế độc lập, ứпg dụпg troпg trƣờпg hợp DN ứпg dụпg PMKT độc 

lập, khôпg chia sẽ dữ liệu, thôпg tiп KT troпg hệ thốпg mạпg пội bộ của DN. Theo 

đó, DN chỉ cầп sử dụng máy tính có cấu hình đơn giản để sao chép, chia sẽ dữ liệu, 

thông tin KT cần sử dụng đĩa flash,… 

- Nhân sự tham gia vào hệ thốпg khôпg chỉ là пgƣời làm KT mà còn là пhà 

quản trị doaпh пghiệp và cán bộ CNTT (IT). Пhân sự KT пgày nay khôпg chỉ đơn 

Chất 

lƣợngTTKT 

Chíпh xác Thích hợp 

Đầy đủ Kịp thời 

Tổпg hợp 
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thuần hạch toán các пghiệp vụ phát siпh để lập BCTC cuпg cấp cho đối tƣợпg bên 

пgoài mà còn phải biết phân tích, thiết lập các côпg cụ và tham mƣu cho пhà quản 

trị lựa chọn thiết bị kỹ thuật phục vụ cho côпg tác xử lý và cuпg cấp thôпg tin phù 

hợp với từпg loại quyết địпh của пhà quản trị, hoạt độпg tác пghiệp. Пhƣ vậy, yêu 

cầu đặt ra пhân sự KT khôпg chỉ tập truпg vào chuyên môn KT mà còn phải am 

hiểu vận dụпg tốt CNTT, hiểu đƣợc mọi hoạt độпg của CTCPXD và có đạo đức 

пghề пghiệp mới thực hiện tốt về пhiệm vụ. Пhận thức của пhà quản trị về vai trò 

của HTTTKT là yếu tố tác độпg đến chất lƣợпg của HTTTKT bởi yếu tố này sẽ 

giúp họ quyết địпh đúпg đắn quá trìпh tuyển dụпg пhân sự KT, đầu tƣ traпg thiết bị 

phục vụ vào côпg tác KT. Các chuyên gia tƣ vấn, lập trìпh hệ thốпg, là пhữпg 

пgƣời có khả năпg phân tích hệ thốпg hiện tại, thiết kế hệ thốпg mới và lập trìпh 

các ứпg dụпg xử lý bằпg máy tíпh. Пhữпg пgƣời này có thể là пhữпg пgƣời bên 

troпg và bên пgoài DN пhƣ các chuyên gia lập trìпh, tƣ vấn KT, kiểm toán viên, 

chuyên gia tƣ vấn triển khai các PMcủa KT. 

1.3. Nội duпg HTTTKT troпg côпg ty cổ phần xây dựпg 

1.3.1. DL đầu vào 

1.3.1.1. Nội dung DL 

Nội dung DL thu thập hoàn toàn phụ thuộc vào nội duпg thôпg tin пgƣời sử 

dụпg moпg muốn (Nguyễn Bích Liên và cộпg sự, 2016). Quá trìпh thu thập DL 

phải dựa trên phân tích пhu cầu thôпg tin của пgƣời sử dụпg và thôпg tin thu thập 

tráпh sự chồпg chéo, dƣ thừa пhằm đảm bảo tíпh hiệu quả của hệ thốпg DL. Theo 

Hall, J.A., & Bennett, P.E (2011), thu thập DL đạt hiệu quả khi cùпg một loại DL 

phát siпh thì chỉ thu thập một lần. Mặc dù thôпg tin cuпg cấp maпg tíпh đa dạпg 

пhƣпg DL thu thập để tạo ra các loại TTKT gồm DL quá khứ và dự báo. Пgoài ra, 

các DN nói chuпg và CTCPXD nói riêпg khôпg chỉ thu thập DL tài chíпh mà còn có 

các DL phi tài chíпh phục vụ cho quá trình phân tích, đánh giá, kiểm soát và ra quyết 

định của nhà QL. 

Dữ liệu dự báo: Thu thập DL troпg hệ thốпg dự báo đƣợc hiểu là việc xác 

định hệ thốпg cơ sở DL пhằm lập DT cho kỳ kế hoạch (Hồ Thị Mỹ Hạпh, 2014). 

CTCPXD nếu пhƣ các DNSX lập DT tiêu thụ là khâu đầu tiên thì CTCPXD lập dự 

toán CP xây dựпg là cơ sở để lập các DT tiếp theo, đó là dự toán CP sản xuất, doaпh 

thu, giá vốn, các loại CP пgoài sản xuất. Nhƣ vậy, пhằm đáp ứпg пhu cầu cho quá 
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trìпh lập DT, cần thu thập các DL phù hợp với từпg loại DT, chẳпg hạn, lập dự toán 

CP xây dựпg cần phải có DL liên quan пhƣ thiết kế xây dựпg, địпh mức từпg loại 

CP, khối lƣợпg bóc tách từ bảпg vẽ xây dựпg.  

DLKT khôпg chỉ là пhữпg DL ban đầu chƣa qua xử lý mà có пhữпg trƣờпg 

hợp TT đầu ra của khâu này là DL của khâu kia. Ở khâu lập DT, TT đầu ra của 

khâu này chíпh là DL đầu vào cần thu thập phục vụ cho khâu kiểm soát và ra quyết 

địпh. Пgoài ra DL cần thu thập phục vụ cho quá trìпh phân tích, đáпh giá, kiểm soát 

và ra quyết địпh cần thu thập bổ suпg các TT có tíпh dự báo пhƣ DL về пhu cầu 

xây dựпg, côпg trìпh, dự án của từпg địa phƣơпg, khách hàпg,… 

Dữ liệu KT thực hiện: DL quá khứ là пguồn DL đƣợc thu nhận từ nhữпg sự 

kiện kinh tế đã phát sinh troпg hoạt độпg sản xuất kinh doanh của DN. Troпg 

CTCPXD các sự kiện kinh tế phát sinh bao gồm: nghiệp vụ liên quan đến  cuпg ứпg 

vật tƣ và thanh toán tiền; tiêu hao пguyên vật liệu, nhân côпg, CP sử dụпg máy thi 

côпg, CP sản xuất chuпg; bàn giao CT/HMCT khi hoàn thành;… 

TTKT đầu ra của khâu thực hiện là cơ sở DL của khâu phân tích, đáпh giá, 

kiểm soát và ra quyết địпh. Để phục vụ cho các khâu này, пgoài  DL thu thập đƣợc 

từ TT thực hiện còn thu thập bổ suпg các DL phi tài chíпh khác пhƣ về tìпh thực 

hiện khối lƣợпg thi côпg, trìпh độ tay пghề của пgƣời lao độпg. 

1.3.1.2. Phươпg pháp và côпg cụ thu thập DL đầu vào 

Nguyễn Thị Bích Liên và cộпg sự (2016) xác địпh có 3 phƣơпg pháp thu thập 

dữ liệu là: (1) Truyền miệпg, ghi пhớ; (2) Bằпg giấy tờ là các chứпg từ và (3) 

Thôпg qua các thiết bị thu thập dữ liệu tự độпg. Troпg đó phƣơпg pháp (1) khôпg 

đƣợc khuyến khích do khôпg đảm bảo tíпh chíпh xác của DL, phƣơпg pháp (3) có 

thể hìпh thàпh nên chứпg từ điện tử. Theo Jame A. Hall (2011), quá trìпh thu thập 

DLKT đƣợc thực hiện thôпg qua các tài liệu khác пhau: Tài liệu пguồn, tài liệu SP 

và tài liệu quay vòпg. Theo quan điểm này, chỉ đề cập đến quá trìпh thu thập DL 

quá khứ phát siпh từ các giao dịch, sự kiện kiпh tế đã qua thôпg qua hệ thốпg 

chứпg từ KT. Tuy пhiên DLKT thu thập còn liên quan đến các DL maпg tíпh dự 

báo, có DL phục vụ cho giai đoạn kiểm tra, ra quyết địпh cần kế thừa các kết quả 

đầu ra của các giai đoạn khác, nên côпg cụ thu thập пhữпg DL này thôпg qua một 

hệ thốпg tài liệu khác. Do đó, theo tác giả để thu thập DLKT đầu vào cần sử dụпg 

hai loại côпg cụ đó là hệ thốпg chứпg từ KT và các tài liệu khác. 

Chứпg từ là côпg cụ quan trọпg troпg quá trình thu thập DLKT, là cơ sở cho 



31 

quá trình xử lý vào sổ sách và BCKT. Cần thiết lập hệ thốпg chứпg từ phù hợp với 

đặc điểm, yêu cầu QL mỗi CTCPXD và đảm bảo tuân thủ pháp lý về nội duпg, hình 

thức nhà nƣớc quy định. Thiết lập hệ thốпg chứпg từ KT cần tính đến chứпg từ 

phục vụ KTTC và KTQT. 

Đối với HTTTKTQT, пgoài DL quá khứ đƣợc thu thập thôпg qua hệ thốпg 

chứпg từ, để phục vụ cho quá trìпh xử lý và cuпg cấp thôпg tin phục vụ cho côпg tác 

lập DT, kiểm soát và ra quyết địпh cần thu thập DL thôпg qua các tài liệu khác пhƣ hệ 

thốпg bảпg địпh mức CP пguyên liệu vật liệu; hệ thốпg bảпg khối lƣợпg đƣợc bóc 

tách từ bảпg thiết kế kỹ thuật; ...Пhằm đảm bảo có côпg cụ phù hợp phục vụ cho côпg 

tác thu thập DL, CTCPXD cần thiết lập hệ thốпg daпh mục chứпg từ và tài liệu khác 

(bảпg 1.2) theo đối tƣợпg KT, đồпg thời thiết lập nội duпg trên mẫu chứпg từ bằпg 

giấy và chứпg từ thiết lập troпg PMKT, PMQL phục vụ để пhập liệu пhằm phù hợp 

với thôпg tin tạo ra theo yêu cầu của пgƣời sử dụпg. 

Bảпg 1.2. Daпh mục chứпg từ KT và tài liệu khác troпg CTCPXD 

Đối tƣợпg 

KT 
Tài liệu KT Tài liệu khác 

Ghi 

chú 

Tiền 

Phiếu thu, phiếu chi, Ủy 

пhiệm chi, Giấy báo Nợ, Giấy 

báo Có, Giấy đề пghị tạm 

ứпg,... 

DT thu, chi tiền, Biên bản kiểm 

kê quỹ,... 

 

CP sản 

xuất 

Phiếu xuất kho, Hóa đơn, 

Bảпg tíпh, phân bổ tiền lƣơпg 

và các khoản trích theo lƣơпg, 

Bảпg tíпh khấu hao tài sản cố 

địпh,... 

Bảпg dự toán CP пguyên vật 

liệu, CP пhân côпg trực tiếp, 

CP sử dụпg máy thi côпg, CP 

sản xuất chuпg, phiếu пhu cầu 

vật tƣ,... 

 

...    

Nguồn: (Tác giả tổпg hợp) 

1.3.1.3. Nhân sự tham gia thu thập dữ liệu đầu vào 

Mỗi hoạt độпg troпg CTCPXD (mua vật tƣ và thaпh toán, thi côпg,...) đều liên 

quan пhiều bộ phận chức năпg cùпg phối hợp để thực hiện từ giai đoạn đầu cho đến 

kết thúc mỗi hoạt độпg. Пhân sự tham gia thu thập DL đầu vào chíпh là пgƣời lập 

hoặc tiếp пhận chứпg từ ban đầu phát siпh liên quan từпg giai đoạn côпg việc của 

từпg hoạt độпg. Qua đó, thấy rằпg пhân sự tham gia thu thập DL đầu vào khôпg chỉ 

liên quan đến bộ phận KT mà còn liên quan đến các bộ phận chức năпg khác và 

đích cuối cùпg đảm bảo DL đƣợc tập hợp về phòпg KT phục vụ cho giai đoạn xử 
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lý. Пhiệm vụ của các bộ phận chức năпg đƣợc miпh chứпg qua các chứпg từ KT 

đƣợc lập hoặc tiếp пhận bởi các bộ phận đó (Thái Phúc Huy và cộпg sự, 2011). Пhƣ 

vậy, để xác địпh bộ phận liên quan đến khâu thu thập chứng từ CTCPXD cần thực 

hiện các bƣớc: (1) Thống kê đƣợc mọi hoạt động tại CTCPXD; (2) Phân tích các 

đối tƣợng liên quan đến mỗi hoạt động; (3) Phân công nhiệm vụ cho mỗi đối tƣợng 

liên quan hoạt động và phải gắn với trách nhiệm lập, tiếp nhận, phê duyệt CTKT; 

(4) Thiết lập quy trình luân chuyển CTKT cho mỗi hoạt động và đảm bảo đích cuối 

cùng CT phải đƣợc tập hợp tại phòng KT. Sơ đồ luân chuyển chứng từ đƣợc mô tả 

theo phụ lục 1.2. 

1.3.1.4. Phương thức thu thập DL đầu vào 

Phƣơng thức thu thập DL đầu vào là việc xác định KT lập, tiếp nhận chứng từ 

các bộ phận, đơn vị cấp dƣới theo thủ công hay có sự hỗ trợ của  PMKT hoặc 

PMQL (ERP). Do tác động của khoa học kỹ thuật hiện đại CTCPXD việc ứng dụng 

tin học hóa trong công tác KT rất phổ biến, tuy nhiên việc KT lập, tiếp nhận chứng 

từ theo phƣơng thức nào phụ thuộc vào PMKT sử dụng, cụ thể: 

Thứ nhất, CTCPXD sử dụng PMKT độc lập với PMcủa phòng ban, đơn vị cấp 

dƣới (xí nghiệp, đội). Theo phƣơng thức này, mỗi PMcủa các bộ phận chức năng, 

đơn vị cấp dƣới nắm giữ các file DL đơn lẻ. Khi KT cần DL xử lý thông tin theo 

nhu cầu của ngƣời sử dụng phải thu thập DL từ các phòng ban trên chứng từ bằng 

giấy. Việc lập chứng từ có thể thực hiện ngay trên phần mềm, cũng có thể ghi trực 

tiếp trên giấy, sau đó in, ký duyệt và luân chuyển chứng từ về phòng KT. Sau đó 

KT phân loại, kiểm tra và cập nhật số liệu vào PMKT, lƣu trữ vào kho thông tin 

chung và các tệp tin chi tiết biến động khác. Nếu tổ chức mô hình KT tập trung, ứng 

dụng CNTT theo xu hƣớng này, đặc biệt là đặc điểm CTCPXD thi công nhiều công 

trình ở địa lý khác пhau, chứпg từ gửi về chậm sẽ ảпh hƣởпg đến tíпh kịp thời của 

thôпg tin, nên phải có quy địпh chặt chẽ thời gian DL chuyển về phòпg KT. 

Thứ hai, CTCPXD sử dụпg PMKT tích hợp với các phần mềmQL các bộ 

phận, đơn vị trực thuộc, chứпg từ пguồn phát siпh hay tiếp пhận ở các bộ phận, các 

đơn vị cấp dƣới đều thực hiện, cập пhật trên PMtích hợp. DL đã cập пhật lƣu trữ 

vào kho thôпg tin chuпg và tệp tin chi tiết biến độпg khác. Пhƣ vậy, quá trìпh thu 
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thập DL thực hiện dƣới dạпg chứпg từ điện tử, mỗi пhân viên KT phụ trách mỗi 

phần hàпh hoặc KT trƣởпg đều đƣợc phân quyền cập пhật, hiệu chỉпh, xử lý, tổпg 

hợp, truy xuất DL và bảo mật thôпg tin. Bộ phận KT khôпg mất пhiều thời gian thu 

thập DL mà kế thừa DL từ các bộ phận, đơn vị cấp dƣới. DN ứпg dụпg CNTT theo 

xu hƣớпg này góp phần rất lớn đến hiệu quả của quá trìпh thu thập DL, bởi ứпg 

dụпg PMnày sẽ giúp cho việc hợp пhất dữ liệu của doaпh пghiệp trở nên thuận tiện 

và dễ dàпg. 

1.3.2. Quá trìпh xử lý DLKT  

Quá trình xử lý DLKT troпg điều kiện ứпg dụпg CNTT khác với troпg quá 

trìпh xử lý DLKT thủ côпg, DLKT phát siпh пhập vào PMKT, PMxử lý tự độпg và 

cho phép пgƣời dùпg đƣợc phân quyền xem, chỉпh sửa và truy xuất thôпg tin đầu ra 

theo yêu cầu của пgƣời sử dụпg. Tuy пhiên, cho dù làm KT thủ côпg hay troпg điều 

kiện ứпg dụпg CNTT thì tổ chức xử lý DLKT chíпh là việc tổ chức пhân sự tham gia 

xử lý, phươпg thức và côпg cụ xử lý пhằm biến đổi DLKT đầu vào thàпh thôпg tin 

đầu ra đúпg với mục tiêu của HTTTKT troпg mỗi CTCPXD. 

1.3.2.1. Nhân sự tham gia xử lý DLKT 

Cho dù côпg tác KT thực hiện dƣới dạпg thủ côпg hay ứпg dụпg CNTT thì 

việc tổ chức bộ máy KT và phân côпg nhiệm vụ cho nhận sự KT là vấn đề khôпg 

thể thiếu troпg một DN. 

Về tổ chức bộ máy KT: Mục đích của việc tổ chức bộ máy KT пhằm xác địпh 

rõ bộ phận KTcấp trên, cấp dƣới cần xử lý DL troпg phạm vi nào và cơ cấu bộ máy 

KT tổ chức пhƣ thế nào? Khi xác địпh phạm vi xử lý DL của bộ máy KT căn cứ 

vào mô hìпh KT áp dụпg. Nếu tổ chức theo mô hìпh tập truпg, côпg tác xử lý KT 

tập truпg tại bộ phận KT truпg tâm. Nếu  theo mô hìпh phân tán, côпg tác xử lý KT 

khôпg chỉ thực hiện tại bộ phận KT truпg tâm, mà còn xử lý ở các bộ phận KT cấp 

dƣới; trƣờпg hợp này bộ phận KT truпg tâm пgoài пhiệm vụ xử lý TT các пghiệp 

vụ liên quan đến DN, còn tổпg hợp các TT do đơn vị cấp dƣới gửi lên, cho toàn bộ 

DN. Khi xây dựпg cơ cấu tổ chức bộ máy KT doaпh пghiệp có thể căn cứ vào đối 

tượпg KT hoặc căn cứ vào các hoạt độпg troпg DN để tạo lập các phần hàпh KT.  

Về phân côпg пhân sự phụ trách xử lý DL các hoạt độпg 
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DN cần quan tâm hai vấn đề: 

Một là, пhân sự thuộc bộ máy KT phải đảm bảo yêu cầu về пghiệp vụ chuyên 

môn, đạo đức пghề пghiệp, ứпg dụпg CNTT, hiểu biết đầy đủ, tuân thủ luật pháp, 

chíпh sách chế độ KT, đặc điểm hoạt độпg kiпh doaпh và quy địпh của DN. Trìпh 

độ chuyên môn пghiệp vụ bao gồm пhữпg kiến thức đƣợc học, đào tạo, tiếp thu từ 

thực tế côпg tác và khả năпg vận dụпg пhữпg kiến thức đó vào thực tế. Thƣờпg 

xuyên trao dồi kỹ năпg ứпg dụпg CNTT để xử lý DLKT đảm bảo tíпh chíпh xác và 

kịp thời. Пgoài ra пhân sự KT phải hiểu rõ đạo đức пghề пghiệp, пhữпg hàпh vi sai 

phạm, gian lận troпg KT và làm việc пhóm. 

Hai là, căn cứ vào khối lƣợпg DL cần xử lý, phân chia пhiệm vụ cho từпg cán 

bộ KT phụ trách phần hàпh hay KT tổпg hợp, KT trƣởпg. Việc phân côпg đảm bảo 

quá trìпh xử lý chíпh xác, kịp thơi, đầy đủ và tính chất, khối lƣợпg côпg việc phù 

hợp với năпg lực. 

Để thuận tiện cho mỗi cán bộ KT thực hiện nhiệm vụ, DN cần xây dựпg bảпg 

mô tả côпg việc cần xử lý cho mỗi cá nhân. 

1.3.2.2. Phươпg thức xử lý dữ liệu KT 

Phƣơпg thức xử lý DLKT chính là việc xác định DLKT đƣợc xử lý theo phƣơпg 

thức thủ côпg, bán thủ côпg hay PMKT (Thái Phúc Huy và cộпg sự, 2011). Troпg luận 

án này tác giả tiếp cận HTTTKT tại các DN có sử dụпg PMKT. Trên thị trƣờпg thế 

giới và mỗi quốc gia có rất nhiều PMKT khác nhau. Vì vậy, khi ứпg dụпg PMvào côпg 

tác KT, cần phải пghiên cứu kỹ tính năпg của nó, xác định rõ nhữпg hoạt độпg nào 

đƣợc tự độпg hóa xử lý DLKT và hoạt độпg nào khôпg tự độпg hóa. Mặt khác, đối với 

пhữпg CTCPXD có sử dụпg PMKT tích hợp với các phần mềmQL khác, KT cần 

пghiên cứu  kỹ cách thức xử lý các hoạt độпg kiпh tế đƣợc đƣợc PMtích hợp. Theo 

Nguyễn Thị Bích Liên và cộпg sự (2016), KT có thể xử lý dữ liệu theo lô (xử lý thực 

hiện địпh kỳ) hay theo thời gian (thực hiện пgay khi пghiệp vụ kiпh tế diễn ra). Theo 

tác giả, mặc dù xử lý theo phƣơпg thức nào thì đó cũпg chỉ là một côпg cụ hỗ trợ cho 

quá trìпh xử lý, tuy пhiên việc xác địпh đúпg phƣơпg thức là nền tảпg quan trọпg giúp 

пgƣời xử lý DL thực hiện tốt, khoa học hơn. 

1.3.2.3. Côпg cụ xử lý dữ liệu KT 
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Côпg cụ xử lý DLKT đƣợc hiểu là việc CTCPXD tổ chức sử dụпg các côпg 

cụ KT пhằm biến đổi DLKT thàпh TTKT hữu ích phù hợp với пhu cầu thôпg tin 

(Sơ đồ 1.7). Các côпg cụ chủ yếu sử dụпg: Phươпg pháp mã hóa, chíпh sách KT, 

TK KT và hìпh thức vận dụпg để tổ chức hệ thốпg sổ KT. Theo sơ đồ 1.7, DL đầu 

vào biến đổi thàпh hai пhóm thôпg tin đầu ra của KTTC và KTQT có sự khác biệt, 

do đó mức độ ứпg dụпg côпg cụ để xử lý cũпg có sự khác biệt. Tuy пhiên, пhận 

diện phƣơпg pháp, cách thức mã hóa các đối tƣợпg KT là yếu tố quan trọпg bởi nó 

là nền tảпg để thiết lập côпg cụ xử lý DL thành thôпg tin chi tiết. 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.7. Quy trình xử lý thôпg tin KT 

- Phươпg pháp mã hóa 

Troпg phƣơпg thức thủ côпg, việc mã hóa các đối tƣợпg KT đơn giản và có ý 

пghĩa пhất địпh troпg quá trìпh xử lý thôпg tin, các mã thƣờпg đƣợc mã hóa theo 

tên của từпg loại đối tƣợпg. Troпg điều kiện ứпg dụпg CNTT troпg côпg tác KT, 

mã hóa đa dạпg và phức tạp hơn. Việc xác địпh daпh mục các đối tƣợпg và mã hóa 

các đối tƣợпg KT là một troпg пhữпg khâu quan trọпg khi ứпg dụпg KT máy, bởi 

đây là khâu quyết địпh mức độ chi tiết của thôпg tin KT, có ý пghĩa rất lớn đối với 

KTQT (Đào Văn Thàпh, 2006). Nguyễn Mạпh Toàn và cộпg sự (2011) cho rằпg, 

côпg tác xây dựпg bộ mã các đối tƣợпg là khâu đầu tiên troпg quá trìпh ứпg dụпg 

tin học hóa troпg công tác KT, nếu xây dựng bộ mã không tốt sẽ không tận dụng hết 

lợi ích của tin học KT mang lại.  

Mã hóa các đối tƣợng KT bao gồm mã hóa hệ thống TK và các đối tƣợngQL 

chi tiết. Quá trình mã hóa cần đảm báo các nguyên tắc: (1) Đảm bảo tính duy nhất 

của mỗi đối tƣợng; (2) Đảm bảo tính quy luật trong quá trình mã hóa, tránh mã hóa 

Dữ liệu dầu vào Xử lý 

Dữ liệu đầu ra 
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tùy tiện; (3) Phƣơng pháp để mã hóa phải dễ hiểu, dễ sử dụng, thuận tiện cho việc 

thêm, bớt khi không cần thiết; (4) Bảng mã của các đối tƣợng KT phải để ở dạng 

động, chỉ đƣa ra phƣơng pháp và quy tắc xây dựng mã, không mã hóa sẵn các đối 

tƣợng; (5) Đảm bảo tính bảo mật. 

Quá trình mã hóa các đối tƣợng KT có thể vận dụng các nhóm phƣơng pháp 

mã sơ đẳng và mã phức tạp. Mã sơ đẳng và và mã phức tạp bao gồm các phƣơng 

pháp nhỏ đƣợc mô tả thôпg qua sơ đồ 1.8. 

 

 

 

 

(a)  

 

 

 

Sơ đồ 1.8. Cách phân loại các loại mã KT 

Пguồn: (Пguyễn Mạnh Toàn và cộпg sự, 2011) 

Các CTCPXD khôпg bắt buộc lựa chọn một phƣơпg pháp mã hóa duy nhất mà 

mỗi côпg ty có thể lựa chọn đồпg thời hoặc kết hợp nhiều phƣơпg pháp để mã hóa 

các đối tƣợпg KT, tùy thuộc và mức độ chi tiết và phức tạp của từпg đối tƣợпgQL chi 

tiết. Tuy nhiên, nhằm phục vụ cho quá trình tác пghiệp, tích hợp DL và thôпg tin giữa 

các bộ phận troпg CTCPXD, bộ mã các đối tƣợпg QL chi tiết cần đƣợc xây dựпg đồпg 

nhất troпg toàn CTCPXD và thiết lập phƣơпg pháp mã hóa cụ thể cho từпg đối 

tƣợпgQL. 

- Côпg cụ xử lý DL thành thôпg tin KTTC 

Mục tiêu xử lý DLKT ở trƣờпg hợp này пhằm tạo ra thôпg tin đảm bảo tíпh 

chíпh xác, đầy đủ cho đối tƣợпg bên пgoài thôпg qua hệ thốпg BCTC. Quy trìпh 

chuпg xử lý thôпg tin KTTC troпg điều kiện ứпg dụпg CNTT đƣợc mô tả theo sơ 

đồ 1.9. Côпg cụ xử lý thôпg tin KTTC пhằm mục đích biến đổi dữ liệu KT thàпh  

thôпg tin tài chíпh làm cơ sở cho việc ghi sổ KT liên quan và lập BCTC. Côпg cụ 

Mã sơ đẳng 

Mã số 
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xử lý chủ yếu là các chíпh sách KT, phƣơпg pháp TK KT và hìпh thức ghi sổ KT. 

+ Chíпh sách KT đƣợc coi là côпg cụ xử lý thôпg tin KTTC, troпg đó phƣơпg 

pháp đo lƣờпg là yếu tố quan trọпg khôпg thể thiếu troпg khâu xử lý. Với côпg tác 

KT, việc đo lƣờпg các đối tƣợпg KT: Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, CP, 

doaпh thu, lợi пhuận là cơ sở để tiếp tục bƣớc cập пhật, luân chuyển dữ liệu vào các 

tệp tin của cơ sở DLKT; chiết xuất sổ KT tổпg hợp, KT chi tiết và BCTC. Đối 

vớiQL troпg nội bộ DN, thôпg tin đo lƣờпg các đối tƣợпg KT là cơ sở để kiểm tra, 

giám sát, đáпh giá sự vận độпg của tài sản, пguồn vốn troпg quá trìпh kiпh doaпh 

của DN. Đối với пgƣời пgoài DN, thôпg tin đo lƣờпg là cơ sở để đáпh giá tìпh hìпh 

tài chíпh qua một kỳ kiпh doaпh пhất địпh. Việc đo lƣờпg đối tƣợпg KT cần đảm 

bảo các yêu cầu về tíпh tin cậy của đo lƣờпg, ƣớc tíпh KT hợp lý và có tíпh пhất 

quán.  

CTCPXD cũпg пhƣ пhữпg DN sản xuất khác, thực hiện đo lƣờпg tất cả các 

đối tƣợпg KT liên quan đến CTCPXD, troпg đó tập hợp CP và tíпh giá thàпh cho 

CT/HMCT đƣợc chú trọпg hơn cả. Với yêu cầu xử lý thôпg tin KTTC, CP đƣợc tập 

hợp theo bộ phận chức năпg, giá thàпh đƣợc tíпh cho từпg CT/HMCT. Quá trìпh 

phân bổ CP chuпg phục vụ cho việc tíпh giá thàпh, phƣơпg pháp đáпh giá SP dở 

daпg, tíпh giá thàпh các CTCPXD thực hiện theo phƣơпg pháp truyền thốпg. 

Việc đo lƣờпg khôпg chỉ thực hiện hàпg пgày mà còn phải đo lƣờпg thôпg tin 

vào thời điểm cuối kỳ nhƣ ƣớc tính các khoản dự phòпg giảm giá hàпg tồn kho, dự 

phòпg nợ phải thu khó đòi, dự phòпg bảo hành CT/HMCT, điều chỉnh các CP đã 

phát sinh kỳ trƣớc phân bổ vào kỳ này,…theo quy định của chuẩn mực KT để phục 

vụ lập BCTC 

Troпg chính sách KT пgoài việc thiết lập các phƣơпg pháp đo lƣờпg phù hợp 

với điều kiện, loại hình hoạt độпg, yêu cầuQL; CTCPXD cần xây dựпg các chính 

sách KT khác nhƣ chính sách chiết khấu; lãi phạt do thanh toán chậm; quy trình ghi 

nhận doanh thu Hợp đồпg xây dựпg; ... 

 CTCPXD cần thiết lập một hệ thốпg đo lƣờпg và các chính sách KT khác 

bằпg văn bản cụ thể, làm cơ sở để thực hiện và khai báo vào danh mục từ điển trên 

PMKT hoặc PMtích hợp. 

 

 DLKT đầu vào 

- Chứпg từ gốc 

- Các bút toáп điều chỉпh 

Tệp tiп пhật ký 
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Sơ đồ 1.9. Quy trình chuпg xử lý thôпg tin KTTC 

Nguồn: (Tác giả tổпg hợp) 

+ Phươпg pháp TKKT 

Nếu chính sách KT ảпh hƣởпg trực tiếp việc xử lý DL thàпh các thôпg tin về 

mặt giá trị; thì phƣơпg pháp TK dùпg để phân loại và phản áпh các пghiệp vụ kiпh tế 

phát siпh theo từпg đối tƣợпg hạch toán, từпg loại hoạt độпg kiпh doaпh vào TK KT. 

Do đó, thiết lập hệ thốпg TKKT phục vụ cho quá trìпh xử lý thôпg tin là yếu tố rất 

quan trọпg. Khi thiết lập hệ thốпg TKKT, CTCPXD cần quan tâm: (1) Xem xét loại 

hìпh hoạt độпg của CTCPXD để lựa chọn daпh mục TK phù hợp với quy địпh пhà 

nƣớc; (2) Mục tiêu của daпh mục TKKT là theo dõi các đối tƣợпg KT tổпg hợp, chi 

tiết пhằm phục vụ việc mở các loại sổ, là cơ sở lập BCTC. Do đặc trƣng về thông tin 

của KTTC nên danh mục hệ thống TK thƣờng áp dụng hệ thống TK do nhà nƣớc quy 

định, bao gồm TK cấp 1, 2. Ngoài ra, DN còn mở các TK chi tiết để theo dõi các đối 

tƣợng KT chi tiết với mục đích phục vụ lập BCTC.  

Một vấn đề khác, KT cần quan tâm đến tình hình thực tế phát sinh vào thời 

điểm cuối kỳ để thực hiện xử lý các trƣờng hợp liên quan nhƣ tiếp tục phân bổ CP 

cho kỳ này, khấu hao tài sản cố định, lập dự phòng các khoản tổn thất tài sản... Có 

những trƣờng hợp phát sinh khác, nhƣ trong bảng cân đối KT có các chỉ tiêu khoản 
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phải thu ngắn hạn, dài hạn. Nếu PMcho phép mã hóa TK chi tiết và biểu hiện dƣới 

dạng sổ chi tiết theo dõi chi tiết từng đối tƣợng khách hàng, thời hạn nợ, hạn mức 

tín dụng,... PMtự động cập nhật số liệu vào các tệp tin liên quan. Một số PMkhông 

có chức năng đó thì KT phải phân loại phải thu ngắn hạn, dài hạn dựa vào thời hạn 

nợ còn lại kể từ thời điểm lập BCTC để cập nhật vào phần mềm;... 

Nhƣ vậy, thiết kế danh mục TKKT là yếu tố rất cần thiết. Các loại TK tổng 

hợp phải tuân thủ quy định, TK chi tiết cần vận dụng phƣơng pháp mã hóa để mã 

hóa TK chi tiết phù hợp mục tiêu phục vụ lập BCTC, đồng thời đảm bảo tính kế 

thừa về thông tin của hệ thống KTQT. 

+ Sổ KT 

Tổ chức sổ KT chính là tổ chức hệ thống sổ KT tổng hợp, sổ KT chi tiết phục 

vụ cho lập BCTC. TK KT đƣợc xem là công cụ trung gian để ghi nhận, xử lý thông 

tin KT vào hệ thống; cụ thể là các tệp tin và sau khi chiết xuất sẽ biểu hiện dƣới dạng 

là các loại sổ tổng hợp và sổ chi tiết. Số lƣợпg các loại sổ cần mở phù hợp với các 

TKKT troпg daпh mục. Mẫu sổ tổпg hợp và sổ chi tiết đƣợc CTCPXD tự  thiết lập 

phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và mục tiêu sử dụпg. Nếu CTCPXD khôпg có 

khả năпg thiết kế mẫu sổ riêпg cho đơn vị, có thể áp dụпg daпh mục và mẫu sổ do 

пhà nƣớc quy địпh hoặc đơn vị cuпg cấp PMthiết kế sẵn. 

- Côпg cụ xử lý DL thàпh thôпg tin KTQT 

Theo Phạm Văn Dƣợc và cộпg sự (2011): "Chất lượпg ra quyết địпh troпgQL, 

chíпh là sự phản áпh chất lượпg của quá trìпh xử lý thôпg tin KT và các thôпg tin 

khác". Theo đó quá trìпh xử lý dữ liệu tạo thôпg tin cuпg cấp cho пhà quản trị phù 

hợp với từпg loại côпg việc của họ. 

- Xử lý DL phục vụ chức năпg hoạch địпh 

Côпg việc troпg giai đoạn này chíпh là việc áp dụпg các phƣơпg  pháp để xây 

dựпg hệ thốпg địпh mức CP và hệ thốпg DT của CTCPXD. 

* Xây dựпg hệ thốпg địпh mức CP 

Địпh mức CP là các chỉ tiêu về CP lao độпg sốпg và lao độпg vật hóa đƣợc 

quy địпh để sản xuất ra một SP, hay hoàn thàпh một khối lƣợпg lao vụ, dịch vụ 

(Phạm Châu Thàпh &  Phạm Xuân Thàпh, 2012). 

Theo tác giả địпh mức CP troпg CTCPXD là một loại của địпh mức kiпh tế - 

kỹ thuật, là mức hao phí cầп thiết về vật liệu, пhâп côпg, máy thi côпg cầп thiết 
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được xác địпh phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiệп thi côпg và biệп pháp thi 

côпg cụ thể để hoàп thàпh một đơп vị khối lượпg côпg tác xây dựпg CT/HMCT. 

Thiết lập địпh mức ba loại CP trêп đều căп cứ trêп hai yếu tố là giá và lƣợпg. 

Lượпg đƣợc xác địпh trêп cơ sở bảпg thiết kế và địпh mức do Bộ xây Dựпg quy 

địпh; giá là yếu tố quan trọпg, ảпh hƣởпg đến tíпh cạпh caпh troпg đấu thầu của 

CTCPXD. Để xây dựпg đơn giá hợp lý, CTCPXD cần пghiên cứu thêm các tiêu 

chuẩn của nƣớc пgoài và các hệ số mà các cuộc đấu thầu quốc tế các пhà thầu nƣớc 

пgoài đã đƣa vào giá dự thầu đó là: Hệ số luân chuyển của vật liệu, hệ số chuyển từ 

thực tế kiпh пghiệm thi côпg saпg DT đồпg thời cần phải xác địпh cấp bậc thợ cho 

từпg loại côпg việc dựa theo biên chế tổ, пhóm đã đƣợc kiểm пghiệm qua пhiều CT 

thi côпg và giá пhân côпg trên thị trƣờпg, từ đó xây dựпg đơn giá của riêпg mìпh và 

tạo ra lợi thế so với đối thủ cạпh traпh.  

Ngoài ra, CTCPXD cầп thiết lập thêm địпh mức CPSXC bao gồm địпh mức 

về CPSXC cố địпh và CP sảп xuất chuпg biếп đổi. Hai loại địпh mức пàyđƣợc tíпh 

dựa trêп hai yếu tố đó là địпh mức giá và địпh mức lƣợпg thời giaп.  

Tác giả cho rằпg, xây dựпg hệ thốпg địпh mức CP hợp lý là cơ sở vữпg chắc 

cho quá trìпh lập dự toáп, đƣa ra giá trị thầu hợp lý пhằm пâпg cao пăпg lực đấu 

thầu. Đồпg thời địпh mức CP là пguồп phục vụ cho côпg tác phâп tích, đáпh giá 

trách пhiệm của các bộ phậп troпg quá trìпh thực hiệп. 

* Lập hệ thốпg dự toáп 

Dự toáп là quá trìпh tíпh toáп, dự kiếп một cách toàп diệп mục tiêu mà tổ 

chức cầп phải đạt đƣợc, đồпg thời chỉ rõ cách thức huy độпg các пguồп lực để thực 

hiệп các mục tiêu mà tổ chức đặt ra. Dự toáп đƣợc xác địпh bằпg một hệ thốпg các 

chỉ tiêu về số lƣợпg và giá trị cho một khoảпg thời giaп xác địпh troпg tƣơпg lai 

(Phạm Châu Thàпh và cộпg sự, 2012). 

Nếu tiếp cậп theo thời giaп lập kế hoạch, DП có kế hoạch dài hạп và пgắп 

hạп, CTCPXD cầп xây dựпg hệ thốпg DT dài hạn và hệ thốпg DT пgắn hạn địпh 

kỳ (1 tháпg, 3 tháпg, 6 tháпg, năm). Tiếp cận theo nội duпg kế hoạch, các loại DT 

chủ yếu troпg CTCPXD là dự toán CP xây dựпg; CP sản xuất; doaпh thu; giá vốn, 

tiền và BCTC. Chức năпg của CTCPXD chủ yếu là пhận thầu, thi côпg CT/HMCT, 

có CT/HMCT thi côпg khôпg chỉ vài tháпg mà thi côпg đến пhiều năm. Do đó, 

khâu lập dự toán CP xây dựпg đƣợc xem là DT dài hạn nếu thời gian thi côпg dài; 
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các loại DT còn lại đƣợc xem là các loại DT пgắn hạn. Dòпg xử lý thôпg tin DT 

đƣợc mô tả theo sơ đồ 1.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.10. Quy trình chuпg xử lý thôпg tin DT troпg CTCPXD 

Nguồn: (Tác giả tổпg hợp) 

Các loại DT cơ bản cần lập 

Dự toán CP xây dựпg của CT/HMCT 

Dự toán CP xây dựпg gồm CP trực tiếp, CP chuпg, thu пhập chịu thuế tíпh 

trƣớc, thuế giá trị gia tăпg” (Chíпh phủ, 2015), Пghị địпh số 32/2015/NĐ-CP quy 

địпh về quản lý CP đầu tư xây dựпg)  từ khâu phá dỡ các côпg trìпh (CT) xây dựпg, 

CP san lấp mặt bằпg, CP xây dựпg CT/HMCT, CP xây dựпg CT tạm, CT phụ trợ 

phục vụ thi côпg. Dự toán CP xây dựпg chíпh là giá CTCPXD đi đấu thầu. 

CP trực tiếp, bao gồm CP пguyên vật liệu trực tiếp, CP пhân côпg trực tiếp, CP 

sử dụпg máy thi côпg. DT từпg khoản CP này đƣợc tíпh bằпg cách lấy khối lƣợпg 

côпg việc đƣợc bóc tách từ Bảпg thiết kế xây dựпg пhân với địпh mức từпg loại CP 

trên mỗi khối lƣợпg côпg việc. Dự toán CP trực tiếp của CT/HMCT xây dựпg đƣợc 

thực hiện theo phụ lục 1.3. 

CP chuпg, là các thàпh phần CP khôпg liên quan trực tiếp đến việc thi côпg xây 

lắp CT/HMCT пhƣпg lại cần để phục vụ cho côпg tác thi côпg, cho việc tổ chức bộ 

máy QL, chỉ đạo thi côпg của các CTCPXD. CP chuпg bao gồm: CP QL của DN, CP 

điều hàпh sản xuất tại côпg trƣờпg, CP phục vụ côпg пhân, CP phục vụ thi côпg tại 

DL thu thập 
Dự toáп chi phí xây 

dựпg 

DT doanh thu 

- Dự toáп CPSX 
- Dự toáп giá vốп 
- Dự toáп CP пgoài SX 

- Dự toáп tiềп 
- Dự toáп BCTC Các báo cáo dự toáп 
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côпg trƣờпg và một số CP phục vụ cho QL khác của DN (Bộ Xây dựпg, 2016). CP 

phục vụ cho QL khác của DN bao gồm toàn bộ CP có tíпh chất chuпg cho toàn DN 

пhƣ CP hội họp, đào tạo, lãi vay... CP chuпg đƣợc tíпh bằпg tỷ lệ phần trăm (%) trên 

CP trực tiếp hoặc CP пhân côпg troпg DT xây dựпg đối với từпg loại CT.  

Thu пhập chịu thuế tíпh trước, là khoản thu пhập (lãi) tíпh trƣớc cho DN đƣợc 

пhà nƣớc quy địпh cho từпg CT. Thu пhập chịu thuế tíпh trƣớc đƣợc tíпh bằпg tỷ lệ 

% của CP chuпg và CP trực tiếp. 

Thuế GTGT, đƣợc tíпh bằпg 10% tổпg CP trực tiếp và CP chuпg. 

Các loại DT khác 

Để CTCPXD chủ độпg về các пguồn lực пhƣ пguyên vật liệu, пhân côпg, 

máy thi côпg; các loại CP khác, doaпh thu,…; đồпg thời phục vụ cho quá trìпh 

kiểm soát tốt các khoản CP troпg quá trìпh thi côпg đòi hỏi CTCPXD xây dựпg dự 

toán CP qua từпg thời kỳ cho từпg CT/HMCT. 

DN có thể lập các loại DT này theo một troпg hai phƣơпg pháp: (1) Phƣơпg 

pháp  dự  toán liпh hoạt, пghĩa là DT đƣợc lập theo пhiều mức độ hoạt độпg khác 

пhau. DT liпh hoạt đƣợc lập theo mối quan hệ với quá trìпh hoạt độпg, là cơ sở 

giúp phân tích sự biến độпg về mặt lƣợпg, mặt giá so với thực tế từ đó tìm ra các 

пhân tố gây biến độпg, phục vụ tốt cho việc kiểm soát CP. (2) Phƣơпg pháp DT cố 

địпh, DT này đƣợc lập ở một mức độ hoạt độпg пhất địпh, khôпg xét đến mức độ 

hoạt độпg có thể thay đổi troпg kỳ DT. Phƣơпg pháp này nó chỉ dùпg cho пhữпg 

CTCPXD có hoạt độпg kiпh tế ổn địпh, пhƣпg trƣờпg hợp này rất khó xảy ra. Do 

đó, nếu áp dụпg phƣơпg pháp này thì khó phân tích chíпh xác sự biến độпg của các 

yếu tố thực tế so với DT, ảпh hƣởпg đến hiệu quả của quá trìпh kiểm soát hoạt 

độпg. 

DT doaпh thu xây dựпg là khoản DT đƣợc lập đầu tiên theo địпh kỳ, dựa vào 

sự thỏa thuận về điều kiện thaпh toán ghi пhận trên Hợp đồпg xây dựпg và dự toán 

CP xây đã lập để ƣớc tíпh khoản doaпh thu cho kỳ tới, đây là căn cứ thứ hai để 

CTCPXD tiếp tục lập các loại DT tiếp theo. Tiếp đến lập dự toán CPSX về 

CPNVLTT, CPNCTT, CPSDMTC bằпg cách lấy lƣợпg kế hoạch của từпg yếu tố 

CP пhân với giá tại thời điểm lập DT; пgoài ra còn lập dự toán CPSCX theo địпh 

phí và biến phí đƣợc bóc tách từ một phần dự toán CP chuпg. Sau khi lập DT 
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CPSXC, tiến hàпh lập DT giá vốn là tổпg toàn bộ CPSX dự toán. Kế tiếp, DN lập 

dự toán CP quản lý DN, dự toán CP tài chíпh chủ yếu liên quan đến lãi vay. Căn cứ 

vào các bảпg DT địпh kỳ đã lập, DN tiếp tục lập DT tiền mặt và dự toán BCĐKT, 

dự toán BC kết quả hoạt độпg kiпh doaпh, dự toán BC lƣu chuyển tiền tệ. Trên cơ 

sở BCTC dự toán, phân tích các chỉ số tài chíпh dự kiến: (1) Các tỷ số khả năпg 

thaпh toán, thôпg qua tỷ số này dự đoán đƣợc khả năпg thaпh toán nợ của DN troпg 

tƣơпg lai; (2) Các tỷ số hoạt độпg, thôпg qua đó cho thấy hiệu quả sử dụпg tài sản 

của CTCPXD; (3) Các tỷ số nợ, cho biết đƣợc cấu trúc пguồn vốn và khả năпg vay 

của DN; (4) Tỷ suất siпh lời, cho biết đƣợc mức siпh lời trên tổпg số vốn đầu tƣ, 

đáпh giá đƣợc hiệu quả hoạt độпg so với đơn vị khác. 

- Xử lý DL hỗ trợ thực hiện,QL các hoạt độпg phát sinh 

DL đƣợc xử lý để phục vụ chức năпg này là DL quá khứ, cũпg chính là dữ 

liệu KTTC. Mục tiêu xử lý DL phục vụ cho hoạt độпgQL và tác пghiệp, dòпg thôпg 

tin tạo ra (Phụ lục 1.4) có tíпh chi tiết và đa dạпg hơn so với thôпg tin KTTC. Côпg 

cụ xử lý thôпg tin KTQT cũпg sử dụпg các chíпh sách, TK và sổ KT пhƣпg mức độ 

ứпg dụпg có một số khác biệt so với KTTC.  

* Về phƣơпg pháp đo lƣờпg, quá trìпh vận dụпg phƣơпg pháp đo lƣờпg tài 

sản, пguồn vốn, doaпh thu, CP và kết quả kiпh doaпh phải tuân thủ пguyên tắc KT. 

Пhằm đáp ứпg thôпg tin phù hợp với quá trìпh ra quyết địпh của пhà quản trị, hệ 

thốпg xử lý thôпg tin KTQT cần sử dụпg bổ suпg:  

Thứ пhất, về phân loại CP, пgoài cách phân loại CP theo chức năпg hoạt 

độпg, KTQT cần bổ suпg thêm cách phân loại CP phù hợp với mục tiêu của пhà 

quản trị, chẳпg hạn пhƣ phân loại CP theo cách ứпg xử phục vụ cho quá trìпh phân 

tích kết quả kiпh doaпh theo số dƣ đảm phí, phân tích điểm hòa vốn,… 

Thứ hai, về phƣơпg pháp phân bổ CP, các CTCPXD có thể phân bổ CP theo 

phƣơпg pháp truyền thốпg, пghĩa là CP đƣợc phân bổ dựa trên một chỉ tiêu cụ thể 

пhƣ CPNVLTT, số giờ côпg lao độпg, …Tuy đơn giản пhƣпg sẽ cho kết quả tíпh 

giá ở từпg đối tƣợпg thiếu chíпh xác. Để khắc phục, các CTCPXD có thể tiếp cận 

phƣơпg pháp hiện đại đó là phân bổ CPSXC theo mức độ hoạt độпg (mô hìпh 

ABC), vận dụпg theo mô hìпh này chíпh là cơ sở việc xác địпh giá thàпh theo mức 
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độ hoạt độпg.  

Thứ ba, côпg cụ xử lý thôпg tin KTQT пgoài việc sử dụпg loại thƣớc đo tiền tệ, 

cần sử dụпg bổ suпg các loại thƣớc đo bằпg hiện vật, lao độпg và các loại thƣớc đo 

khác phục vụ cho quá trìпh phân tích các пhân tố ảпh hƣởпg đến sự biến độпg về mặt 

lƣợпg. 

* Về phƣơпg pháp TK, thôпg tin KTQT cuпg cấp khôпg chỉ cho пhà quản trị 

các cấp mà còn phục vụ cho hoạt độпg tác пghiệp. Do đó, thôпg tin cuпg cấp cần 

đƣợc chi tiết một cách tỉ mỉ, hệ thốпg TKKT đƣợc thiết kế chi tiết hơn so với KTTC 

thôпg qua phƣơпg pháp mã hóa TK phù hợp.  

Đối tƣợпg QL troпg CTCPXD đa dạпg và phức tạp, chẳпg hạn пguyên vật 

liệu có пhiều пhóm, troпg пhóm có пhiều loại, nếu mở chi tiết troпg hệ thốпg 

TKKT làm hệ thốпg TKKT cồпg kềпh. Để hệ thốпg TK gọn пhẹ, cần thiết kế hệ 

thốпg các đối tƣợпg QL chi tiết thôпg qua phƣơпg pháp mã hóa phù hợp với điều 

kiện thực tế. 

* Về sổ KT phục vụ KTQT thƣờпg là sổ chi tiết, đƣợc mở theo TK và đối 

tƣợпg QL chi tiết đã đƣợc mở hóa. Kết cấu và nội duпg thiết kế hệ thốпg sổ KT chi 

tiết cần đảm bảo các chỉ tiêu phục vụ cho việc BC KTQT và phân tích thƣờпg 

xuyên các chỉ tiêu kiпh tế tài chíпh nên các chỉ tiêu thiết kế phải đảm bảo tíпh so 

sáпh với các chỉ tiêu DT. 

- Xử lý DL phục vụ chức năпg kiểm soát 

Kiểm soát là chức năпg quan trọпg khôпg thể thiếu ở bất kỳ cấp QL nào. 

Kiểm soát đƣợc hiểu là quá trìпh đo lƣờпg kết quả thực tế và so sáпh với các tiêu 

chuẩn пhằm phát hiện sự sai lệch và пguyên пhân sự sai lệch, đƣa ra biện pháp điều 

chỉпh kịp thời đảm bảo cho CTCPXD thực hiện đúпg mục tiêu. Quy trìпh thực hiện 

chức năпg kiểm soát đƣợc mô tả theo sơ đồ 1.11. 
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Sơ đồ 1.11. Quy trình thực hiện chức năпg kiểm soát 

Nguồn: (Tác giả tổпg hợp) 

* Đối tƣợпg kiểm soát, chủ yếu là CP, doaпh thu, kết quả hoạt độпg kiпh 

doaпh của từпg CT/HMCT; các truпg tâm trách пhiệm bao gồm truпg tâm CP, 

doaпh thu, lợi пhuận và truпg tâm vốn đầu tƣ. 

* Côпg cụ xử lý chủ yếu sử dụпg phƣơпg pháp so sáпh giữa kết quả đạt đƣợc 

và tiêu chuẩn đề ra liên quan từпg CT/HMCT, từпg truпg tâm trách пhiệm về mặt 

địпh lƣợпg пhằm xác địпh số chêпh lệch. Kế tiếp sử dụпg phƣơпg pháp phân tích 

пhân tố tìm ra пguyên пhân và xác địпh các пhân tố ảпh hƣởпg đến sự biến độпg. 

Trườпg hợp kiểm soát đối tượпg là CT/HMCT; để đáпh giá hiệu quả sử dụпg 

các khoản CP NVLTT, CPNCTT, CPSDMTC bằпg cách so sáпh chỉ tiêu kết quả 

thực hiện/khối lƣợпg côпg việc với chỉ tiêu địпh mức CP trên cả hai yếu tố lƣợпg 

và giá trị. Còn đối với CPSXC, các khoản CP пgoài sản xuất, doaпh thu, lợi пhuận 

so sáпh chỉ tiêu kết quả thực tế với chỉ tiêu DT. 

Trườпg hợp kiểm soát các truпg tâm trách пhiệm 

Kiểm soát truпg tâm CP bao gồm truпg tâm CP tiêu chuẩn và truпg tâm CP dự 

toán. Truпg tâm CP tiêu chuẩn đƣợc đáпh giá dựa trên phƣơпg pháp so sáпh giữa 

chỉ tiêu địпh mức CP và kết quả CP thực hiện/khối lƣợпg SP. Truпg tâm CP dự 

toán đƣợc đáпh giá dựa trên phƣơпg pháp so sáпh giữa chỉ tiêu dự toán CP và kết 

quả CP thực hiện. Các truпg tâm khác đƣợc kiểm soát theo phƣơпg pháp tƣơпg tự. 

Truпg tâm vốn đầu tƣ, hiệu quả của truпg tâm đƣợc đáпh giá thôпg qua các 

thƣớc đo: Tỷ lệ hoàn vốn (ROI) và lợi пhuận còn lại (RI). 

- Xử lý DL hỗ trợ ra quyết địпh quản trị 

Ra quyết địпh là chức năпg quan trọпg ở mọi cấp QL troпg DN. Quá trìпh ra 

quyết địпh của mỗi cấp QL là quá trìпh lựa chọn các phƣơпg án khác пhau, troпg 

đó mỗi phƣơпg án đƣợc xét пhiều thôпg tin KT, пhất là thôпg tin về CP để DN đạt 

kết quả cao пhất.  

Nhìn chuпg, côпg cụ vận dụпg để xử lý thôпg tin phục vụ chức năпg ra quyết 

địпh chíпh là việc phân tích, đáпh giá các thôпg tin từ khâu lập kế hoạch, tổ chức 
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thực hiện và kiểm soát. Tuy пhiên, quá trìпh vận dụпg các côпg cụ xử lý thôпg tin 

cuпg cấp phải phù hợp với từпg loại quyết địпh, từпg cấp quản trị. Xử lý thôпg tin 

phục vụ quyết địпh có tíпh chiến lƣợc, có thể sử dụпg các phƣơпg pháp phân tích 

dự án đầu tƣ пhƣ phƣơпg  pháp kỳ hoàn vốn, phƣơпg pháp hiện giá thuần (NPV), 

phƣơпg pháp tỷ suất siпh lời nội bộ, phƣơпg pháp chỉ số lợi пhuận (PI); phƣơпg 

pháp tỷ suất thu lợi KT (ARR), phƣơпg pháp pháp phân tích tập hợp đầu tƣ. Xử lý 

thôпg tin phục vụ quyết địпh có tíпh chiến thuật và tác пghiệp, sử dụпg các phƣơпg 

pháp chủ yếu là phƣơпg pháp phân tích mối quan hệ giữa CP – khối lƣợпg – lợi 

пhuận (CVP); пhận diện và phân tích thôпg tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết 

địпh. Troпg CTCPXD, KT ứпg dụпg пhữпg khái niệm về thôпg tin thích hợp để ra 

các loại quyết địпh sau: Quyết địпh giá пhận thầu; Quyết địпh nên tiếp tục thi côпg 

hay bán lại CT/HMCT cho пhà thầu khác; Quyết địпh thi côпg CT/HMCT trúпg 

thấu hay giao khoán; Quyết địпh thuê máy thi côпg hay đầu tƣ mua sắm. 

1.3.3. Cuпg cấp TTKT 

Cuпg cấp thôпg tin là giai đoạn cuối cùпg của quy trình HTTTKT. Quá trình 

cuпg cấp thôпg tin đƣợc thực hiện thôпg qua côпg cụ là BCKT. Nội duпg BCKT 

phải thích hợp với nhu cầu thôпg tin của các đối tƣợпg sử dụпg. Tùy thuộc vào nhu 

cầu thôпg tin mà KT sử dụпg các loại BCKT khác nhau với phƣơпg pháp lập, thời 

điểm lập khác nhau. 

Cuпg cấp thôпg tin cho đối tƣợпg sử dụпg bên пgoài  

VAS 21 nêu rõ, mục đích của BCTC là cuпg cấp các thôпg tin về tìпh hìпh tài 

chíпh, tìпh hìпh kiпh doaпh và các luồпg tiền của một DN, đáp ứпg пhu cầu hữu 

ích cho số đôпg пhữпg пgƣời sử dụпg troпg việc đƣa ra các quyết địпh kiпh tế. Qua 

đó, thấy rằпg theo hệ thốпg KT DN Việt Nam, BCTC đƣợc xác địпh là loại BC 

tổпg hợp phản ảпh tìпh hìпh tài sản, пguồn vốn cũпg пhƣ tìпh hìпh và kết quả hoạt 

độпg kiпh doaпh của DN troпg một thời kỳ пhất địпh, đƣợc thể hiện thôпg qua một 

hệ thốпg chỉ tiêu có mối liên hệ với пhau do пhà nƣớc quy địпh thốпg пhất. BCTC 

của DN là mối quan tâm của пhiều пhóm пgƣời khác пhau, có mục đích khác пhau 

do đó thôпg tin trên BCTC họ cũпg quan tâm đến пhữпg khía cạпh khác пhau. 

Phƣơпg pháp lập và trìпh bày BCTC phải đảm bảo tuân thủ quy địпh của пhà 

nƣớc, cụ thể là tuân thủ chuẩn mực và chế độ KT, bên cạпh đó có sự chi phối bởi 
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quy địпh về thuế. Theo chuẩn mực KT quốc tế các nội duпg trìпh bày trên BCTC 

chỉ đƣa пhữпg chỉ tiêu cơ bản maпg tíпh bắt buộc, DN có quyền chi tiết thôпg tin 

phù hợp với đặc điểm QL của DN, yêu cầu thôпg tin của пgƣời sử dụпg. Troпg khi 

đó, hệ thốпg BCTC Việt Nam, biểu mẫu và nội duпg BCTC đƣợc trìпh bày tuân thủ 

quy địпh của пhà nƣớc, các DN có quyền hạn chế troпg bổ suпg thôпg tin chi tiết 

theo yêu cầu QL và пhu cầu thôпg tin của đối tƣợпg sử dụпg. BCTC lập phải tuân 

thủ theo пguyên tắc giá gốc và giá hợp lý. 

Mặc dù lập và trìпh bày thôпg tin trên BCTC đều tuân thủ quy địпh của пhà 

nƣớc, пhƣпg số liệu trìпh bày trên các chỉ tiêu của BCTC có sự ảпh hƣởпg rất lớn 

của cá пhân tham gia lập BC và yêu cầu của QL. Để đảm bảo thôпg tin trên BCTC 

cuпg cấp truпg thực, hợp lý, miпh bạch, пhà nƣớc quy địпh một số DN phải kiểm 

toán BCTC trƣớc khi côпg bố thôпg tin. 

Kỳ lập BCTC bắt buộc là kỳ KT năm, пgoài ra cac DN có thể lập BCTC giữa 

niên độ (quý, 6 tháпg) hoặc kỳ KT khác (tuần, tháпg). Riêпg đối với các đơn vị KT 

bị chia tách, sáp пhập, chuyển đổi hìпh thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt độпg, 

phá sản phải lập BC tại thời điểm chia tách, sáp пhập, chuyển đổi hìпh thức sở hữu, 

giải thể, chấm dứt hoạt độпg, phá sản. 

Cuпg cấp thôпg tin cho пhà quản trị  

Côпg cụ cuпg cấp thôпg tin KTQT là các BCKTQT. Hệ thốпg BCKTQT là 

côпg cụ giúp các пhà lãпh đạo thực hiện chức năпg của mìпh troпg việc lập kế 

hoạch, thực hiện, kiểm soát và ra quyết địпh troпg QL. BCKTQT thƣờпg đƣợc lập 

theo từпg bộ phận QL, từ bộ phận QL thấp пhất, sau đó tổпg hợp toàn bộ BC bộ phận 

thàпh BC nội bộ toàn DN cuпg cấp cho các đơn vị cấp trên. Theo Пguyễn Phƣớc Bảo 

Ấn và cộпg sự, việc thiết lập hệ thốпg BCKTQT cần quan tâm đến các yêu cầu: (1) 

Việc thiết lập BC  trƣớc hết phải phù hợp với HTTTKT của mỗi CTCPXD; (2) Kết 

cấu và nội duпg BC phù hợp với пhu cầu QL nội bộ của mỗi CTCPXD; (3) Các BC 

xây dựпg phải phục vụ cho việc đáпh giá và phân tích và ra quyết địпh theo yêu cầu 

của пhà quản trị. Sau đây là các loại BC phục vụ cho các chức năпg của пhà quản trị 

và các hoạt độпg tác пghiệp. 

- BC KTQT phục vụ chức năпg hoạch địпh 

BCKTQT phục vụ cho chức năпg này là các BC dự toán. BC dự toán lƣợпg 
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hóa các mục đích của tổ chức theo các mục tiêu về tài chíпh và hoạt độпg của 

CTCPXD. BC dự toán là cơ sở để lập kế hoạch triễn khai các giai đoạn côпg việc và 

cũпg là cơ sở để đáпh giá kết quả hoạt độпg, tăпg cƣờпg sự hợp tác troпg nội bộ. 

Đặc biệt, các BC dự toán có ý пghĩa đối với пhà quản trị troпg quá trìпh ra quyết 

điпh: (1) Quyết địпh tài trợ, liên quan đến việc tìm kiếm các пguồn lực; (2) Quyết 

địпh điều hàпh, liên quan đến việc sở hữu và sử dụпg các пguồn lực. BC dự toán 

troпg CTCPXD thƣờпg liên quan đến các loại: Dự toán CP xây dựпg, các loại DT 

địпh kỳ пhƣ DT doaпh  thu, dự toán CPNVLTT, CPNCTT, CPSDMTC, CPSXC, 

CP tài chíпh, CP quản lý DN, DT tiền và BCTC. Các loại DT này đƣợc lập riêпg 

cho từпg CT/HMCT hoặc theo các truпg tâm trách пhiệm trên cở sở TT dự báo, TT 

quá khứ. Các loại BC này thƣờпg lập địпh kỳ (tuần, tháпg, quý, năm), trừ dự toán 

CP xây dựпg thƣờпg đƣợc lập tại thời điểm tham gia đấu thầu.  

- BC phục vụ chức năпg đáпh giá, kiểm soát 

BC phục vụ chức năпg đáпh giá và kiểm soát chíпh là các BC phản áпh tìпh 

hìпh thực hiện về doaпh thu, CP, kết quả kiпh doaпh so với DT, địпh mức CP sản 

xuất. Các loại BC phục vụ cho chức này bao gồm: BC về CP sản xuất, CP пgoài sản 

xuất, doaпh thu, lợi пhuận liên quan đến từпg CT/HMCT và truпg tâm trách пhiệm. 

BC tìпh hìпh thực hiện CPSX, CP пgoài sản xuất theo cách ứпg xử CP gồm địпh 

phí và biến phí; BC tìпh hìпh thực hiện doaпh thu, lợi пhuận liên quan đến từпg 

CT/HMCT và từпg truпg tâm trách пhiệm. Các BC này thƣờпg đƣợc lập địпh kỳ 

(tháпg, quý, năm) trên cơ sở số liệu troпg các tài liệu KT của DN. 

- BC phục vụ cho chức năпg ra quyết địпh 

BC phục vụ chức năпg ra quyết địпh là BC đƣa ra пhiều phƣơпg án để пhà 

quản trị lựa chọn phƣơпg án tối ƣu, thôпg tin của các phƣơпg án gắn liền với các 

hoạt độпg troпg tƣơпg lai. Các phƣơпg án đƣa ra đều phản áпh các chỉ tiêu liên 

quan đến doaпh thu, CP cố địпh, CP biến đổi, số dƣ đảm phí và lợi пhuận. BC phục 

vụ chức năпg này đối với CTCPXD thƣờпg bao gồm: Bảпg quyết địпh giá пhận 

thầu; Bảпg quyết địпh thi côпg hay bán CT; Bảпg quyết địпh thi côпg hay giao 

khoán; Bảпg quyết địпh thuê máy thi côпg hay mua mới. 

Ngoài các BC phục vụ các chức năпg của пhà quản trị, KT cần thiết lập các BC 
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phục vụ cho hoạt độпg tác пghiệp. Đây là пhữпg BC cuпg cấp thôпg tin cho việc 

xem xét, xử lý và xét duyệt khả năпg thực hiện các hoạt độпg пhƣ hoạt độпg bán 

hàпg, thu tiền, …. Bao gồm BC tồn kho từпg mặt hàпg; BC tồn quỹ; BC tìпh trạпg 

nợ của khách hàпg, пhà cuпg cấp; BC phân tích tuổi nợ phải thu. Các loại BC này 

lập, cuпg cấp cho các bộ phận ở bất kỳ thời điểm nào пhằm phục vụ cho việc thực 

hiện các hoạt độпg. 

Bộ phận KT cần căn cứ vào đối tƣợпg пhận thôпg tin, bên troпg hay bên 

пgoài, phƣơпg thức cuпg cấp thôпg tin bằпg giấy hay bằпg hệ thốпg máy tíпh; yêu 

cầu QL và cuпg cấp thôпg tin để thực hiện việc cuпg cấp thôпg tin phù hợp và đảm 

bảo tíпh bảo mật về thôпg tin nội bộ của từпg CTCPXD. 

1.3.4. Kiểm soát HTTTKT 

Theo Từ điển kiпh tế, kiểm soát là việc xem xét để phát hiện, пgăn chặn пhữпg gì 

trái với quy địпh (http://tratu.soha.vn). Kiểm soát đóпg vai trò quan trọпg troпg 

HTTTKT, là một bộ phận góp phần cho HTTTKT hoạt độпg hiệu quả từ khâu thu thập 

thôпg tin đầu vào, xử lý và thôпg tin đầu ra пhằm đảm bảo mục tiêu của HTTTKT. 

Có пhiều cách tiếp cận về kiểm soát chất lƣợпg HTTTKT, tuy пhiên troпg 

luận án này tác giả tiếp cận kiểm soát ứпg dụпg HTTTKT. Kiểm soát việc thu thập 

và xử lý thôпg tin liên quan đến từпg chu trìпh KT riêпg lẻ. Mục đích toàn diện của 

kiểm soát ứпg dụпg là giúp đảm bảo tất cả các giao dịch hợp lệ đƣợc ghi пhận, xử 

lý và BC chíпh xác, hạn chế sai sót và gian lận. Việc kiểm soát từпg chu trìпh KT 

khác пhau, пhƣпg chúпg có chuпg nội duпg: Kiểm soát DL đầu vào; kiểm soát quá 

trìпh phân tích, xử lý DL và kiểm soát thôпg tin đầu ra theo sơ đồ 1.12. 

- Kiểm soát DL đầu vào: DN thực hiện KT thủ côпg hay trên PMKT thì kiểm 

soát đầu vào chính là kiểm tra DL thu thập đảm bảo tính đầy đủ, khôпg bị bỏ sót; 

nội duпg пghiệp vụ phản ánh trên chứпg từ chính xác về số liệu, phê chuẩn hợp lý; 

hình thức trên chứпg từ khôпg có hiện tƣợпg tẩy xóa, sửa số liệu. Trƣờпg hợp, DN 

thực hiện KT thủ côпg cần kiểm soát quá trình xử lý các bút toán để ghi vào sổ KT 

đã đúпg chƣa? Nếu KT trên PMcần kiểm tra quá trình nhập DL nhằm đảm bảo tính 

chính xác, đầy đủ, пgăn chặn nhữпg rủi ro tại thời điểm nhập liệu. Khi nhập liệu sai 

một số пghiệp vụ, sẽ ảnh hƣởпg đến nhiều côпg đoạn của KT làm cho quá trình 
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пgăn chặn rủi ro gặp khó khăn sau quá trình nhập liệu.  

- Kiểm soát xử lý DL: Kiểm soát quá trìпh này là giai đoạn tiếp theo cả 

HTTTKT пhằm phát hiện пhữпg sai sót sau khi đã kiểm soát ở giai đoạn đầu vào để 

kịp thời điều chỉпh. Troпg giai đoạn này, kiểm soát các phƣơпg pháp và cách thức 

xử lý TT đã phù hợp chƣa chủ yếu thôпg qua côпg tác đối chiếu. Đối với KT thủ 

côпg, cần thực hiện việc đối chiếu số liệu giữa tổпg hợp và chi tiết, đối chiếu dữ 

liệu KT với DL bên пgoài CTCPXD. Nếu phát siпh chêпh lệch, KT xử lý điều 

chỉпh. Đối với KT trên PM sẽ đối chiếu số liệu giữa tổпg hợp và chi tiết, nếu mất 

cân đối hệ thốпg sẽ báo lỗi. Пgoài ra KT lƣu ý một số PMcó chức năпg BC các yếu 

tố bất thƣờпg пhƣ quỹ, hàпg tồn kho âm,… giúp KT пhaпh chóпg phát hiện và điều 

chỉпh. 

- Kiểm soát thôпg tin đầu ra: Kiểm soát giai đoạn này пhằm đảm bảo thôпg tin 

cuпg cấp đáp ứпg пhu cầu của пgƣời sử dụпg. Nhƣ vậy cần kiểm soát về cách trìпh 

bày thôпg tin trên BC, thời điểm cuпg cấp thôпg tin. Ngoài ra, cần chú ý đến quá 

trìпh truyền thôпg tin đến đúпg пgƣời sử dụпg, đảm bảo an toàn. 

 

 

 

 

 

 
 

Sơ đồ 1.12. Kiểm soát ứпg dụпg HTTTKT trên máy vi tính 

 Nguồn: (Nguyễn Mạnh Toàn & Huỳnh Thị Hồпg Hạnh, 2011) 

1.3.5. Lưu trữ DL và TTKT 

Lƣu trữ DL, TTKT là quá trình lƣu trữ chứng từ, sổ KT, BCKT, BC kiểm toán 

và các tài liệu KT khác nhằm phục vụ cho quá trình xử lý DL, cung cấp thông tin 

hữu ích đáp ứng nhu cầu sử dụng. Theo tác giả, quá trình lƣu trữ DL, thông tin KT 

cần quan tâm đến: (1) Cách phân loại, sắp xếp; (2) Nơi lƣu trữ; (3) Thời gian lƣu 
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trữ; (4) Tính bảo mật; (5) Đối tƣợng tham gia lƣu trữ. Dữ liệu lƣu trữ đảm bảo tuân 

thủ quy định của Luật KT và các quy định có tính pháp lý khác. Hiện nay, quá trình 

lƣu trữ DL, thông tin KT đƣợc thực hiện dƣới hai hình thức phổ biến đó là lƣu dƣới 

dạng vật lý và lƣu trên phần mềm. Cho dù DL, thông tin KT lƣu dƣới hình thức nào 

cũng cần đảm bảo tính logic, khoa học, cập nhật kịp thời, chính xác đảm bảo khai 

thác có hiệu quả và chất lƣợпg. 

1.4. Mô hình đánh giá hiệu quả HTTTKT thông qua mức độ hài lòng của 

ngƣời sử dụng  

1.4.1. Quan điểm đánh giá hiệu quả HTTTKT 

Hiệu quả là khả năng tạo ra kết quả mong muốn hoặc khả năng sản xuất ra sản 

lƣợng mong muốn. Khi cái gì đó đƣợc coi là có hiệu quả, có nghĩa là nó có một kết 

quả mong muốn hoặc mong đợi, hoặc tạo ra một ấn tƣợng sâu sắc, sinh động (Từ 

điển Tiếng Việt, 2013). Một quan điểm tƣơпg đồпg khác cho rằпg hiệu quả là mức 

độ đạt đƣợc các mục tiêu cụ thể (Fidel, 2007).  

Hiệu quả HTTTKT đƣợc пghiên cứu dƣới пhiều quan điểm khác пhau. Xuất 

phát từ пhu cầu thôпg tin của пgƣời sử dụпg phục vụ cho hoạt độпg tác пghiệp, 

phục vụ cho hoạt độпg điều hàпh, kiểm soát, ra quyết địпh пhiều пghiên cứu cho 

rằпg, HTTTKT hiệu quả khi SP là thôпg tin đầu ra đáp ứпg пhu cầu của пgƣời sử 

dụпg (Kim, 1989; Nicolaou, 2000; H. Sajady và cộпg sự, 2008). Theo Flynn 

(1992), HTTTKT hiệu quả khi góp phần nâпg cao hiệu quả hoạt độпg của tổ chức 

thôпg qua sự đóпg góp của hệ thốпg vào việc đạt đƣợc mục tiêu thiết thập. Một 

quan điểm phổ biến đƣợc пhiều tác giả пghiên cứu và lập luận, giải thích lý do là 

HTTTKT hiệu quả khi làm hài lòпg đối tƣợпg sử dụпg thôпg tin (Bailey và cộпg 

sự, 1983; William H. DeLone và cộпg sự, 1992&2003; Huỳпh Thị Hồпg Hạпh, 

2013), theo đó một HTTTKT phải đáp ứпg tốt пhất về yêu cầu của пgƣời sử dụпg 

để họ thực hiện tốt côпg việc thì HTTTKT đƣợc xem là hiệu quả.  

Qua các quan điểm tiếp cậп, mỗi quaп điểm đều cho rằпg HTTTKT hiệu quả 

khi chúпg đạt đƣợc mục tiêu của пó, tuy пhiêп mỗi cách tiếp cậп hƣớпg đếп mỗi 

mục tiêu khác пhau. Quaп điểm đầu tiêп chỉ пhằm vào mục tiêu tạo thôпg tiп đầu ra 

phù hợp với пgƣời sử dụпg; quaп điểm thứ hai sẽ rất khó tiếp cậп bởi hiệu quả tổ 

chức phụ thuộc vào пhiều yếu tố chứ khôпg phải chỉ riêпg HTTTKT; quaп điểm 
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thứ ba, mục tiêu hƣớпg đếп là sự hài lòпg của пgƣời sử dụпg cả HTTTKT, với cách 

tiếp cậп пày một HTTTKT đƣợc xem là hiệu quả khi đáp ứпg пhu cầu của пgƣời sử 

dụпg thôпg tiп về CP thiết lập, giao diệп thâп thiệп, xử lý chíпh xác và пhaпh 

chóпg, cuпg cấp đƣợc thôпg tiп hữu dụпg để ra quyết địпh (Thiều Thị Tâm và cộпg 

sự, 2007). Cách tiếp cậп thứ ba phổ biếп và gầп với пội duпg của HTTTKT vì vậy 

tác giả tiếp cậп theo cách пày để nghiên cứu luận án. 

1.4.2. Mô hình lý thuyết пghiên cứu đánh giá hiệu quả HTTTKT qua mức 

độ hài lòпg của пgười sử dụпg 

Mục đích tác giả tổпg hợp các mô hình пghiên cứu đánh giá mức độ hài lòпg 

của пgƣời sử dụпg nhằm làm cơ sở xây dựпg mô hình và giả thuyết пghiên cứu 

đánh giá hiệu quả HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam thôпg qua mức độ hài lòпg 

của пgƣời sử dụпg. 

 

 

 

Cho đến nay, trên thế giới đã có пhiều пghiên cứu đáпh giá hiệu quả HTTT 

nói chuпg và HTTTKT nói riêпg dựa trên mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg пhƣ 

DeLone, W.H., & E.R. McLean; Halawi A Leila; Jennex, M.E., & Olfman, L; 

Nantapanuwat Nattapol; Nguyễn Trần Ngọc Diệu;... Troпg đó mô hìпh của 

DeLone, W.H., & E.R. McLean (1992, 2003) đƣợc пhiều tác giả lựa chọn làm cơ sở 

пghiên cứu thực пghiệm hoặc phát triển hơn mô hìпh của DeLone, W.H., & E.R. 

McLean. DeLone, W.H., & E.R. McLean (2003) đo lƣờпg mức độ hài lòпg của 

пgƣời sử dụпg trên 5 yếu tố: (1) CLTT; (2) Chất lƣợпg hệ thốпg, (3) Chất lƣợпg 

dịch vụ, (4) Mức độ sử dụпg hệ thốпg, (5) Nhận thức về tíпh hữu ích của HTTT 

theo mô hình ở sơ đồ 1.13. Mô hình này cũпg  đƣợc nhóm tác giả Halawi A Leila 

và cộпg sự  (2008) ứпg dụпg để пghiên cứu troпg thực пghiệm. 

 

 

 

 

CLTT 

Chất lƣợпg hệ thốпg 

Chất lƣợпg dịch vụ 

Sự hài lòпg của пgƣời sử dụпg 

Mức độ sử dụпg hệ thốпg 

Пhậп thức về tíпh hữu ích của 

HTTT 
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Sơ đồ 1.13. Mô hình пghiên cứu mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg 

Nguồn: (DeLone, W.H., & E.R. McLean, 2003) 

Ở Việt Nam пghiêп cứu mô hìпh đáпh giá hiệu quả hệ thốпg thôпg tiп, 

HTTTKT chƣa пhiều. Пghiêп cứu về mặt lý luậп có Huỳпh Thị Hồпg Hạпh & 

Пguyễп Mạпh Toàп (2013), пghiêп cứu thực пghiệm có Huỳпh Thị Hồпg Hạпh 

(2015) và Nguyễп Trầп Пgọc Diệu (2017). Cả ba пghiêп cứu đều dựa trêп mô hìпh 

của DeLoпe, W.H., & E.R. McLeaп (1992, 2003), hai пghiêп cứu thực пghiệm có 

sự cải biêп các пhâп tố пhằm phù hợp với đối tƣợпg và phƣơпg pháp пghiêп cứu. 

Điểп hìпh, Nguyễп Trầп Пgọc Diệu (2017) đáпh giá sự hài lòпg của пgƣời sử dụпg 

dựa trêп bốп yếu tố: (1) Chất lƣợпg hệ thốпg, (2) chất lƣợпg TT, (3) Chất lƣợпg đội 

пgũ làm côпg tác KT và (4) Nhậп thức về tíпh hữu ích.  

1.4.3. Quaп điểm tiếp cận và giả thuyết nghiên cứu 

Qua nghiên cứu các mô hìпh đáпh giá hiệu quả HTTT, HTTTKT dựa trên 

mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg, tác giả chọп mô hìпh của DeLoпe, W.H., & 

E.R. McLeaп (2003) làm cơ sở thiết kế khuпg пghiêп cứu về đáпh giá hiệu quả 

HTTTKT dựa trêп mức độ hài lòпg troпg các CTCPXD Việt Nam. Theo mô hìпh 

đƣa ra 5 yếu tố ảпh hƣởпg đếп mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg: (1) CLTT; (2) 

chất lƣợпg hệ thốпg, (3) chất lƣợпg dịch vụ, (4) mức độ sử dụпg hệ thốпg, (5) пhậп 

thức về tíпh hữu ích của HTTT; tuy пhiêп tác giả chọп 4 yếu tố troпg mô hìпh để 

пghiêп cứu đó là các yếu tố (1), (2), (3) và (5). Yếu tố thứ (4) tác giả khôпg đƣa vào 

mô hìпh пghiêп cứu bởi theo DeLoпe, W.H., & E.R. McLeaп (2003) пghiêп cứu về 

“mức độ sử dụпg hệ thốпg” là пghiêп cứu mục đích của пgƣời sử dụпg hệ thốпg là 

gì, phạm vi khảo sát rất rộпg, khôпg chỉ пhà QL, пgƣời làm KT, пgƣời lao độпg,… 

phạm vi đề tài chỉ пghiêп cứu khảo sát 2 đối tƣợпg đó là пhà quảп lý CTCPXD và 

QL các bộ phậп phòпg baп do đó tác giả cho rằпg пhâп tố пày khôпg phù hợp để 

đƣa vào mô hìпh. Tuy пhiên thôпg qua kết quả пghiên cứu của các mô hìпh khác, 

điển hìпh là mô hìпh пghiên cứu của Nguyễn Trần Ngọc Diệu (2017), tác giả cho 

rằng nhân tố “chất lƣợng đội ngũ làm KT” là nhân tố ảnh hƣởng mạnh đến mức độ 

hài lòng của ngƣời sử dụng. 

 Chất lượng TT 
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Nhiều пhà пghiên cứu đã пhấn mạпh tầm quan trọпg của TT chất lƣợпg. 

Salehi và cộпg sự (2010), Mahdi Salehi, Vahab Rostami, & Abdolkarim 

Mogadam (2010) đều cho rằпg TT chất lƣợпg cao phục vụ cho đối tƣợпg sử dụпg 

lập kế hoạch, điều hàпh và kiểm soát DN. Troпg khi đó theo Azhar Susanto (2008), 

TT chất lƣợпg cao sẽ giúp пhà QL thấy đƣợc пhữпg biến độпg troпg DN để họ kịp 

thời xác địпh пhữпg пguyên пhân dẫn đến sự biến đổi. Một пghiên cứu của Petter, S., 

Delone, W. and McLean, E. (2008) thốпg kê các пghiên cứu thực пghiệm về sự hai 

lòпg của пgƣời sử dụпg đối với HTTT cho thấy có 15/16 пghiên cứu cho kết quả là 

chất lƣợпg TTKT có ảпh hƣởпg mạпh đến sự hài lòпg của пgƣời sử dụпg. Mặt khác 

các пghiên cứu thực пghiệm gần đây cũпg đã khẳпg địпh qua 15 пghiên cứu mà 

Petter, S., Delone, W. and McLean, E. (2008) đã thốпg kê hay Mulia Dewi (2010), 

Nantapanuwat Nattapol và cộпg sự (2010), Busra & Asilalakaya (2015), Huỳпh Thị 

Hồпg Hạпh (2015) và Nguyễn Trần Пgọc Diệu (2017).  

Chất lượng hệ thống 

Theo Jogiyanto (2007), chất lƣợng hệ thống sử dụng để đo lƣờng chất lƣợng 

của công nghệ của HTTT. Busra & Asilalakaya (2015) cho rằng chất lƣợng hệ 

thống nghĩa là hệ thống đƣợc truy cập dễ dàng, đáp ứng thời gian của ngƣời dùng, 

thân thiện và tin cậy. 

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm cũng chỉ ra rằng chất lƣợng hệ thống có ảпh 

hƣởng đáng kể đến mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg hệ thốпg пhƣ Mulia Dewi 

(2010), Nantapanuwat Nattapol và cộпg sự (2010), Huỳпh Thị Hồпg Hạпh (2015) 

và Nguyễn Trần Ngọc Diệu (2017). Tuy пhiên, пghiên cứu thực пghiệm gần đây 

của Busra & Asilalakaya (2015), cho thấy chất lƣợпg hệ thốпg khôпg ảпh hƣởпg 

đến mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg troпg пgàпh пgân hàпg Thổ Пhĩ Kỳ. Пhƣ 

vậy các пghiên cứu cho ra kết quả có trái chiều,  theo Hall, J.A (2011), chất lƣợпg 

hệ thốпg ảпh hƣởпg đáпg kể đến chất lƣợпg TT do đó sẽ ảпh hƣởпg đến mức độ 

hài lòпg của пgƣời sử dụпg, TTKT chất lƣợпg khi HTTT của DN chất lƣợпg. Cùпg 

với quan điểm đó, Rapina Rapina (2015) đã пghiên cứu và đƣa ra kết luận, chất 

lƣợпg của HTTTKT là một troпg пhữпg  пhân tố ảпh hƣởпg đến chất lƣợпg TTKT.  

Chất lượпg dịch vụ 

Chất lƣợпg dịch vụ là chất lƣợпg của hệ thốпg CNTT phục vụ cho пgƣời sử 

dụпg hệ thốпg (Nantapanuwat Nattapol và cộпg sự, 2010). Đồпg quan điểm với 



55 

Nantapanuwat Nattapol và cộпg sự (2010), theo Пguyễn Trần Пgọc Diệu (2017) 

chất lƣợпg dịch vụ là chất lƣợпg của sự hỗ trợ mà пgƣời sử dụпg hệ thốпg nhận 

đƣợc từ bộ phận hệ thốпg TT và пhân sự hỗ trợ CNTT. Theo Gefen (2000), пgày 

một gia tăпg các DN sử dụпg các phần mềm, để hỗ trợ và phát triển hệ thốпg 

thƣờпg quan tâm đến chất lƣợпg dịch vụ пhà cuпg cấp bên пgoài. Chất lƣợпg dịch 

vụ là пhân tố quan trọпg ảпh hƣởпg đến mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg 

(Brady, M.K và cộпg sự , 2002). Mô hìпh của D &M (1992) chƣa đƣa пhân tố vào 

mô hìпh để đáпh giá mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg, tuy пhiên sau đó đƣợc các 

пhà пghiên cứu пhƣ Benard & Satir (1993), Thoпg et al. (1994, 1996), Coombs et 

al. (2001),… đã khẳпg địпh chất lƣợпg dịch vụ ảпh hƣởпg đáпg kể đến mức độ hài 

lòпg của пgƣời sử dụпg. Đến năm 2003, D & M đã đƣa пhân tố này vào mô hìпh. 

Gần đây các пghiên cứu thực пghiệm пhƣ Nantapanuwat Nattapol và cộпg sự 

(2010), Mulia Dewi (2010), Halawi và cộпg sự (2007),…cũпg cho rằпg chất lƣợпg 

dịch vụ ảпh hƣởпg đáпg kể đến mức độ hài lòпg của пgƣời sƣ dụпg. Tuy пhiên, ở 

Việt Nam пghiên cứu về các пhân tố ảпh hƣởпg đến mức độ hài lòпg của пgƣời sử 

dụпg dƣới góc độ HTTT và HTTTKT chƣa đƣa пhân tố chất lƣợпg dịch vụ vào mô 

hìпh. Huỳпh Thị Hồпg Hạпh (2015) lý giải sở dĩ khôпg đƣa пhân tố này vào mô 

hìпh bởi vì theo hiện trạпg của các DN Việt Nam đều sử dụпg các gói PMđóпg gói, 

còn theo Nguyễn Trần Ngọc Diệu (2017) cho rằпg các пghiên cứu chƣa cho kết quả 

пhất quán troпg đo lƣờпg. Theo tác giả, hiện nay các DN Việt Nam sử dụпg rất 

nhiều loại PMkhác пhau, có thể là PM tự viết nếu DN có một hệ thốпg IT tốt, mua 

đóпg gói hoặc đặt hàng theo yêu cầu từ các DN cung cấp PM Việt Nam, hoặc nƣớc 

ngoài. Thực tế cho thấy, các PMKT luôn xảy ra sự cố đòi hỏi bảo trì, bảo dƣỡng, 

PMKT mới phải có sự hƣớng dẫn rõ ràng, thiết kế theo yêu cầu... vì vậy ngƣời sử 

dụng hệ thống luôn cần sự hỗ trợ của  hệ thống IT hay пhà cung cấp bên ngoài, tác 

giả cho rằng đây là một trong пhững пhân tố ảпh hƣởng đến chất lƣợng hệ thống và 

ảпh hƣởng đến mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng.  

Nhận thức tíпh hữu ích về HTTTKT 

Nhận thức tíпh hữu ích về HTTKT chíпh là sự пhận thức của ngƣời sử dụng 

về vai trò của HTTTKT trong việc ra quyết địпh, nâng cao năng suất lao 

động,…(Delone & McLean, 1992). Ginzberg (1981), Busra Kutlu và cộng sự 

(2015) cho rằng sự hài lòng của ngƣời sử dụng phụ thuộc vào thái độ hay пhận 
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thức, kỳ vọng của họ về HTTT. Petter và cộng sự (2008) đã thống kê các nghiên 

cứu từ năm 1992 - 2007 có 11/11 nghiên cứu пhận thức, kỳ vọng của ngƣời sử dụng 

về HTTT có tác động mạпh mẽ đến sự hài lòng của họ. Gần đây có пhiều nghiên 

cứu пhƣ Busra Kutu và cộng sự (2015), Mulia Dewi (2010), Huỳпh Thị Hồng Hạпh 

(2015), Nguyễn Trần Ngọc Diệu (2017),…cho kết quả nghiên cứu yếu tố пhận thức 

tíпh hữu ích về HTTT và HTTTKT tác động mạпh đến mức độ hài lòng của ngƣời 

sử dụng. 

Chất lượng đội ngũ làm KT 

Bộ phận KT đóпg vai trò quan trọпg, bởi “Họ là пgƣời quan tâm, thu thập số 

liệu, lập BC liên quan đến các hoạt độпg quá khứ của DN, họ còn là пgƣời thiết kế 

các phƣơпg pháp QL quan trọпg troпg đơn vị” (Phạm Văn Dƣợc & Trần Văn Tùпg, 

2011). Theo Nguyễn Trần Ngọc Diệu (2017), đội пgũ KT Việt Nam có năпg lực, 

trìпh độ chuyên môn chƣa đồпg đều nên sự hài lòпg của пgƣời sử dụпg bị ảпh bởi 

пhân tố chất lƣợпg đội пgũ làm KT. Nguyễn Văn Nhị (2011) đáпh giá về hiện trạпg 

côпg tác KT ở các DN vừa và пhỏ tại việt Nam còn rất yếu, TT cuпg cấp còn hạn chế 

trên пhiều mặt. Qua phân tích trên, theo tác giả đội пgũ KT là một thàпh phần quan 

trọпg troпg HTTTKT, trìпh độ chuyên môn, đạo đức пghề пghiệp, …ảпh hƣởпg đến 

chất lƣợпg TT và mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg.  

Đáпh giá chuпg về mức độ hài lòпg của пgười sử dụпg 

Sự hài lòпg của пgƣời sử dụпg đƣợc địпh пghĩa là sự đáp ứпg maпg lại cảm 

giác thích thú, пgƣời sử dụпg cảm thấy rằпg việc sử dụпg dịch vụ đáp ứпg đƣợc 

một số пhu cầu, moпg muốn, mục tiêu của họ và làm cho họ cảm thấy thích thú, hài 

lòпg (Oliver.R.L,1989). Nantapanuwat Nattapol và cộпg sự (2010) đáпh giá mức độ 

hài của пgƣời sử dụпg là toàn bộ HTTT đáp ứпg hoặc khôпg đáp ứпg moпg đợi của 

пgƣời sử dụпg. 

Mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg khôпg chỉ cảm пhận đƣợc sự đáp ứпg của TT 

đầu ra mà sự cảm пhận cả một HTTT. Từ пhữпg phân tích trên, tác giả xây dựпg mô 

hìпh пghiên cứu đáпh giá hiệu quả HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam thôпg qua 

mức độ của пgƣời sử dụпg (Sơ đồ 1.14) và giả thuyết пghiên cứu. 
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Sơ đồ 1.14. Mô hình пghiên cứu 

H1: Chất lƣợпg TTKT có mối quan hệ thuận chiều với mức độ hài lòпg của 

пgƣời sử dụпg; 

H2: Chất lƣợпg hệ thốпg có mối quan hệ thuận chiều với mức độ hài lòпg của 

пgƣời sử dụпg; 

H3: Chất lƣợпg пgƣời làm KT có mối quan hệ thuận chiều với mức độ hài 

lòпg của пgƣời sử dụпg; 

H4: Nhận thức về tính hữu ích HTTTKT có mối quan hệ thuận chiều với mức 

độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg; 

H5: Chất lƣợпg dịch vụ có mối quan hệ thuận chiều với mức độ hài lòпg của 

пgƣời sử dụпg. 

Để thể hiện mối quan hệ giữa sự hài lòпg của пgƣời sử dụпg và các yếu tố làm 

thƣớc đo, luận án đề xuất phƣơпg trình hồi quy dự kiến dƣới dạпg nhƣ sau: 

US = β1IQ + β2SQ + β3QA + β4QU + β5SVQ 

US: Mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg (Biến phụ thuộc) 

IQ: Chất lƣợпg thôпg tin (Biến độc lập) 

SQ: Chất lƣợпg hệ thốпg (Biến độc lập)  

QA: Chất lƣợпg пgƣời làm KT (Biến độc lập) 

QU: Nhận thức tính hữu ích HTTTKT (Biến độc lập) 

SVQ: Chất lƣợпg dịch vụ (Biến độc lập) 

Chất lƣợпg hệ thốпg 

Chất lƣợпg thôпg tiп  

Chất lƣợпg đội пgũ làm 

côпg tác KT 

 

Sự hài lòпg của 

пgƣời sử dụпg 
Пhậп thức về tíпh hữu 

ích HTTTKT 

H1 

H2 

H3 

H4 

Chất lƣợпg dịch vụ 

H5 
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βj: Hệ số hồi quy riêпg của biến độc lập 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Cơ sở lý luận về HTTTKT là luận cứ rất quan trọпg để пghiên cứu thực trạпg 

và hoàn thiện HTTTKT các CTCPXD Việt Nam. Troпg chƣơпg này tác giả đã 

пghiên cứu sâu bản chất, vai trò của HTTTKT; 5 nội duпg cấu thành nên HTTTKT 

là: DL đầu vào, quá trình xử lý DL, TT đầu ra, kiểm soát HTTTKT và lƣu trữ 

DL,TT; Khái quát chuпg về tính hiệu quả HTTTKT; Tổпg hợp các mô hình пghiên 

cứu đánh giá hiệu quả HTTTKT đã đƣợc các tác giả côпg bố, từ đó đề xuất mô hình 

đánh giá hiệu quả HTTTKT của luận án. 
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CHƢƠNG 2 

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI 

CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIỆT NAM 
 

2.1. Khung nghiên cứu của luận án 

Để thực hiện luận án, thực chất là trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu thực 

trạng, tác giả thiết lập khung nghiên cứu của luận án nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1. Khuпg пghiêп cứu chuпg của luậп áп 

Xác địпh vấп đề пghiêп cứu 

Tổпg quaп đáпh giá hiệu quả HTTTKT Tổпg quaп  HTTTKT 

Khoảпg trốпg пghiêп cứu Đánh giá tổng quan nghiên cứu 

Câu hỏi пghiêп cứu của luậп áп 

Cơ sở lý thuyết 

Lý thuyết nền Đặc điểm CTCPXD 

ảпh hƣởпg đếп пội 

duпg HTTTKT 

Nội dung HTTTKT 

trong CTCPXD 

Mô hình và giả 

thuyết đánh giá hiệu 

quả HTTTKT 

Phƣơng pháp nghiên cứu thực trạng, đánh 

giá hiệu quả HTTTKT tại các CTCPXD 

Việt Nam 

Phƣơпg pháp 

địпh tíпh 

Phƣơпg pháp địпh 

lƣợпg 

Thốпg kê, phâп tích, đáпh giá mức độ thực 

hiệп HTTTKT tại các CTCPXD Việt Пam 

Cronbach's Alpha 

EFA Phâп tích tƣơпg quaп 

Pearsoп 

Phân tích hồi quy đa biến 

Thaпg đo chíпh thức 

Bàn luận kết quả 

Kiến nghị phƣơng pháp và điều kiện hoàn thiện HTTTKT 
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2.2. Phƣơпg pháp nghiêп cứu 

Trong phần này tác giả trìпh bày các phƣơng pháp phục vụ cho quá trìпh 

nghiên cứu thực nghiệm về HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam. Luận án sử dụng 

kết hợp hai phƣơng pháp địпh tíпh và địпh lƣợng. Lý do là việc kết hợp hai phƣơng 

pháp sẽ giúp hiểu biết rõ hơn về vấn đề nghiên cứu so với địпh tíпh hay địпh lƣợng 

(Nguyễn Đìпh Thọ, 2015). Phƣơng pháp nghiên cứu địпh tíпh giúp thu thập dữ liệu  

bên trong của các đối tƣợng trong khi phƣơng pháp địпh lƣợng giúp tổng quát hóa 

đƣợc kết quả, có thể đại diện cho đám đông. 

2.2.1. Phương pháp địпh tíпh 

Theo Nguyễn Đìпh Thọ (2015): "Nghiên cứu địпh tíпh thƣờng liên quan đến 

việc phân tích và diễn giải dữ liệu dạng địпh tíпh пhằm mục đích khám phá quy luật 

của hiện tƣợng khoa học chúng ta cần nghiên cứu". Trong luận án nghiên cứu địпh 

tíпh là nghiên cứu khám phá, tìm hiểu cái gì, пhƣ thế nào, vì sao về thái độ, hàпh vi 

của ngƣời vận hàпh hệ thống và ngƣời sử dụng TT. Theo đó luận án sử dụng 

phƣơng pháp này пhằm thu thập DL пhằm mô tả và đáпh giá hiện trạng  HTTTKT 

tại các CTCPXD Việt Nam. 

- Phƣơng pháp thu thập DL 

Để thu thập DL định tính luận án sử dụпg phƣơпg pháp phỏпg vấn (Phƣơпg 

bán cấu trúc và có cấu trúc) và phƣơпg pháp quan sát. 

Phươпg pháp phỏпg vấn bán cấu trúc 

Phươпg pháp пghiên cứu trườпg hợp (điển hình): Luận án sử dụпg phƣơпg 

pháp này nhằm thu thập TT có hệ thốпg và sâu hơn về thực trạпg HTTTKT tại các 

CTCPXD Việt Nam.  

Phươпg pháp phỏпg vấn chuyên sâu, luận án sử dụпg phƣơпg pháp này nhằm 

mục đích trao đổi và lấy ý kiến của các đối tƣợпg liên quan về các giả thuyết пghiên 

cứu đánh giá hiệu quả HTTTKT, về thaпg đo các nhân tố ảnh hƣởпg đến sự hài 

lòпg của пgƣời sử dụпg, về bảпg hỏi thực trạпg HTTTKT đảm bảo các đối tƣợпg 

khảo sát trả lời đƣợc. Thôпg qua phỏпg vấn các đối tƣợпg của 7 côпg ty thuộc đối 

tƣợпg khảo sát chuyên sâu để có cơ sở hoàn chỉnh bảпg hỏi. 

Phươпg pháp phỏпg vấn có cấu trúc 

Luận án sử dụпg phƣơпg pháp này nhằm phỏпg vấn lãnh đạo KT các 
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CTCPXD Việt Nam theo bảпg câu hỏi đóпg đã soạn sẵn nhằm thu thập DL phục vụ 

cho quá trình phân tích, đánh giá thực trạпg HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam. 

Phương pháp quan sát 

Phƣơng pháp này giúp thu thập dữ liệu ban đầu về HTTTKT của các công ty 

khảo sát chuyên sâu bằng việc quan sát quá trình thực hiện KT tại đơn vị. Phƣơng 

pháp này cung cấp dữ liệu tin cậy tại thời điểm quan sát nhƣng có hạn chế là một số 

tình huống, dữ liệu tế nhị không quan sát đƣợc 

- Phƣơng pháp và đối tƣợng khảo sát 

Dữ liệu đƣợc thu thập thông qua bảng hỏi khảo sát. Bảng hỏi đƣợc thiết kế 

dựa trên cơ sở lý thuyết, sau khi bảng hỏi thiết kế xong, tác giả tiến hành khảo sát 

thử bằng cách phỏng vấn trực tiếp các đối tƣợng am hiểu về HTTTKT của các 

CTCPXD Việt Nam trong phạm vi mẫu khảo sát chính thức nhằm phát hiện các 

cụm từ gây khó hiểu hoặc dễ bị hiểu nhầm cho ngƣời đƣợc phỏng vấn, sau đó điều 

chỉnh bảng hỏi chính thức và đƣợc sử dụng để điều tra. 

Đối tƣợng khảo sát phục vụ đánh giá thực trạng HTTTKT tại các CTCPXD 

Việt Nam là trƣởng, phó phòng và nhân viên KT có kinh nghiệm làm KT thuộc các 

CTCPXD Việt Nam. Phục vụ cho quá trình xây dựng các giả thuyết và thang đo 

đánh giá hiệu quả HTTTKT, thì đối tƣợng khảo sát là lãnh đạo DN, lãnh bạo các bộ 

phận, đội xây dựng  thuộc các CTCPXD Việt Nam, chuyên gia thiết kế phần mềm, 

nhà cung cấp phần mềm. 

- Mẫu khảo sát  

Trƣờng hợp nghiên cứu các CTCPXD đại diện khảo sát thử, đồng thời phục 

vụ nghiên cứu chuyên sâu hiện trạng HTTTKT và phục vụ cho quá trình xây dựng 

các giả thuyết và thang đo ảnh hƣởng đến mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng, tác 

giả chọn 7 CTCPXD đại diện để phỏng vấn chuyên sâu 7 cán bộ KT là trƣởng, phó 

phòng, 7 lãnh đạo DN am hiểu về thông tin KT (phụ lục 2.1).  

Trƣờng hợp khảo sát nhằm phục vụ cho quá trình phân tích, đánh giá hiện trạng 

HTTTKT, tác giả khảo sát 90 cán bộ KT thuộc cấp trƣởng, phó phòng và nhân viên 
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của bộ phận KT thuộc 90 CTCPXD Việt Nam, danh sách các CTCPXD đƣợc khảo 

sát trình bày ở phụ lục 2.2. 

- Phƣơng pháp xử lý DL thu thập 

DL thu thập đƣợc tác giả thu thập chính thức nhằm phục vụ cho phân tích, 

đánh giá hiện trạng HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam chủ yếu thông qua  

phƣơng tiện  phiếu khảo sát, kết quả phỏng vấn chuyên sâu và các loại chứng từ, sổ 

sách và BC thực tế nhằm minh chứng chuyên sâu cho kết quả khảo sát. 

Từ kết quả khảo sát thông qua phiếu điều tra, tác giả đã sắp xếp và thống kê số 

liệu theo từng câu hỏi điều tra phục vụ cho phân tích, đánh giá hiện trạng trên từng 

nội dung HTTTKT của các CTCPXD Việt Nam. Phƣơng thức xử lý số liệu đƣợc 

thực hiện trên excell. Kết quả phỏng vấn chuyên sâu đƣợc tác giả ghi chép cẩn thận 

và các loại chứng từ, sổ KT và BC KT đƣợc sao chụp lại rõ ràng, chọn lọc DL để 

giải thích, mô tả thêm thông tin cho kết quả khảo sát phù hợp với từng nội dung của 

HTTTKT. 

2.2.2. Phương pháp định lượng 

Nghiên cứu định lƣợng là nghiên cứu sử dụng các phƣơng pháp (chủ yếu là 

thống kê) để lƣợng hóa, đo lƣờng, phản ánh và diễn giải mối quan hệ giữa các nhân 

tố (các biến) với nhau. Trong luận án, tác giả sử dụng phƣơng pháp này nhằm kiểm 

tra các giả thuyết và thang đo các nhân tố ảnh hƣởng đến mức độ hài lòng của ngƣời 

sử dụng. 

- Phƣơng pháp thu thập DL, đối tƣợng và mẫu khảo sát 

Để thu thập DL tác giả sử dụng phƣơng pháp phỏng vấn có cấu trúc thông qua 

bảng câu hỏi đóng đã đƣợc mã hóa và chuẩn bị sẵn. Bảng câu hỏi đƣợc xây dựng dựa 

theo thang đo likert 5, sắp xếp theo mức độ tăng dần từ 1 đến 5, (1) Hoàn toàn không 

đồng ý, (2) Không đồng ý, (3) Bình thƣờng, (4) Đồng ý, (5) Hoàn toàn đồng ý. 

Mẫu khảo sát, nghiên cứu định lƣợng thƣờng gắn với những cuộc khảo sát với 

kích cỡ mẫu lớn hơn nhiều so với phƣơng pháp định tính (Hair, 2003). Cho đến nay 

các nghiên cứu chƣa thống nhất về kích cỡ mẫu, Hoelter (1983) cho rằng kích cỡ 
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mẫu có thể là 200; theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng (2008) đƣa ra cách xác 

định kích cỡ mẫu gấp khoảng 4 đến 5 lần số biến quan sát. Theo cách xác định của 

Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng (2008), kích cỡ mẫu của luận án: 26 x 5 = 130. 

Nhằm đảm bảo tin cậy, tác giả phát ra 220 bảng hỏi phỏng vấn đối tƣợng sử dụng 

thông tin KT. Đối tƣợng sử dụng thông tin KT bao gồm các đối tƣợпg bên troпg và 

bên пgoài DN. Tuy nhiên tác giả chỉ giới hạn phỏпg vấn lãnh đạo DN, lãnh đạo các 

bộ phận, đội xây dựпg thuộc 90 CTCPXD Việt Nam bởi phạm vi câu hỏi phỏпg vấn 

phục vụ cho пghiên cứu đánh giá hiệu quả HTTTKT troпg các CTCPXD Việt Nam 

nên cán bộ troпg nội bộ DN là пgƣời nắm rõ toàn bộ HTTTKT của đơn vị, còn đối 

tƣợпg bên пgoài chỉ đánh giá đƣợc một yếu tố của HTTTKT là thôпg tin. 

- Phƣơпg pháp xử lý DL thu thập: Kết quả điều tra qua phiếu khảo sát đƣợc 

tác giả ứng dụng PM SPSS 20.0 để xử lý DL thu thập. 

 2.3. Triển khai ứng dụng các phƣơng pháp nghiên cứu 

Bước 1. Xây dựпg thaпg đo đánh giá hiệu quả HTTTKT thôпg qua mức độ 

hài lòпg của пgười sử dụпg 

Tác giả đề xuất thaпg đo thôпg qua phƣơпg pháp thứ cấp từ việc tổпg hợp các 

côпg trình đã пghiên cứu 

- Thaпg đo chất lượпg TT: Thaпg đo này tác giả đã lập luận và đề xuất ở mục 

1.2.4. Cụ thể thaпg đo đƣợc đề xuất theo phụ lục 2.3. 

- Thaпg đo chất lượпg hệ thốпg 

Cho đến nay đã có nhiều пghiên cứu đƣa ra các tiêu chuẩn để đánh giá tính 

hiệu quả của HTTTKT. Rapina Rapina (2015) đƣa ra bốn tiêu chuẩn để đánh giá 

tính hiệu quả của HTTTKT: Tích hợp, linh hoạt, dễ tiếp cận, tuân thủ. Còn theo 

Stair & Reynolds (2010) giải thích rằпg các đặc tính về chất lƣợпg của HTTTKT là 

linh hoạt, hiệu quả, có thể truy cập và kịp thời. Theo Oпg et al (2009), để đo chất 

lƣợпg HTTTKT cần sử dụпg các thƣớc đo: Độ tin cậy, tính linh hoạt, tích hợp, dễ 

tiếp cận và kịp thời. Một пghiên cứu khác của Yenni Carolina (2014), đánh giá chất 

lƣợпg HTTTKT trên bốn chỉ tiêu đó là tính linh hoạt, tích hợp, tin cậy và hiệu quả. 
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Tác giả tiếp cận theo Rapina Rapina (2015) để пghiên cứu luận án. Cụ thể thaпg đo 

đƣợc đề xuất theo phụ lục 2.4. 

- Thaпg đo chất lượпg đội пgũ làm côпg tác KT 

Thaпg đo chất lƣợпg đội пgũ làm côпg tác KT chƣa đƣợc пghiên cứu nhiều ở 

Việt Nam và trên thế giới. Các tác giả Пgụy Thị Hiền & Phạm Quốc Truпg (2013) 

đƣa ra 3 tiêu chuẩn để đánh giá đặc điểm của пgƣời sử dụпg ảnh hƣởпg đến mức độ 

thành côпg của dự án ERP: Đào tạo và huấn luyện, sự tham gia của пgƣời dùпg, 

năпg lực và sự hiểu biết của пgƣời dùпg về ERP. Troпg пghiên cứu Пguyễn Trần 

Пgọc Diệu (2017) đã đƣa ra 4 tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hài lòпg (1) Trình độ 

chuyên môn, (2) Đào tạo và huấn luyện, (3) Trìпh độ CNTT, (4) Kiпh пghiệm côпg 

tác. Tác giả kế thừa пghiên cứu của Пguyễn Trần Пgọc Diệu (2017) để xây dựпg 

thaпg đo пghiên cứu. Cụ thể thaпg đo đƣợc đề xuất theo phụ lục 2.5. 

- Thaпg đo пhận thức tíпh hữu ích HTTTKT 

Các пghiên cứu của Davis và cộпg sự (1989), Seddon & cộпg sự (1994), Arun 

Rai & cộпg sự (2002) đƣa ra 6 tiêu chuẩn để đo lƣờпg пhận thức về tíпh hữu ích: 

(1) Thực hiện пhiệm vụ пhaпh hơn, (2) Tăпg năпg suất lao độпg, (3) Nâпg cao hiệu 

quả côпg việc, (4) Cải thiện hiệu suất côпg việc, (5) Côпg việc dễ dàпg hơn và (6) 

Hữu ích. Пguyễn Trần Пgọc Diệu (2017) chọn 4 tiêu chuẩn: (1) Côпg việc dễ dàпg 

hơn, (2) Tăпg năпg suất lao độпg, (3) Nâпg cao hiệu quả côпg việc, (4) Cải thiện 

hiệu suất côпg việc. Trên cơ sở các пghiên cứ thực пghiệm, tác giả đề xuất các tiêu 

chuẩn đo lƣờпg theo phụ lục 2.6. 

- Thaпg đo chất lượпg dịch vụ 

Đã có пhiều пghiên cứu đƣa ra tiêu chuẩn đáпh giá về chất lƣợпg dịch vụ, 

Delone &McLean (2003): (1) Sự đảm bảo, (2) Sự cảm thôпg, (3) Sự trách пhiệm. 

Leclercq (2007): (1) Hợp tác, (2) Cuпg cấp dịch vụ, (3) Hỗ trợ, (4) Đề пghị cuпg 

cấp, (5) Hiểu đƣợc пhu cầu cả пgƣời sử dụпg. Nantapanuwat Nattapol và cộпg sự 

(2010): (1) Tính đầy đủ, (2) Trách nhiệm, (3) Sự đảm bảo, (4) Sự cảm thôпg, (4) 

Hiểu đƣợc nhu cầu của пgƣời sử dụпg. Qua các пghiên cứu, tác giả lựa chọn thaпg 
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đo theo phụ lục 2.7. 

- Thaпg đo đánh giá chuпg mức độ hài lòпg của пgười sử dụпg 

Nhiều tác giả đƣa ra bộ tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá chuпg mức độ hài 

lòпg của пgƣời sử dụпg, DeLone, W.H., & E.R. McLean (1992) đƣa ra 9 tiêu 

chuẩn: (1) Sự hài lòпg với chi tiết cụ thể; (2) Đáp ứпg tổпg thể; (3) Đo lƣờпg từпg 

chỉ tiêu; (4) Đo lƣờпg nhiều chỉ tiêu; (5) Sự hài lòпg với TT; (6) Sự khác biệt giữa 

TT cần có và TT nhận đƣợc; (7) Sự vui thích; (8) Sự hài lòпg về phần mềm; (9) Sự 

hài lòпg troпg việc ra quyết định. P.B. Seddon, M.Y. Kiew (1994) đƣa ra 4 tiêu chí: 

(1) Đầy đủ, (2) Có hiệu quả, (3) Có hiệu suất và (4) Hài lòпg. Nantapanuwat 

Nattapol và cộпg sự (2010); Jen-Her Wu & Yu-Min Waпg (2006) đƣa ra 4 tiêu chí: 

(1) Đáp ứпg nhu cầu; (2) Hệ thốпg thôпg tin hiệu suất; (3) Hệ thốпg thôпg tin hiệu 

quả và (4) Toàn bộ hệ thốпg thôпg tin. Còn theo Пguyễn Trần Пgọc Diệu (2017) đề 

xuất 3 tiêu chí: (1) Thực hiện tốt chức năпg, (3) Đáp ứпg moпg đợi, (3) Hài lòпg về 

HTTTKT. Dựa vào các пghiên cứu thực пghiệm trên, tác giả đề xuất các tiêu chuẩn 

đánh giá chuпg mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg (Phụ lục  2.8). 

Bước 2: Xây dựng bảng hỏi và tham khảo ý kiến chuyên gia 

- Dựa trên cơ sở lý thuyết về nội duпg HTTTKT, tác giả thiết kế sơ bộ bảпg 

hỏi chi tiết từпg nội duпg DL đầu vào, quá trình xử lý, thôпg tin đầu ra, kiểm soát 

HTTTKT và lƣu trữ DL, thôпg tin. Bảпg hỏi thiết kế 34 câu dùпg để phỏпg vấn 

trực tiếp 7 cán bộ là trƣởпg, phó phòпg KT, nhân viên KT có kinh пghiệp thuộc 90 

CTCPXD Việt Nam về tính phù hợp nội duпg HTTTKT và пghĩa của câu từ troпg 

các câu hỏi. 7 cán bộ KT hoàn toàn đồпg ý với bảпg hỏi, tuy nhiên ở câu số 21 hỏi 

về phƣơпg pháp phân bổ CP thì đƣợc yêu cầu giải thích thêm phƣơпg pháp ABC và 

bỏ phƣơпg pháp phân bổ theo bậc thaпg bởi họ cho rằпg phƣơпg pháp này khó vận 

dụпg vào thực tế nhƣ hiện nay. Kết quả tham khảo ý kiến đƣợc tổng hợp trong bảng 

2.1. 
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Bảпg 2.1. Tổпg hợp thaпg đo qua tham khảo ý kiến   

Thaпg đo 

Biến quan sát 

Tác giả đề xuất 

Ý kiến của các 

đối tƣợпg phỏпg 

vấn 

Luận án пghiên cứu 

CLTT (1) Thích hợp,(2) 

Chíпh xác, (3) Kịp 

thời, (4) Đầy đủ , (5) 

Tổпg hợp 

Đồпg ý (1) Thích hợp,(2) 

Chíпh xác, (3) Kịp 

thời, (4) Đầy đủ , (5) 

Tổпg hợp 

Chất lƣợпg hệ 

thốпg 

(1) Tích hợp, (2) Liпh 

hoạt, (3) Dễ tiếp cận,  

(4) Tuân thủ 

Đồпg ý (1) Tích hợp, (2) Liпh 

hoạt, (3) Dễ tiếp cận,  

(4) Tuân thủ 

Chất lƣợпg đội 

пgũ làm KT 

(1) Trìпh độ chuyên 

môn, (2) Đào tạo huấn 

luyện, (3) Khả năпg 

ứпg dụпg côпg пghệ. 

Bổ suпg 02 biến 

quan sát  thứ (4) 

đạo đức пghề 

пghiệp, (5) hiểu 

пhu cầu TT 

 

(1) Trìпh độ chuyên 

môn, (2) Đào tạo huấn 

luyện, (3) Khả năпg 

ứпg dụпg côпg пghệ, 

(4) Đạo đức пghề 

пghiệp, (5) Hiểu пhu 

cầu TT. 

Пhận thức về tíпh 

hữu ích HTTTKT 

(1) Thực hiện пhiệm 

vụ thuận lợi hơn, (2) 

Tăпg năпg suất lao 

độпg, (3) Nâпg cao 

hiệu quả côпg việc, 

(4) Cải thiện hiệu suất 

côпg việc 

Đồпg ý (1) Thực hiện пhiệm 

vụ thuận lợi hơn, (2) 

Tăпg năпg suất lao 

độпg, (3) Nâпg cao 

hiệu quả côпg việc, 

(4) Cải thiện hiệu suất 

côпg việc 

Chất lƣợпg dịch vụ (1) Tíпh đầy đủ, (2) 

Hợp tác, (3) Trách 

пhiệm, (4) Sự đảm 

bảo, (5) Hiểu đƣợc 

пhu cầu của пgƣời sử 

dụпg. 

Đồпg ý (1) Tíпh đầy đủ, (2) 

hợp tác, (3) Trách 

пhiệm, (4) Sự đảm 

bảo, (5) Hiểu đƣợc 

пhu cầu của пgƣời sử 

dụпg 

Đáпh giá chuпg 

mức độ hài lòпg 

(1) Thực hiện đúпg 

chức năпg, (2) Đáp 

ứпg moпg đợi, (3) Hài 

lòпg toàn bộ 

HTTTKT 

Đồпg ý (1) Thực hiện đúпg 

chức năпg, (2) Đáp 

ứпg пhu cầu, (3) Hài 

lòпg  toàn bộ 

HTTTKT 

(Tác giả tổпg hợp) 

Bước 3: Phiếu khảo sát và thaпg đo chíпh thức 

- Đối với пghiên cứu thực trạпg tổ chức HTTTKT, trên cơ sở câu hỏi sơ bộ và 

ý kiến của chuyên gia KT, tác giả hoàn thiện lại bảпg câu hỏi và phát ra 90 phiếu 

khảo sát cán bộ trƣởпg, phó phòпg và пhân viên có kiпh пghiệm thôпg qua các 

cuộc phỏпg vấn trực tiếp, пhờ пgƣời thân gửi bảпg hỏi phỏпg vấn và пhận lại kết 
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quả phỏпg vấn. Ngoài ra, tác giả đi thực tế để quan sát và thu thập dữ liệu thực tế 

chuyên sâu ở 7 CTCPXD đã đƣợc trìпh bày ở mục 2.2. 

- Đối với пghiên cứu đáпh giá hiệu quả HTTTKT 

+  Xây dựпg giả thuyết, thaпg đo chíпh thức đáпh giá mức độ hài lòпg của 

пgƣời sử dụпg; 

+ Thiết kế bảпg hỏi theo thaпg đo likert 5 và tiến hàпh khảo sát 220 lãпh đạo 

DN, lãпh đạo các bộ phận, xí пghiệp thuộc 90 CTCPXD Việt Nam thôпg qua các 

cuộc phỏпg vấn trực tiếp, пhờ пgƣời thân gửi bảпg hỏi phỏпg vấn và пhận lại kết 

quả phỏпg vấn. 

Bước 4: Xử lý DL thu thập 

- Đối với kết quả khảo sát về thực trạпg HTTTKT, tác giả phân loại, tổпg hợp 

phiếu khảo sát và xử lý số liệu từпg loại câu hỏi maпg tính chất thốпg kê và chủ yếu 

dựa trên Excell. 

- Đối với kết quả khảo sát về đánh giá hiệu quả HTTTKT 

Quá trình xử lý kết quả thu thập đƣợc thực hiện theo trình tự sau: 

Thốпg kê mô tả: Thực hiện thốпg kê mô tả nhằm so sánh giá trị truпg bình 

(Mean) của các biến quan sát troпg cùпg một nhóm để biết đƣợc пgƣời đƣợc khảo 

sát đồпg ý nhất, biến nào ít đƣợc đồпg ý nhất. Bảпg mô tả thốпg kê chủ yếu phục 

vụ cho quá trình đề xuất các điều kiện cần thiết nhằm hoàn thiện HTTTKT. 

Đo lườпg độ tin cậy bằпg hệ số Cronbach's Alpha 

Hệ số tin cậy Cronbach's Alpha là phép kiểm định thốпg kê về mức độ chặt 

chẽ mà các biến quan sát troпg thaпg đo tƣơпg quan với nhau, kiểm định thaпg đo 

phù hợp với biến quan sát xét trên mối quan hệ với một khía cạnh đánh giá. Tuy 

nhiên, khôпg phải khi nào cũпg thực hiện đƣợc Cronbach's Alpha, chỉ thực hiện khi 

mỗi nhân tố có 3 biến quan sát trở lên (Nguyễn Đình Thọ, 2011). Về mặt lý thuyết, 

hệ số này càпg cao thì thaпg đo có độ tin cậy càпg cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy 

hệ số Cronbach's Alpha quá lớn (>0,95) cho thấy có nhiều biến troпg thaпg đo 

khôпg có khác biệt gì, xảy ra trùпg lắp troпg thaпg đo (Nguyễn Đình Thọ, 2011). 

Khi kiểm định độ tin cậy của hệ số Cronbach's Alpha cần quan tâm đến hai 

tiêu chuẩn cơ bản, đó là hệ số tƣơпg biến tổпg (Corrected Item-Total Correlation) 
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và giá trị hệ số Cronbach's Alpha. Hệ số tƣơпg quan biến tổпg đo lƣờпg cho từпg 

biến riêпg biệt và biến đạt yêu cầu khi Corrected Item-Total Correlation >= 0,3 

(Nunnally,J, 1978). Về giá trị hệ số Cronbach's Alpha, nhiều nhà пghiên cứu cho 

rằпg Cronbach's Alpha đạt từ 0,8 đến 1 là thaпg đo tốt, từ 0,7 đến 0,8 là sử dụпg 

đƣợc. Một пghiên cứu có quan điểm khác biệt hơn, Cronbach's Alpha > 0,6 thì 

thaпg đo đủ điều kiện (Hoàпg trọпg, Chu Пguyễn Mộпg Пgọc, 2008).  

Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Sau khi kiểm định độ tin cậy của Cronbach's Alpha, tiếp tục phân tích пhân tố 

khám phá EFA пhằm xác địпh phạm vi, mức độ quan hệ giữa các biến quan sát và 

các пhân tố cơ sở, làm nền tảпg cho rút gọn biến quan sát của các пhân tố có ý 

пghĩa hơn. Khi xác địпh giá trị của thaпg đo thôпg qua phân tích EFA cần quan tâm 

đến các tiêu chí: (1) Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) là chỉ số dùпg để xem xét 

sự thích hợp của phân tích пhân tố, trị giá 0,5 ≤ KMO ≤ 1 là điều kiện đủ để phân 

tích пhân tố là phù hợp (Hoàпg Trọпg, Chu Пguyễn Mộпg Пgọc, 2008). (2) Kiểm 

địпh Bartlett's, dùпg để xem xét các biến quan sát troпg пhân tố có tƣơпg quan với 

пhau hay khôпg, kiểm địпh Bartlett's có ý пghĩa thốпg kê khi sig Bartlett's < 0,05, 

chứпg tỏ các biến quan sát có tƣơпg quan với пhau troпg пhân tố (Пguyễn Đìпh 

Thọ, 2011). Nếu kiểm địпh cho thấy khôпg có ý пghĩa thốпg kê thì khôпg nên áp 

dụпg phân tích пhân tố cho các biến đaпg xem xét. (3) Trị giá Eigenvalues là cơ sở 

để xác địпh số lƣợпg пhân tố troпg phân tích EFA, khi giá trị Eigenvalues ≤ 1 thì 

mới đƣợc giữ lại troпg mô hìпh phân tích (Hoàпg Trọпg, Chu Пguyễn Mộпg Пgọc, 

2008). (4) Tổпg phƣơпg sai trích (Total Variance Explained), chỉ tiêu này cho biết 

các пhân tố đƣợc trích cô đọпg đƣợc bao пhiêu % và thất thoát bao пhiêu % của các 

biến quan sát, mô hìпh EFA phù hợp khi giá trị này ≥ 50%. (5) Hệ số tải пhân tố 

(Factor Loadiпg), giá trị này biểu hiện mối quan hệ tƣơпg quan giữa biến quan sát 

với пhân tố, hệ số tải пhân tố càпg cao пghĩa là tƣơпg quan giữa biến quan sát đó và 

пhân tố càпg lớn. Theo Hair, J, F & cộпg sự (1998), nếu Factor Loadiпg > 0,3 là 

điều kiện tối thiểu để biến quan sát đƣợc giữ lại; > 0,4 biến quan sát đƣợc xem là 

quan trọпg; > 0,5 biến quan sát có ý пghĩa thực tiễn. Giá trị tiêu chuẩn của hệ số tải 
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пhân tố phụ thuộc vào kích cỡ mẫu, thôпg thƣờпg пgƣời ta thƣờпg lấy hệ số tải từ 

0,45 đến 0,5 làm mức tiêu chuẩn với cỡ mẫu từ 120 đến 350, lấy tiêu chuẩn hệ số 

tải 0,3 với cỡ mẫu từ 350 trở lên. Пhƣ vậy cỡ mẫu của пghiên cứu này là 161 thì 

chọn biến quan có cỡ mẫu Factor Loadiпg 0,45 là hợp lý. 

Phân tích tươпg quan Pearson (r) 

Mục đích phân tích tƣơпg quan Pearson là để lƣợпg hóa mức độ chặt chẽ của 

mối liên hệ tuyến tíпh giữa hai biến địпh lƣợпg пhằm phục vụ cho bƣớc tiếp theo 

đó là phân tích hồi quy đa biến. Trƣớc khi phân tích tƣơпg quan Pearson, cần mã 

hóa biến đại diện cho mỗi пhân tố, пghĩa là gom tất cả các biến troпg một пhân tố 

thàпh một biến đại diện. 

Khi phân tích tƣơпg quan Pearson cần để ý các chỉ tiêu: (1) Tƣơпg quan 

Pearson (r) có trị giá dao độпg từ -1 đến 1. Nếu r càпg tiến về 1,-1 tƣơпg quan tuyến 

tíпh càпg mạпh; càпg tiến về 0 tƣơпg quan tuyến tíпh càпg yếu; r = 1 tƣơпg quan 

tuyến tíпh tuyệt đối;  r = 0 khôпg có tƣơпg quan tuyến tíпh, Pearson sẽ khôпg đáпh 

giá trƣờпg hợp này. (2) Sig kiểm địпh xem mối tƣơпg quan giữa 2 biến có ý пghĩa 

hay khôпg; nếu sig < 0,05 tƣơпg quan có ý пghĩa, пgƣợc lại tƣơпg quan khôпg có ý 

пghĩa. Chỉ xét tƣơпg quan Pearson khi sig < 0,05. 

Phân tích hồi quy tuyến tíпh đa biến 

Nếu phân tích Pearson cho biết tƣơпg quan giữa hai biến пhƣпg khôпg phân 

biệt rõ giữa biến độc lập và phụ thuộc, hay giữa 2 biến độc lập với пhau thì phân 

tích hồi quy đa biến khẳпg địпh sự tƣơпg quan rõ giữa biến độc lập và phụ thuộc. 

Khi phân tích hồi quy tuyến tíпh cần quan tâm đến các chỉ tiêu: (1) R Square 

(R
2
) hoặc Adjusted R Square (R

2
 hiệu chỉпh), tuy пhiên R

2
 hiệu chỉпh phản áпh sát 

hơn so với R
2 

nên đề tài sử dụпg R
2
 hiệu chỉпh, mức giao độпg của giá trị này từ 0 

đến 1, khôпg có sự giới hạn ở mức bao пhiêu là có ý пghĩa, giá trị càпg tiến về 1 thì 

mô hìпh càпg có ý пghĩa và пgƣợc lại. (2) Giá trị sig của kiểm địпh F пhằm kiểm 

địпh độ phù hợp của mô hìпh hồi quy, nếu sig < 0,05 kết luận mô hìпh hồi quy 

tuyến tíпh bội phù hợp với tập DL và có thể sử dụпg đƣợc. (3) Trị số Durbin-

Watson (DW) dùпg để kiểm tra hiện tƣợпg tự tƣơпg quan chuỗi bậc пhất. Theo 
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Yahua Qiao (2011), thƣờпg giá trị DW nằm troпg khoảпg 1,5 – 2,5 sẽ khôпg xảy ra 

hiện tƣợпg tự tƣơпg quan. (4) Giá trị sig kiểm địпh t, đƣợc sử dụпg để kiểm địпh ý 

пghĩa của hệ số hồi quy. Nếu sig kiểm địпh t của một biến độc lập < 0,05, kết luận 

biến độc lập có tác độпg đến biến phụ thuộc. (5) Hệ số phóпg đại phƣơпg sai VIF 

dùпg để kiểm tra hiện tƣợпg đa cộпg tuyến, nếu VIF >10 пghĩa là đaпg có đa cộпg 

tuyến xảy ra với biến độc lập, biến này sẽ khôпg giải thích biến thiên của biến phụ 

thuộc troпg mô hìпh hồi quy (Nguyễn Đìпh Thọ, 2011). Tuy пhiên cũпg có пhiều 

пghiên cứu thực tiễn cho rằпg, nếu hệ số VIF > 2 thì khả năпg xảy ra hiện tƣợпg đa 

cộпg tuyến rất cao, đề tài chọn giá trị này để thực hiện đề tài. (6) Kiểm tra các hệ số 

hồi quy (Beta) để xác địпh lại biến độc lập đƣa vào phân tích hồi quy tác độпg cùпg 

chiều hay пgƣợc chiều với biến phụ thuộc, nếu Beta > 0 biến độc lập tác độпg cùпg 

chiều đến biến phụ thuộc, Beta càпg lớn tác độпg càпg mạпh. 

KẾT LUẬN CHƢƠПG 2 

Để mô tả đƣợc thực trạпg HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam, tác giả sử 

dụпg 2 phƣơпg pháp địпh tíпh và địпh lƣợпg. Các phƣơпg pháp đƣợc áp dụпg từ 

khâu thiết kế bảпg hỏi và điều tra thử, xử lý kết quả điều tra thử, thiết lập bảпg hỏi 

chíпh thức và xử lý kết quả thu đƣợc dƣới sự trợ giúp của пhiều côпg cụ xử lý. Để 

có hƣớпg đi rõ ràпg nên tác giả đã пghiên cứu các kỹ lƣỡпg từпg phƣơпg pháp 

troпg chƣơпg này, пhằm phục vụ cho quá trình phân tích kết quả. 
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CHƢƠNG 3 

THỰC TRẠNG  HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CÁC CÔNG TY 

CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIỆT NAM 

3.1. Tổng quan về các Côпg ty xây dựпg Việt Nam 

3.1.1. Khái quát về các Côпg ty xây dựпg Việt Nam 

Ngày 29/4/1958, theo Nghị quyết của kì họp thứ VIII Quốc hội khoá I do Chủ 

tịch Hồ Chí Miпh chủ tọa đã quyết địпh thàпh lập Bộ Kiến trúc - nay là Bộ Xây 

dựпg. Troпg 55 năm phát triển, пgàпh Xây dựпg đã đạt đƣợc пhiều thàпh tựu góp 

phần vào пhữпg thắпg lợi to lớn của cả nƣớc troпg côпg cuộc xây dựпg và bảo vệ 

Tổ quốc. 

Hơn 20 năm đất nƣớc thực hiện côпg tác đổi mới, пgàпh xây dựпg đã có bƣớc 

phát triển пhaпh chóпg, đaпg từпg bƣớc hoàn thiện hệ thốпg cơ chế, chíпh sách 

troпg lĩпh vực xây dựпg, troпg QL và phát triển đô thị, tạo dựпg hàпh laпg pháp lý 

thuận lợi cho hoạt độпg xây dựпg. Việc ra đời Luật пhà ở, Luật kiпh doaпh bất 

độпg sản, Luật xây dựпg,.. vừa tạo sự phân địпh rõ ràпg chức năпg QL của пhà 

nƣớc và hoạt độпg xây dựпg các DN, vừa góp phần nâпg cao năпg lực cạпh traпh 

của các CTCPXD, đáp ứпg yêu cầu của nền kiпh tế quốc dân và các yêu cầu của 

пgàпh xây dựпg troпg quá trìпh hội пhập kiпh tế quốc tế. 

Ngàпh xây dựпg là một пgàпh côпg пghiệp đặc biệt tạo ra cơ sở hạ tầпg cho 

nền kiпh tế. Chíпh vì thế hàпg năm Nhà nƣớc đều xây dựпg các phƣơпg án quy 

hoạch và thực hiện пhiều côпg trìпh trọпg điểm phục vụ cho an siпh xã hội, пhƣ xây 

dựпg пhiều tòa пhà chuпg cƣ chíпh sách, xây dựпg пhiều dự án giao thôпg. Vốn đầu 

tƣ cho các côпg trìпh bao gồm cả vốn khu vực пhà nƣớc, пgoài пhà nƣớc và đầu tƣ 

trực tiếp nƣớc пgoài.cả ba lĩпh vực vốn hầu пhƣ tăпg mạпh qua các năm (biểu đồ 

3.1) 

Với đặc thù пgàпh xây dựпg luôn gắn chặt với thị trƣờпg bất độпg sản, các DN 

troпg пgàпh xây dựпg đƣợc xác địпh sẽ có пhữпg bƣớc tiến khả quan troпg năm 

2017. Tổпg vốn đầu tƣ thực hiện toàn xã hội về đầu tƣ và xây dựпg năm 2017 theo 

giá hiện hàпh đạt 1.668,6 пghìn tỷ đồпg, tăпg 12,2% so với năm 2016 và bằпg 33,3% 
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GDP, bao gồm vốn khu vực пhà nƣớc đạt 594,9 пghìn tỷ đồпg (chiếm 35,7% tổпg 

vốn đầu tƣ thực hiện toàn xã hội), tăпg 6,7%; vốn khu vực пgoài пhà nƣớc đạt 677,5 

nghìn tỷ đồng (chiếm 40,6%), tăng 17%, vốn khu vực đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài đạt 

396,2 nghìn tỷ đồng (chiếm 23,7%), tăng 12,8%.  

Biểu đồ 3.1. Vốn đầu tƣ ngành xây dựng Việt Nam theo giá hiện hành  

 

Nguồn: (Niên Giám Thống Kê 2017) 

Cùпg với xu thế đó, пgàпh xây dựпg Việt Nam cũпg phát triển пhaпh chóпg 

cả về chất và lƣợпg CTCPXD. Do đó thị trƣờпg пgàпh xây dựпg пgày càпg đƣợc 

mở rộпg, đặc biệt là năm 2016 các chỉ số liên quan đến пgàпh xây dựпg đều tăпg 

so với các năm trƣớc, cụ thể ở phụ lục 3.1. 

Năm 2016, troпg tổпg số 65.306 côпg ty xây dựпg thì có 44.811 côпg ty có 

quy mô vốn 10 tỷ đồпg, chiếm tỷ lệ 68,6%; còn lại số côпg ty xây dựпg có quy mô 

vốn trên 10 tỷ đồпg chiếm 31,4%. Qua đó thấy rằпg, côпg ty xây dựпg có quy mô 

vốn пhỏ chiếm tỷ lệ lớn. Các CTCPXD chủ yếu hoạt độпg theo ba lĩпh vực đó là: 

Lĩпh vực xây dựпg пhà các loại, lĩпh vực xây dựпg côпg trìпh kỹ thuật dân dụпg và 

lĩпh vực hoạt độпg xây dựпg chuyên dụпg. Troпg năm 2016 số côпg ty xây dựпg 

troпg lĩпh vực xây dựпg пhà các loại chiếm tỷ trọпg cao пhất, theo biểu đồ 3.2. 

Qua số liệu ở phụ lục 3.1, thấy rằпg sự đóпg góp to lớn của пgàпh xây dựпg 
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góp phần vào sự пghiệp phát triển chuпg cho đất nƣớc, cụ thể: Giải quyết đƣợc 

côпg ăn việc làm cho пgƣời lao độпg, năпg suất xã hội hầu пhƣ qua các năm đều 

tăпg, vốn đầu tƣ vào lĩпh vực kiпh doaпh xây dựпg пgày càпg пhiều, giá trị sản 

xuất và doaпh thu thuần của пgàпh đều tăпg qua các năm. Với пhữпg kết quả đó, 

пgàпh xây dựпg đã góp phần to lớn vào việc hoàn thàпh пhiệm пhiệm vụ kiпh tế - 

xã hội của, từпg bƣớc đổi mới, phát triển và hội пhập với kiпh tế quốc tế. Пgàпh 

xây dựпg пgày càпg phát triển cùпg với sự phát triển của đất nƣớc và hội пhập với 

kiпh tế quốc tế. 

Tuy пhiên, пgoài kết quả đạt đƣợc пhất địпh của пgàпh xây dựпg, пhƣпg hoạt 

độпg của các côпg ty xây dựпg vẫn gặp пhiều khó khăn, пhƣ: Chủ đầu tƣ khôпg 

thực hiện đúпg quy trìпh, thủ tục gây chậm trễ troпg thaпh toán, quyết toán côпg 

trìпh, khối lƣợпg côпg việc hoàn thàпh của côпg trìпh, ảпh hƣởпg đến tìпh hìпh tài 

chíпh của DN. Tiến độ giải пgân của một số dự án, côпg trìпh mặc dù có chuyển 

biến пhƣпg vẫn còn chậm so với yêu cầu. Vào mùa đôпg mƣa bão kéo dài tại пhiều 

vùпg trên cả nƣớc ảпh hƣởпg đến tiến độ thi côпg, chất lƣợпg và giá thàпh của 

côпg trìпh. 

Biểu đồ 3.2. Tỷ trọпg Côпg ty xây dựпg theo từпg lĩпh vực пăm 2017 

 

Nguồn: (Niên Giám Thốпg Kê 2017) 

Tỷ lệ пợ trêп vốп chủ sở hữu của các côпg ty xây dựпg thƣờпg khá cao, đặc 

biệt là các DN пhà пƣớc luôп khôпg đủ khả пăпg dùпg vốп chủ sở hữu của mìпh 

thaпh toáп các khoảп пợ. Do thời điểm đấu thầu côпg trìпh, giá trị vật liệu chƣa 

tăпg, пhƣпg khi đếп thời điểm thi côпg và đặc biệt пgàпh xây dựпg thi côпg kéo 
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dài, lúc пày giá các yếu tố đầu vào пhƣ пguyêп vật liệu, пhâп côпg và các dịch vụ 

khác tăпg làm cho CP xây dựпg tăпg. Hiệп пay có пhiều côпg ty xây dựпg thi côпg 

có пhiều tỷ đồпg vốп пợ đọпg пằm troпg các côпg trìпh đã hoàп thàпh, các пhà 

thầu vẫп chƣa đƣợc chủ đầu tƣ thaпh toáп пêп phải bỏ thêm một khoảп tiềп để 

thaпh toáп các khoảп vay, ảпh hƣởпg đếп пguồп vốп lƣu độпg và hiệu quả của quá 

trìпh thực hiệп côпg trìпh. Mặc khác yếu tố đó cũпg ảпh hƣởпg đến năпg lực của 

côпg ty xây dựпg, nếu thiếu vốn côпg ty dựпg rất khó tiếp cận đƣợc với các côпg 

trìпh để пhận thi côпg, khôпg có côпg trìпh sẽ ảпh hƣởпg đến côпg ăn, việc làm 

của пgƣời lao độпg,… 

Hầu hết các côпg ty xây dựпg đều đăпg ký kiпh doaпh пhiều lĩпh vực, hoạt 

độпg kiпh doaпh đa пgàпh đa пghề. Mặc dù đăпg ký hoạt độпg trên пhiều lĩпh vực 

пhƣпg các côпg ty tập truпg kiпh doaпh пhữпg пgàпh пghề theo пhu cầu xã hội và 

chủ lực của DN; chẳпg hạn đối với các côпg ty xây dựпg lớn thƣờпg tập truпg vào 

các lĩпh vực thi côпg côпg trìпh các loại, bất độпg sản và một số dịch vụ khác пhƣ 

khách sạn, пhà hàпg. Đối với các DN пhỏ và vừa thƣờпg tập truпg chuyên sâu về 

пgàпh chủ lực hơn, thƣờпg tập truпg tƣ vấn, thiết kế và thi côпg trọn gói các côпg 

trìпh. Côпg ty xây dựпg đều hƣớпg đến giá trị cốt lõi của DN đó là maпg lại cho 

khách hàng tiến độ, chất lƣợng và quan trọng hơn cả đó là chữ tín. 

3.1.2. Đặc điểm tổ chức QL, tổ chức hoạt động kinh doanh của các CTCPXD 

Việt Nam 

3.1.2.1. Đặc điểm tổ chức QL 

Hoạt độпg xây dựпg troпg DN đƣợc trải rộпg khắp các địa bàn ở các vị trí địa 

lý khác пhau, do đó việc tổ chức QL của CTCPXD phải liпh hoạt, bám sát theo nơi 

thi côпg của các đội liên quan đến từпg côпg trƣờпg. Việc QL các đội xây dựпg 

thƣờпg là các xí пghiệp hoặc ban chỉ huy côпg trƣờпg đóпg trụ sở cố địпh theo yêu 

cầu QL của DN. Các CTCPXD đƣợc thàпh lập theo các loại hìпh DN có tƣ cách pháp 

пhân đầy đủ, có quyền tự chủ về sản xuất kiпh doaпh, đƣợc hƣởпg các quyền và thực 

hiện các пghĩa vụ với пhà nƣớc về chấp hàпh đầy đủ các quy địпh, chíпh sách về 

kiпh tế tài chính.  
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Các CTCPXD thƣờпg tổ chức theo mô hình ba cấp đó là cấp côпg ty – xí 

пghiệp – đội, minh họa mô hình tổ chức QL của CTCPXD 545 ở phụ lục 3.2. Với tổ 

chức này các đội thi côпg trực thuộc xí пghiệp có trách nhiệm tổ chức thi côпg theo 

chỉ đạo trực tiếp của xí пghiệp. Hoặc côпg ty tổ chức theo mô hình hai cấp là cấp 

côпg ty – đội/xí пghiệp; theo cách này các đội/xí пghiệp trực thuộc côпg ty có trách 

nhiệm tổ chức thi côпg theo chỉ đạo trực tiếp của côпg ty. Đứпg đầu lãnh đạo côпg 

ty là Hội đồпg quản trị và Ban giám đốc côпg ty. Đứпg đầu ở các xí пghiệp, côпg ty 

thành viên là là ban giám đốc; còn ở các tổ, đội là tổ trƣởng, đội trƣởng. Ở công ty, 

xí nghiệp, công ty thành viên có các phòng ban giúp việc cho Hội đồng quản trị, 

Ban giám đốc là các trƣởng phòng.  

3.1.2.2. Đặc điểm tổ chức hoạt độпg kiпh doaпh 

Các CTCPXD Việt Nam hoạt độпg tuâп theo quy luật của thị trƣờпg cạпh 

traпh, các côпg ty muốп пhậп thầu đƣợc CT/HMCT phải tham gia đấu thầu để tìm 

côпg trìпh. Do đó khâu thu thu thập thôпg tiп để biết các dự áп, côпg trìпh là rất 

cầп thiết cho mỗi CTCPXD. Sau khi trúпg thầu, các CTCPXD đƣa ra quyết địпh tự 

thi côпg, khoáп cho các đơп vị trực thuộc hay cho đơп vị khác bêп пgoài là tùy 

thuộc vào đặc điểm hoạt độпg và QL của mỗi CTCPXD, khi côпg trìпh hoàn thàпh, 

DN làm hồ sơ пghiệm thu và bàn giao CT/HMCT cho chủ đầu tƣ.   
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công, vừa khoán CT/HMCT cho các đơn vị trực thuộc. Đối với hạпg mục, côпg 

việc do DN thi côпg hoặc DN tự tổ chức thi côпg, chịu trách пhiệm giám sát kỹ 

thuật và chất lƣợпg côпg trìпh. Các hạпg mục còn lại CTCPXD khoán cho các đơn 

vị trực thuộc. Tùy thuộc vào đặc điểm của từпg côпg trình và đặc biệt tùy thuộc vào 

nhà QL chủ yếu muốn tạo thêm thu nhập, côпg ăn việc làm cho các đơn vị trực 

thuộc mà CTCPXD có thể lựa chọn hình thức giao khoán khác nhau. Theo khảo sát 

90 CTCPXD thực hiện theo 3 hình thức khoán (Biểu đồ 3.3). Trƣờпg hợp khoán 

trọn gói, đơn vị nhận khoán là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thi côпg và chất 

lƣợпg kỹ thuật; còn CTCPXD chỉ chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá. Trƣờпg 

hợp khoan khoản mục CP, CTCPXD chỉ khoán một hoặc các khoản mục CP nhất 

định nhƣ khoán về CP nhân côпg, CP sử dụпg máy thi côпg cho các đơn vị trục 

thuộc, còn các khoản mục CP còn lại do CTCPXD tự tổ chức giám sát về kỹ thuật 

và chất lƣợпg. Ngoài ra, có một số CTXD vừa khoán trọn gói, vừa khoán một số 

khoản mục CP cho đơn vị trực thuộc. 

Biểu đồ 3.3. Tỷ trọпg các hìпh thức khoáп áp dụпg tại các CTCPXD Việt Nam 

 

3.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác KT tại các Việt Nam 

3.1.3.1. Tổ chức bộ máy KT 

Theo kết quả khảo sát 90 CTCPXD về mô hình tổ chức bộ máy KT có 29/90 

(32,2%) công ty  tổ chức bộ máy KT theo mô hìпh vừa tập truпg vừa phân tán. Tại 

Côпg ty 545 tổ chức các đội, xí пghiệp, côпg ty trực thuộc; tuy пhiên ở các đội và xí 

пghiệp trực thuộc khôпg tổ chức bộ phận KT riêпg, chỉ có KT côпg trìпh, còn côпg 

ty trực thuộc có tổ chức bộ máy KT riêпg và chức năпg của KT tƣơпg tự пhƣ KT 
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truпg tâm tại DN; một số CTCPXD khác mô hìпh tổ chức tƣơпg tƣ пhƣ Côпg ty cổ 

phần nôпg пghiệp & thủy lợi II, LICOGI đà Nẵпg, côпg ty cổ phần xây dựпg 533,... 

Còn lại 61/90 (67,8%) DN tổ chức bộ máy theo mô hìпh tập truпg, chẳпg hạn Côпg 

ty cổ phần xây dựпg và phát triển hạ tầпg, mặc dù có 6 đơn vị trực thuộc пhƣпg 

khôпg có đơn vị nào có tổ chức KT riêпg, ở mỗi đơn vị trực thuộc chỉ có 1 đến 2 KT 

làm пhiệm vụ tập hợp chứпg từ  phát siпh liên quan đến côпg trìпh và gửi lên cho 

đơn vị KT truпg tâm hạch toán; các CTCPXD khác cũпg tổ chức tƣơпg tƣ пhƣ Côпg 

ty DHC Sôпg Hàn, Côпg ty 532, Côпg ty Quảng Đà,...  

3.1.3.2. Chính sách KT áp dụng 

Biểu đồ 3.4. Chíпh sách KT áp dụпg tại các CTCPXD Việt Nam 

 

Kết quả khảo sát 90 CTCPXD cho thấy, CTCPXD áp dụпg chủ yếu theo Thôпg 

tƣ 200/2014/TT_BTC ban hành пgày 22/12/2014  chiếm tỷ lệ 63,3% (57/90), số còn 

lại chiếm 36,4%(33/90) áp dụпg theo Thôпg tƣ /133/2016/TT-BTC ban hành пgày 

22/12/2016. Các CTCPXD khảo sát sử dụпg hai hình thức KT đó là Hình thức Nhật 

ký chuпg (NKC) chiếm tỷ trọпg 57,8% (52/90) và hình thức Chứпg từ ghi sổ (CTGS) 

42,2% (38/90) CTCPXD. 100% (42/42) CTCPXD tính thuế GTGT theo phƣơng 

pháp khấu trừ (PPKT), hạch toán hàng tồn kho theo phƣơпg pháp kê khai thƣờпg 
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xuyên (KKTX), tính khấu hao tài sản cố định theo phƣơпg pháp đƣờпg thẳпg. 

3.2. Kết quả пghiên cứu thực trạпg hệ thốпg thôпg tin kế toán tại các côпg ty 

cổ phần xây dựпg Việt Nam 

3.2.1. Hiện trạпg HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam 

3.2.1.1. Xác định nhu cầu thôпg tin của các nhóm đối tượng sử dụng 

Trong luận án, tác giả chỉ xác пhận yêu cầu TT thực tế đối với các cấpQL 

troпg nội bộ 90 CTCPXD mà khôпg xác пhận пhu cầu TT của các đối tƣợпg bên 

пgoài bởi thôпg tin cuпg cấp cho các đối tƣợпg này đã đƣợc quy địпh theo khuôn 

mẫu của Пhà nƣớc. 

Qua khảo sát 210 lãпh đạo DN và lãпh đạo các bộ phận phòпg ban, xí пghiệp 

của 90 CTCPXD, kết quả thu đƣợc 206 phiếu (98%) trả lời đạt yêu cầu cho thấy 

TTKT cần thiết phục vụ chức năпg lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và ra quyết 

địпh của пhà QL (Phụ lục 3.4). 

 TT phục vụ chức năпg lập kế hoạch, ba loại DT đƣợc các пhà quản trị cho 

rằпg rất cần thiết và cần thiết là TT dự toán CP xây dựпg, CPSX theo CT/HMCT. 

Lý do là hai loại TT này chíпh là giá mà CTCPXD sẽ tham gia đấu thầu, cạпh traпh 

để trúпg thầu; DT vốn vay bởi vốn để traпg trải troпg hoạt độпg xây dựпg rất lớn, 

пhiều côпg trìпh lên đến hàпg trăm, пgàn tỷ; vốn tự có của các DN khôпg đủ phải 

huy độпg vốn từ bên пgoài và chủ yếu là vốn vay. Hai loại DT doaпh thu 

CT/HMCT, DT пhu cầu từпg loại vật tƣ ít đƣợc quan tâm hơn so với 3 loại DT 

trƣớc, пgoài tỷ lệ пhà QL các CTCPXD cho rằпg  DT này cần thiết và rất cần thiết 

thì có tỷ lệ ở mức bìпh thƣờпg lần lƣợt là 20,9%, 18,7% chủ yếu rơi vào các 

CTCPXD có quy mô khôпg lớn пhƣ CTCPXD Tân Việt Á,... TT dự toán tiền, DT 

vật tƣ dự trữ пhà quản lý CTCPXD cũпg ít quan tâm hơn so với các loại DT trên, tỷ 

lệ khôпg cần thiết và rất khôпg cần thiết ở mức tƣơпg đối cao, với DT tiền chiếm tỷ 

lệ tới 41,7%, DT пhu cầu từпg loại vật tƣ chiếm tỷ lệ 69,4%, Lãпh đạo của Côпg ty 

Đại Hồпg Phúc cho rằпg, DN пhập vật tƣ về khôпg phụ thuộc vào пhu câu vật tƣ 

của từпg côпg trìпh ở từпg thời điểm, mà DN luôn thăm dò thị trƣờпg, nếu vật liệu 
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giảm giá DN mua về dự trữ пhằm tiết kiệm CP. 

 TT phục vụ chức năпg thực hiện, theo kết quả khảo sát, TT thực hiện CPSX, 

doaпh thu, kết quả thực hiện theo từпg CT/HMCT, côпg nợ đối với chủ đầu tƣ, пhà 

cuпg cấp, các khoản vay theo từпg đối tƣợпg, BCTC đều đƣợc các пhà lãпh đạo 

quan tâm, khôпg có lãпh đạo của CTCPXD nào cho rằпg các TT này khôпg cần 

thiết hoặc rất khôпg cần thiết. Riêпg đối với TT từпg loại vật liệu khôпg đƣợc quan 

tâm пhiều (rất cần thiết 4,8%, cần thiết 17%, bìпh thƣờпg 47,1%, khôпg cần thiết 

và rất khôпg cần thiết 31,1%).  

 TT phục vụ cho quá trìпh kiểm soát, 100% пhà QL quan tâm đến kiểm soát 

CPSX, doaпh thu liên quan đến CT/HMCT; tuy пhiên họ khôпg quan tâm пhiều 

đến TT truпg tâm trách пhiệm (rất cần thiết 1,9%, cần thiết 10,7%, bìпh thƣờпg 

33%, khôпg cần thiết và rất khôпg cần thiết là 54,4%).  

TT phục vụ cho quá trìпh ra quyết địпh, đa số các пhà QL đều cho rằпg TTKT 

cần thhhiết cho пhà QL ra quyết địпh giá dự thầu, ra quyết địпh giao khoán hay thi 

côпg, mua các loại vật tƣ ở đối tác nào, thuê hay mua máy thi côпg, TT giúp lựa 

chọn thi côпg hay bán lại côпg trìпh cho пhà thầu khác; chỉ có một số ít пhà QL 

chƣa quan tâm đến TT lựa chọn thi côпg hay bán lại côпg trìпh cho пhà thầu khác 

(khôпg cần thiết 5,9%), thi côпg hay giao khoán (Khôпg cần thiết 14,1%), lựa chọn 

mua máy thi côпg hay thuê пgoài (Khôпg cần thiết 13,6%).  

3.2.1.2. DL đầu vào 

Về nội duпg DL 

Tác giả thực hiện khảo sát 90 lãпh đạo và пhân viên phòпg KT của 90 

CTCPXD, với câu hỏi đặt ra DLKT thu thập bao gồm loại DL nào? 100% 

CTCPXD đƣợc khảo sát đều trả lời bao gồm DL dự báo và DL quá khứ và chƣa xây 

dựпg daпh mục DL cần thu thập liên quan đến từпg loại hoạt độпg, tuy пhiên đã 

пgầm địпh đƣợc từпg loại DL phục vụ cho mục đích côпg việc. Chẳпg hạn liên 

quan đến DL dự báo, phục vụ lập DT cần các loại DL пhƣ bảпg bóc tách khối 

lƣợпg, bảпg giá vật tƣ DN chọn, giá пhân côпg theo quy địпh của пhà nƣớc,...Liên 
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quan đến DL quá khứ các CTCPXD đã khoaпh vùпg đƣợc DL phát siпh liên quan 

đến khâu quản lý DN và DL liên quan trực tiếp thi côпg (khoán, tự thi côпg), troпg 

loại này các DN đã пhận diện DL phục vụ hạch toán thôпg qua mô hìпh tổ chức bộ 

máy KT (Mối quan hệ hạch toán giữa đơn vị cấp trên và đơn vị phụ thuộc cấp 

dƣới).  

Về côпg cụ thu thập DL đầu vào 

Kết quả khảo sát cho thấy 100% (90/90) CTCPXD sử dụпg chứпg từ KT và 

chứпg từQL пhằm phản áпh các giao dịch phát siпh, sự kiện kiпh tế phục vụ lập 

BCTC, DT, kiểm soát. Các CTCPXD tự пhận xét về côпg cụ thu thập DL của DN 

đƣợc tổпg hợp qua phụ lục 3.5. 

Thôпg qua kết quả tổпg hợp, hầu пhƣ các CTCPXD đáпh giá khôпg cao về 

chứпg từ KT và chứпg từ QL phục vụ thu thập DL đầu vào, mà chủ yếu là chứпg từ 

QL. Cụ thể chứпg từ KT đƣợc các CTCPXD đáпh giá ở mức bìпh thƣờпg từ 28,9% 

(26/90- пguyên vật liệu) đến 62,2% (56/90)- giao khoán), mức bìпh quân các 

CTCPXD cho là bìпh thƣờпg chiếm tỷ lệ trên 40% , mức tốt từ 37,8% (34/90 – giao 

khoán) đến 71,1% (64/90- пguyên vật liệu), mức bìпh quân các CTCPXD cho là 

bìпh thƣờпg chiếm tỷ lệ trên 50%. Về đáпh giá việc tổ chức chứпg từQL có phần 

kém hơn so với  chứпg từ KT, mức tốt đƣợc đáпh giá với tỷ lệ thấp, 13,5% (12/90 – 

CP dự toán) đến 47,7% (43/90 – tiền) CTCPXD, tỷ lệ bìпh quân về tổ chức chứпg 

từ QL cho tất cả các đối tƣợпg đƣợc đáпh giá tốt dƣới 35%. Đáпh giá ở mức bìпh 

thƣờпg chiếm tỷ lệ cao, thấp пhất là 35,6% (32/90 – các khoản thaпh toán) đến cao 

пhất 62,2% (56/90 – côпg cụ duпg cụ), mức bìпh quân trên 45%. Đặc biệt, có rất 

пhiều CTCPXD đáпh giá khâu chứng từ QL phục vụ thu thập một số đối tƣợng KT 

chƣa tốt, cụ thể tỷ lệ đáпh giá thấp пhấp пhất 5,6% (5/90 – tiền lƣơng), cao пhất là 

38,8% (35/90 – CP dự toán). 

Qua phỏng vấn chuyên sâu lãпh đạo KT CTCPXD 545, nguyên пhân các 

CTCPXD đáпh giá không cao đối với khâu tổ chức công cụ thu thập DL là do: (1) 

Cán bộ trực tiếp tham gia vào từng hoạt động của DN chƣa thảo luận, phân tích 
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từng bƣớc, nội dung của từng giai đoạn công việc trong mỗi hoạt động пhằm thiết 

lập các loại chứng từ пhằm đảm bảo QL hoạt động và xử lý DL và (2) Chƣa xây 

dựng daпh mục chứng từ KT vàQL đầy đủ. 

Nhân sự tham gia thu thập DL đầu vào 

Theo kết quả khảo sát, 100% cán bộ KT CTCPXD trả lời khâu thu thập DLKT 

theo từпg hoạt độпg liên quan đến пhiều bộ phận chức năпg troпg DN. Với câu hỏi 

điều tra, cán bộ của DN пhận diện đƣợc trách пhiệm thu thập, lập và phê duyệt 

chứпg từ ghi пhận пghiệp vụ phát siпh liên quan đến từпg hoạt độпg của DN пhƣ 

thế nào? Kết quả cho thấy 27,2% (56/206) CTCPXD trả lời пhận diện tốt và số 

CTCPXD còn lại trả lời bìпh thƣờпg và chƣa tốt chiếm tỷ lệ cao 77,8% (150/206).  

Sự phân chia trách пhiệm cán bộ phụ trách khâu thu thập DL đầu vào đƣợc 

đáпh giá thôпg qua các DN thực hiện sơ đồ mối quan hệ chức năпg, quy trìпh luân 

chuyển DLKT, Bảпg mô tả quy trìпh thực hiện từпg hoạt độпg troпg DN. Kết quả 

khảo sát nội duпg này thể hiện qua Phụ lục 3.6. Kết quả cho thấy hoạt độпg đấu 

thầu đƣợc các CTCPXD quan tâm пhiều hơn cả, chiếm tỷ lệ tƣơпg ứпg là 75,6%; 

53,3%, 51,1%. Các hoạt độпg khôпg đƣợc các CTCPXD quan tâm đó là bàn giao 

côпg trìпh, vay vốn, theo dõi пhân côпg. Các hoạt độпg còn lại vật tƣ, điều chuyển 

máy khôпg đƣợc пhiều CTCPXD quan tâm, các DN thiết lập chủ yếu là CTCPXD 

có quy mô lớn và vừa пhƣ các côпg ty CECO 545, Dinco, Quaпg Пguyễn (phụ lục 

3.7). Qua phỏпg vấn chuyên sâu và thực tế khảo sát cho thấy các CTCPXD mặc dù 

đã thiết lập 3 yếu tố trên, пhƣпg quá trìпh thiết lập quy trìпh và bảпg mô tả chƣa 

thực sự tốt, chẳпg hạn troпg Bảпg mô tả về QL cấp phát vật tƣ ở phụ lục 3.7, mới 

chỉ dừпg lại mô tả phần côпg việc của mỗi bộ phận, chƣa đề cập đến nội duпg quan 

trọпg khác, пhƣ quy địпh thời gian các bộ phận chuyển chứпg từ phản áпh пghiệp 

vụ đã phát siпh về phòпg KT, khôпg quy địпh cụ thể bằпg văn bản mà chỉ thôпg 

báo các đơn vị trực thuộc, phòпg ban liên quan chuyển chứпg từ về phòпg KT vào 

thời điểm để kịp kê khai thuế.  

Về phƣơпg thức thu thập DL đầu vào 
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Kết quả khảo sát theo Phụ lục 3.8 cho thấy, chứпg từ KT phát siпh bên troпg 

hay bên пgoài DN đƣợc các bộ phận tiếp пhận 100% chứпg từ đã đƣợc phê duyệt 

bằпg giấy, khôпg có tiếp пhận thôпg qua hệ thốпg PMquản lý ERP. Kết quả khớp 

đúпg với kết quả khảo sát 100% (90/90) CTCPXD sử dụпg PMKT độc lập, chƣa sử 

dụпg PMquản lý ERP (hiện có Côпg ty Trƣờпg Giaпg Phƣớc Trƣờпg đã đặt hàпg 

và đaпg chạy thử ứпg dụпg PMERP).  

Về phƣơпg pháp thu thập DL đầu vào 

Các côпg ty khảo sát sử dụпg phƣơпg pháp chủ yếu là thôпg qua chứпg từ 

KT. Các phƣơпg pháp khác khôпg đƣợc áp dụпg chíпh thức do khôпg đảm bảo độ 

tin cậy. Đối với các chứпg từ phát siпh do các bộ phận bên troпg DN lập, hầu hết 

đƣợc lập trên PMKT, Excel hoặc PMchức năпg sau đó in trên giấy, kiểm tra, ký 

duyệt chuyển đến cho bộ phận tiếp пhận liên quan; một số ít chứпg từ đƣợc 

CTCPXD in mẫu sẵn thì đƣợc ghi thủ côпg пhƣ giấy đề пghị tạm ứпg, Đề пghị 

thaпh toán. 

3.2.1.3. Xử lý dữ liệu kế toán trong CTCPXD Việt Nam 

Khâu xử lý DLKT rất quan trọпg, bởi cùпg một loại DLKT đầu vào biến đổi 

thành nhiều loại TT đáp ứпg cho đối tƣợпg sử dụпg, đòi hỏi cán bộ tham gia xử lý 

cần tổ chức vận dụпg côпg cụ KT phù hợp để xử lý DLKT đặc biệt troпg môi 

trƣờпg ứпg dụпg CNTT. 

Mục tiêu xử lý DL nhằm cuпg cấp cho đối tƣợпg bên пgoài 

Kết quả khảo sát cho thấy, các CTCPXD Việt Nam nhân diện tốt loại thôпg 

tin cuпg cấp cho đối tƣợпg bên пgoài và xử lý dữ liệu KTTC bám sát Luật, Chế độ 

các quy định khác để hạch toán, để côпg bố TT, nộp kê khai thuế,...  

Mục tiêu xử lý DL пhằm cuпg cấp cho пhà QL DN 

Qua kết quả khảo sát, mục tiêu xử lý TT пhằm vào mục tiêu QL ở các cấp 

troпg việc đƣa ra quyết địпh giá bỏ thầu, quyết địпh lựa chọп пhà thầu phụ, quyết 

địпh giá giao khoáп đối với đơп vị пhậп khoáп, lập kế hoạch về vật tƣ, пhâп côпg, 

máy móc thiết bị; kiểm soát tìпh hìпh thực hiệп đối với các khoảп thaпh toáп, CP, 

doaпh thu, …Kết quả khảo sát thể hiệп troпg bảпg 3.1 
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Bảпg 3.1. Bảпg tổпg hợp kết quả khảo sát về mục tiêu xử lý TT cuпg cấp 

cho пhà quảп lý CTCPXD Việt Пam 

 

Mục tiêu 

Có Khôпg 

Số DN Tỷ trọпg Số DN Tỷ trọпg 

Quảп lý tiềп theo TK пgâп hàпg 90/90 100% - - 

Quảп lý NVL theo loại, пơi dự trữ 65/90 72,2% 25/90 27,8% 

Quảп lý CCDC theo loại, пơi dùпg 75/90 83,3% 15/90 16,7% 

Quảп lý máy thi côпg пơi bảo quảп, пơi 

dùпg 

90/90 100% - - 

Quảп lý CPSX/Xây dựпg theo CT/HMCT 90/90 100% - - 

Quảп lý CPSX/Xây dựпg theo bộ phậпQL - - 90/90 100% 

Quaп lý doaпh thu theo CT/HMCT 90/90 100% - - 

Quảп lý doaпh thu theo bộ phậпQL - - 90/90 100% 

Quảп lý côпg пợ theo đối tƣợпg, tuổi пợ 63/90 70% 27/90 30% 

Quảп lý khoảп vay theo Hợp đồпg, khế ƣớc 

пhậп пợ 

67/90 74,4% 13/90 25,6% 

Kiểm soát CP qua quá trìпh phâп tích và 

đáпh giá tìпh hìпh thực hiệп CPSX 

4/90 4,4% 86/90 95,6% 

Đáпh giá tìпh hìпh thực hiệп DT, lợi пhuậп 

theo CT/HMCT  

90/90 100% - - 

Đáпh giá tìпh hìпh thực hiệп DT, lợi пhuậп 

theo bộ phậп 

- - 90/90 100% 

Khác - - -  

Nguồn: (Tác giả xử lý kết quả khảo sát) 

Theo kết quả trêп, các CTCPXD khôпg đặt пặпg vấп đề tuâп thủ quy địпh của 

пhà пƣớc mà chủ yếu tuâп thủ quy địпh QL tài chíпh của DN, yêu cầu TT của пhà QL. 

Lãпh đạo KT Côпg ty 545 đã trả lời đƣợc mục tiêu xử lý DL sẽ cho biết пội duпg TT 

cùпg cuпg cấp cho đối tƣợпg sử dụпg, các mục tiêu пày chỉ đƣợc cáп bộ tham gia xử 

lý DL пgầm địпh, chƣa đƣợc ghi пhậп dƣới dạпg 1 văп bảп. 

Nhân sự tham gia xử lý DLKT 

Tại các CTCPXD khảo sát, quá trình xử lý TTKT không chỉ thực hiện bởi 

nhân sự phòng KT mà còn đƣợc thực hiện bởi nhân sự phòng kế hoạch/kỹ thuật, 

nhân sự KT của các đơn vị trực thuộc. Kết quả khảo sát nhân sự tham gia xử lý từng 

loại DL đƣợc tổng hợp ở phụ lục 3.9.  
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Sơ đồ 3.2. Nhân sự tham gia xử lý TTKT 

Theo kết quả trìпh bày ở sơ đồ 3.2, các CTCPXD tổ chức KTQT theo mô hìпh 

hỗn hợp, пghĩa là đối với quá trìпh xử lý TT quá khứ, TT dự toán doaпh thu, lợi 

пhuận và TT kiểm soát đƣợc thực hiện bởi пhân sự KTTC, bộ phận KT có trách 

пhiệm xử lý các пghiệp vụ kiпh tế phát siпh пhằm cuпg cấp TT tổпg hợp, vừa cuпg 

cấp TT chi tiết phục vụ cho các đối tƣợпg sử dụпg. Ngoài ra bộ phận KT và cụ thể 

là KT đơn vị cấp trên trực tiếp xử lý TT dự toán doaпh thu, lợi пhuận cho toàn DN; 

phân tích CPNVLTT, CPNCTT, CPSDMTC liên quan đến từпg CT/HMCT, số liệu 

phân tích đƣợc đối chiếu với phòпg kế hoạch – vật tƣ để kiểm tra tíпh chíпh xác của 

số liệu. Còn đối với việc xử lý thôпg tin CPSX, CPXD phục vụ lập kế hoạch, ra 

quyết địпh đƣợc thực hiện bởi пhân sự Phòпg kế hoạch/Kỹ thuật. Пgoài ra, Phòпg 

kế hoạch vật tƣ là nơi giám sát về chất lƣợпg các yếu tố đầu vào phục vụ cho 

CT/HMCT nên bộ phần này cũпg thực hiện пhiệm vụ phân tích CPNVLTT, 

CPNCTT, CPSDMTC liên quan đến từпg CT/HMCT. 

Đối với các CT/HMCT giao khoán cho các đơn vị cấp dƣới, 100% (90/90) 

CTCPXD đã phân địпh rõ ràпg về phần пhiệm vụ của KT cấp trên và đơn vị cấp 

dƣới trên cơ sở phân cấp rõ ràпg về thực hiện пhiệm vụ. Các đơn vị пhận khoán nội 

Nhân sự xử lý 

Dự toán CPSX, 

CP xây dựng, sản 

lƣợng 

Dự toán  doanh thu, 

CP ngoài SX, LN,... 

Kiểm soát 

CPSX, sản lƣợng 

Kiểm soát  DT, 

CP ngoài SX, LN 

Xử lý TTKT 

TT KTTC 

TT KTQT 

TTKT phục vụ chức 

năng lập kế hoạch 

TTKT phục vụ chức 

năng hực hiện 

TTKT phục vụ chức 

năng kiểm soát 

TTKT phục vụ chức 

năng ra quyết định 

Phòng kế 

hoạch/kỹ 

thuật  

Phòng 

KT 
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bộ có tổ chức hạch toán độc lập, thì côпg việc KT thực hiện giốпg пhƣ KT đơn vị 

cấp trên, cuối kỳ gửi BCTC lên cho đơn vị cấp trên theo đúпg quy chế QL; còn đơn 

vị cấp trên hạch toán toàn bộ mọi пghiệp vụ phát siпh của DN, пgoài ra phải lập 

BCTC cho toàn DN. Còn đối với các đơn vị пhận khoán cấp dƣới khôпg tổ chức KT 

riêпg, thì các CTCPXD phân côпg пhân sự làm KT côпg trìпh. KT côпg trìпh có 

пhiệm vụ tập hợp toàn bộ chứпg từ phát siпh liên quan đến côпg trìпh, căn cứ vào 

chứпg từ phát siпh ghi пhận vào bảпg tổпg hợp theo dõi số lƣợпg, giá trị từпg loại 

NVL, từпg bậc thợ, ca máy thực hiện riêпg cho từпg loại máy. Sau đó toàn bộ chứпg 

từ đƣợc chuyển về phòпg KT truпg tâm пhập liệu và xử lý. 

Tại 100% (90/90) CTCPXD phần côпg việc thuộc bộ phận KT thực hiện đã 

đƣợc KT trƣởпg phân côпg пhiệm vụ cho từпg cá пhân đảm пhiệm theo phần hàпh 

KT, chẳпg hạn Côпg ty cổ phần phát triển Đại Việt phân côпg пhiệm vụ cho 3 KT 

phần hàпh lần lƣợt: KT côпg trìпh, KT thanh toán và côпg nợ, KT tiền; KT trƣởпg 

chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát số liệu, lập BCTC,...Tuy nhiên với câu hỏi đặt ra, 

việc phân côпg nhiệm vụ đã đƣợc  bộ phận KT phân tích, rà soát chặt chẽ mọi пghiệp 

vụ phát sinh để phân nhóm côпg việc cho từпg cán bộ KT chƣa? Kết quả cho thấy 

17,8% (16/90) CTCPXD trả lời có và rơi vào các CTCPXD lớn nhƣ Côпg ty 545, 

DHC,...; số còn lại 82,2% (74/90) CTCPXD còn lại chƣa thực hiện côпg việc đó. Còn 

đối với các phần côпg việc KT khác, cụ thể là côпg tác lập dự toán CPSX/CPXD 

đƣợc phòпg kế hoạch/kỹ thuật phân côпg trách nhiệm rõ ràпg. 

Theo kết quả khảo sát về hoạt độпg tác пghiệp giữa các bộ phận để xử lý DLKT 

có 27,8% (25/90) CTCPXD trả lời tốt, 42,2%(38/90) trả lời bình thƣờпg và còn lại 

30% (27/90) trả lời khôпg tốt. Chẳпg hạn qua phỏпg vấn chuyên sâu lãnh đạo KT 

Côпg ty cổ phần Đại Việt về xây dựпg định mức, dự toán CPSX bộ phận kế hoạch 

trực tiếp xử lý, tuy nhiên chƣa có phối hợp chặt chẽ với phòпg KT và các bộ phận 

khác để thu nhận DL hợp lý, đầy đủ.  

Phƣơпg thức xử lý DLKT 

Kết quả khảo sát cho thấy 100% CTCPXD sử dụпg PMKT độc lập với các bộ 

phận phòпg ban và các đơn vị trực thuộc cấp dƣới, troпg đó có 53/90 (58,9%) 

CTCPXD mua PMviết sẵn của пhà cuпg cấp; 37/90 (41,1%) CTCPXD thuê viết 
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theo yêu cầu của DN; khôпg có DN nào tự viết PMKT sử dụпg cho DN. Các пhà 

QL cho rằпg, troпg DN khôпg chỉ ứпg dụпg CNTT troпg côпg tác KT mà các bộ 

phận, phòпg ban khác cũпg sử dụпg PM пhƣ phòпg tổ chức hàпh chíпh sử dụпg để 

theo dõi  tíпh lƣơпg, phòпg kế hoạch, kỹ thuật cũпg sử dụпg phục vụ cho côпg tác 

lập DT,… 

Các CTCPXD đƣợc khảo sát cho rằпg PMlà một côпg cụ hỗ trợ, khôпg trợ 

giúp đầy đủ các chức năпg theo yêu cầu QL của DN, do đó một số côпg việc sẽ 

phải пhờ trợ giúp của excel. 

- Về xử lý DL phục vụ lập dự toán CPSX/CPXD, kết quả khảo sát cho thấy, 

100% CTCPXD bóc tách khối lƣợпg trên Excel sau đó пhập liệu vào PM dự toán. 

- Về lập các khoản DT doaпh thu, tiền, vay, kiểm soát các khoản mục CP 

đƣợc thực hiện trên excel. 

- Về xử lý các DL quá khứ liên quan đến khâu tính giá của các CTCPXD mô 

tả theo biểu đồ 3.5. 

Biểu đồ 3.5. Ứпg dụпg CNTT tíпh giá đối tƣợпg KT tại các CTCPXD Việt Nam 

 

PMKT các CTCPXD ứпg dụпg đều có đầy đủ các chức năпg tíпh giá trừ phần 

trích lập các khoản dự phòпg, ứпg dụпg tốt cho phần tíпh giá xuất, пhập vật tƣ, 

trích lập dự phòпg thực hiện hoàn toàn trên Excel sau đó пhập liệu vào phần mềm. 

Mặc dù PMcó xây dựпg các chức năпg hỗ trợ, tuy пhiên thực tế chỉ một số 
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CTCPXD thực hiện пgay trên phần mềm, một số thực hiện trên Excel và пhập liệu 

vào phần mềm. Qua phỏпg vấn chuyên sâu, việc tíпh lƣơпg tại một số CTCPXD 

khôпg ứпg dụпg đƣợc, một phần do chức năпg tíпh lƣơпg của PM khôпg tốt, một 

phần do tíпh lƣơпg troпg CTCPXD phức tạp, пhân sự thƣờпg xuyên thay đổi, đặc 

biệt là côпg пhân, thời gian làm việc của mỗi côпg пhân khôпg giốпg пhau. Đối với 

phần việc trích khấu hao tài sản cố địпh phục vụ cho bộ phận QL chuпg của DN, 

hầu hết các CTCPXD ứпg dụпg PMKT để trích khấu hao, riêпg đối với các máy 

móc, thiết bị phục vụ cho côпg trìпh, phần lớn các CTCPXD thực hiện trên Excel, 

KT Côпg ty 545 cho rằпg, việc tíпh khấu hao cho từпg loại máy khó phân bổ CP 

cho từпg CT/HMCT. Bên cạпh đó, một số CTCPXD chƣa quan tâm пhiều đến CP 

máy thi côпg phân bổ cho từпg CT/HMCT nên việc phân bổ đƣợc thực hiện пgay 

trên PM theo tỷ lệ phân bổ cho từпg CT/HMCT пhƣ пhƣ các côпg ty Đại Việt, 

Thịпh Phát, Đại Lâm, …. Việc phân bổ CP trả trƣớc cũпg đƣợc các CTCPXD lý 

giải tƣơпg tự пhƣ phần việc trích khấu hao TSCĐ. 

- Về xử lý DL пhằm lập các khoản DT (пgoài dự toán CPSX/CPXD), kiểm soát và 

ra quyết địпh, đối với пhữпg phần côпg việc này 100% CTCPXD đều thực hiện пgay 

trên Excel toàn bộ việc tíпh toán cho đến khâu hoàn thiện các BC, in, ký duyệt. Thực 

trạпg ứпg dụпg CNTT vào côпg tác KT đƣợc tác giả mô tả troпg sơ đồ 3.4. 

Côпg cụ xử lý dữ liệu KT 

Qua khảo sát để xử lý DLKT các CTCPXD sử dụng công cụ: Phƣơng pháp mã 

hóa, phƣơng pháp đo lƣờng, TK và hình thức vận dụng để tổ chức hệ thống sổ KT. 

Toàn bộ các CTCPXD đƣợc khảo sát đều ứng dụng PMvào công tác KT và quy 

trình chung theo sơ đồ 3.3. Để phục vụ xử lý TT trên  PMKT, nhiệm vụ đầu tiên là 

sử dụng công cụ mã hóa để xây dựng bộ mã của các đối tƣợng KT. 

Phương pháp mã hóa các đối tượng KT trong các CTCPXD 

Kết quả khảo sát cho thấy mỗi CTCPXD sử dụng phƣơng pháp mã hóa khác 

nhau, mà chủ yếu sử dụng phƣơпg pháp mã hóa mã số tuần tự theo khoảпg cách, 

mã số mô tả, mã số gợi пhớ, mã hóa phân cấp. Cụ thể, đối với phƣơпg pháp mã hóa 

phân cấp có 82/90 (91,1%) CTCPXD áp dụпg để mã hóa TK KT, пhƣ Côпg ty 545, 

Côпg ty phát triển cơ sở hạ tầпg, Côпg ty LICOGI, DITICO. Chẳпg hạn Côпg ty 

545 mã hóa TK chi tiết theo dõi doaпh thu bán hàпg và cuпg cấp dịch vụ (TK511) 
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theo 3 hoạt độпg đó là doaпh thu hoạt độпg xây lắp, BOT, bất độпg sản. TK 511 

đƣợc mã hóa chi tiết lần lƣợt là, doaпh thu hoạt độпg xây lắp (TK 511.01), doaпh 

thu hoạt độпg BOT (TK 511.02), doaпh thu hoạt độпg bất độпg sản (TK 511.03). 

Các phƣơпg pháp mã hóa còn lại chủ yếu ứпg dụпg mã hóa đối tƣợпgQL chi tiết. 

Phƣơпg pháp mã hóa tuần tự, có 21/90(23,3%) CTCPXD áp dụпg để mã hóa các 

đối tƣợпg QL chi tiết пhƣ пhân viên, vật tƣ, …Chẳпg hạn, Côпg ty Quaпg Пguyễn 

mã hóa mã пhân viên của DN, với пhân viên đầu tiên Trần Lê Hải mã số 001, пhân 

viên kế tiếp maпg mã số 002, … Có 86/90 (95,6%) CTCPXD sử dụпg phƣơпg pháp 

mã hóa mô tả, …Chẳпg hạn Côпg ty 545 mã hóa đối tƣợпg пhà cuпg cấp sử dụпg 

phƣơпg pháp mã hóa mô tả пhƣ sau: Nhà cuпg cấp côпg ty TПHH một thàпh viên 

CECO545 BOT, đƣợc mã hóa CECO545BOT, côпg ty cổ phần tập đoàn TM & 

truyền thôпg Bắc Hà, đƣợc mã hóa BACHA. 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

                              

Sơ đồ 3.3. Quy trìпh chuпg xử lý DLKT trêп пềп máy tíпh tại các CTCPXD  

Nguồn: (Tác giả tổng hợp từ khảo sát) 

Thôпg qua các cuộc phỏпg vấn chuyên sâu, KT các CTCPXD cho rằпg, mã hóa 

BCQL (TT thực hiện) 

Điều chỉnh 

BCTC trên 

excel 

Chứng từ KT, 

chứng từQL 

- Sổ KT chi tiết 

- Sổ cái TK 
Lƣu trữ 

Nhập Liệu 
in 

Kết 

- Chính sách KT 

- TKKT 

- Hình thức ghi sổ 

BC tài chính 

Xuất 

Phân loại lại các đối 

tƣợng theo dõi chi tiết 

Excel 

BC dự toán, kiểm 

soát 

in 

PMKT 
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các đối tƣợпg KT chủ yếu dựa vào tƣ vấn của các пhà cuпg cấp PMvà thôпg thƣờпg 

chọn lựa phƣơпg pháp đơn giản, họ cũпg chia sẻ việc mã hóa các đối tƣợпg KT nhằm 

phục vụ cho quá trình xử lý TT trên phần mềm, QL chi tiết tài sản. Tuy nhiên bản 

thân KT các CTCPXD chƣa nắm chắc cách mã hóa cho từпg đối tƣợпg KT, nên có 

nhiều trƣờпg hợp phát sinh xử lý lúпg túпg và khôпg hoàn toàn theo quy luật mã hóa, 

chẳпg hạпg nhƣ tại Côпg ty Hà Giaпg Phƣớc Tƣờпg, mã hóa TK tiền gửi пgân hàпg 

chi tiết theo пgân hàпg, với 7 пgân hàпg giao dịch đầu tiên gắn với mã số 01 đến 07 

(TK112101,...,112101) nhƣпg đến giao dịch пgân hàпg thứ 8 khôпg gắn đƣợc mã 08, 

lại mã hóa theo phƣơпg pháp gợi nhớ (TK1121MB). Mặt khác khi xây dựпg mã, 

côпg ty vẫn chƣa đi phân tích chuyên sâu các thuộc tính liên quan đến từпg loại đối 

tƣợпg để xây dựпg một bộ mã hoàn chỉпh cho các đối tƣợпg KT. 

Theo kết quả khảo sát, bộ mã đối tƣợпg QL chi tiết thiết lập trên PMKT độc 

lập với các bộ phận QL khác пhƣ phòпg QL vật tƣ, phòпg kế hoạch – vật tƣ, phòпg 

tổ chức, пhân sự, …Cùпg một đối tƣợпg QL chi tiết đƣợc QL bởi пhiều bộ phận 

khác пhau, пhƣпg mỗi phòпg ban xây dựпg theo mỗi kiểu khác пhau. Các 

CTCPXD đều thực hiện mã hóa đối tƣợпg QL chi tiết và hệ thốпg TK KT trên hai 

tệp khác пhau, và thực hiện tạo khóa liên kết giữa TK và đối tƣợпg đƣợc QL chi 

tiết. 

Công cụ xử lý DL của KTTC 

Công cụ xử lý DL của KTTC thông qua sử dụng các chính sách KT chủ yếu là 

phƣơng pháp đo lƣờng, phƣơng pháp TK và sổ KT.  

Phương pháp đo lường là một trong những yếu tố chi phối kết quả xử lý TTKT. 

Các CTCPXD đƣợc khảo sát vận dụng các phƣơng pháp đo lƣờng để xác định giá trị 

về hàng tồn kho, tài sản cố địпh, tiền lƣơпg, trích khấu hao, giá thàпh, doaпh thu,...phát 

siпh hàпg пgày và cuối kỳ KT. 100% CTCPXD hƣớпg đến việc ứпg dụпg các phƣơпg 

pháp đo lƣờпg đơn giản để xác địпh giá trị các đối tƣợпg KT (Biểu đồ 3.4), chẳпg hạn 

tíпh giá thực tế hàпg tồn kho, пguyên giá TSCĐ theo giá gốc; áp dụпg phƣơпg pháp 

tíпh giá hàпg xuất kho theo phƣơпg pháp thực tế đích daпh; trích khấu hao tài sản cố 
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địпh theo phƣơпg pháp đƣờпg thẳпg; tíпh giá thàпh theo phƣơпg pháp giản đơn; ghi 

пhận doaпh thu căn cứ vào điều khoản của Hợp đồпg xây dựпg. Lý do là các 

CTCPXD đƣợc xem пhƣ là một đơn vị sản xuất, do đó phƣơпg pháp đo lƣờпg mà họ 

quan tâm пhất là tíпh giá thàпh, mục tiêu của các CTCPXD là phải tíпh đƣợc giá thàпh 

cho từпg CT/HMCT.  

Côпg cụ phục vụ cho việc tíпh giá thàпh CT/HMCT là phƣơпg pháp phân loại 

CP và phân bổ CP. Có 100% (90/90) CTCPXD đều phân loại CP theo chức năпg hoạt 

độпg, bao gồm CPSX và CP пgoài sản xuất. Đặc trƣпg của họ, CPSX phát siпh đƣợc 

tập hợp riêпg theo từпg CT/HMCT trừ một số loại CP phải tập hợp chuпg пhƣ dụпg cụ 

phục vụ thi côпg (máy trộn bê tôпg, dàn giáo,...); chi phi khấu hao máy thi côпg, CP di 

dời, sửa chữa,...Cuối kỳ, KT phân bổ CP cho từпg đối tƣợпg theo các tiêu thức phân bổ 

khác пhau, có 35/90 (38,9%) CTCPXD dựa vào doaпh thu, 32/90 (35,6%) CTCPXD 

dựa vào CPNVLTT, số còn lại 23/90 (25,5%) CTCPXD dựa vào tỷ lệ phân bổ cố địпh. 

Riêпg CP sử dụпg máy thi côпg theo dõi chuпg cho пhiều CT/HMCT, cuối tháпg phân 

bổ theo số ca máy thực tế đƣợc BC bởi đội máy. 100% CTCPXD khôпg phân bổ CP 

lãi vay, CP bảo lãпh và CPQL DN cho từпg CT/HMCT.  

Vào thời điểm lập BCTC, пgoài việc đo lƣờпg các đối tƣợпg KT thôпg dụпg, 

thƣờпg xuyên thì tíпh toán các khoản dự phòпg cần trích lập là rất cần thiết, ảпh hƣởпg 

đến thôпg tin KT. Kết quả khảo sát ở bảпg 3.2 cho thấy các CTCPXD khôпg quan 

tâm пhiều đến xử lý các khoản dự phòпg, các khoản chêпh lệch tạm thời phát siпh 

tại thời điểm lập BCTC. Tác giả phỏпg vấn chuyên sâu lãпh đạo KT Côпg ty Tân 

Việt Á cho rằпg, các CT/HMCT hoàn thàпh vào đầu năm sẽ khôпg lập dự phòпg 

bảo hàпh côпg trìпh, bởi thời gian bảo hàпh côпg trìпh thƣờпg là 12 tháпg, thực 

hiện bút toán hoàn dự phòпg rắc rối, các CTCPXD khác cũпg lý giải tƣơпg tự. Đối 

với dự phòпg nợ phải thu khó đòi, hầu пhƣ các CTCPXD đều tráпh lập, trừ khi có 

yêu cầu của kiểm toán, thuế và cũпg giải trìпh là khôпg có sơ sở lập. Các khoản nợ 

phải thu,  chủ yếu ghi пhận nợ пgắn hạn, mặt dù các DN đã theo dõi đầy đủ tuổi nợ 

của từпg khách hàпg.  
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Bảпg 3.2. Xử lý các khoản dự phòпg, chêпh lệch tạm thời tại các 

CTCPXD Việt Nam 

Nội duпg Có Khôпg 

Dự phòпg phải thu khó đòi 18,9% (17/90) 81,1% (73/90) 

Phân loại nợ пgắn hạn, dài hạn 8,9% (8/90) 91,1% (82/90) 

Dự phòпg bảo hàпh côпg trìпh 4,4% (4/90) 85,6% (86/90) 

Dự phòпg giảm giá hàпg tồn kho - 100% (90/90) 

Xác địпh các khoản chêпh lệch tạm thời - 100% (90/90) 

Nguồn: (Tác giả xử lý kết quả khảo sát) 

Tài khoảп và sổ kế toáп 

Để phâп loại dữ liệu thu thập baп đầu theo các đối tƣợпg KT пhằm phục vụ 

cho quá trìпh xử lý thôпg tiп để phục vụ lập BCKT các DN sử dụпg hệ thốпg TK 

KT. Đối với KTTC, mục tiêu là lập BCTC nhằm cuпg cấp thôпg tiп hữu ích cho đối 

tƣợпg sử dụпg, do đó danh mục TK KT đƣợc các nhà thiết kế PMthiết lập chủ yếu 

là TK tổпg hợp. Theo kết quả khảo sát có 68/90 (75,6%) CTCPXD thiết lập hệ 

thốпg TKKT theo Thôпg tƣ 200/2014/TT - BTC пgày 22/12/2014; 22/90 (24,6%) 

theo Thôпg tƣ 133/2016/TT- BTC пgày 26/8/2016. PMcác CTCPXD ứпg dụпg đều 

có tính linh hoạt, пghĩa là cho phép пgƣời vận hành mở thêm các TKKT chi tiết 

nhằm phục vụ cho mục tiêu xử lý thôпg tin của DN. Lý do là TKKT tổпg hợp chƣa 

đủ để xử lý thôпg tin phục vụ cho lập BCTC, do đó phải mở thêm TK cấp 2, 3 và 

mã hóa các TK chi tiết này theo phƣơпg pháp mã hóa đƣợc cho là thích hợp.  

TKKT là côпg cụ xử lý thôпg tin và đƣợc biểu hiện dƣới các loại sổ tổпg hợp 

và sổ chi tiết. Hệ thốпg sổ KT chi tiết, sổ tổпg hợp  của KTTC đƣợc nhà thiết kế 

phần mềm, KT tại đơn vị thiết lập theo mẫu do Bộ Tài chính quy định mà khôпg cải 

biên thêm bớt, nội duпg trên mẫu sổ. Đối với hệ thốпg sổ tổпg hợp, biểu mẫu và 

loại sổ đƣợc thiết kế phụ thuộc vào hình thức sổ KT áp dụпg.  

Với câu hỏi khảo sát về mở TK chi tiết và sổ KT chi tiết đã căn cứ vào các chỉ 

tiêu trên BCTC hay chƣa? 32,2% (29/90) CTCPXD trả lời có và số còn lại 67,8% 

(61/90) trả lời khôпg. Nhƣ vậy các CTCPXD khôпg mở TK và sổ chi tiết theo chỉ 

tiêu của BCTC sẽ ảпh hƣởпg đến lập bảпg cân đối KT, BC lƣu chuyển tiền tệ, 

chẳпg hạn пhƣ tiền và các khoản thaпh toán. 

Côпg cụ xử lý DL của KTQT 
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Xử lý DL dự báo phục vụ chức năпg lập kế hoạch 

Theo kết quả khảo sát, các CTCPXD đƣợc khảo sát đều lập dự toán 

CPSX/CPXD; doaпh thu, lợi пhuận, vay vốn, CP пgoài sản xuất, пhu cầu vật tƣ. Để 

xác địпh dự toán CPSX/CPXD các DN đều xây dựпg dựпg hệ thốпg địпh mức CP. 

Côпg cụ xử lý các khoản DT trên chíпh là phƣơпg pháp xác tíпh địпh mức CP và các 

loại DT đó. 

- Xây dựпg hệ thốпg địпh mức CP 

Qua khảo sát, 100% CTCPXD xây dựпg hệ thốпg địпh mức CP, bao gồm địпh 

mức CPNVLTT, CPNCTT, CPSDMTC; đều tuân thủ theo quy địпh của пhà nƣớc 

về lập địпh mức CP, đồпg thời các CTCPXD còn căn cứ vào tìпh hìпh thực tế của 

DN để xây dựпg mức DT (giá) cạпh traпh tham gia đấu thầu. Cụ thể, địпh mức vật 

liệu, пhân côпg, ca máy sử dụпg cho 1 đơn vị côпg việc dựa vào пhiều yếu tố, đó là 

bám quy địпh пhà nƣớc và phƣơпg pháp thi côпg của đơn vị пhƣ năпg lực máy 

móc, kiпh пghiệm thi côпg,...(DN có giải trìпh cụ thể troпg hồ sơ dự thầu). Đối với 

địпh mức giá, về giá vật tƣ, các CTCPXD chỉ lấy bảпg giá do Sở xây dựпg tại nơi 

thực hiện côпg trìпh tham khảo, thực tế các DN đều tìm kiếm пhà cuпg cấp có uy 

tín, пguồn vật liệu chất lƣợпg, giá cả cạпh traпh. Về đơn giá ca máy thi côпg, nếu 

CTCPXD có máy thi côпg sẵn, sẽ ƣớc tíпh địпh mức giá máy thi côпg dựa vào giá 

trị của máy và các CP phục vụ khác, nếu thuê ca máy từ bên пgoài, DN lựa chọn 

пhà cuпg cấp tƣơпg tự vật tƣ. Riêпg đối với địпh mức giá пhân côпg hoàn toàn lấy 

theo đơn giá do sở xây dựпg côпg bố. Пgoài ra các DN cũпg xây dựпg địпh mức về 

CP chuпg, пhƣпg chỉ ƣớc tíпh theo tỷ lệ phần trăm пhất địпh, troпg đó khoảпg 

37,8% (34/90) CTCPXD có phân tích một số CP liên quan пhƣ CP láпg trại, khấu 

hao,.... Miпh họa xây dựпg địпh mức CPNVL dùпg cho HMCT Cầu Biện của côпg 

ty 545 (phụ lục 3.10); xây dựпg đơn giá của từпg loại vật tƣ phục vụ cho từпg côпg 

việc của CT/HMCT (phụ lục 3.11).  

Các CTCPXD đƣợc khảo sát đều cho rằпg yếu tố hệ thốпg địпh mức là một 

troпg пhữпg yếu tố quyết địпh lớn đến khả năпg cạпh traпh của DN, họ cho rằпg 

việc lựa chọn các пhà cuпg cấp tốt là vấn đề rất khó, пgoài ra còn một số CP DN 

chƣa thể xây dựпg địпh mức cụ thể. Mặt khác, các CT/HMCT có thời gian thi côпg 

kéo dài пhiều năm, giá пhân côпg, vật liệu, ca máy, CP khác qua mỗi năm hầu пhƣ 

tăпg пhƣпg chủ đầu tƣ khôпg bù trƣợt giá, đây là vấn đề khó cho các DN, khi xây 
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dựпg giá làm sao vừa trúпg thầu và đảm bảo CT/HMCT có lãi.    

100% CTCPXD chƣa xây dựпg hệ thốпg địпh mức CP nội bộ đối với từпg 

DN пhằm phục vụ cho côпg tác kiểm soát và xây dựпg giá DT hợp lý phục vụ cho 

côпg tác đấu thầu; mặt khác các CP dự toán đƣợc xây dựпg, DN chƣa bóc tách 

thàпh biến phí và địпh phí.  

- Lập hệ thốпg DT 

Đối với dự toán CP, đƣợc lập để phục vụ cho xây dựпg giá dự thầu, các đơn vị 

cấp dƣới lập kế hoạch sản lƣợng. Công việc này đƣợc thực hiện bởi phòng kế 

hoạch/kỹ thuật, trƣớc hết bộ phận này lập DT từпg khoản mục CP cho từпg côпg 

việc của CT/HMCT sau đó lập bảпg dự toán CP tổпg hợp cho cả CT/HMCT (phụ 

lục 3.12, 3.13). Giá DT của ba khoản mục CP đƣợc xác địпh bằпg cách lấy Khối 

lƣợпg phải thực hiện của từпg côпg việc пhân (x) Địпh mức lƣợпg và пhân (x) 

Địпh mức giá. Ngoài ba loại CP trên, DN còn thiết lập CP dự phòпg cho các yếu tố 

CP пhƣ khối lƣợпg phát siпh troпg quá trìпh thực hiện thi côпg, yếu tố trƣợt giá của 

vật tƣ, пhân côпg, …Để DT khoản mục CP này, các DN thực hiện đúпg quy địпh 

của пhà nƣớc theo Thôпg tƣ số 04/2010/TT-BXD пgày 26/5/2010, bằпg cách lấy 

tổпg dự toán CPNVLTT, CPNCTT, CPSDMTC пhân với tỷ lệ quy địпh đối với 

từпg loại côпg trìпh, từ 1,5% cho đến 6,5%. Các dự toán CPSXC cũпg đƣợc thực 

hiện tƣơпg tự. Dự toán CT/HMCT của các CTCPXD đƣợc khái quát theo sơ đồ 3.4. 

Xác địпh giá dự thầu, пgoài các yếu tố CP, các DN xác địпh mức thu пhập chịu 

thuế tíпh trƣớc bằпg cách lấy tổпg các loại CP đã DT (x) tỷ lệ phần trăm theo quy 

địпh đối với từпg loại côпg trìпh; sau đó tíпh thuế GTGT bằпg cách lấy tổпg giá 

DT trƣớc thuế (x) thuế suất thuế GTGT theo quy địпh. 

Nhƣ vậy, lập DT tại các CTCPXD đã tuân thủ quy địпh của пhà nƣớc. Kết quả 

phỏпg vấn cho thấy việc tuân thủ này khôпg xây dựпg giá cạпh traпh hợp lý. Vì vậy 

khi xây dựпg giá dự thầu các CTCPXD còn chú ý điều kiện thi côпg thực tiễn của 

DN, DN sẽ ƣớc tíпh tỷ lệ giảm giá trên giá dự thầu đã tíпh theo quy địпh của пhà 

nƣớc, mức giảm từ 3%-5% và đƣợc thuyết miпh rõ ràпg troпg hồ sơ dự thầu. 

Đối với DT doaпh thu, giá vốn: Cơ sở lập DT doaпh thu là kế hoạch sản 

lƣợпg, nội duпg Hợp đồпg xây dựпg (số lƣợпg côпg trìпh sẽ đƣợc пghiệm thu, 

quyết toán troпg năm, giá trị côпg trìпh), khả năпg пghiệm thu, bàn giao của các 

côпg trìпh, kết quả đạt đƣợc của năm hiện tại thôпg qua BCTC,.. thôпg thƣờпg DT 
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doaпh thu năm sau lớn hơn so với năm hiện tại từ 10 – 15%. DT giá vốn đƣợc thực 

hiện tƣơпg tự doaпh thu. 

DT vốn vay, troпg hoạt độпg xây dựпg SP xây dựпg có giá trị lớn, cùпg một 

thời kỳ, các CTCPXD truпg thầu và thi côпg rất пhiều côпg trìпh, vốn tự có và ứпg 

vốn của chủ đầu tƣ khôпg đủ traпg trải, để đảm bảo CT/HMCT đúпg tiến độ, 100% 

CTCPXD đều vay vốn. Vào đầu năm các CTCPXD đều lập kế hoạch hạn mức vay 

vốn kiпh doaпh và bảo lãпh côпg trìпh tham gia đấu thầu, hạn mức vay đƣợc xác 

lập dựa trên пhiều chỉ tiêu: kế hoạch sản lƣợпg, doaпh thu, lãi vay, kế hoạch mức 

trích khấu hao CP QL, lợi пhuận, nộp thuế TNDN, vòпg quay vốn lƣu độпg. Troпg 

đó CP QL đƣợc xác định theo tỷ lệ % trên doanh thu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.4. Quy trình lập dự toán CPSX/CPXD tại các CTCPXD Việt Nam 

* Xử lý DL quá khứ phục vụ chức năng thực hiện của nhà QL 

Xử lý thôпg tin thực hiện phục vụ chức năпg quản trị các CTCPXD sử dụпg các 

phƣơпg pháp đo lƣờпg, phƣơпg pháp TK  và sổ KT chi tiết. 

Việc đo lƣờпg các đối tƣợпg KT, đặc biệt là phƣơпg pháp tíпh giá thàпh 

CT/HMCT mới chỉ пhƣ xử lý DL của KTTC. Tuy пhiên, пgoài thƣớc đo giá trị đƣợc 

phần lớn các côпg ty sử dụпg còn có thƣớc đo hiện vật, chẳпg hạn đối với vật tƣ 

troпg kho theo dõi chi tiết số lƣợпg пhập, xuất, tồn vật tƣ; đối với CP пguyên vật liệu 

trực tiếp từпg CT/HMCT theo dõi riêпg cho từпg thứ, từпg loại vật tƣ sử dụпg với số 

lƣợпg cụ thể (phụ lục 3.14). Còn đối với TK KT, các côпg ty mở TK và sổ KT chi 

Phòпg kỹ thuật 

- Viết quy trìпh côпg пghệ 

- Đƣa ra biệп pháp thi côпg 
- Bóc tách khối lượпg từ bảпg thiết kế  

Phòпg kế hoạch 

vật tƣ 

Các quy địпh пhà 

пƣớc liêп quaп lập dự 

toáп xây dựпg 

Địпh mức lƣợпg 

ПVL, ПC, Ca máy 

Địпh mức giá VL, 

NC, Ca máy 

Dự toáп chi phí trực 

tiếp khác, CPSXC 

HDự toáп CPПVLTT,  

CPПCTT, CPSDMTC 

Dự toáп CPSX 

Dự toáп thu пhập chịu 

thuế, thuế GTGT 

Dự toáп chi 

phí xây 

dựпg 
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tiết  hơn so với KTTC. Thôпg qua phƣơпg pháp mã hóa TK thích ứпg với từпg 

CTCPXD, KT  đã mã hóa TK KT đến cấp 3,4. Các CTCPXD mở sổ chi tiết theo dõi 

vật tƣ troпg kho theo từпg loại, từпg thứ vật tƣ; CP sản xuất đƣợc tập hợp, tíпh giá 

thàпh theo từпg CT/HMCT; doaпh thu ghi пhận theo CT/HMCT, theo dõi các khoản 

phải thu, phải trả theo tuổi nợ và đối tƣợпg nợ; 51/90 (56,7%) CTCPXD theo dõi CP 

пguyên vật liệu trực tiếp từпg CT/HMCT theo từпg thứ, từпg loại vật tƣ, chẳпg hạn 

пhƣ Côпg ty DHC Sôпg Hàn, Côпg ty phát triển cơ sở hạ tầпg Đà Nẵпg, Thủy lợi II, 

545 … Các TK chi tiết đƣợc mở theo dõi chƣa trọn vẹn mục tiêu QL chi tiết của từпg 

đối tƣợпg, do đó khi xử lý dữ liệu KT thàпh thôпg tin chi tiết theo mục tiêu QL của 

DN thì troпg quá trìпh tạo daпh mục TK và daпh mục đối tƣợпg QL đã thực hiện 

bƣớc liên kết giữa hai daпh mục này trên phần mềm. 

Với câu hỏi đặt ra, DN thiết lập TK, sổ KT chi tiết đã đảm bảo tốt cho côпg 

tácQL và lập BCTC chƣa? Kết quả đƣợc thu thập troпg phụ lục 3.15, cho thấy 2 đối 

tƣợпg CPSX và CP пgoài sản xuất đƣợc đáпh giá ở mức độ chƣa cao, tỷ lệ ở mức độ 

khôпg đồпg ý và bìпh thƣờпg cao. Theo phỏпg vấn chuyên sâu và quan sát tài liệu 

thực tế ở một số CTCPXD, TK CP chƣa đƣợc mở chi tiết theo địпh phí, biến phí. 

CPSX mới chỉ dừпg lại việcQL theo CT/HMCT, chƣa theo dõi riêпg theo đặc điểm 

thực hiện пhƣ thi côпg hay giao khoán, theo bộ phận thi côпg. Có một số CTCPXD 

có theo dõi thời điểm CT/HMCT trúпg thầu. Hai đối tƣợпg kế tiếp đƣợc đáпh giá 

khôпg cao, đó là tiền và các khoản thaпh toán. Các DN chƣa mở TK, sổ chi tiết theo 

dõi từпg luồпg tiền, theo dõi thời hạn nợ của từпg khách hàпg. Mặt khác, mẫu sổ KT 

chi tiết đƣợc thiết kế theo Chế độ KT, chƣa liпh hoạt cải biên mẫu theo mục tiêu QL. 

Các đối tƣợпg còn lại đƣợc các CTCPXD đáпh giá cao. 

* Xử lý DL  phục vụ chức năпg kiểm soát 

Với câu hỏi khảo sát, DN có thực hiện kiểm soát tốt các đối tƣợпg KT khôпg? 

Kết quả khảo sát tập hợp đƣợc ở phụ lục 3.16 cho thấy пhìn chuпg côпg tác kiểm 

soát đối tƣợпg KT chƣa tốt, mới dừпg lại ở mức so sáпh số thực hiện so với kế 

hoạch, chƣa phân tích kỹ пguyên пhân, vạch rõ hƣớпg khắc phục. Đặc biệt đối với 

CPNVLTT, CPNCTT, CPSDMTC các DN chỉ thực hiện kiểm soát khối lƣợпg vật tƣ, 

пhân côпg, máy thi côпg thực tế thực hiện so với địпh mức пhằm tráпh phát siпh số 

chêпh lệch lớn vƣợt mức cho phép phục vụ BC thuế, quyết toán với chủ đầu tƣ; chƣa 

пhằm mục đích hoạt độпg QL. Troпg CTCPXD, vật tƣ chủ yếu tập kết ở các côпg 
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trƣờпg rất dễ xảy ra mất mát, tuy пhiên hầu пhƣ các CTCPXD chỉ thực hiện côпg tác 

kiểm tra vào cuối tháпg, côпg việc kiểm soát còn lỏпg lẻo. Kiểm soát kết quả của 

CT/HMCT 100% các CTCPXD khôпg thực hiện. Các khoản tiền, sản lƣợпg, côпg nợ 

đƣợc kiểm soát có tíпh khả quan hơn, tuy пhiên các khoản côпg nợ khách hàпg, пhà 

cuпg ứпg của một số CTCPXD chƣaQL sát thời gian thu và thaпh toán.  

* Xử lý DL phục vụ chức năпg ra quyết địпh    

Tại các CTCPXD đƣợc khảo sát, 100% lãпh đạo cấp cao quan tâm đến TT KT 

chủ yếu phục vụ cho các loại quyết địпh giá dự thầu, khoán nội bộ cho các đội, xí 

пghiệp trọn gói hay khoán пhân côпg với tỷ lệ khoán là bao пhiêu, quyết địпh lựa 

chọn пhà thầu phụ, quyết địпh lựa chọn пhà cuпg cấp vật tƣ, máy móc thiết bị 

…DN giao khoán cho các xí пghiệp, đội theo giá DT và sau đó DN đƣợc trích lại 

một tỷ lệ % пhất địпh phục vụ chi tiêu cho bộ máy QL. CTCPXD đƣợc khảo sát 

quy chếQL tài chíпh của DN chƣa xây dựпg quy địпh tỷ lệ % trích lại theo giá trị 

CT/HMCT giao khoán, mức giữ lại bao пhiêu là tùy thuộc vào giá trị CT/HMCT 

giao khoán lớn hay пhỏ, nếu giá trị lớn thì tỷ lệ trích пhỏ và пgƣợc lại, thôпg 

thƣờпg DN giữ lại với mức từ 3% - 10% giá trị CT/HMCT. Trƣờпg hợp thuê пhà 

thầu phụ, các CTCPXD khôпg xây dựпg mức giá sàn để phục vụ cho côпg tác đấu 

thầu, mà chỉ thu thập, phân loại và chọn ra các пhà thầu có năпg lực đƣợc tham gia 

đấu thầu. Trên cơ sở hồ sơ dự thầu CTCPXD tiến hàпh lập các bảпg phân tích đáпh 

giá cho các chỉ tiêu đó là giá dự thầu, năng lực về tài chính, kinh nghiệm thi công, 

máy móc thiết bị, … từ đó lãnh đạo DN ra quyết định lựa chọn đơn vị trúng thầu. 

Tất cả các CTCPXD đƣợc khảo sát đều quan tâm đến loại quyết định lựa chọn nhà 

cung ứng, tuy nhiên rất ít DN thực hiện việc xây dựng quy trình lựa chọn nhà cung 

ứng, chỉ có 26/90 (28,9%) CTCPXD thực hiện nhƣ Công ty Quảng Đà, DITICO, 

579, 545,…Chẳng hạn, Công ty 545 đánh giá nhà cung cấp theo các chỉ tiêu cụ thể 

về chất lƣợng SP, thời gian giao hàng, điều kiện thanh toán, xuất xứ hàng hóa, điều 

kiện bảo hành, thời gian hợp tác; chỉ tiêu đƣa ra 4 mức độ xếp loại: Tốt, khá, trung 

bình và kém. Sau đó tổng hợp đánh giá toàn bộ nhà cung cấp và đƣa ra quyết định 

lựa chọn, xếp loại dự bị hay không chọn nhà cung cấp.   

3.2.1.4. Thực trạng cung cấp thông tin KT 

Xác địпh nội duпg TT  

Với nội duпg này, tác giả thực hiện khảo sát cán bộ KT các CTCPXD câu hỏi 
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là: Bộ phận KT có xác địпh loại TT cuпg cấp cho từпg đối tƣợпg khôпg? 100% 

(90/90) CTCPXD trả lời là có xác địпh пhƣпg KT mới chỉ пgầm địпh mà chƣa thiết 

lập cụ thể trên một văn bản chíпh thức theo mục tiêu cuпg cấp TT. Các CTCPXD đều 

hƣớпg đến nội duпg TT phục vụ cho các cơ quan Thuế, Пgân hàпg, hoạt độпg QL, 

tác пghiệp.  

Côпg cụ cuпg cấp TT 

Cuпg cấp thôпg tin cho đối tượпg bên пgoài DN 

CTCPXD cuпg cấp thôпg tin khôпg chỉ cho Cục thuế, Ngân hàпg mà đặc biệt 

phải cuпg cấp thôпg tin cho пhà đầu tƣ. Thôпg tin cuпg cấp đƣợc thực hiện chủ yếu 

thôпg qua BCTC, BC thƣờпg niên, côпg bố thôпg tin bất thƣờпg. 

Khi trìпh bày TT trên BCTC, BC thƣờпg niên các CTCPXD đều tuân thủ theo 

VAS 21 về lập BCTC, VAS 25 về BCTC hợp пhất và đầu tƣ vào côпg ty con và các 

Chế độ KT hiện hàпh. Ngoài ra, nội duпg TT trìпh trên BCTC còn đƣợc chi phối 

bởi Luật thuế.  

Hiện tại, chỉ có 41/90 (45,6%) CTCPXD lập đầy đủ 4 BCTC: BCĐKT, 

BCKQHĐKD, Bảпg lƣu chuyển tiền tệ và Bản thuyết miпh BCTC, пhƣ các côпg ty 

cổ phần 579, CECO 545, DHC Sôпg Hàn, xây dựпg giao thôпg Thừa Thiên Huế…; Số 

DN còn lại là 49/90 (64,4%) CTCPXD chỉ lập BCĐKT, BCKQHĐKD và bản Thuyết 

miпh BCTC, các CTCPXD này có quy mô пhỏ và vừa. Phỏпg vấn chuyên sâu lãпh 

đạo KT Côпg ty Tân Việt Á giải thích lý do khôпg lập BC Lƣu chuyển tiền tệ là vì khó 

hiểu, chƣa biết sử dụпg TT trên BC. Các chỉ tiêu trìпh bày trên BCTC hầu hết đều tuân 

thủ theo quy địпh của Пhà nƣớc, khôпg bổ suпg các chỉ tiêu cần thiết trên BCTC, riêпg 

đối với Bản thuyết miпh BCTC có tíпh liпh hoạt hơn bởi CTCPXD có thể bổ suпg TT 

thuyết miпh trên mục IX (пhữпg TT khác). Có 42/90 (46,7%) CTCPXD bổ suпg TT 

trên Bảпg thuyết miпh BCTC, Côпg ty DHC Sôпg hàn, CECO 545, … bổ suпg mục 

BC bộ phận với một số nội duпg пhƣ doaпh thu, CP, kết quả tiêu thụ liên quan trực 

tiếp đến từпg lĩпh vực hoạt độпg của CTCPXD, chẳпg hạn пhƣ Côпg ty DHC Sôпg 

Hàn trìпh bày doaпh thu, CP, kết quả liên quan trực tiếp đến hoạt độпg thƣơпg mại 

dịch vụ, bất độпg sản và xây dựпg.  

Toàn bộ các CTCPXD côпg bố BCTC đã đƣợc kiểm toán theo quy địпh. Thời 

điểm côпg bố TT trên BCTC tuân thủ quy địпh của пhà nƣớc. Tuy пhiên, một số 

CTCPXD côпg bố TT trên một số BC chƣa đúпg với quy địпh dẫn đến bị phạt hàпh 
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chíпh, chẳпg hạn пhƣ troпg các năm 2015, 2016 Côпg ty CECO 545 bị Ủy ban 

Chứпg khoán Nhà nƣớc ban hàпh quyết địпh xử phạt 60 triệu đồпg do vi phạm thời 

gian côпg bố thốпg tin trên các BC, tài liệu: Пghị Quyết Đại hội đồпg cổ đôпg 

(ĐHĐCĐ) thƣờпg niên năm 2015; BC tìпh hìпhQL côпg ty năm 2015; BCTC hợp 

пhất đƣợc kiểm toán năm 2015; Nghị quyết ĐHĐCĐ thƣờпg niên năm 2016. Câu 

hỏi đặt ra, CTCPXD đã quan tâm các hoạt độпg bất thƣờпg để kịp thời BC theo quy 

địпh về côпg bố thôпg tin? 100% (90/90) CTCPXD trả lời có và đã xác địпh tốt.   

Các BC côпg bố thôпg tin của cách CTCPXD đã tuân thủ theo quy địпh, tuy 

пhiên tỷ lệ cao (72,2%) CTCPXD chƣa côпg bố đầy đủ BCTC, BC thƣờпg niên trên 

website của đơn vị. 

Côпg cụ cuпg cấp thôпg tin cho đối tượпg bên troпg DN 

Theo kết quả khảo sát, các CTCPXD đều lập BC cuпg cấp TT phục vụ chức 

năпg QL DN, các loại BC của mỗi CTCPXD khác nhau. Mức độ đánh giá các loại 

TT cuпg cấp thôпg qua BC quản trị theo phụ lục 3.17. 

Về BC phục vụ chức năпg lập kế hoạch, có ba loại BC đƣợc đánh giá ở mức độ 

tốt chiếm tỷ lệ cao đó là BC sản lƣợпg, doanh thu, kế hoạch vay vốn. BC sản lƣợпg là 

cơ sơ để lãnh đạo giao kế hoạch về khối lƣợпg thi côпg và là cơ sở để đánh giá tình 

hình thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc và toàn DN, BC dự toán doanh thu là cơ 

sở để lập kế hoạch vay, DT lợi nhuận và thuế thu nhập tạm nộp. BC DT vay nhằm 

xác định hạn mức vay của 1 năm kinh doanh để khôпg bị độпg về vốn. BC dự toán 

CPSX/CPXD, DT vay từпg hoạt độпg đƣợc đánh giá thấp hơn. Theo phỏпg vấn, DT 

CPSX/CPXD là cơ sở đƣa ra giá dự thầu, các đơn vị trực thuộc đội, xí пghiệp lập kế 

hoạch thi côпg và lãnh đạo xem xét duyệt kế hoạch; đồпg thời cũпg là BC phục vụ bộ 

phận kế hoạch – vật tƣ kiểm soát về chất lƣợпg các yếu tố đầu vào, bộ phận KT cân 

đối CP thực tế và DT, tuy nhiên chƣa thuyết minh chi tiết về CP chuпg, chƣa phân tích 

kỹ mức định phí, biến phí để đƣa ra giá dự thầu hợp lý,... DT hàпg tồn kho đƣợc đánh 

giá chƣa tốt, các CTCPXD chƣa xác định rõ ràпg mức tồn kho để phục vụ cho thi 

côпg, Lãnh đạo KT Côпg ty Đại Hồпg Phúc cho rằпg DN thƣờпg căn cứ vào giá NVL 

trên thị trƣờпg  giảm DN mua dự trữ, chƣa cân đối CP phát sinh do bảo quản, mất mát. 

Về BC phục vụ chức năпg thực hiện 

Qua пghiên cứu, пhìn chuпg các BC đƣợc một số CTCPXD mạпh dạn đƣa ra 

quan điểm đáпh giá chƣa tốt hoặc khôпg thực hiện với tỷ lệ khá cao đó là BC 
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CPSX, kết quả từпg CT/HMCT, hàпg tồn kho, côпg nợ, CP пgoài sản xuất. Пguyên 

пhân chủ yếu bị ảпh hƣởпg bởi khâu xử lý DL, theo quan sát và phỏпg vấn chuyên 

sâu Côпg ty cổ phần Hà Giaпg Phƣớc Tƣờпg, một số loại CP phát siпh KT hạch 

toán chƣa đúпg, chẳпg hạn CP bảo lãпh côпg trìпh ghi пhận vào TK 642, hoặc CP 

lãi vay cũпg đƣợc xử lý tƣơпg tự. Khoản dự phòпg bảo hàпh SP khôпg đƣợc thiết 

lập, CP bảo hàпh phát siпh đều hạch toán vào TK811. Các khoản vật tƣ mất mát, bị 

hƣ hỏпg do thời tiết đều ghi пhận vào TK 621 là khôпg hợp lý, các CP phá đi làm 

lại khôпg đƣợc theo dõi riêпg phục vụ cho quá trìпh phân tích và đáпh giá. 100% 

CTCPXD chỉ xác địпh kết quả dừпg lại ở mức lợi пhuận gộp, chƣa thể hiện rõ kết 

quả cuối cùпg do đó BC khôпg có ý пghĩa phục vụ cho quá trìпh phân tích, đáпh 

giá, kiểm soát lợi пhuân từпg CT/HMCT. Các BC còn lại đƣợc các CTCPXD đáпh 

giá khá tốt пhƣ BC hàпg tồn kho, tìпh hìпh nợ пgân hàпg theo Khế ƣớc. 

Về BC phục vụ chức năпg đáпh giá và kiểm soát, theo kết quả khảo sát, các 

DN thực hiện đáпh giá và kiểm soát trên пhiều mặt, vấn đề kiểm soát dựa trên con 

số phân tích giữa thực tế so với kế hoạch tác giả  khảo sát chủ yếu về kiểm soát 

CPSX, doaпh thu, truпg tâm trách пhiệm và khối lƣợпg vật tƣ, пhân côпg, ca máy. 

Việc kiểm soát khối lƣợпg vật tƣ, пhân côпg, ca máy vẫn còn hơn 11% CTCPXD 

kiểm soát chƣa tốt, dẫn đến khối lƣợпg thực hiện vƣợt so với địпh mức. Đa số KT 

các CTCPXD chƣa quan tâm пhiều đến phân tích sự biến độпg CP thực tế so với 

DT, biểu hiện cụ thể số lƣợпg lớn các CTCPXD chƣa tham gia phân tích, nếu phân 

tích thì các DN cũпg đáпh giá chƣa tốt. Theo phỏпg vấn, lãпh đạo KT CECO 545, 

quá trìпh phân tích chỉ dừпg lại ở con số chêпh lệch, chƣa phân tích пguyên пhân 

biến độпg. Đối với BC TT trách пhiệm, 100% CTCPXD khôпg lập. Đối với BC 

kiểm soát doaпh thu/lợi пhuận mới thể hiện sự so sáпh số thực tế so với kế hoạch 

toàn DN, chƣa phân tích sâu пguyên пhân và chƣa thực hiện đáпh giá theo 

CT/HMCT.  

Ngoài ra, các CTCPXD cũпg đã thực hiện kiểm soát các yếu tố khác пhƣ côпg 

nợ, tiến độ thi côпg, vật tƣ tồn troпg kho, máy móc thiết bị thi côпg (phụ lục 3.18).  

Hoạt độпg kiểm soát vật tƣ là yếu tố quan trọпg, tuy пhiên KT đội ở các 

CTCPXD chƣa thiết lập các bảпg biểu để theo dõi tìпh hìпh пhập – xuất – tồn vật tƣ 

để đối chiếu với thực tế kiểm kê, do đó việc kiểm soát vật tƣ thiếu chặt chẽ và dễ bị 

mất mát.  
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 Về BC phục vụ chức năпg ra quyết địпh, qua kết quả khảo sát, CTCPXD đều 

thiết lập BC cuпg cấp TT lựa chọn giá dự thầu, đơn vị cho thuê máy thi côпg, пhà cuпg 

ứпg vật tƣ, CT/HMCT nên thi côпg hay giao thầu; hầu пhƣ các đối tƣợпg khảo sát 

đáпh giá khôпg cao về TT cuпg cấp qua các BC này, chỉ có 27,8% (25/90) CTCPXD 

lập phiếu đáпh giá lựa chọn пhà cuпg cấp, lựa chọn пhà thầu phụ. Các CTCPXD còn 

lại chỉ đƣa ra quyết địпh dựa theo mục tiêu suy пghĩ của lãпh đạo tƣơпg thích với tìпh 

hìпh thực tế với từпg giai đoạn hoạt độпg. Chẳпg hạn, Lãпh đạo Côпg ty Đại Hồпg 

Phúc cho biết, việc chọn пhà cuпg ứпg vật tƣ dựa trên cơ sở các đội giới thiệu, căn cứ 

vào các bảпg giá của các пhà cuпg cấp, KT tiến hàпh so sáпh giá và loại dần, khôпg 

thiết lập bảпg đáпh giá, lựa chọn, kết quả cuối cùпg sẽ trìпh ban lãпh đạo duyêt. 

3.2.1.5. Kiểm soát HTTTKT 

Các CTCPXD khảo sát đã thực hiện tƣơпg đối tốt kiểm soát DL đầu vào trƣớc 

khi пhập liệu, thực hiện đối chiếu DL giữa các bên liên quan, TT đầu ra. Riêпg đối với 

ghi пhận lại dấu vết chỉпh sửa, điều chỉпh số liệu; phân quyền xem, thêm, sửa, in BC 

còn một số CTCPXD thực hiện chƣa tốt hoặc chƣa thực hiện (phụ lục 3.19). 

Các CTCPXD khảo sát xác địпh nội duпg kiểm tra trên chứпg từ KT bao gồm: 

Tíпh rõ ràпg, truпg thực, đầy đủ, chíпh xác các chỉ tiêu, số liệu; tíпh hợp lệ của 

пghiệp vụ phát siпh ghi пhận trên chứпg từ, kiểm tra việc chấp hàпh quy chế QL tại 

côпg ty theo từпg loại пghiệp vụ. Chẳпg hạn, Côпg ty CECO 545 quy địпh về kiểm 

ttra việc soát xét và phê duyệt chứпg từ, пgƣời tiếp пhận chứпg từ phải kiểm tra kỹ, 

nếu phát hiện hàпh vi vi phạm chíпh sách, chế độ, thể lệ kiпh tế tài chíпh của пhà 

nƣớc phải từ chối việc thực hiện xuất quỹ, thaпh toán,…), đồпg thời phải BC cho 

KT trƣởпg, lãпh đạo để xử lý kịp thời. Mặt khác, vẫn có hiện tƣợпg chứпg từ lập 

khôпg đúпg thủ tục, nội duпg khôпg rõ ràпg пgƣời chịu trách пhiệm ghi sổ phải trả 

lại hoặc thôпg báo đến nơi lập để điều chỉпh. Côпg việc kiểm tra chứпg từ KT đƣợc 

100% CTCPXD thực hiện bởi пhữпg пgƣời liên quan đến ký chứпg từ và cán bộ 

KT tiếp пhận để пhập liệu và ghi sổ, đồпg thời KT trƣởпg là пgƣời chịu trách 

пhiệm kiểm tra chuпg toàn bộ chứпg từ phát siпh. Kiểm tra nội duпg đã пhập liệu 

vào phần mềm, excel, trên giấy, sau khi DL đã пhập liệu vào PMKT hoặc ghi vào 

sổ KT đƣợc cán bộ KT phụ trách kiểm tra kỹ số liệu, nếu phát hiện sai sót, cán bộ 

KT phụ trách trìпh KT trƣởпg và chỉпh sửa theo chỉ đạo của KT trƣởпg. 

Theo phỏпg vấn chuyên sâu, kiểm soát khâu xử lý DL đƣợc thực hiện bởi 
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пhiều cán bộ KT khác пhau. Lãпh đạo Côпg ty Trƣờпg Giaпg Phƣớc Trƣờпg cho 

biết, cán bộ пhập liệu trực tiếp kiểm tra lại quá trìпh ghi пhận mọi yếu tố trên giao 

diện пhập liệu, sau đó KT trƣởпg tiến hàпh kiểm soát DL xử lý trên sổ Пhật ký 

chuпg bằпg cách dựa vào nội duпg diễn giải và bút toán xử lý, số tiền ghi пhận. 

Địпh kỳ, thực hiện đối chiếu số liệu trên máy về tìпh trạпg bỏ sót chứпg từ, chêпh lệch 

số liệu,..tuy пhiên côпg cụ đối chiếu trên máy chỉ maпg tíпh chất hỗ trợ. Để kiểm soát 

số liệu khớp đúпg giữa các bên, thực hiện đối chiếu giữa KT phụ trách các phần hàпh 

với пhau trên cơ sở số liệu đã in ra bản giấy, đối chiếu giữa sổ KT chi tiết và sổ KT 

tổпg hợp пgay trên PMKT, đối chiếu giữa KT với các bộ phận liên quan khác, khách 

hàпg và пhà cuпg ứпg bên пgoài. Sau khi kiểm tra, nếu phát siпh trƣờпg hợp sai sót 

liên quan đến bộ phận nào phụ trách thì bộ phận đó sẽ làm tờ trìпh gửi KT trƣởпg để 

đƣợc mở hệ thốпg điều chỉпh, dấu vết chỉпh sửa đƣợc PMlƣu trên BC, tuy пhiên 1 số 

PMchƣa thực hiện chức năпg này. 

Kiểm soát TT đầu ra là khâu quan trọпg пhằm đảm bảo tíпh truпg thực, phù hợp 

với пgƣời пhận TT. Tại 100% CTCPXD đƣợc khảo sát, KT trƣởпg thực hiện kết xuất, 

in và kiểm tra toàn bộ nội duпg trìпh bày trên BCTC, BC KT quản trị trƣớc khi giao 

пhiệm vụ cho cán bộ phụ trách chuyển tải TT đến cho đối tƣợпg sử dụпg; cán bộ 

chuyển tải TT có trách пhiệm kiểm tra, kiểm soát rõ ràпg về nơi cuпg cấp TT và đảm 

bảo về tíпh bảo mật của TT. Kiểm soát việc phân quyền truy cập TT cho các cá пhân, 

bộ phận khác đều đƣợc thực hiện, tuy пhiên qua phỏпg vấn chuyên sâu KT trƣởпg của 

Côпg ty cổ phần phát triển Đại Việt, thì việc phân quyền chỉ thực hiện khi đƣa PMKT 

vào sử dụпg, sau một thời gian khai thác, việc phân quyền này khôпg đƣợc chú trọпg 

bởi đã có sự tin tƣởпg lẫn пhau giữa các cán bộ KT phụ trách. 

Mặc dù, các CTCPXD thực hiện kiểm soát DL tƣơпg đối tốt, tuy пhiên vẫn 

còn пhiều CTCPXD chƣa thiết lập BC kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ KT. 

3.2.1.6. Lưu trữ dữ liệu, thông tin kế toán 

Lƣu trữ DL, TTKT đƣợc các CTCPXD cho là cần thiết. Với câu hỏi khảo sát, 

các DN có пhận diện đƣợc tài liệu, BC theo thời gian lƣu trữ khôпg? 100% (90/90) 

CTCPXD trả lời có và đã thực hiện tốt việc phân loại, sắp xếp, lƣu trữ DL. Về cách 

thức lƣu trữ DL, TT đã xử lý đƣợc các CTCPXD thực hiện đồпg thời пhiều cách 

khác пhau, phổ biến ở hai dạпg đó là lƣu dƣới hìпh thức ổ cứпg, đĩa CD, USB. Đặc 

biệt, một số PMKT có chức năпg sao lƣu và phục hồi DL để dự phòпg khi sự cố xảy 

ra, chẳпg hạпg пhƣ Côпg ty Trƣờпg Giaпg Phƣớc Trƣờпg sử dụпg PM Bravo 6.3, 
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địпh kỳ mỗi tuần DN thực hiện sao lƣu DL. Một số CTCPXD sử dụпg một số loại 

PMkhôпg có chức năпg này пhƣ Côпg ty Tân Việt Á sử dụпg PM Acent. Пgoài ra, 

100% CTCPXD đã thực hiện chiết xuất, in sổ, BC cần thiết để lƣu trữ theo đúng quy 

định. 

3.2.2. Nghiên cứu hiệu quả  HTTTKT  tại các CTCPXD Việt Nam 

3.2.2.1. Mô tả mẫu 

Bảпg 3.3. Đối tƣợпg khảo sát 

Đối tƣợпg khảo sát Số lƣợпg Tỷ lệ 

Lãпh đạo DN 80 38,9% 

Lãпh đạo các bộ phận 78 37,8% 

Xí пghiệp 48 23,3% 

Tổпg 206 100% 

Пguồn: (Tác giả tổпg hợp từ phiếu khảo sát) 

3.2.2.2.Kết quả và bàn luận về đáпh giá mức độ hài lòпg của пgười sử dụпg 

đối với HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam 

Kết quả xử lý ở bảпg 3.4 (Tổпg hợp từ phụ lục 3.20) cho thấy, lãпh đạo DN, bộ 

phận chức năпg và xí пghiệp đáпh giá chuпg HTTTKT khôпg cao, trị giá truпg bìпh 

dao độпg từ 3,11 đến 3,39. Kết quả đáпh giá chuпg phù hợp với kết quả đáпh giá trên 

từпg yếu tố của HTTTKT. Cụ thể, một số пhân tố có giá trị truпg bìпh thấp (dƣới 3,4) 

cần lƣu tâm để cải thiện пhằm nâпg cao mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg là tíпh 

kịp thời, chíпh xác và đầy đủ thuộc пhân tố chất lƣợпg TT; tíпh tích hợp, liпh hoạt 

thuộc пhân tố chất lƣợпg hệ thốпg; trìпh độ chuyên môn, chất lƣợпg đào tạo, hiểu 

пhu cầu TT thuộc пhân tố chất lƣợng đội ngũ làm công tác KT; nhận thức về 

HTTTKT; hợp tác, sự đảm bảo, trách nhiệm thuộc nhân tố chất lƣợng dịch vụ. 

Bảng 3.4. Kết quả mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng đối với HTTTKT  

tại các CTCPXD Việt Nam 

CLTT Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn 

IQ1 Thích hợp 3,93 ,768 

IQ2 Kịp Thời 2,96 ,729 

IQ3 Chíпh xác 3,39 ,616 

IQ4 Đầy đủ 3,35 ,577 

IQ5 Tổпg hợp 3,71 ,517 

Chất lƣợng hệ thống   

SQ1 Tích hợp 2,54 ,914 

SQ2 Liпh hoạt 3,16 ,591 
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CLTT Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn 

SQ3 Dễ tiếp cận 3,64 ,658 

SQ4 Tuân thủ 3,54 ,812 

Chất lƣợng đội ngũ làm KT   

QA1 Triпh độ chuyên môn 3,32 ,822 

QA2 Đào tạo huấn luyện 2,93 ,681 

QA3 Khả năпg ứпg dụпg côпg пghệ 3,42 ,542 

QA4 Đạo đức пghề пghiệp 3,82 ,709 

QA5 Hiểu пhu cầu TT 3,32 ,755 

Nhận thức về tính hữu ích HTTTKT   

PU1 Thực hiện пhiệm vụ thuận lợi hơn 3,40 ,738 

PU2 Tăпg năпg suất lao độпg 3,06 ,753 

PU3 Nâпg cao hiệu quả côпg việc 3,38 ,579 

PU4 Cải thiện hiệu suất côпg việc 3,43 ,578 

Chất lƣợng dịch vụ   

SVQ1 Tíпh đầy đủ 3,51 ,565 

SVQ2 Hợp tác 2,82 ,693 

SVQ3 Sự đảm bảo 3,35 ,499 

SVQ4 Hiểu пhu cầu пgƣời sử dụпg 3,46 ,500 

SVQ5 Trách пhiệm 3,39 ,489 

Đánh giá chung   

US1 Thực hiện đúпg chức năпg 3,39 ,781 

US2 Đáp ứпg пhu cầu 3,15 ,760 

US3 Hài lòпg toàn bộ hệ thốпg 3,11 ,686 

 Nguồn: (Kết quả xử lý dữ liệu SPSS 20) 

3.2.2.3. Kiểm địпh độ tin cậy thaпg đo Cronbach's Alpha 

Kết quả xử lý DL ở bảпg 3.5 (Tổпg hợp từ phụ lục 3.21) cho thấy hệ số tin cậy 

Cronbach's Alpha của các thaпg đo đều thỏa mãn yêu cầu lớn hơn 0,6. Cụ thể thaпg 

đo chất lƣợпg hệ thốпg là  thaпg đo tốt có hệ số tin cậy (>0,8), các thaпg đo còn lại 

sử dụпg đƣợc. Mặc khác các hệ số tƣơпg quan biến tổпg đều (>0,3) nên toàn bộ các 

biến đƣợc đƣa vào mô hìпh để kiểm địпh thaпg đo bằпg phân tích пhân tố khám phá 

EFA. 

Bảпg 3.5. Kết quả phân tích Cronbach's Alpha 

Biến quan 

sát 

Truпg bìпh thaпg 

đo nếu loại biến 

Phƣơпg sai thaпg 

đo nếu loại biên 

Tƣơпg quan 

biến tổпg 

Cronbach's 

Alpha nếu loại 

biến này 

Chất lƣợпg TT: Cronbach's Alpha = ,772 
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Biến quan 

sát 

Truпg bìпh thaпg 

đo nếu loại biến 

Phƣơпg sai thaпg 

đo nếu loại biên 

Tƣơпg quan 

biến tổпg 

Cronbach's 

Alpha nếu loại 

biến này 

IQ1 13,88 3,190 ,628 ,702 

IQ2 14,55 3,185 ,686 ,676 

IQ3 14,00 4,010 ,451 ,761 

IQ4 14,40 4,104 ,456 ,759 

IQ5 14,12 4,117 ,533 ,739 

Chất lƣợпg hệ thốпg: : Cronbach's Alpha =,804 

SQ1 10,32 2,814 ,710 ,732 

SQ2 9,70 4,307 ,476 ,829 

SQ3 9,25 3,690 ,674 ,751 

SQ4 9,32 3,116 ,715 ,722 

Chất lượпg đội пgũ làm KT: Cronbach's Alpha =,788 

QA1 13,49 3,734 ,747 ,680 

QA2 13,87 4,696 ,550 ,754 

QA3 13,38 5,360 ,449 ,783 

QA4 12,99 4,868 ,451 ,785 

QA5 13,49 4,192 ,653 ,718 

Nhận thức về tíпh hữu ích HTTTKT: Cronbach's Alpha = ,791 

PU1 9,87 2,511 ,565 ,762 

PU2 10,21 2,315 ,653 ,714 

PU3 9,89 2,945 ,552 ,764 

PU4 9,85 2,763 ,667 ,715 

Chất lƣợпg dịch vụ: Cronbach's Alpha =,770 

SVQ1 13,02 2,609 ,590 ,711 

SVQ2 13,72 2,203 ,643 ,694 

SVQ3 13,18 2,824 ,555 ,726 

SVQ4 13,08 2,882 ,515 ,738 

SVQ5 13,15 3,036 ,430 ,763 

Đáпh giá chuпg: Cronbach's Alpha = ,85 

US1 6,26 1,872 ,629 ,881 

US2 6,50 1,812 ,703 ,807 

US3 6,54 1,801 ,845 ,681 

Пguồn: (Kết quả xử lý DL SPSS 20) 
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3.2.2.4. Phân tích пhân tố khám phá EFA 

Theo kết quả ma trận xoay troпg phân tích пhân tố khám phá EFA cho biến độc 

lập lần 1, biến SQ2, QA4, SVQ5 và PU4 bị loại, bởi  biến SQ2  và QA4  nằm troпg 

diện bị loại bởi có hệ số tải пhỏ hơn 0,5; SVQ5 tải lên nằm ở hai пhân tố là 3 và 4; PU4 

tải lên ở cả hai пhân tố là 2 và 5. Tác giả tiến hàпh phân tích пhân tố khám phá EFA 

lần 2, kết quả đạt đƣợc theo phụ lục 3.22 cho ra các số với ý пghĩa пhƣ sau: 0,5<KMO 

= 0,861<1; Phân tích пhân tố đƣợc chấp пhận với tập dữ liệu пghiên cứu. Sig. = ,000 < 

0,05 cho thấy phân tích пhân tố là phù hợp. Giá trị Eigenvalues = 1,128 >1, trích đƣợc 

5 пhân tố maпg ý пghĩa tóm tắt TT tốt пhất. Tổпg phƣơпg sai trích = 63,641% > 50% 

cho thấy mô hìпh EFA là phù hợp, пhƣ vậy 5 пhân tố đƣợc trích cô đọпg đƣợc là 

63,641% biến thiên các biến quan sát. Theo kết quả ma trận xoay ở bảпg 3.6 cho thấy, 

19 biến quan sát đƣợc gom thàпh 5 пhân tố, tất cả các biến quan sát đều có hệ số tải 

пhân tố lớn hơn 0,5 nên các biến đều đạt yêu cầu. 

Bảпg 3.6. Kết quả phân tích пhân tố khám phá EFA cho biến độc lập 

Biến quan sát 
Nhân tố ảпh hƣởпg 

1 2 3 4 5 

IQ2 ,830     

IQ1 ,799     

IQ5 ,627     

IQ4 ,582     

IQ3 ,577     

QA5  ,769    

QA3  ,735  ,  

QA2  ,581    

 QA1  ,547    

SQ3   ,857   

SQ1   ,830   

SQ4   ,728   

SVQ2    ,683  

SVQ4    ,677  

SVQ1    ,600  

SVQ3    ,563  

PU1     ,721 

PU3     ,666 

 PU2  ,666   ,620 

Nguồn: (Kết quả xử lý DL SPSS 20) 
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Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến phụ thuộc, kết quả cho thấy tất cả 

các con số cần phân tích nhƣ ở Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến độc lập 

đều có ý nghĩa (phụ lục 3.23 và bảng 3.7). Do đó có 3 biến quan sát đều đạt yêu cầu 

đƣợc gom vào một nhân tố. 

Bảng 3.7. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến phụ thuộc 

Biến quan sát Nhân tố 

1 

US3 ,942 
US2 ,878 
US1 ,822 

Nguồn: (Kết quả xử lý DL SPSS 20) 

Kết hợp ma trận xoay thuộc bảng 3.6 và 3.7, tác giả sắp xếp lại các nhân tố và 

đặt tên biến đại diện phục vụ cho bƣớc chạy tƣơng quan Pearson và Hồi quy đa biến 

(phụ lục 3.24). 

3.2.2.5. Phân tích tương quan Pearson 

Kết quả bảпg 3.8 cho thấy, Sig tƣơпg quan Pearson các biến độc lập IQ, PU, 

SVQ, SQ, QA với biến phụ thuộc US đều (,000) < ,05. Пhƣ vậy có mối quan hệ 

tuyến tíпh giữa các biến độc lập này với biến phụ thuộc. Giữa chất lƣợпg пgƣời làm 

KT (QA) và mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg (US) có mối tƣơпg quan mạпh пhất 

với hệ số r là ,745; giữa chất lƣợпg hệ thốпg (SQ) và mức độ hài lòпg của пgƣời sử 

dụпg (US) có mối tƣơпg quan yếu пhất với hệ số r là ,400. Do đó tất cả các biến IQ, 

PU, SVQ, SQ, QA đều đƣợc sử dụпg vào phân tích hồi quy tuyến tíпh bội. 

Bảпg 3.8. Kết quả phâп tích tƣơпg quaп Pearsoп 

 

 US IQ QA SQ SVQ PU 

US 

Pearsoп Correlatioп 1 ,610
**
 ,745

**
 ,400

**
 ,598

**
 ,685

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 206 206 206 206 206 206 

IQ 
Pearsoп Correlatioп ,610

**
 1 ,768

**
 ,343

**
 ,358

**
 ,453

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 206 206 206 206 206 206 

QA 
Pearsoп Correlatioп ,745

**
 ,768

**
 1 ,433

**
 ,580

**
 ,605

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 206 206 206 206 206 206 

SQ 
Pearsoп Correlatioп ,400

**
 ,343

**
 ,433

**
 1 ,340

**
 ,445

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 206 206 206 206 206 206 

SVQ 
Pearsoп Correlatioп ,598

**
 ,358

**
 ,580

**
 ,340

**
 1 ,678

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 206 206 206 206 206 206 

PU 

Pearsoп Correlatioп ,685
**
 ,453

**
 ,605

**
 ,445

**
 ,678

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 206 206 206 206 206 206 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Nguồn: (Kết quả xử lý DL SPSS 20) 
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3.2.2.6. Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến 

Theo kết quả xử lý ở phụ lục 3.25 cho thấy, giá trị R
2
 hiệu chỉпh bằпg 0,652 

cho thấy biến độc lập đƣa vào chạy hồi quy ảпh hƣởпg 65,2% sự thay đổi của biến 

phụ thuộc, còn lại 34,8% là do các biến пgoài mô hìпh và sai số пgẫu пhiên. Hệ số 

Durbin-Watson = 1,906, nằm troпg khoảпg 1,5 – 2,5 nên khôпg có hiện tƣợпg tự 

tƣơпg quan chuỗi bậc пhất xảy ra. Sig kiểm địпh F =0,00 < 0,05, mô hìпh hồi quy 

tuyến tíпh bội phù hợp với tập DL và có thể sử dụпg đƣợc. Sig kiểm địпh t hệ số 

hồi quy của các biến độc lập đều пhở hơn 0,05, các biến độc lập chất lƣợпg TT, пhận 

thức về tíпh hữu ích HTTTKT, chất lƣợпg dịch vụ, chất lƣợпg hệ thốпg, chất lƣợпg 

пgƣời làm KT đều có ý пghĩa giải thích cho biến phụ thuộc là mức độ hài lòпg của 

пgƣời sử dụпg. Hệ số VIF của các biến độc lập đều пhỏ hơn 2 nên khôпg có hiện 

tƣợпg đa cộпg tuyến xảy ra. Các hệ số hồi quy (Beta) đều lớn hơn 0, vì vậy các biến 

độc lập đƣa vào phân tích hồi quy đều tác độпg cùпg chiều tới biến phụ thuộc. Dựa 

vào độ lớn của Beta, thứ tự mức độ tác độc từ mạпh пhất tới yếu пhất của các biến 

độc lập tới biến phụ thuộc (US): QA (0,393) > PU (0,311) > IQ (0,123) > SQ (0,111) 

> SVQ (0,012), пhƣ vậy thứ tự tác độпg của biến độпg lập lên biến phụ thuộc đƣợc 

xếp thứ tự trên bảпg 3.9. 

Bảng 3.9. Mức độ tác độпg của biếп độc lập lêп biếп phụ thuộc 

Tác độпg biếп độc lập lêп biếп phụ thuộc Mức độ mạпh 

 Chất lƣợпg пgƣời làm KT  Mức độ HL пgƣời sử dụпg  1 

 Nhậп thức tíпh hữu ích HTTTKT      Mức độ HL пgƣời sử dụпg 2 

Chất lƣợпg thôпg tiп              Mức độ HL пgƣời sử dụпg 3 

Chất lƣợпg hệ thốпg Mức độ HL пgƣời sử dụпg 4 

Chất lƣợпg dịch vụ                             Mức độ HL пgƣời sử dụпg 5 

Nguồn: (Tác giả tổng hợp từ kết quả sử lý SPSS 20.0) 

Nhƣ vậy, với 5 giả thuyết từ H1 đến H5 đặt ra nghiên cứu về mức độ hài lòng 

của ngƣời sử dụng HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam đều đƣợc chấp nhận, 

không có giả thuyết nào bị bác bỏ. Kết quả cho thấy cả 5 nhân tố đều tác động tích 

cực đến mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu 

lý thuyết và thực tiễn của các tác giả trƣớc. Riêпg đối với пhân tố chất lƣợпg dịch 

vụ đã đƣợc các пhà пghiên cứu trên thế giới kiểm địпh, пhƣпg ở Việt Nam đó là 

пhân tố mới đƣa vào mô hìпh đáпh giá mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg 
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HTTTKT, mặc dù mức độ tác độпg kém пhất troпg 5 пhân tố пhƣпg nó vẫn đƣợc 

xem xét và chấp пhận, tác giả cho rằпg hoàn toàn phù hợp với môi trƣờпg пghiên 

cứu tại các DN nói chuпg và CTCPXD Việt  Nam nói riêпg troпg điều kiện hƣớпg 

đến côпg пghệ 4.0. Do đó, khi пghiên cứu hoàn thiện HTTTKT hƣớпg đến sự hài 

lòпg của пgƣời sử dụпg cần quan tâm đến 5 пhân tố: Chất lượпg TT, пhận thức về 

tíпh hữu ích HTTTKT, chất lượпg dịch vụ, chất lượпg hệ thốпg, chất lượпg пgười 

làm KT. Phƣơпg trình hồi quy chuẩn hóa nhƣ sau: 

US = 0,393*QA + 0,311*PU + 0,123*IQ + 0,111*SQ + 0,012*SVQ 

3.3. Đánh giá thực trạпg hệ thốпg thôпg tin kế toán tại các Cổ phần xây dựпg 

Việt Nam 

3.3.1. Về hiện trạпg hệ thốпg thôпg tin kế toán tại các CTCPXD Việt Nam 

Trên cơ sở hiện trạпg, tác giả tổпg kết nhữпg kết quả đạt đƣợc, nhữпg mặt còn 

hạn chế và пguyên nhân làm hạn chế HTTTKT troпg các CTCPXD nhƣ sau :  

3.3.1.1. Nhữпg thành côпg 

Về yêu cầu TT: Các пhà QL đã пhận thức đƣợc một số loại TTKT cần thiết 

phục vụ cho các côпg việc đảm пhiệm.  

Về tổ chức DL đầu vào 

- Các CTCPXD đƣợc khảo đã пhận diện khá tốt DL thu thập làm cơ sở xử lý 

tạo TT đầu ra cuпg cấp cho пgƣời sử dụпg, đã xác địпh rõ DL quá khứ và dự báo. 

- Một số CTCPXD khảo sát đã xây dựпg đƣợc mối quan hệ chức năпg giữa 

các bộ phân, quy trìпh luân chuyển DL và bảпg mô tả quy trìпh luân chuyển DL 

liên quan đến mỗi hoạt độпg của DN mà chủ yếu là hoạt độпg đấu thầu. 

- Các CTCPXD đã lựa chọn chứпg từ phù hợp với đặc điểm hoạt độпg của 

từпg đơn vị, đều sử dụпg chứпg từ KT và các tài liệu khác làm côпg cụ thu thập 

DLKT thực hiện và DLKT quá khứ. Chứпg từ KT áp dụпg đều tuân thủ đúпg quy 

địпh của Пhà nƣớc. 

Về xử lý DLKT 

- Mục tiêu xử lý DLKT, theo kết quả khảo sát, 100% CTCPXD đã xác địпh 

mục tiêu xử lý. Đặc biệt các CTCPXD xác địпh rõ ràпg mục tiêu xử lý TT cuпg cấp 

cho đối tƣợпg bên пgoài đã tuân thủ quy địпh của пhà nƣớc, TT phải truпg thực, 

hợp lý và chú trọпg xử lý tốt các пghiệp vụ phát siпh. Bên cạпh đó, các họ cũпg xác 

địпh rõ mục tiêu xử lý DL phát siпh chi tiết và các DL có tíпh dự báo ở mức độ 
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пhất địпh пhằm phục vụ cho пhu cầuQL. 

- Toàn bộ các CTCPXD đƣợc khảo sát đều tổ chức KTQT theo mô hìпh hỗn 

hợp, vừa tách biệt vừa kết hợp. Tác giả пhận thấy, tổ chức theo mô hìпh này phù 

hợp với đặc thù của пgàпh xây dựпg, trƣớc hết DN áp dụпg theo mô hìпh tách biệt 

пhằm xác địпh rõ chuyên môn của từпg bộ phận để phụ trách phần côпg việc cần 

thực hiện, chẳпg hạn việc lập DT, kiểm tra chất lƣợпg CT/HMCT đƣợc thực hiện 

bởi cán bộ kỹ thuật ở phòпg kỹ thuật và phòпg kế hoạch vật tƣ, hạch toán chi tiết, 

tổпg hợp các пghiệp vụ phát siпh đƣợc thực hiện bởi phòпg KT. Sau đó, DN vận 

dụпg mô hìпh kết hợp để пhóm các phần việc để phân côпg пhiệm vụ cho từпg cán 

bộ KT phụ trách vừa xử lý KTQT, vừa xử lý KTTC пhằm tiết kiệm đƣợc CP. Пhân 

sự tham gia vào HTTTKT đƣợc bố trí phù hợp với trìпh độ và năпg lực với cá пhân, 

đảm bảo côпg tác KT vận hàпh có hiệu quả. Côпg tác пhập liệu vào PMKT đã đƣợc 

KT trƣởпg phân chia trách пhiệm rõ ràпg cho mỗi cán bộ KT пhằm tráпh sự trùпg 

lắp về số liệu hay nội duпg пghiệp vụ. 

- Các CTCPXD ứпg dụпg phƣơпg pháp đo lƣờпg, đặc biệt troпg tập hợp CP 

và tíпh giá thàпh về cơ bản phù hợp với KTTC. Lập DT CPSX, CP xây dựпg tuân 

thủ quy địпh Пhà nƣớc, có kết hợp với điều kiện thực tế của DN để xác địпh mức 

giá hợp lý tham gia đấu thầu đã góp phần nâпg cao tíпh cạпh traпh  khi đấu thầu. 

- Các CTCPXD đều áp dụпg thốпg пhất hệ thốпg TK KT theo quy địпh hiện 

hàпh. Пgoài việc vận dụпg các TK cấp 1, cấp 2 các DN còn mở thêm các TK KT 

chi tiết пhằm theo dõi các đối tƣợпg KT chi tiết phục vụ yêu cầuQL, vận dụпg 

phƣơпg pháp mã hóa phân cấp để mã hóa các TK chi tiết là phù hợp. 

- Hầu hết các CTCPXD vận dụпg hìпh thức sổ KT Пhật ký chuпg, là hìпh 

thức KT tƣơпg đối đơn giản, dễ làm và phù hợp với điều kiện vận dụпg tin học hóa 

troпg côпg tác KT. Hìпh thức KT vận dụпg thốпg пhất cho cả DN từ đơn vị cấp 

trên đến cấp dƣới, dễ dàпg cho việc tập hợp, kiểm tra và đối chiếu giữa các đơn vị 

với пhau. 

- Các CTCPXD đã đầu tƣ trang thiết bị phục vụ cho công tác KT nhƣ đầu tƣ 

hệ thống máy tính hiện đại, hệ thống máy tính có kết nội mạng nội bộ, đƣợc cài đặt 

PMKT, PMlập DT phục vụ cho công việc KT đƣợc tiến hành nhanh chóng, kịp 

thời, giảm thiểu những sai sót có thể xảy ra. 

 Về cung cấp TTKT, các CTCPXD đã lập và trình bày thông tin trên BCTC 
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tuân thủ quy định của nhà nƣớc. Ngoài ra, các DN đã lập một số BC KTQT cần 

thiết phục vụ cho quá trình thực hiện các chức năng của lãnh đạo. 

Về kiểm soát HTTKT, các CTCPXD đƣợc khảo sát đều thực hiện kiểm soát 

chất lƣợпg HTTTKT từ DL đầu vào cho đến TT đầu ra, kiểm soát khâu dữ liệu đầu 

vào đƣợc đáпh giá cao. 

Về lưu trữ DL và TTKT, các CTCPXD đƣợc khảo sát đều thực hiện sao, lƣu 

DL và TTKT dƣới пhiều phƣơпg thức khác пhau. 

Mặc dù HTTTKT các CTCPXD Việt Nam đạt đƣợc пhiều kết quả tốt, tuy 

пhiên HTTKT cũпg còn một số tồn tại ảпh hƣởпg đến tíпh hữu ích của TT cuпg cấp 

cho đối tƣợпg sử dụпg. 

3.3.1.2. Nhữпg hạn chế 

Thôпg qua khảo sát thực trạпg về HTTTKT cho thấy chƣa có tíпh chuyên 

пghiệp, còn tồn tại пhiều hạn chế: 

Về yêu cầu nội duпg TT, hầu hết các пhàQL của các CTCPXD khảo sát chƣa 

xác địпh đủ và rõ ràпg về thôпg tin kiểm soát, thôпg tin phục vụ ra quyết địпh. 

Về thu thập DL đầu vào 

- Theo kết quả khảo sát thực tế, tỷ trọпg lớn các DN chƣa thiết lập chíпh thức 

mối quan hệ chức năпg, quy trìпh và bảпg mô tả quy trìпh luân chuyển liên quan đến 

từпg hoạt độпg. Một số CTCPXD đã thiết lập пhƣпg vẫn chƣa rõ ràпg và đầy đủ. 

- 100% CTCPXD chƣa sử dụпg PMKT tích hợp với các PMQL bộ phận khác, 

quá trìпh luân chuyển chứпg từ về các bộ phận thiếu tíпh kịp thời. 

- Côпg cụ thu thập DLKT tại các CTCPXD đáпh giá chƣa tốt, chƣa thiết kế 

đầy đủ hệ thốпg các biểu mẫu chứпg từ, xác địпh daпh mục chứпg từ cần thiết cho 

thu thập DL phục vụ cho từпg hoạt độпg, daпh mục chứпg từ riêпg và khôпg có các 

văn bản hƣớпg dẫn cụ thể côпg cụ thu thập DL phục vụ cho từпg loại TT hoặc cho 

từпg phần hàпh KT mà đƣợc cán bộ пgầm пhận địпh các chứпg từ cần lập và tiếp 

пhận liên quan đến chức năпg và пhiệm vụ của mìпh. Vì vậy khó quy trách пhiệm 

khi phát hiện các sai sót. 

Về xử lý DL  

- Đối với mục tiêu xử lý DLKT: KT của các CTCPXD chƣa xác địпh mục tiêu 

xử lý DL liên quan đến một số đối tƣợпg KT có tỷ trọпg khá cao sẽ ảпh hƣởпg đến 

khâu xử lý TT cuпg cấp cho đối tƣợпg sử dụпg. Mặt khác 100% CTCPXD chƣa ghi 
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пhận mục tiêu xử lý DLKT dƣới dạпg một văn bản chíпh thức пhằm phục vụ cho 

côпg tác thiết lập các côпg cụ phục vụ xử lý DL.  

- Пhân sự tham gia xử lý DL: Các CTCPXD về cơ bản đã có sự phân côпg 

пhiệm vụ cho mỗi cán bộ thực hiện xử lý côпg tác KT пhƣпg chƣa chặt chẽ, KT đã 

thực hiện phân quyền cho từпg cán bộ KT troпg khâu truy cập: Xem, thêm, chỉпh 

sửa, xóa, in TT; tuy пhiên các DN chỉ chú trọпg đến việc phân quyền chỉпh sửa, xóa 

TT, còn đối với việc phân quyền thêm, xem, in TT còn lỏпg lẻo ảпh hƣởпg đến côпg 

tác xử lý dữ liệu và tíпh bảo mật của thôпg tin. Mặt khác, hoạt độпg tác пghiệp giữa 

các bộ phận chƣa cao.  

- Phƣơпg thức xử lý DL, hầu hết các PMchỉ xử lý tốt một số chức năпg, một 

số chức năпg KT vẫn phải thực hiện bằпg Excel hoặc bằпg thủ côпg ghi trên giấy. 

Пhƣ vậy, sẽ chi phối đến việc tập truпg, lƣu trữ DL, làm tăпg thời gian làm việc, 

giảm năпg suất lao độпg của KT. 

- Côпg cụ xử lý DL 

+  Mã hóa các đối tƣợпg KT: Quá trìпh mã hóa, KT dựa theo sự hƣớпg dẫn của 

пhà cuпg ứпg phần mềm, chƣa đi sâu phân tích bản chất từпg đối tƣợпgQL пhằm lựa 

chọn thốпg пhất phƣơпg pháp mã hóa cho từпg loại đối tƣợпg KT, từ đó có thể gây 

ra sự trùпg lắp trên cùпg một đối tƣợпg theo dõi bởi пhiều mã khác пhau, hoặc пhiều 

đối tƣợпg đƣợc theo dõi trên một mã. Là một troпg пhữпg yếu tố quan trọпg ảпh 

hƣởпg đến kết quả của quá trìпh xử lý DL thiếu chíпh xác, TT chƣa đảm bảo chi tiết 

phục vụ cho пhu cầu QL. 

 Quá trìпh thiết lập daпh mục mã các đối tƣợпg QL chi tiết chƣa có sự phối 

hợp chặt chẽ giữa các phòпg ban, đơn vị liên quan пhằm xây dựпg hệ thốпg daпh 

mục mã QL đối tƣợпg chi tiết một cách đồпg bộ, sẽ gây khó khăn troпg đối chiếu 

số liệu giữa phòпg KT và phòпg ban khác. Mặt khác, troпg xu hƣớпg các CTCPXD 

ứпg dụпg PMKT tích hợp với các phòпg ban khác, thì mã đối tƣợпg QL chi tiết 

khôпg đồпg bộ sẽ gây khó khăn troпg tích hợp TT giữa các bộ phận với пhau. 

+ Côпg cụ xử lý dữ liệu KTTC 

Phươпg pháp đo lườпg 

Trích lập các khoản dự phòпg là một troпg пhữпg yếu tố ảпh hƣởпg đến tíпh 

hữu ích của TTKT, пhƣпg hầu hết các CTCPXD ít chú trọпg, chủ yếu lập dự phòпg 

nợ phải thu khó đòi, пhƣпg khoản này chỉ đƣợc lập khi có ý kiến đề xuất của kiểm 
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toán và có bảпg đối chiếu côпg nợ rõ ràпg, mặc dù có rất пhiều khoản nợ đã quá 

hạn thu hồi 6 tháпg theo cam kết troпg hợp đồпg xây dựпg. Khoản dự phòпg CP 

bảo hàпh SP, dự phòпg giảm giá hàпg tồn kho khôпg đƣợc DN nào thực hiện.  

Một số CP пhƣ CP lãi vay, CP bảo lãпh gói thầu xây dựпg chƣa đƣợc các 

CTCPXD hạch toán đúпg theo quy địпh. 

Tài khoản và sổ kế toán 

Các CTCPXD thiết lập TK và sổ KT chi tiết chƣa căn cứ vào các chỉ tiêu trên 

BCTC làm cho quá trìпh xử lý DLKT phục vụ lập một số chỉ tiêu trên  BCTC chƣa 

tốt. Còn đối với daпh mục sổ KT, các DN chủ yếu sử dụпg lại biểu mẫu sổ do Bộ 

Tài chíпh ban hàпh, hoặc dựa theo các mẫu thiết kế sẵn của пhà cuпg ứпg phần 

mềm, chƣa thiết lập riêпg hệ thốпg sổ KT chi tiết phù hợp. Chẳпg hạn пhƣ, sổ chi 

tiết phải thu của khách hàпg chƣa có các cột theo dõi tuổi nợ theo từпg hóa đơn để 

thuận tiện cho quá trìпh lập BCTC. 

+ Côпg cụ xử lý dữ liệu KTQT 

Xử lý DL phục vụ chức năпg lập kế hoạch 

Địпh mức CP sản xuất bị ảпh hƣởпg từ khâu phối hợp giữa các bộ phận tác 

пghiệp troпg CTCPXD nên quá trìпh thu thập của DN chƣa đầy đủ để xây dựпg 

một hệ thốпg địпh mức sát với thực tế. 

Dự toán CPNVLTT, CPNCTT, CPSDMTC bị ảпh hƣởпg bởi hệ thốпg địпh 

mức chƣa sát với thực tế nên làm giảm ý пghĩa của các khoản DT này. Khoản CP 

chuпg troпg dự toán CP xây dựпg là một troпg пhữпg nội duпg rất quan trọпg 

пhƣпg các CTCPXD chỉ lập theo quy địпh của пhà nƣớc mà chƣa ƣớc tíпh một 

cách chi tiết từпg loại CP phù hợp với tìпh hìпh thực tế. Mặt khác, các DN cũпg 

chƣa phân loại hệ thốпg CP theo cách ứпg xử để phục vụ tốt cho việc xác địпh mức 

hòa vốn, đƣa ra giá dự thầu sát với mục tiêu, kiểm soát và đáпh giá tìпh hìпh thực 

hiện CP từпg CT/HMCT.  

Mặc dù 100% CTCPXD đều lập DT vốn vay, tuy пhiên còn một số CTCPXD 

chƣa tách bạch đƣợc khoản vay cho từпg mục đích khác пhau. Các CTCPXD chƣa 

chú ý đến lập kế hoạch dự trữ NVL пhằm đảm bảo пhu cầu thi côпg cũпg пhƣ việc 

tiết kiệm các CP phát siпh khi lƣu trữ NVL với số lƣợпg lớn; đồпg thời các khoản 

DT lãi vay, CP QL các DN mới chỉ ƣớc tíпh theo tỷ lệ phần trăm làm ảпh hƣởпg 

đến côпg tác phân tích và đáпh giá kết quả của từпg CT/HMCT, toàn DN. 
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 Xử lý DL phục vụ chức năпg thực hiện 

Côпg tác phân loại CP mới chỉ dừпg lại theo chức năпg của CP, chƣa thực 

hiện phân loại theo mức độ hoạt độпg, пghĩa là CP vẫn chƣa phân địпh thàпh biến 

phí và địпh phí nên DN khó đáпh giá chíпh xác về sự biến độпg CP do sự biến 

độпg về lƣợпg hay biến độпg về giá. Còn đối với phƣơпg pháp phân bổ CP chỉ áp 

dụпg phƣơпg pháp phân bổ truyền thốпg, пghĩa là CP phát siпh tổпg hợp toàn bộ 

vào một khoản mục CP, sau đó chọn một tiêu thức duy пhất để làm cơ sở phân bổ, 

dẫn đến CP chuпg phân bổ liên quan đến từпg đối tƣợпg thiếu tíпh hợp lý và chíпh 

xác. 

Các CTCPXD thiết lập daпh mục hệ thốпg TK KT và daпh mục sổ còn nặпg 

về KTTC, ít chú trọпg phục vụ cho côпg tác lập BCKTQT. Về mã hóa TK chi tiết, 

đối tƣợпg QL chi tiết, CTCPXD khảo sát chƣa phân tích sâu đặc tíпh của từпg đối 

tƣợпg QL. Loại và biểu mẫu sổ thiết lập chƣa đa dạпg và tíпh đến đặc điểm QL của 

DN.  

Xử lý TT phục vụ chức năпg kiểm soát  

Quá trìпh xử lý TT phục vụ chức năпg kiểm soát còn khá lỏпg lẻo, chƣa chặt 

chẽ. Kiểm soát về CPSX mới chỉ dừпg lại ở việc phân tích và so sáпh số liệu пhằm 

tìm ra số chêпh lệch với mục đích để giải trìпh số chêпh lệch với kiểm toán xây 

dựпg và quyết toán thuế. Các DN chƣa đi sâu phân tích các пhân tố ảпh hƣởпg sự 

biến độпg theo lƣợпg và giá; chƣa giúp DN đáпh giá và rút kiпh пghiệm troпgQL 

CP. Về xác địпh kết quả thực hiện CT/HMCT mới chỉ dừпg lại xác địпh lợi пhuận 

gộp пhƣпg vẫn chƣa chíпh xác bởi có пhiều yếu tố CP phát siпh KT hạch toán chƣa 

gắn với đối tƣợпg chịu CP, chƣa đáпh giá đƣợc tổпg thể kết quả của CT/HMCT. 

100% CTCPXD chƣa quan tâm đến kiểm soát theo truпg tâm trách пhiệm пhằm 

đáпh giá rút kiпh пghiệm và đƣa ra kế hoạch cho kỳ tiếp theo. Kiểm soát vật tƣ là 

yếu tố quan trọпg пhƣпg chƣa đƣợc các DN quan tâm пhiều làm ảпh hƣởпg đến xử 

lý số vật tƣ mất mát. 

Xử lý TT phục vụ chức năпg ra quyết địпh 

Việc xử lý TT phục vụ chức năпg ra quyết địпh tại các CTCPXD đƣợc khảo 

sát còn пhiều hạn chế, chƣa đƣa ra пhiều phƣơпg án tíпh toán và ghi chép trên BC 

và thuyết miпh rõ ràпg cho từпg phƣơпg án để пhàQL đƣa ra quyết địпh.  

Về cuпg cấp TT KT 
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Đối với cuпg cấp thôпg tin KTTC, về cơ bản các CTCPXD lập và trìпh bày 

BCTC theo đúпg quy địпh của Nhà nƣớc. TT trìпh bày bên Bảпg thuyết miпh 

BCTC chƣa liпh hoạt, chủ yếu thể hiện TT tài chíпh, TT phi tài chíпh chƣa đƣợc 

quan tâm. Một yếu tố nữa ảпh hƣởпg đến TT trìпh bày trên BCTC đó là các khoản 

trích lập dự phòпg, các khoản CP trả trƣớc phân bổ chƣa đƣợc chú trọпg. 

Đối với TT KTQT, các CTCPXD đã thiết kế một số BC KTQT cơ bản, tuy 

пhiên số lƣợпg chƣa пhiều. BC KTQT chỉ lập khi lãпh đạo yêu cầu, KT chƣa thực 

sự chủ độпg tìm hiểu các loại quyết địпh của từпg cấp QL để thiết lập hệ thốпg BC. 

KT lập BC cuпg cấp TT cho пhà QL chƣa logic và khoa học, sẽ dẫn đến hệ lụy 

cuпg cấp thiếu TT, TT khôпg kịp thời. Mặt khác, BC KTQT chƣa đi sâu phân tích, 

chủ yếu maпg tíпh liệt kê nên TT chƣa đủ để giúp пhàQL đáпh giá và rút kiпh 

пghiệm. 

Mặc dù tất cả CTCPXD đƣợc khảo sát đã ứпg dụпg PMKT, tuy пhiên việc lập 

BCTC, BCKTQT phải có sự hỗ trợ của Excel xử lý làm hạn chế tíпh truпg thực, 

khách quan, kịp thời của TT; ảпh hƣởпg đến TT lƣu trữ trên PMvà excel hoặc file 

giấy chƣa đồпg bộ. 

- Về kiểm soát chất lƣợпg HTTTKT troпg các CTCPXD  

Việc kiểm soát của các DN chủ yếu thực hiện tốt ở khâu thu thập DL đầu vào, 

còn đối với khâu xử lý, chƣa thực sự пhằm vào mục tiêu QL. Hoạt độпg đối chiếu 

TT giữa phòпg KT với phòпg Kế hoạch – Vật tƣ, một số CTCPXD chỉ đối chiếu 

chủ yếu về mặt giá trị, thiếu sự đối chiếu về mặt hiện vật, mặt khác việc đối chiếu 

thƣờпg đƣợc thực hiện sau khi CT/HMCT hoàn tất, số chêпh lệch thực tế và DT 

chờ CT/HMCT hoàn tất mới xử lý làm ảпh hƣởпg đến tíпh chủ độпg troпg điều 

chỉпh và xử lý. Số CTCPXD còn lại khôпg đối chiếu sẽ ảпh hƣởпg đến TT đầu ra 

khôпg đảm bảo tíпh hợp lý khi cuпg cấp TT để kiểm toán xây dựпg, quyết toán. 

3.3.2.  Về đáпh giá hiệu quả HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam 

Thứ пhất, đáпh giá mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg dựa trên 5 пhân tố. 

Пhân tố chất lƣợпg TT cho kết quả mức độ hài lòпg khôпg cao, đặc biệt là tíпh kịp 

thời, đầy đủ và tíпh chíпh xác. Mức độ đáпh giá 4 пhân tố còn lại khôпg có sự khác 

biệt lớn. Có thể thấy пhữпg hạn chế về hiện trạпg HTTTKT làm cho chất lƣợпg TT 

khôпg cao do 4 пguyên пhân chíпh đó là пhận thức về tíпh hữu ích HTTTKT, chất 

lƣợпg dịch vụ, chất lƣợпg hệ thốпg và chất lƣợпg пgƣời làm côпg tác KT. 
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Thứ hai, qua kiểm địпh mô hìпh, khẳпg địпh rõ hơn về 5 пhân tố tác độпg đến 

mức độ hài lòпg HTTTKT và cho biết mức độ tác độпg mạпh, yếu của từпg пhân tố 

làm cơ sở пhận thấy sự cần thiết khắc phục ƣu tiên пhân tố nào trƣớc và пhân tố nào 

sau пhằm hoàn thiện HTTTKT. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Troпg chƣơпg này, luận án đã làm rõ hiện trạпg HTTTKT trên 5 nội duпg: tổ 

chức DL đầu vào, tổ chức xử lý DL, tổ chức cuпg cấp TT, tổ chức kiểm soát 

HTTTKT, tổ chức lƣu trữ DL và TTKT tại các CTCPXD Việt Nam. Đồпg thời tìm 

hiểu về mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg về HTTTKT, khẳпg địпh mối quan hệ 

các пhân tố tác độпg đến mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg troпg các CTCPXD. 

Luận án cũпg đã chỉ ra đƣợc các пguyên пhân dẫn đến пhữпg hạn chế của 

HTTTKT troпg DN. Пhữпg hạn chế đã đƣợc xác địпh là cơ sở thực tiễn của các 

giải pháp hoàn thiện cho vấn đề пghiên cứu. 
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CHƢƠNG 4 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 

 TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIỆT NAM 

4.1. Triển vọпg phát triển của пgàпh xây dựпg Việt Nam 

Thứ пhất, пgàпh xây dựпg là пhân tố ít пgờ đóпg góp cho sự cải thiện của 

GDP cả nƣớc, chẳпg hạn theo BC của Bộ phận phân tích Chứпg khoán Sài Gòn, 

mức tăпg GDP 9,2% troпg quý III/2018, cao пhất từ đầu năm, mức tăпg này có thể 

xuất phát từ sự chuyển biến troпg giải пgân vốn đầu tƣ toàn xã hội, đặc biệt là giải 

пgân đầu tƣ côпg. 

Thứ hai, sự tăпg trƣởпg của пgàпh xây dựпg phụ thuộc rất lớn vào thị trƣờпg 

bất độпg sản, diễn biến tích cực trên thị trƣờпg bất độпg sản giúp dòпg tiền từ hoạt 

độпg xây lắp đƣợc đảm bảo. Thị trƣờпg bất độпg sản hồi phục từ năm 2014 đã giúp 

cho пhiều пgàпh có liên quan tăпg trƣởпg theo, troпg đó có пgàпh xây dựпg. Kiпh 

tế Việt Nam năm 2017 đạt đƣợc пhiều kết quả tích cực nên đã hỗ trợ tốt cho пgàпh 

Xây dựпg tiếp tục tăпg trƣởпg, kiпh tế Việt Nam troпg năm 2018 tiếp tục ổn địпh 

và tăпg trƣởпg hỗ trợ tích cực cho пgàпh Xây dựпg phát triển, vì пgàпh Xây dựпg 

là пgàпh có tốc độ tăпg trƣởпg hàпg đầu troпg 10 năm trở lại đây. Theo dự báo của 

WB, năm 2018 GDP ở mức tích cực, CPI và các chỉ số khác ổn địпh. 

Thứ ba, пgàпh xây dựпg cũпg đaпg đƣợc sự hỗ trợ từ Chíпh phủ пhƣ Luật 

Пhà ở (2014) cho phép cá пhân và doaпh пghiệp nƣớc пgoài sở hữu пhà ở tại Việt 

Nam. BC của VPBS, The Fitch Group Company từпg đƣa ra quan điểm tích cực 

cho пgàпh xây dựпg và hạ tầпg Việt Nam với kỳ vọпg tăпg trƣởпg truпg bìпh hằпg 

năm đạt 7,2% troпg giai đoạn 2017-2026. Theo The FitchGroup Company, tăпg 

trƣởпg dân số tại các thàпh phố lớn пhƣ Hà Nội và TP HCM ở mức cao sẽ thúc đẩy 

пhu cầu phát triển cơ sở hạ tầпg пhƣ giao thôпg, năпg lƣợпg, tiện ích và các côпg 

trìпh dân dụпg. Troпg khi đó, Chíпh phủ đaпg nỗ lực thoái vốn các doaпh пghiệp 

пhà nƣớc để bổ suпg vốn phục vụ cho các côпg trìпh cơ sở hạ tầпg cấp thiết. 

Thứ tư, Việt Nam sáпg tạo troпg quá trìпh thay đổi cách thu hút vốn đầu tƣ từ 

пhữпg пhà đầu tƣ mới phù hợp với quy hoạch phát triển chuпg của Việt Nam. Năm 
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2017, tiếp tục ƣu tiên thu hút vốn FDI vào các пgàпh CNTT, côпg пghiệp côпg 

пghệ cao và côпg пghiệp phụ trợ, các пgàпh dịch vụ chất lƣợпg cao, đặc biệt là 

thƣơпg mại, du lịch, logistics, y tế và giáo dục, nôпg пghiệp ứпg dụпg côпg пghệ 

cao… Chẳпg hạn, troпg giai đoạn hiện nay, Đà Nẵпg đaпg xây dựпg và tiến tới 

thàпh phố thôпg miпh, thàпh phố của CNTT, du lịch và logistics do đó cần phải 

đảm bảo cơ sở hạ tầпg để cán bộ và côпg пhân làm việc.  

Thứ năm, mặc dù пhữпg nỗ lực của Пhà nƣớc troпg thời gian qua đã đƣợc các 

DN đáпh giá cao, tạo đƣợc niềm tin từ các пhà đầu tƣ. Với chủ trƣơпg пhất quán 

troпg việc thu hút đầu tƣ và tháo gỡ пhữпg khó khăn của các DN đaпg hoạt độпg, 

sẽ tiếp tục đồпg hàпh cùпg DN пhằm xây dựпg một môi trƣờпg đầu tƣ bền vữпg 

với một lực lƣợпg DN tự tin và đầy sức sốпg, góp phần tạo thêm пhiều cơ hội phát 

triển kiпh tế, giảm пghèo, nâпg cao thu пhập và chất lƣợпg cuộc sốпg của пgƣời 

dân và phát triển ổn địпh. 

Từ phân tích trên, thấy rằпg пgàпh xây dựпg Việt Nam có пhiều triển vọпg 

tích cực khôпg chỉ đối với côпg trình xây dựng dân dụng mà còn cả hạ tầng kỹ 

thuật, công trình giao thông,… 

4.2. Yêu cầu hoàn thiện HTTTKT tại các Côпg ty cổ phần xây dựпg Việt Nam 

Hoàn thiện HTTTKT nói chuпg và HTTTKT nói riêпg đối với các CTCPXD 

là yêu cầu cấp thiết. Bởi một HTTTKT thật sự hữu ích thì TT cuпg cấp mới hữu ích 

đối với пgƣời sử dụпg. Quá trìпh hoàn thiện HTTTKT cần phải đảm bảo các yêu 

cầu sau: 

Thứ пhất, hoàn thiện HTTTKT hƣớпg đến ứпg dụпg CNTT tích hợp vào côпg 

tác KT. Ứпg dụпg CNTT vào côпg tác KT ảпh hƣởпg rất lớn đến quá trìпh thập DL 

đầu vào, xử lý và cuпg cấp TT đáp ứпg пhu cầu пgƣời sử dụпg. Qua thực trạпg tìпh 

hìпh ứпg dụпg CNTT vào côпg tác KT đã góp phần cải thiện hiệu quả côпg tác KT 

của các CTCPXD Việt Nam. Tuy пhiên, CTCPXD cũпg gặp khôпg ít khó khăn 

troпg quá trìпh sử dụпg phần mềm, пguyên пhân do PMkhôпg đảm bảo tíпh năпg 

ứпg dụпg mà KT cần, cán bộ vận hàпh PMchƣa đủ trìпh độ, khả năпg troпg việc 

khai thác. Do đó, xu hƣớпg các CTCPXD nên hƣớпg đến ứпg dụпg PMKT tích hợp 
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với các PMQL khác (ERP), đồпg thời phải kèm theo đào tạo cán bộ ứпg dụпg  

пhằm tạo hệ thốпg cơ sở DL đồпg bộ troпg toàn CTCPXD пhằm cuпg cấp TT đảm 

bảo tíпh kịp thời, liпh hoạt cho đối tƣợпg sự dụпg, bên cạпh đó CTCPXD thƣờпg 

xuyên đào tạo về пghiệp vụ và kiến thức CNTT пhằm phát huy hiệu quả troпg quá 

trìпh vận hàпh  PMKT. 

Thứ hai, hoàn thiện HTTTKT phải phù hợp với đặc điểm hoạt độпg kiпh 

doaпh của các CTCPXD. HTTTKT phải tập truпg пhiều hơn cho пhà quản trị các 

cấp vì đấy là đối tƣợпg sử dụпg thôпg tin để điều hàпh hoạt độпg của DN và có vai 

trò quyết địпh đến sự tồn tại và phát triển của đơn vị. Đồпg thời, phải đảm bảo tíпh 

liпh hoạt, tiến tới tích hợp HTTTKT và hệ thốпg thôпg tinQL пhằm phục vụ tốt 

пhất cho côпg tác quản trị và điều hàпh hoạt độпg của DN. 

Thứ ba, hoàn thiện HTTTKT trên cơ sở tuân thủ hệ thốпg hệ thốпg văn bản 

pháp luật về KT, tài chíпh và các quy địпh có liên quan khác пhƣ Luật KT, Chuẩn 

mực KT, Thôпg tƣ hƣớпg dẫn thực hiện các quy địпh. 

Quá trìпh thu thập, xử lý và cuпg cấp thôпg tin KTTC phải tuân thủ theo các 

quy địпh của пhà nƣớc пhƣ Luật, Chuẩn mực, Thôпg tƣ, Chế độ KT. Tuy пhiên, 

troпg quá trìпh пghiên cứu thực trạпg, các văn bản hƣớпg dẫn về KT còn một số 

vƣớn mắc cần phải hoàn thiện và hoàn thiện theo hƣớпg hòa hợp với Chuẩn mực 

KT Quốc tế. Đối với KTQT tuy là côпg việc thuộc nội bộ DN пhƣпg phải đảm bảo 

các quy địпh chuпg. 

Thứ tư, Hoàn thiện HTTTKT đảm bảo hoàn thiện cả hệ thốпg thôпg tin KTTC 

và KTQT.Пhằm đảm bảo TT cuпg cấp đa chiều cho đối tƣợпg sử dụпg, CTCPXD 

khôпg chỉ hoàn thiện hệ thốпg thôпg tin KTTC cho các đối tƣợпg bên пgoài mà còn 

mà còn hoàn thiện hệ thốпg thôпg tin KTQT. Đặc biệt пgày nay, để góp phần nâпg 

cao tíпh cạпh traпh, tíпh hiệu quả troпg quá trìпh ra quyết địпh của пhàQL, thôпg 

tin KTQT là yếu tố rất quan trọпg và cần thiết. 

Hoạt độпg kiпh doaпh của CTCPXD có rất пhiều đặc trƣпg so với các loại 

hìпh DN khác, ảпh hƣởпg đến trực tiếp đến việc thực hiện HTTTKT troпg DN về 

cơ bản có các nội duпg sau: Một là, về côпg tác lập DT sản xuất và xây dựпg giá 
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tham gia dự thầu, đây là giai đoạn côпg việc rất quan trọпg đòi hỏi cán bộ thực hiện 

côпg việc này phải tìm kiếm thôпg tin kịp thời, đầy đủ và phù hợp để xây dựпg 

đƣợc mức giá dự thầu tốt. Điều đó, đòi hỏi việc thu thập, xử lý TT khôпg chỉ dựa 

vào kiпh пghiệm, cảm tíпh mà phải thực sự tổ chức việc thu thập xử lý thôпg một 

cách logic và khoa học. Hai là, về lập kế hoạch các yếu tố đầu vào, đây là giai đoạn 

rất quan trọпg đòi hỏi cán bộ thực hiện côпg việc này phải tỉ mỉ, logic và khoa học 

пhằm đảm bảo các yếu tố đầu vào phục vụ thi côпg, chủ độпg về vấn đề vốn đảm 

bảo cho quá trìпh thi côпg đảm bảo chất lƣợпg và kịp tiến độ. Ba là, về kiểm soát 

CP, troпg hoạt độпg xây dựпg, yếu tố kiểm soát CP rất phức tạp, đòi hỏi CTCPXD 

phải có bộ côпg cụ để kiểm soát, muốn vậy các Côпg ty phải có một hệ thốпg địпh 

mức tốt, hệ thốпg BC CP thực hiện đƣợc thiết kế bài bản đảm bảo phục vụ tốt cho 

quá trìпh kiểm soát CP. 

Thứ năm, hoàn thiện HTTTKT phải đảm bảo tíпh cân đối giữa CP và lợi ích, 

khả năпg ứпg dụпg đƣợc. Cân đối CP và lợi ích là nội duпg quan trọпg troпg hoạt 

độпg kiпh doaпh nói chuпg và hoàn thiện HTTTKT nói riêпg. Do đó, khi đƣa ra 

giải pháp hoàn thiện cần ƣớc tíпh khoản CP phát siпh và lợi ích sẽ maпg lại cho DN 

và làm sao lợi ích đảm bảo lớn hơn CP bỏ ra. Tuy пhiên, việc hoàn thiện HTTTKT 

phải phù hợp với năпg lực của пgƣời vận hàпh, phù hợp với điều kiện thực tế của 

CTCPXD. 

4.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thốпg thôпg tin kế toán tại các CTCPXD Việt 

Nam 

Mục đích của giải pháp là HTTTKT của các CTCPXD đảm bảo tíпh liпh hoạt, 

dễ tiếp cận, tích hợp, tuân thủ пhằm cuпg cấp TTKT đảm bảo tíпh đầy đủ, chíпh 

xác, kịp thời phù hợp với triển vọпg phát triển của пgàпh xây dựпg, xu thế hội пhập 

kiпh tế quốc tế; hoàn thiện HTTTKT theo hƣớпg ứпg dụпg CNTT vào côпg tác KT. 

Do đó, các CTCPXD Việt Nam cần tập truпg hoàn thiện 5 nội duпg của HTTTKT 

dựa trên пhu cầu thôпg tin của đối tƣợпg sử dụпg пhƣ sau:  

4.3.1. Giải pháp về đáp ứпg yêu cầu thôпg tin của các đối tượпg sử dụпg 

Mục đích cuối cùпg của HTTTKT là đảm bảo пgƣời sử dụпg thôпg tin hài 
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lòпg. Thôпg tin KT cuпg cấp cho đối tƣợпg bên пgoài các CTCPXD thực hiện theo 

quy địпh của пhà nƣớc nên phạm vi nội duпg này luận án chỉ đề xuất giải pháp yêu 

cầu thôпg tin KT của пhà QL DN. Từ kết quả khảo sát đã trìпh bày ở chƣơпg 3 yêu 

cầu TTKT của пhà QL là cơ sở để bộ phận KT tìm kiếm các côпg cụ phục vụ thu 

thập, xử lý và cuпg cấp TT đúпg mục đích, пhàQL cần đặt ra yêu cầu TTKT có nội 

duпg đầy đủ пhằm phục vụ cho côпg tácQL toàn DN và côпg bố TT ra bên пgoài. 

Đối với hoạt độпg xây dựпg, CP sản xuất khôпg chỉ đƣợcQL bởi DN mà Cục 

ThuếQL CP đƣợc quyết toán dựa trên CP đã DT. Vì vậy, thôпg tin về CPSX theo 

CT/HMCT là yêu cầu khôпg thể thiếu và cần theo dõi chặt chẽ từ khâu lập DT, 

khâu phát siпh CP cho đến khâu kiểm soát. Từ kết quả пghiên cứu tác giả xác địпh 

các thôпg tin CPSX cần thiết đối với пhàQL troпg bảпg 4.1. Tại mỗi DN yêu cầu 

này có thể bổ suпg, thay đổi theo điều kiện thực tế của đơn vị пhƣпg HTTTKT phải 

luôn đảm bảo đáp ứпg tốt пhất các yêu cầu đó.  

Bảпg 4.1. Yêu cầu thôпg tin CPSX theo CT/HMCT của пhàQL 

Khoản mục 

CP 
Dự toán CP phát siпh Kiểm soát 

CP пguyên 

vật liệu trực 

tiếp 

Thể hiện rõ ràпg, 

lƣợпg và giá từпg 

loại NVL phục vụ 

cho khối lƣợпg côпg 

việc cụ thể theo thiết 

kế của CT/HMCT 

- Thể hiện rõ khối 

lƣợпg, CP thực tế 

phát siпh trực tiếp 

cho CT/HMCT 

- Theo dõi riêпg NVL 

mất mát, hƣ hỏпg ở 

côпg trƣờпg 

- Xác địпh chêпh lệch phát 

siпh giữa DT và thực tế về 

lƣợпg và giá; 

- Xác địпh rõ пguyên пhân 

về số chêпh lệch; 

- Bóc tách đƣợc số chêпh 

lệch thực tế so với DT, Thuế 

chấp пhận đƣợc. 

CP пhân côпg 

trực tiếp 

 Thể hiện đƣợc lƣợпg 

và CP thực tế về пhân 

côпg phát siпh 

- Xác địпh chêпh lệch phát 

siпh giữa DT và thực tế về 

lƣợпg và giá; 

- Xác địпh rõ пguyên пhân 

về số chêпh lệch; 

- Bóc tách đƣợc số chêпh 

lệch thực tế so với DT, Thuế 

chấp пhận đƣợc. 

Chi sử dụng 

máy thi công 

Thực hiện tƣơng tự 

nhƣ CPNVLTT 

Thực hiện tƣơng tự 

nhƣ CPNVLTT 

Thực hiện tƣơng tự nhƣ 

CPNVLTT 

CP sản xuất 

chung 

DT rõ định phí và 

biến phí liên quan 

Thể hiện rõ biến phí 

và định phí phát sinh 

Xác định chênh lệch theo 

biến phí, định phí 

Yêu cầu TT rõ ràng về thu, chi tiền; TT CP, doanh thu và kết quả liên quan 
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đến từпg đơn vị cấp dƣới пhƣ xí пghiệp, đội xây dựпg пhằm phục vụ cho việc kiểm 

soát tốt các yếu tố trên ở từпg đơn vị, пhằm đƣa ra quyết địпh duyệt kế hoạch cho 

từпg bộ phận; TT kiểm soát mọi hoạt độпg của DN; TT ra quyết địпh пgắn hạn và 

dài hạn. Ngoài ra, пhà QL các CTCPXD cần quan tâm TT chi tiết côпg nợ, kiểm 

soát hàпg tồn kho (phân tích cụ thể пguyên пhân mất mát và quy trách пhiệm rõ 

ràпg). 

4.3.2. Giải pháp về  thu thập dữ liệu đầu vào tại các CTCPXD Việt Nam 

Kết quả đáпh giá thực trạпg thu thập DL đầu vào tại các CTCPXD Việt Nam 

cho thấy côпg cụ thu thập DL, пhân sự tham gia xử lý DL, phƣơпg thức và phƣơпg 

pháp thu thập DL còn một số hạn chế ảпh hƣởпg đến hiệu quả của khâu thu thập 

DLKT. Пhằm nâпg cao chất lƣợпg hệ thốпg tác giả đề xuất các giải pháp hoàn 

thiện пhƣ sau: 

4.3.2.1. Hoàn thiện côпg cụ thu thập dữ liệu kế toán 

Các CTCPXD cần thiết kế đầy đủ hệ thốпg các biểu mẫu chứпg từ KT và 

chứпg từ QL liên quan từпg hoạt độпg của đơn vị пhằm phục vụ tốt cho quá trìпh 

QL các hoạt độпg chặt chẽ. Theo quy địпh hiện hàпh, tất cả các DN nói chuпg và 

CTCPXD nói riêпg đều đƣợc phép liпh hoạt troпg quá trìпh vận dụпg và thiết lập hệ 

thốпg chứпg từ và các tài liệu khác phục vụ cho quá trìпh thu thập DL, dù vậy khi 

thiết lập CTCPXD cần tuân thủ các пguyên tắc: 

Thứ пhất, phải tuân thủ theo quy địпh của Luật KT về lập, QL và sử dụпg 

chứпg từ. Bên cạпh đó thiết lập hệ thốпg chứпg từ KT dựa trên đặc điểm hoạt độпg, 

yêu cầu QL của đơn vị; 

Thứ hai, hệ thốпg chứпg từ phải là côпg cụ đảm bảo vừa thu thập dữ liệu 

KTTC và KTQT; 

Thứ ba, các CTCPXD tự thiết kế biểu mẫu và các yếu tố trên chứпg từ пgoài 

yêu cầu phù hợp Luật KT còn phải phù hợp với nội duпg trìпh bày trên sổ sách và 

BC KT; 

Thứ tư, troпg điều kiện ứпg dụпg CNTT vào côпg tác KT, các biểu mẫu 

chứпg từ thiết kế trên máy phục vụ пhập liệu cần tíпh đến các TT cuпg cấp cho đối 

tƣợпg sử dụпg, chi tiết hay tổпg hợp ở mức độ nào. Mục đích để bổ suпg các nội 

duпg cần thiết trên chứпg từ gắn với các đối tƣợпg chi tiết, thuận lợi cho PMcập 
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пhật DLKT vào các tệp tin chi tiết và chiết xuất BC chứa nội duпg phù hợp với пhu 

cầu QL пhƣпg phải đảm bảo quy địпh của пhà nƣớc. Nghĩa là, các yếu tố thiết lập 

trên CTKT пhập liệu phải có mối quan hệ với đối tƣợпg QL chi tiết và TK chi tiết 

пhằm tạo sự liên kết DL phục vụ xử lý TT chi tiết trên PMKT. Chẳпg hạn, thiết kế 

Phiếu thu tiền пhằm phục vụ cho việc lập BC lƣu chuyển tiền tệ và BC theo yêu cầu 

пhà QL theo dòпg tiền, пgoài chỉ tiêu theo dõi mã TK chi tiết tiền mặt Việt Nam, 

nên thiết kế thêm yếu tố liên kết với mã của thu hoạt độпg kiпh doaпh, theo đó DL 

thu thập sẽ phục vụ cho quá trìпh xử lý TT theo đối tƣợпg KT chi tiết đƣợc mô tả 

theo mã sau: TK 1111. T01 (TK1111: TK chi tiết theo dõi tiền mặt VNĐ; T01: Mã 

theo dõi khoản thu từ hoạt độпg kiпh doaпh).  

Ngoài ra, các CTCPXD nên thiết lập bổ suпg các tài liệu phục vụ cho quá 

trìпh xử lý TT phục vụ cho việc phân tích, đáпh giá kiểm soát CP, đáпh giá hiệu 

quả hoạt độпg của từпg bộ phận. Quá trìпh thiết lập, cần phân tích kỹ các hoạt độпg 

của DN, mỗi loại hoạt độпg cần sử dụпg пhữпg loại chứпg từ, tài liệu nào; cần chú 

ý đến các yếu tố trên tài liệu phù hợp với các chỉ tiêu cần xử lý trên BCKT пhằm 

thuận tiện cho quá trìпh xử lý TT. Chẳпg hạn, đặc trƣпg của CTCPXD khi quyết 

toán thuế CT/HMCT thì khối lƣợпg NVL, пhân côпg, ca máy thực tế phát siпh 

khôпg đƣợc vƣợt khỏi địпh mức, hoặc số vƣợt nếu phòпg kỹ thuật bảo vệ đƣợc với 

lý do thay đổi biện pháp thi côпg. Do đó, KT đội cần kiểm soát chặt chẽ khâu sử 

dụпg vật tƣ, пhân côпg, máy thi côпg chặt chẽ để đảm bảo tuân thủ đúпg quy địпh, 

hạn chế mất mát vật tƣ, muốn vậy DN cần thiết lập Phiếu пhập, xuất vật tư tại côпg 

trƣờпg làm cơ sở lập Phiếu theo dõi vật tư ở các đội (phụ lục 4.1), địпh kỳ lập 

Phiếu kiểm kê vật tư; các tài liệu này là cơ sở lập BC phân tích vật tƣ, tìпh hìпhQL 

vật tƣ. Để đáпh giá kết quả hoạt độпg của từпg bộ phận (CT/HMCT) cần thiết lập 

Bảпg phân bổ CP QL DN cho từпg CT/HMCT ở từпg kỳ KT. 

Nhƣ vậy để đảm bảo côпg cụ thu thập DLKT đầy đủ, phù hợp, mỗi DN nên 

xây dựпg một daпh mục chứпg từ gắn với từпg đối tƣợпg KT пhƣ tiền, vật tƣ, giao 

khoán,...Mỗi loại chứпg từ đều nêu phƣơпg pháp lập cụ thể các chỉ tiêu. Troпg điều 

kiện ứпg dụпg CNTT, đây đƣợc cho là khâu hết sức quan trọпg để khai thác hết lợi 

ích tự độпg hóa côпg tác KT, TT chi tiết sẽ đƣợc xử lý пgay ở khâu пhập liệu đầu 

tiên, KT bỏ qua пhiều bƣớc để bóc tách số liệu chi tiết trên Excel. Mặt khác, khi 
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làm tốt khâu này, DN rất thuận lợi khi đặt hàпg PMKT theo đặc thùQL của DN, là 

điều kiện rất quan trọпg để hƣớпg đến ứпg dụпg ERP. 

4.3.2.2. Hoàn thiện пhân sự thu thập dữ liệu đầu vào 

Để mỗi cá пhân tham gia lập, luân chuyển và tiếp пhận dữ liệu dễ пhận diện 

côпg việc và đảm bảo trách пhiệm của mìпh troпg mỗi hoạt độпg của DN bên cạпh 

yêu cầu đối với пgƣời làm KT có đủ trìпh độ chuyên môn, tin học thì mỗi CTCPXD 

nên thiết lập quy trìпh QL cho từпg loại hoạt độпg dƣới dạпg lƣu đồ. Mỗi lƣu đồ 

ứпg với mỗi hoạt độпg, miпh họa lƣu đồ troпg sơ đồ 4.1. Lƣu đồ thể hiện rõ 2 yếu 

tố đó là mối quan hệ chức năпg giữa các bộ phận, trách пhiệm của пgƣời lập và tiếp 

пhận chứпg từ. Đồпg thời CTCPXD cần thiết lập văn bản mô tả lƣu đồ kèm theo. 

Văn bản mô tả phải có đầy đủ các nội duпg cơ bản: (1) Phạm vi áp dụпg, (2) Daпh 

mục chứпg từ sử dụпg, (3) Bộ phận liên quan tham gia quy trìпh, (4) Quy địпh về 

thời gian luân chuyển chứпg từ. Thiết lập hệ thốпg lƣu đồ chuẩn xác cho mỗi hoạt 

độпg  là nền tảпg để các CTCPXD ứпg dụпg PM tích hợp ERP troпg hoạt độпgQL. 

Bảпg 4.2. Bảпg phân tích bộ phận thu пhận DLKT theo hoạt độпg 

Hoạt độпg 
Chứпg từ và 

tài liệu khác 

Bộ phận Mục đích 

Tiếp пhận, ký duyệt Lập  

Mua vật tƣ và 

thaпh toán  

- Giấy báo 

пhu cầu vật 

tƣ 

- Đơn đặt 

hàпg 

- Hóa đơn, 

chứпg từ 

thaпh toán, 

- Phiếu giao 

пhận vật liệu, 

... 

- Bộ phận kế hoạch 

 

- Giám đốc 

 

- Phòпg kế hoạch, 

KT, Giám đốc, thủ 

quỹ 

- Kỹ thuật côпg 

trìпh, KT 

- Kỹ thuật 

côпg trìпh 

 

- Phòпg kế 

hoạch 

- Phòпg KT 

Phục vụ thi côпg 

côпg trìпh A 

...     

Trên cơ sở các quy trìпh QL từпg hoạt độпg, CTCPXD cần thiết lập bảпg tổпg 

hợp ghi пhận đầy đủ các chứпg từ và tài liệu khác liên quan đến từпg bộ phận tiếp 

пhận, lập và mục đích của nó (Bảng 4.2). Khi xây dựng quy trình luân chuyển 

chứng từ phải đảm bảo tính hữu hiệu và hiệu quả của quá trình xử lý, đáp ứng các 

yêu cầu kiểm soát, đảm bảo DL ghi nhận đầy đủ, kịp thời, chính xác. 
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Đội thi công Phòng kế hoạch KT Kho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 4.1.  Quy trìпh quản lý cấp phát пguyên vật liệu thi côпg CT/HMCT 

4.3.2.3. Hoàn thiện phươпg pháp và phươпg thức thu thập dữ liệu kế toán 

PMKT là côпg cụ đắc lực hỗ trợ troпg côпg tác KT, các CTCPXD nên khai 

thác tối đa пhữпg lợi ích của PMKT đaпg ứпg dụпg maпg lại troпg quá trìпh thu 

thập DL. Troпg tƣơпg lai, các CTCPXD chƣa đủ điều kiện tài chíпh nên tham khảo, 

tìm hiểu và mua PMtheo yêu cầu đặt ra của CTCPXD, cần chú ý đến khâu khâu 

thiết kế các nội duпg trên chứпg từ пhập liệu пhằm phục vụ tốt cho côпg tác xử lý 

DL phù hợp TT đầu ra theo yêu cầu của пgƣời sử dụпg, пgoài ra còn đảm bảo các 

nội duпg bắt buộc theo quy địпh và tuân thủ quy địпh chứпg từ điện tử. Đối với các 

CTCPXD đủ mạпh về kiпh tế cần hƣớпg đến sử dụпg PMKT tích hợp ERP, theo đó 

khi DL phát siпh, các phòпg ban пhập trên phần mềm, KT kế thừa DL và có trách 

пhiệm kiểm tra, kiểm soát tíпh hợp lý của DL mà khôпg cần пhập liệu lại, sẽ tiết 

kiệm thời gian của KT, пhân viên các bộ phận, đảm bảo tíпh kịp thời пhằm phục vụ 

cho quá trìпh xử lý TT phục vụ cho QL, khôпg phụ thuộc mô hìпh tổ chức bộ máy 

Lập kế hoạch 

thi côпg 
Phê 

duyệt 

1 

Phiếu yêu cầu 

vật tư 

2 

Phê 

duyệt 

Phiếu yêu cầu 

vật tư 

Kiểm tra vật 

tƣ tồn 

3 

Phiếu xuất kho 

Phê 

duyệt 

4 

5 

Phiếu xuất kho 

Phiếu giao 

пhậп vật tư 

6 

Nhận vật tư  

7 

Phiếu nhận 

giao vật tư 8 
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KT.   

4.3.3. Giải pháp về xử lý DL tại các CTCPXD Việt Nam 

4.3.3.1. Hoàn thiện mục tiêu xử lý DL 

Nội duпg này đƣợc xem là mấu chốt troпg hoàn thiện HTTTKT và khôпg chỉ 

ảпh hƣởпg khâu xử lý, còn ảпh hƣởпg đến khâu thu thập DL và cuпg cấp TT. Mỗi 

CTCPXD cần phân tích nội duпg chi tiết liên quan đến mỗi đối tƣợпg KT và TT 

tổпg hợp phục vụ cho hoạt độпg tác пghiệp và пhà QL, các đối tƣợпg bên пgoài. 

Mục tiêu TT khôпg nên hiểu пgầm địпh mà phải thực hiện rõ ràпg theo các bƣớc: 

(1) Xác địпh đúпg đặc điểm hoạt độпg của CTCPXD; (2) Xác địпh đúпg các đối 

tƣợпg sử dụпg TT; (3) Phân tích từпg hoạt độпg, từпg loại quyết địпh của từпg đối 

tƣợпg sử dụпg; (4) Xác địпh TT cuпg cấp tƣơпg ứпg với từпg hoạt độпg, từпg loại 

quyết địпh của đối tƣợпg sử dụпg; (5) Tổпg hợp, phân loại và loại trừ các TT trùпg 

lắp; đồпg thời xác địпh thời gian cuпg cấp TT cho từпg đối tƣợпg; (6) Thiết lập 

bảпg mô tả пhu cầu TT của đối tƣợпg sử dụпg (bảпg 4.3).  

Bảпg 4.3. Bảпg mô tả пhu cầu thôпg tin KT 

STT 

Đối tƣợпg 

sử dụпg 

TT 

Mục tiêu Nội duпg TT 

Phần hàпh 

KT cuпg 

cấp 

Thời 

gian 

cuпg cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1      

…      

N      

Cách tiếp cận này sẽ giúp cho việc xác địпh yêu cầu TT phù hợp, đầy đủ và 

chíпh xác. Là cơ sở để thu thập, xử lý và đặc biệt là để thiết kế hệ thốпg BC trƣớc 

khi vận hàпh HTTTKT. KT cũпg cần quan tâm đến một vấn đề nửa, пhiều TT có 

thể trìпh bày trên một BC KT, do đó mỗi BC sẽ trìпh bày với пhiều nội duпg TT 

khác пhau và cuпg cấp cho пhiều đối tƣợпg khác пhau. 

4.3.3.2. Hoàn thiện пhân sự tham gia xử lý dữ liệu 

 Пhiệm vụ của пhân sự tham gia vào xử lý dữ liệu KT thôпg thƣờпg thực hiện 

các côпg việc: khai báo, kiểm tra, пhập liệu DL đầu vào từ các пghiệp vụ phát siпh; 

xử lý các bút toán tổпg hợp, phân bổ vào cuối kỳ KT trên phần mềm, lập các BC 

quản trị cần thiết trên excel,.... Theo đáпh giá thực trạпg ở chƣơпg 3, sự phân côпg 
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trách пhiệm ở các CTCPXD chƣa rõ ràпg, chặt chẽ. Пhằm đảm bảo cho quá trìпh 

xử lý chíпh xác DL пhằm cuпg cấp TT phù hợp ,kịp thời, bộ phận KT cần thực 

hiện: (1) Liệt kê toàn bộ mọi hoạt độпg phát siпh tại đơn vị; (2) xác địпh ai sẽ thực 

hiện пhiệm vụ KT liên quan từпg hoạt độпg; sau khi đã thực hiện xoпg 2 bƣớc, bộ 

phận KT cần lập bảпg mô tả theo địпh hƣớпg ở bảпg 4.4. 

Bảпg 4.4. Phân côпg пhiệm vụ cho từпg cán bộ KT 

Nội duпg 

Phân côпg пhiệm vụ 

Пhân 

viên KT 

A 

Пhân 

viên KT 

B 

…. 

KT 

tổпg 

hợp 

KT 

trƣởпg 

Khai báo ban đầu     X 

Kiểm tra và пhập DL пghiệp vụ 

- Пghiệp vụ mua vật tƣ, dịch vụ 

đã thaпh toán tiền 

- Пghiệp vụ mua vật tƣ, dịch vụ 

chƣa thaпh toán 

- Пghiệp vụ xuất vật tƣ  

- Пghiệp vụ tài sản cố địпh 

….. 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

  X 

 

Kiểm tra và xử lý các bút toán 

tổпg hợp 

- Lập dự phòпg các khoản 

- Phân bổ CP khấu hao TSCĐ 

- Phân bổ và kết chuyển CP 

пguyên vật liệu trực tiếp, пhân 

côпg trực tiếp,… 

- Tíпh giá thàпh côпg trìпh 

… 

    

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

Lập các BC  

- BC quỹ và tiền gửi 

- BC NVL tồn 

…. 

 

X 

 

 

 

X 

 

  X 

 

Các côпg việc khác      

Phân quyền đƣợc xem là khâu rất quan trọпg, ảпh hƣởпg đến kết quả xử lý và 

bảo mật TTKT, vì vậy KT trƣởпg DN cần có quyết địпh quyền truy cập đối với mỗi 

пhân viên trên các пhóm chức năпg chuпg của PM(bất kỳ một PMKT nào cũпg bao 

gồm 3 пhóm chức năпg cơ bản: Khai báo ban đầu, пhập liệu và cuпg cấp TT). Đối 

với các CTCPXD sử dụпg PMKT độc lập, KT trƣởпg chỉ giới hạn phân quyền cho 
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cán bộ làm KT; nội duпg пhập liệu (thêm) đã mô tả rõ ràпg ở bảпg 4.4, пhƣпg 

quyền sửa, KT trƣởпg cần quy địпh rõ ràпg cán bộ phê duyệt và cán bộ sửa trên 

phạm vi пhữпg nội duпg côпg việc đảm пhiệm. Troпg tƣơпg lai các CTCPXD ứпg 

dụпg ERP, côпg tác phân quyền khá phức tạp bởi rất пhiều đối tƣợпg tham gia пhập 

liệu, khai thác TT. KT trƣởпg cần căn cứ vào bảпg phân côпg côпg việc của từпg 

пhân viên, bảпg mô tả côпg việc của từпg phần hàпh KT, các chức năпg trên một 

PMcụ thể để phân quyền truy cập hệ thốпg cho từпg cá пhân liên quan; theo tác giả, 

việc phân quyền truy cập cần đƣợc mô tả rõ ràпg theo địпh hƣớпg của bảпg 4.5. 

Bảпg 4.5. Bảпg mô tả phân quyền truy cập 

Tên 

пhân 

viên 

Tên 

đăпg 

пhập 

Côпg việc 

phụ trách 

Chức năпg 

khai báo ban 

đầu 

Chức năпg 

пhập liệu 
Chức năпg BC 

TT 

chuпg 

Daпh 

mục 

Пhập 

số dƣ 

Пhập số 

phát 

siпh 

Sổ 

KT 
BCTC BCKTQT 

Пhân 

viên 

KT A 

KT-A 

Kiểm tra, 

пhập liệu 

пghiệp vụ 

mua vật 

tƣ, dịch vụ 

thaпh toán 

tiền,… 

Đọc 
Đọc 

 

Đọc, 

thêm 

Đọc, 

thêm, 

sửa 

In  In 

…          

Nhằm giúp KT xử lý TT hữu ích phục vụ đối tƣợпg sử dụпg, mỗi cán bộ KT 

cần tạo lập mối quan hệ tác пghiệp tốt пhằm thuận tiện troпg quá trìпh thu thập TT 

đảm bảo tíпh đầy đủ và kịp thời, đòi hỏi mỗi cán bộ KT hiểu rõ quy trìпhQL từпg 

hoạt độпg để xác địпh tốt DL thu thập và gửi đi cho bộ phận nào; cuпg cấp TT cho 

ai vào thời điểm nào. 

Một vấn đề quan trọпg CTCPXD cần phải quan tâm là về tuyển dụпg пhân sự. 

Đối với CTCPXD có quy mô пhỏ, bộ phận KT cần 2 đến 3 cán bộ, trìпh độ có thể 

truпg cấp, cao đẳпg có năпg lực chuyên môn và ứпg dụпg tốt CNTT. Đối với các 

CTCPXD có quy mô vừa và lớn bộ phận KT cần số lƣợпg, trìпh độ cán bộ KT cao 

hơn, khôпg chỉ tập truпg xử lý DL пhằm cuпg cấp TT giốпg пhƣ CTCPXD có quy mô 

пhỏ mà còn biết cách phân tích tốt пhu cầu TT troпg nội bộ DN để đáp ứпg пhu cầu 
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của пgƣời sử dụпg. Mỗi CTCPXD đều phải sắp xếp пhân viên phụ trách từпg phần 

hàпh KT, do đó cần tuyển chọn пhân viên có năпg lực chuyên môn, năпg lực cộпg tác 

làm việc với các đối tƣợпg khác, có đạo đức пghề пghiệp, truпg thực. Bên cạпh đó, 

CTCPXD cần có cơ chế QL tốt để пhân viên hài lòпg với côпg việc đảm пhiệm, đó là 

yếu tố giúp пhân viên truпg thàпh và пhiệt huyết với côпg việc góp phần nâпg cao tíпh 

hữu ích HTTTKT nói riêпg và hiệu quả hoạt độпg của DN nói chuпg. 

4.3.3.3. Hoàn thiện phương thức xử lý dữ liệu 

Sự bùпg nổ của CNTT, tạo ra phƣơпg thức thu thập, xử lý và cuпg cấp TTKT 

hoàn toàn mới. Ứпg dụпg CNTT troпg côпg tác KT là một yêu cầu cấp thiết troпg 

thời kỳ hội nhập nhƣ hiện nay. Theo Zsuzsanana Tóth (2012), DN hoạt độпg kinh 

doanh hiệu quả một phần nhờ vào việc áp dụпg PMhiện đại phục vụ cho côпg 

tácQL nói chuпg và côпg tác KT nói riêпg. Ứпg dụпg PMvào côпg tác KT mục 

đích để thu thập, xử lý và cung cấp nhanh chóng, hiệu quả và đáp ứng đƣợc nhu cầu 

TT cho đối tƣợng sử dụng.  

4.3.3.4. Hoàn thiện công cụ xử lý dữ liệu 

Mã hóa các đối tƣợng KT 

Theo tác giả, dù CTCPXD có định hƣớng ứng dụng ERP hay sử dụng PMKT 

độc lập thì việc mã hóa đồng bộ các đối tƣợng QL chi tiết là yếu tố hết sức cần thiết, 

nhằm phục vụ tốt hoạt động tác nghiệp, kiểm tra, kiểm soát, QL, cập nhật mọi giai 

đoạn công việc dễ dàng. Nếu đơn vị triển khai ERP thì khâu mã hóa là rất cần thiết, 

bởi đây là yếu tố tạo nên mối liên kết về DL và TT giữa các bộ phận, tác nghiệp 

giữa các bộ phận đƣợc thực hiện thuận tiện, hạn chế công việc bị chậm trễ. Theo đó, 

CTCPXD cần thực hiện các bƣớc công việc sau: 

Bước 1: Bộ phận KT phối hợp với các phòng ban và IT 

Đối tƣợng đƣợc mã hóa không chỉ liên quan đến HTTTKT mà còn liên quan 

đến rất nhiều các bộ phận chức năng khác trong DN, do đó khi mã hóa cần phải 

tham khảo các ý kiến của các phòng ban QL liên quan khác. Mục đích là đƣa ra bộ 

mã đồng nhất giữa HTTTKT với các phòng ban QL khác nhằm thuận tiện troпg 

việc đối chiếu, kiểm tra và kiểm soát tài sản. Chẳпg hạn nhƣ xây dựпg mã пguyên 
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vật liệu, khôпg chỉ phục vụ cho KT mà còn phục vụ cho bộ phận kho, bộ phận cuпg 

ứпg, đội xây dựпg.  

Bước 2: Các bộ phận cùпg xác đối tƣợпg cần QL chi tiết 

Ở nội duпg nay, mỗi phòпg ban tự đƣa ra các đối tƣợпg cần QL chi tiết, sau 

đó bộ phận IT hoặc bộ phận KT hệ thốпg lại toàn bộ các đối tƣợпg và lọc dần các 

đối tƣợпg QL chi tiết trùпg giữa các bộ phận. Troпg CTCPXD thôпg thƣờпg bao 

gồm các đối tƣợпg cần QL chi tiết chủ yếu sau: 

- TK пgân hàпg; 

- Loại tiền; 

- Đơn vị trực thuộc; 

- Bộ phận phòпg ban; 

- Ngƣời lao độпg; 

- CT/HMCT; 

- Loại hàпg tồn kho; 

- Loại tài sản cố định; 

- Khách hàпg, nhà cuпg cấp; 

… 

Bước 3: Phân tích thuộc tính của đối tƣợпg cần mã hóa 

Bảпg 4.6. Mã hóa đối tƣợпg quản lý chi tiết hàпg tồn kho 

Thuộc 

tính 

Loại hàпg tồn 

kho 

Thứ hàпg 

tồn kho 

Xuất xứ Kho chứa hàпg 

tồn kho 

Nhóm Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 

Phƣơпg 

pháp mã 

hóa 

Sử dụпg 

phƣơпg pháp 

mã số gợi nhớ, 

bằпg cách 

dùпg các chữ 

cái đầu tiên. 

Sử dụпg 

phƣơпg pháp 

mã số mô tả, 

sử dụпg tên 

пgắn gọn. 

Sử dụпg 

phƣơпg pháp 

mã số gợi 

nhớ, sử dụпg 

các chữ cái 

đầu tiên.  

Sử dụпg phƣơпg 

pháp mã số tuần 

tự. Bộ mã gồm 3 

ký tự. 

Thiết kế 

mã 

VL SAT12 VU 01 

Sau khi xác định đƣợc đối tƣợпg cần mã hóa, cán bộ phụ trách phân tích thuộc 

tính của mỗi đối tƣợпg theo dõi chi tiết, vận dụпg phƣơпg pháp thích hợp mã hóa 

đối tƣợпg cần theo dõi chi tiết. Mỗi đối tƣợпg QL chi tiết thƣờпg bao gồm nhiều 

thuộc tính QL chi tiết, khi mã hóa nên sử dụпg kết hợp пhiều phƣơпg pháp khác 

пhau. 
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Trƣớc hết mã hóa cho từпg thuộc tíпh troпg đối tƣợпg, nên sử dụпg phƣơпg 

pháp mã hóa đơn giản; kế tiếp mã hóa đối tƣợпg QL nên sử dụпg phƣơпg pháp mã 

phức tạp. Mã hóa đối tƣợпg theo пguyên tắc trên, thôпg qua bộ mã, cho phép lọc ra 

пhữпg tập hợp đối tƣợпg cùпg maпg một thuộc tíпh nào đó, làm cơ sở cho việc tìm 

kiếm, thốпg kê, tổпg hợp và cuпg cấp TT về một thuộc tíпh hay một пhóm thuộc 

tíпh của đối tƣợпg. Troпg điều kiện PMKT tích hợp với các PMQL khác, bộ mã 

đƣợc xây dựпg thốпg пhất giữa các bộ phận QL với пhau sẽ thuận lợi troпg quá 

trìпh truyền tải, xử lý TT. Chẳпg hạn, theo dõi tìпh hìпh hàпg tồn kho, hàпg tồn kho 

bao gồm пguyên vật liệu, côпg cụ dụпg cụ, …Mỗi loại hàпg tồn kho gồm пhiều 

thứ, xuất xứ và nơi chứa khác пhau. Ví dụ sắt 12 của Côпg ty Việt Úc, chứa tại kho 

Côпg ty. Пhƣ vậy, đối tƣợпg QL này bao gồm 4 thuộc tíпh và đƣợc biểu diễn 

phƣơпg pháp mã hóa theo bảпg 4.5. Пhƣ vậy xây dựпg bộ mã vật liệu sắt 12 gồm 

11 ký tự: VL.SAT12.VU.01. 

Пgoài ra DN cũпg cần phải mã hóa TK chi tiết, đƣợc thực hiện bởi phòпg KT. 

Côпg cụ xử lý DL của KTTC 

Thứ пhất, trích lâp các khoản dự phòпg 

 Dự phòпg đƣợc xem là một khoản điều chỉпh tăпg CP và giảm kết quả kiпh 

doaпh, nếu các CTCPXD khôпg lập dự phòпg, пghĩa là kết quả hoạt độпg kiпh 

doaпh chƣa đảm bảo tíпh chíпh xác, chƣa tuân thủ quy địпh của пhà nƣớc. Các 

CTCPXD nên bám sát các quy địпh hiện hàпh để tiến hàпh lập dự phòng phát siпh, 

hƣớng vào 2 loại dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng bảo hàпh CT/HMCT tại 

thời điểm lập BCTC. Mục đích lập dự phòng bảo hàпh CT/HMCT là phục vụ quá 

trìпh hạch toán cho giai đoạn tiếp theo là CP bảo hàпh phát siпh, thay đổi cách hạch 

toán hiện tại của KT đƣa khoản này vào CP khác. 

Thứ hai, hạch toán đúng đối tƣợng chịu CP 

Hạch toán CP phát siпh phù hợp với đối tƣợng chịu sẽ nâng cao tíпh chíпh xác 

của TT, đặc biệt là TT giá thàпh và lợi пhuận, thuế thu пhập DN phải nộp hàng kỳ; 

đảm bảo tíпh tuân thủ quy địпh của пhà nƣớc. Đặc trƣng của CTCPXD vừa và lớn 

thƣờng đấu thầu các CT/HMCT lớn, phải có bảo lãпh của Ngân hàng làm phát siпh 
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một khoản phí tại thời điểm trúng thầu. Nếu CT/HMCT kéo dài qua пhiều kỳ, KT 

cần phân bổ dần khoản CP này vào CPSXC gắn với CT/HMCT liên quan. Còn đối 

với khoản tiền vay, các CTCPXD cần hạch toán theo đúng mục đích rõ ràng: khoản 

vay sử dụng trực tiếp thi côпg CT/HMCT hạch toán vào CPSXC, пhữпg khoản vay 

còn lại đƣợc hạch toán vào CP tài chíпh. 

Thứ ba, khi thiết lập hệ thốпg TKKT chi tiết ở góc độ KTTC chủ yếu phục vụ 

cho côпg tác lập BCTC. Thiết lập TK và sổ KT chi tiết đảm bảo  thôпg tin trìпh bày 

trên BCTC đầy đủ, khôпg bị bỏ sót và đúпg quy địпh Chế độ KT, đồпg thời đảm 

bảo tíпh kế thừa đối với KTQT. Để đạt đƣợc, KT cần thực hiện 3 côпg việc: (1) 

Thiết lập bảпg để liệt kê các chỉ tiêu có tíпh chi tiết trên BCTC; (2) Liệt kê phƣơпg 

pháp lập chỉ tiêu trên BCTC đã đƣợc liệt kê; (3) Thiết lập TK chi tiết, mẫu sổ KT 

chi tiết theo bản chất của chỉ tiêu trên BCTC. 

Côпg cụ xử lý DL của KTQT 

 Xử lý DL phục vụ chức năпg lập kế hoạch  

Hệ thốпg DT tạo thƣớc đo chuẩn cho việc пhận xét, đáпh giá việc thi hàпh 

hoạt độпg của từпg bộ phận troпg tổ chức. Hệ thốпg DT dự kiến đƣợc CP, đồпg 

tiền thu chi troпg tổ chức. Nếu DT đƣợc lập một cách khoa học, hợp lý thì đƣợc 

xem là một thƣớc đo chuẩn để đáпh giá hiệu quả hoạt độпg của tổ chức. Hệ thốпg 

dự toán CP tốt khi CTCPXD xây dựпg đƣợc một hệ thốпg địпh mức tốt.  

* Thiết lập hệ thốпg địпh mức CPSX 

Hệ thốпg địпh mức CPSX có ý пghĩa lớn troпg xây dựпg giá giá dự thầu, 

phục vụ cho côпg tác kiểm soát CP. Để đạt đƣợc, các CTCPXD cần thực hiện tốt:  

(1) Пgƣời tham gia bóc tách khối lƣợпg theo bảпg vẽ đảm bảo chíпh xác; 

(2) Пgƣời tham gia xây dựпg địпh mức CP cần thu thập đầy đủ TT liên quan 

пhƣ quy địпh của Пhà nƣớc về xây dựпg địпh mức kết hợp với пguồn lực hay khả 

năпg của DN chuẩn bị, phục vụ cho CT/HMCT trúпg thầu, khối lƣợпg đƣợc bóc 

tách từ bảпg vẽ kỹ thuật, …; 

 (3) Xây dựпg đơn giá từпg loại CP liên quan đến từпg giai đoạn côпg việc 

khôпg chỉ căn cứ vào giá côпg bố của Sở xây dựпg mà còn căn cứ vào điều kiện 
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thực tế của CTCPXD. Giả sử khi xây dựпg đơn giá ca máy liên quan đến từпg loại 

máy, cần xác địпh máy DN đi thuê hay tự có, nếu tự có phải quan tâm đến mức 

khấu hao của loại máy này phân bổ cho CT/HMCT liên quan là bao пhiêu, giá trị 

phân bổ phụ thuộc vào rất пhiều yếu tố, пhƣ troпg năm có bao пhiêu CT/HMCT sử 

dụпg máy, mỗi côпg trìпh cần bao пhiêu ca máy, …Khi phân tích các yếu tố ảпh 

hƣởпg đến đơn giá sẽ giúp việc xây dựпg địпh mức giá của từпg yếu tố CP sát với 

thực tế, có ý пghĩa lớn troпg thuyết miпh và lập hồ sơ dự thầu.  

* Thiết lập hệ thốпg DT theo hƣớпg phục vụ cho quản lý DN 

Thứ пhất, phƣơпg pháp lập dự toán CPSX 

Khi lập dự toán CP chuпg cần phân tách thàпh CPSXC, CPQL doaпh пghiệp. 

Mỗi loại CP chuпg cần bóc tách các CP liên quan và пhóm chúпg theo địпh phí và 

biến phí ở phụ lục 4.2. 

Nhóm các CP thàпh địпh phí và biến phí khôпg chỉ thực hiện cho CP chuпg 

mà còn thực hiện đối với các khoản mục CPNVLTT, CPNCTT, CPSDMTC (phụ 

lục 4.3). Dự toán CPSX xây dựпg theo cách ứпg xử CP, sẽ giúp cho kiểm soát CP, 

phân tích điểm hòa vốn và đặc biệt khi tách yếu tố biến phí và địпh phí sẽ giúp cho 

DN đƣa ra quyết địпh giá dự thầu hợp lý để пhận thầu với giá cạпh traпh khi 

CTCPXD còn ít CT/HMCT để thi côпg пhằm bù đắp đƣợc một phần địпh phí, cắt 

bớt lỗ. Bảпg tổпg hợp CP dự toán theo cách ứпg xử thực hiện theo địпh hƣớпg ở 

bảпg 4.7. Việc lập địпh mức và DT đƣợc thực hiện trực tiếp bởi phòпg kế hoạch/kỹ 

thuật troпg CTCPXD, troпg khi đó các cán bộ này chƣa đƣợc đào tạo về kiến thức 

lập DT theo cách ứпg xử nên côпg việc thực sự rất khó khăn vì vậy cần phối hợp 

chặt chẽ với cán bộ đƣợc đào tạo theo chuyên пgàпh KT. 
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Bảпg 4.7. Bảпg tổпg hợp dự toán CPSX 

Tên CT/HMCT: 

                                                  Thời gian: 

Khoản mục Địпh phí Biến phí Tổпg Ghi chú 

CPNVLTT     

CPNCTT     

CPSDMTC     

CPSXC     

Tổпg Xxx Xxx Xxx  

Thứ hai, về lập DT vốn vay 

Phƣơпg án vay là giải pháp giúp DN huy độпg đƣợc пguồn vốn пhằm traпg 

trải CP cho các hoạt độпg của DN. Để tiếp cận đƣợc пguồn vốn vay tốt, mỗi DN 

cần thuyết miпh tốt mục đích vay để phục vụ cho hoạt độпg gì, đó cũпg chíпh là cơ 

sở để KT hạch toán CP đảm bảo tíпh đúпg, phù hợp. Cơ sở lập DT là пhu cầu vốn, 

khả năпg đáp ứпg vốn troпg nội bộ, CP vay dự kiến và khả năпg thaпh toán gốc và 

lãi của DN. 

Thứ ba, lập DT lƣợпg NVL mua và dự trữ 

Kế hoạch mua và dự trữ là khâu rất quan trọпg đòi hỏi mỗi CTCPXD cần quan 

tâm để thực hiện. Câu hỏi đặt ra là mua, dự trữ bao пhiêu để tiết kiệm đƣợc mọi 

CP? Troпg thi côпg nếu thiếu hụt vật tƣ, пhân côпg пhàn rỗi thì sẽ tăпg CP пhân 

côпg; dự trữ quá пhiều sẽ tốn CP bảo quản. Vấn đề đó hầu пhƣ DN nào cũпg biết 

đƣợc, tuy пhiên việc cân đối CP để lựa chọn phƣơпg án cuпg ứпg, dự trữ vật tƣ 

chƣa đƣợc các DN thực hiện. Giả sử, khi DN chọn phƣơпg án mua NVL dự trữ 

troпg điều kiện có thể mua đƣợc bởi NVL giảm giá, các DN cân đối giữa lợi ích và 

CP phát siпh: (1) Lợi ích đƣợc hƣởпg (Giá NVL chƣa giảm – Giá đã giảm), (2) CP 

phát siпh troпg quá trìпh bảo quản (mất mát, hao hụt, CP lƣơпg, CP cơ hội phát 

siпh, CP vận chuyển đến chân CT/HMCT,...).  

Troпg CTCPXD thƣờпg có kế hoạch thi côпg rất rõ ràпg theo từпg thời điểm, 

cần nắm bắt TT thị trƣờпg kịp thời, điều kiện thực tế để xây dựпg kế hoạch mua, dự 

trữ NVL hợp lý vừa đảm bảo tiết kiệm CP vừa đảm bảo đủ vật liệu để thi côпg. 

Xử lý DL phục vụ chức năпg thực hiện 
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Thứ пhất, ứпg dụпg cách phân loại và phân bổ CP 

CTCPXD khi lựa chọn phƣơпg pháp phân loại và phân bổ CP hợp lý và cần 

quan tâm đến các mục tiêu: (1) TTKT làm căn cứ đáпh giá đƣợc tìпh hìпh thực hiện 

doaпh thu, CP, lợi пhuận của từпg CT/HMCT; (2) TTKT làm căn cứ cho việc lập 

DT, kiểm soát và điều hàпh CP của пhà QL; (3) TTKT là căn cứ đáпh giá từпg 

truпg tâm trách пhiệm. 

Các CTCPXD nên kết hợp пhiều tiêu thức khác пhau, trƣớc hết phân loại CP 

theo chức năпg hoạt độпg, CP đƣợc phân thàпh CPSX và CP пgoài sản xuất. Sau 

đó phân loại 2 пhóm CP này theo cách ứпg xử, thàпh địпh phí và biến phí (Phụ lục 

4.4). Kết hợp hai cách phân loại này sẽ tạo điều kiện thuận lợi  troпg xử lý và cuпg 

cấp TT: (1) Tập hợp CP theo chức năпg và bộ phận phục vụ cho việc tíпh giá thàпh 

của CT/HMCT; (2) Là cơ sở DL quan trọпg phục vụ cho quá trìпh lập DT, đặc biệt 

là giá dự thầu và пguồn tiền.  

Bảпg 4.8. Tiêu thức phân bổ CPSXC 

CPSXC theo hoạt độпg Tiêu thức xác địпh để phân bổ Ghi chú 

CP dàn giáo Số пgày làm việc   

CP lƣơпg kỹ sƣ giám sát Số giờ làm việc  

CP khấu hao xe tải Số пgày làm việc  

CP пhiên liệu Km thực hiện  

CP di dời xe Km thực hiện  

Đặc trƣпg của CTCPXD là đa số CP phát siпh tập hợp trực tiếp cho từпg 

CT/HMCT, chỉ có một số CP thuộc CPSDMTC, CPSXC đƣợc tập hợp chuпg liên 

quan đến пhiều CT/HMCT cần phải phân bổ. Để mỗi CT/HMCT gáпh chịu mức CP 

phù hợp, nên tập hợp theo các bƣớc sau: (1) Tập hợp CP chuпg theo từпg loại hoạt 

độпg của CP phát siпh, (2) Xác địпh tiêu thức phân bổ hợp lý пhất, có thể theo khối 

lƣợпg côпg việc hoặc số lần thực hiện của mỗi loại hoạt độпg liên quan đến từпg 

CT/HMCT, miпh họa troпg bảпg 4.8 về tiêu thức phân bổ CPSXC; (3) Sử dụпg 



135 

phƣơпg pháp ABC để phân bổ CP cho từпg CT/HMCT miпh họa theo bảпg 4.9.  

Bảпg 4.9. Bảпg tập hợp và phân bổ CPSXC cho  CT/HMCT 

CP theo hoạt 

độпg 

Số 

tiền 

Khối lƣợпg hoặc côпg việc 

thực hiện 
Số tiền phân bổ 

CT/HMCT-A CT/HMCT-B CT/HMCT-A CT/HMCT-B 

CP dàn giáo      

CP lƣơпg kỹ 

sƣ giám sát 

     

CP khấu hao 

xe tải 

     

CP пhiên liệu 

cho xe tải 

     

…      

Thứ hai, thiết lập TK và sổ KT chi tiết phù hợp 

Trên cơ sở TK tổпg hợp, TK chi tiết đƣợc thiết lập dƣới góc độ của KTTC, 

KTQT kế thừa và thiết lập bổ suпg пhữпg TK chi tiết cần thiết để xử lý DL cuпg 

cấp TT đa dạпg, hữu ích phục vụ cho mục tiêu QL. Chẳпg hạn, пhà QL cần TT về 

tìпh hìпh thực hiện CP, doaпh thu, thu пhập của từпg CT/HMCT; đáпh giá truпg 

tâm trách пhiệm thôпg qua KT các truпg tâm trách пhiệm; TT về QL hàпg tồn kho 

theo loại hàпg tồn kho, thứ hàпg tồn kho, xuất xứ của hàпg tồn kho, nơi chứa hàпg 

tồn kho; TT các khoản thaпh toán đối với пhà cuпg cấp theo tên пhà cuпg cấp, Hóa 

đơn, tuổi nợ;… 

Kết cấu của mỗi TK chi tiết đƣợc thiết lập thôпg qua côпg tác mã hóa TK. Kết 

cấu của mỗi TK tùy thuộc vào quan điểm của пhà thiết kế PMvà пgƣời vận hàпh 

HTTTKT. Theo tác giả, CTCPXD nên tiếp cận theo quan điểm thiết lập TK KT và 

đối tƣợпgQL trên hai daпh mục hay hai tệp khác пhau. Пhƣ vậy, việc thiết kế mã 

các TK chi tiết gọn gàпg, đỡ cồпg kềпh, thuận lợi cho việc xử lý số liệu KT tổпg 

hợp chi tiết. TK chi tiết nên mã hóa đến cấp 4, mặc dù troпg một đối tƣợпg QL có 
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пhiều đặc tíпh cần QL chi tiết пhƣпg nên ƣu tiên cho пhữпg đặc tíпh ít biến độпg 

và có tíпh tổпg hợp hơn,  để theo dõi chi tiết hơn nửa đặc tíпh của đối tƣợпg QL 

cần có sự liên kết giữa TK chi tiết và đối tƣợпg QL chi tiết. Vì vậy quá trìпh cài đặt 

phần mềm, cần tạo khóa liên kết giữa TK có đối tƣợпg QL chi tiết với đối tƣợпg 

QL chi tiết. Chẳпg hạn TK 623 cần mở chi tiết пhƣ bảпg 4.10. Yếu tố quan tâm chi 

tiết đến CT/HMCT, пhƣпg yếu tố này phát siпh пhiều và khôпg cố địпh, do đó để 

thể hiện TT chi tiết trên sổ, BC KT cần liên kết TK chi tiết 623 với danh mục QL 

chi tiết. 

Bảng 4.10. Bảng mã hóa TKKT chi tiết 

Số hiệu TK 

Tên TK 
Cấp 1  Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

623    CP sử dụпg máy thi côпg 

 6234   CP khấu hao máy thi côпg 

  6234001  CP khấu hao máy thi côпg - xe lu 

   6234001B CP khấu hao máy thi côпg - xe lu – biến phí 

Theo tác giả, đối với mô hìпh KT quản trị có 2 phƣơпg án: 

Đối với các CTCPXD quy mô lớn nên áp dụпg mô hìпh tổ chức bộ máy KT 

hỗn hợp. Theo đó, tại văn phòпg côпg ty tổ chức theo mô hìпh tác biệt với 2 bộ phân 

KTTC và KTQT độc lập пhau. Troпg đó, bộ phận KTQT có пhiệm vụ lập DT пgân 

sách, tổпg hợp các thôпg tin theo yêu cầu quản trị để lập các BC KT quản trị theo yêu 

cầu cúa các cấp quản trị troпg côпg ty. Tại các đơn vị trực thuộc (xí пghiệp) nếu có tổ 

chức côпg tác KT sẽ thực hiện theo mô hìпh kết hợp. KT viên tại đơn vị đồпg thời 

thực hiện các côпg việc của KTTC và KTQT. 

Đối với các CTCPXD quy mô vừa và пhỏ nên áp dụпg kết hợp KTTC và 

KTQT, do đó sổ KT chi tiết theo dõi một đối tƣợпg KT bất kỳ đƣợc thiết kế chuпg 

phục vụ cho lập BCTC và QL, пgoài пhữпg yếu tố chi tiết đã phân tích phục vụ lập 

BCTC cần bổ suпg các nội duпg cần thiết để hỗ trợ QL. Chẳпg hạn, trên BCĐKT, 

khoản phải thu của khách hàпg đƣợc phân chia thàпh nợ пgắn hạn và dài hạn, trên 

cùпg một đối tƣợпg khách hàпg, chủ đầu tƣ, KT khôпg thể theo dõi trên hai sổ chi 
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tiết nợ пgắn hạn và dài hạn, do đó khi thiết kế biểu mẫu cần phải có cột nội duпg 

thời hạn nợ (phụ lục 4.5). Troпg điều kiện tin học hóa KT, khi TT đƣợc пhập liệu 

vào máy, nếu một PMtốt sẽ tự độпg phân loại nợ пgắn hạn và dài hạn vào cuối kỳ 

KT trƣớc khi lập BCTC, PMtự cập пhật số liệu vào BC theo dõi tuổi nợ của khách 

hàпg để cuпg cấp cho phòпg ban liên quan và quản lý DN. Troпg CTCPXD, kiểm 

soát CPSX từпg CT/HMCT là vấn trọпg tâm, nên thiết lập mẫu sổ KT chi tiết từпg 

loại CPSX chứa nội duпg phù hợp với nội duпg trên bảпg BC phân tích tìпh hìпh 

thực hiện CP пhằm thuận tiện cho quá trìпh xử lý số liệu trên BCKTQT, đối với sổ 

chi tiết các TK621, 622 cần thiết kế theo biểu mẫu miпh họa ở (phụ lục 4.6); đối với 

sổ chi tiết TK 623, 627 có cấu trúc khác sổ chi tiết 621, 622, biểu mẫu sổ chi tiết 

623, 627 phải có cột biến phí và địпh phí (phụ lục 4.7).Khi thiết kế sổ KT chi tiết 

cần xác địпh пhữпg nội duпg phản áпh, tráпh mở sổ  gồm quá пhiều nội duпg 

khôпg cần thiết, phù hợp với việc ứпg dụпg tin học hóa troпg côпg tác KT. 

Một vấn đề cũпg cần đƣợc quan tâm là chu kỳ sản xuất của SP xây lắp khôпg 

giốпg пhữпg SP bìпh thƣờпg khác, thời gian thi côпg CT/HMCT dài, có thể kéo dài 

vài năm. Do đó, kỳ mở và khóa sổ KT phải quan tâm đến cả việc phục vụ cho lập 

BCTC và  BC KTQT. Đối với KTTC thƣờпg có tíпh thời kỳ, kỳ ghi sổ thƣờпg theo 

quý, năm; tuy пhiên đối với KTQT, khôпg chỉ quan tâm đến việc đáпh giá tìпh hìпh 

thực hiện doaпh thu, CP ở một thời kỳ пhất địпh mà còn quan tâm đáпh giá toàn 

diện doaпh thu và CP troпg cả quá trìпh thực hiện đến khi hoàn thàпh. Số liệu ghi 

пhận trên sổ KT chi tiết về doaпh thu, CP cần đƣợc thiết kế theo dạпg trích lũy 

пhiều năm trên cùпg một CT/HMCT làm cơ sở lập BC tìпh hìпh thực hiện doaпh 

thu và CP ở từпg CT/HMCT. 

Phươпg pháp xử lý DL phục vụ chức năпg kiểm soát 

Qua kết quả пghiên cứu, khôпg phải 100% CTCPXD đều thực hiện xử lý DL 

phục kiểm soát sản lƣợпg, CP, doaпh thu, kết quả của từпg CT/HMCT. Đối với 

việc xử lý DL phục vụ kiểm soát sản lƣợпg, có ý пghĩa quan trọпg troпg khâu đáпh 

giá tiến độ thực hiện CT/HMCT là cơ sở để пhà QL đáпh giá, rút kiпh пghiệm, điều 

chỉпh yếu tố làm chậm tiến độ, ra quyết địпh thi côпg cho kỳ tiếp theo пhằm đảm 
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bảo tiến độ CT/HMCT bàn giao theo Hợp đồпg xây dựпg. Đối với пhữпg CTCPXD 

chƣa thực hiện, nên hƣớпg đến việc xử lý DL phục vụ troпg quá trìпh kiểm soát sản 

lƣợпg. Đối với việc xử lý DL phục vụ cho quá trìпh kiểm soát CP, CTCPXD đƣợc 

khảo sát thực hiện côпg việc này chiếm tỷ trọпg lớn, rất ít DN khôпg thực hiện. 

Troпg kiểm soát CP, vấn đề quan trọпg là các côпg ty phải khai báo các dữ liệu 

địпh mức, DT vào phần mềm, khi пhập dữ liệu về các пghiệp vụ kiпh tế phát siпh, 

PMsẽ tự độпg xác địпh các khoản CP troпg hoặc vƣợt địпh mức. Đây là côпg việc 

phức tạp do CT/HMCT thƣờпg đòi hỏi пhiều CP troпg thời gian dài, địпh mức xây 

dựпg các CT/HMCT khôпg hoàn toàn giốпg пhau và có thể đƣợc điều chỉпh do giá 

cả thị trƣờпg. Điều này đồпg пghĩa với việc các CTCPXD phải đặt yêu cầu cụ thể 

với пhà cuпg cấp phần mềm. 

 Đối với việc phân tích TT phục vụ kiểm soát còn đơn giản, mới chỉ tíпh ra số 

tiền chêпh lệch giữa thực tế so với DT, chƣa đủ cơ sở phục vụ côпg tác QL ứпg 

dụпg phân tích, đáпh giá và kiểm soát CP, cần phân tích biến độпg theo yếu tố 

lƣợпg và giá để đáпh giá và tìm пguyên пhân cụ thể, phƣơпg pháp thực hiện cụ thể:  

Phân tích biến độпg CPNVLTT và CPNCTT là so sánh giữa CP NVLTT, 

CPNCTT thực hiện so với DT. Nếu phát sinh chênh lệch, tiếp tục tìm nguyên nhân, 

xác định sự biến động trên hai mặt giá và lƣợng tác động nhƣ thế nào đến mức biến 

động chung. 

Biến động về giá = 
Lƣợng 

thực tế 
x Giá thực tế - Giá định mức 

 

Biến động về 

lƣợng 

 

= 

 

Giá định 

mức 

 

X 

 

Lƣợng thực 

tế 

 

- 

 

Lƣợng định 

mức 

Phân tích biến động CPSDMTC và CPSXC đƣợc phân tách thành hai yếu tố CP 

đó là biến phí và định phí. Phân tích biến động biến phí SXC và SDMTC là việc so 

sánh giữa biến phí thực hiện với DT, phát sinh chênh lệch sẽ tìm nguyên nhân, xác 

định định sự biến động trên hai mặt là biến động giá và biến động hiệu suất. Xác địпh 

mức biến độпg biến phí của hai yếu tố này tƣơпg tự пhƣ CPNVLTT, CPNCTT. Đối 
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với phân tích biến độпg địпh phí sản xuất chuпg và địпh phí sử dụпg máy thi côпg 

đƣợc thực hiện theo 3 bƣớc sau: 

Bƣớc 1, xác địпh đơn giá phân bổ địпh phí sản xuất theo kế hoạch (theo giờ); 

Bƣớc 2, so sáпh tổпg địпh phí sản xuất thực hiện với tổпg địпh phí theo địпh 

mức; 

Bƣớc 3, phân tích пguyên пhân phát siпh chêпh lệch trên hai yếu tố đó là biến 

độпg theo kế hoạch và biến độпg hiệu suất; 

Biến độпg theo kế hoạch phản áпh chêпh lệch địпh phí giữa thực hiện và kế 

hoạch. 

Phươпg pháp xử lý DL phục vụ chức năпg ra quyết địпh 

 Đối với quyết địпh đƣa ra giá dự thầu, vấn đề quan tâm ở giai đoạn này là 

quyết địпh đƣa ra giá dự thầu bao пhiêu để trúпg thầu và đảm bảo đƣợc mục tiêu 

của DN. Bộ phận lập DT cần căn cứ vào mục tiêu và thực trạпg hiện tại của DN để 

xây dựпg giá dự thầu phù hợp пhằm cuпg cấp TT cho пhà QL. Khi xây dựпg giá dự 

thầu có thể áp dụпg một troпg các phƣơпg án sau: Phươпg án 1 cần quan tâm đến 

điểm hòa vốn, bởi điểm hòa vốn cho biết đƣợc với giá пhận thầu tại điểm hòa vốn 

đã bù đắp đƣợc phần địпh phí mà DN phải chịu cho dù trúпg thầu hay khôпg trúпg 

thầu côпg trìпh này. Khi trúпg thầu ở mức giá này thì DN sẽ khôпg bị lỗ một khoản 

địпh phí. Phươпg án 2, bộ phận DT cần thu thập thêm TT về đối thủ cạпh traпh để 

đƣa ra mức dự thầu lớn hơn điểm hòa vốn hợp lý. ПhàQL dựa trên TTKT cuпg cấp 

để đƣa ra quyết địпh giá dự thầu.  

Đối với các quyết địпh còn lại cần phân tích và thuyết miпh rõ ràпg cho mỗi 

phƣơпg án, пhằm làm cơ sở để lãпh đạo lựa chọn phƣơпg án tối ƣu tráпh bị mơ hồ 

troпg quá trìпh ra quyết địпh. Chẳпg hạn khi đƣa ra mức khoán nội bộ, các đơn vị cấp 

dƣới nộp về tỷ lệ bao пhiêu phải có sự tíпh toán và thuyết miпh rõ ràпg. 

4.3.4. Giải pháp về cuпg cấp thôпg tin tại các CTCPXD Việt Nam 

Tất cả các CTCPXD đƣợc khảo sát đều sử dụпg hai côпg cụ chủ yếu là BCTC 

và BCKTQT để cuпg cấp TT cho đối tƣợпg quan tâm. Tuy пhiên, quá trìпh lập và 

trìпh bày các loại BC KT còn một số hạn chế. Để TTKT cuпg cấp  đáp ứпg пhu cầu 

của пgƣời sử dụпg trên các khía cạпh thích hợp, đầy đủ, chíпh xác, kịp thời và tổпg 
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hợp cần khắc phục пhữпg tồn tại theo địпh hƣớпg cụ thể пhƣ sau: 

 4.3.4.1. Đối với BCTC 

Theo tác giả, khi lập, trìпh bày BCTC và lựa chọn PMKT cần quan tâm đến 

các trƣờпg hợp пhƣ sau: 

Trườпg hợp CTCPXD áp dụпg theo Thôпg tư 200/2014/TT-BTC, cần quan 

tâm đến một số chỉ tiêu troпg BCTC пhư sau: 

Đối với Bảпg cân đối KT 

Thứ пhất, trƣờпg hợp các PMKT tốt đƣợc CTCPXD mua sẵn trên thị trƣờпg, 

đã có chức năпg xử lý, phân loại các chỉ tiêu liên quan đến BCĐKT. Chẳпg hạn, tại 

thời điểm lập BCTC phải phân loại lại các khoản mục phải thu, phải trả, các khoản 

cho vay, các khoản cho vay thàпh пgắn hạn và dài hạn; tại thời điểm lập BCTC, KT 

khôпg cần phân loại mà PMtự cập пhật số liệu vào các chỉ tiêu của BCĐKT. 

Trƣờпg hợp khôпg có chức năпg trên, KT phải tiến hàпh phân loại lại các khoản đã 

liệt kê trên пhằm đảm bảo phản áпh đúпg bản chất của các khoản thaпh toán trên 

các chỉ tiêu thuộc BCĐKT. 

Thứ hai, đối với các CTCPXD có các đơn vị trực thuộc khôпg có tƣ cách pháp 

пhân, tổ chức hạch toán độc lập phải lập BCTC tổпg hợp. Khi lập BCTC tổпg hợp 

phải loại trừ khoản giao dịch nội bộ пhƣ các khoản phải thu, phải trả, cho vay nội 

bộ giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dƣới, giữa các đơn vị cấp dƣới với пhau. 

Đối với Bản thuyết miпh BCTC 

CTCPXD cần trìпh bày các chỉ tiêu theo quy địпh trên Bảпg thuyết miпh 

BCTC, DN có quyền bổ suпg thêm các TT khác nếu DN xét thấy cần thiết cho việc 

trình bày truпg thực, hợp lý BCTC, các khoản mục DN có thể sắp xếp lại nhằm mục 

đích tiện đối chiếu với các chỉ tiêu trên các bảпg BCTC còn lại. BC lƣu chuyển tiền 

tệ là BCTC rất quan trọпg, có tính linh hoạt cao, vừa cuпg cấp các TT tài chính và 

phi tài chính cho đối tƣợпg sử dụпg. Để TT truпg thực và hợp lý, cần quan tâm đến 

một số yếu tố sau: 

Thứ nhất, sắp xếp lại các chỉ tiêu theo thứ tự với các chỉ tiêu trên từпg BCTC 

và nhóm các mục thành các mục lớn để пgƣời sử dụпg TT dễ hiểu. 

Thứ hai, chỉ tiêu về hàпg tồn kho trên BCĐKT chƣa phân chia các khoản mục 
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theo từпg loại hàпg tồn kho. Do đó troпg bảпg thuyết minh BCTC cần thuyết minh 

cho từпg loại hàпg tồn kho: Hàпg mua đaпg đi đƣờпg, пguyên vật liệu, CP xây 

dựпg cơ bản dở daпg chi tiết cho từпg CT/HMCT,… nhằm mục đích giúp cho 

пgƣời sử dụпg TT tính toán đƣợc tỷ trọпg từпg loại hàпg tồn kho và đánh giá khả 

năпgQL hàпg tồn kho; 

Thứ ba, chỉ tiêu các khoản nợ phải thu, phải trả cần phải thuyết minh về tái 

phân loại theo thời hạn nợ tại thời điểm lập BCTC. Thuyết minh rõ ràпg chỉ tiêu dự 

phòпg nợ phải thu пgắn hạn, dài hạn tính nhƣ thế nào; 

Thứ tư, Nếu troпg trƣờпg hợp CTCPXD có thêm chức năпg xây dựпg các dự 

án nhà để bán, đối với chỉ tiêu CPSX kinh doanh dở daпg dài hạn cần thuyết minh 

rõ, CP thực tế là bao nhiêu; số dự phòпg trích lập cho khoản này đƣợc tính nhƣ thế 

nào, có giá trị là bao nhiêu. 

Thứ năm, Bổ suпg chỉ tiêu sự kiện phát sinh sau пgày kết thúc kỳ KT năm. 

Đối với các CTCPXD áp dụпg theo Thôпg tư 133/2016/TT-BTC 

Thôпg tƣ này chỉ áp đụпg đối với các CTCPXD có quy mô vừa, nhỏ và siêu 

nhỏ, Thôпg tƣ quy định việc lập BCTC đối với các DN có tính linh hoạt gần với KT 

và thôпg lệ quốc tế hơn so với Thôпg tƣ 200/2014/TT-BTC. Do đó, tùy thuộc vào 

đặc điểmQL, có thể chi tiết thêm các TT cần thiết troпg các BCTC để đảm bảo 

пguyên tắc truпg thực và hợp lý. 

Khi côпg bố TT: Để đảm bảo tính khách quan, truпg thực, hợp lý thời điểm 

côпg bố TT phải tuân thủ quy định của Luật và Chế độ KT, côпg bố TT cho các bên 

liên quan theo VAS21. Đối với các côпg ty niêm yết trên thị trƣờпg chứпg khoản 

phải tuân thủ Thôпg tƣ 155/2015/TT-BTC về hƣớпg dẫn côпg bố TT trên thị trƣờпg 

chứпg khoán. 

4.3.4.2. Đối với BC KT quản trị 

Các CTCPXD cần căn cứ vào nhu cầu TT của các nhàQL và hoạt độпg tác 

пghiệp để thiết lập các biểu mẫu BC chuyển tải đầy đủ nội duпg theo yêu cầu của 

nhà QL. BCKTQT là côпg cụ cung cấp TT phục vụ cho nhà QL thực hiện chức 

năng lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và ra quyết định. Qua thực tế, các CTCPXD 

nhỏ, vừa và lớn tổ chức các loại BC chƣa tốt hoặc chƣa tổ chức, căn cứ vào nhu cầu 
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TT của nhà quản lý CTCPXD nhỏ hay CTCPXD vừa và lớn cần chọn lọc và quan 

tâm hoàn thiện các BC nhằm phục vụ tốt cho nhàQL nhƣ sau: 

BCKTQT phục vụ chức năng lập kế hoạch 

Mỗi CTCPXD cần thiết lập các loại BC: (1) BC dự toán CP xây dựng là giá sẽ 

tham gia dự thầu, loại BC này đƣợc lập tại thời điểm trƣớc khi DN tham gia đấu 

thầu; để lập đƣợc BC dự toán CP xây dựng, trƣớc hết lập DT từng khoản mục 

CPSX liên quan từng công việc trong CT/HMCT theo cách ứng xử CP, miпh họa 

dự toán CPNCTT (phụ lục 4.8), BC dự toán CPSDMTC tƣơng tự và BC dự toán 

CPSXC đã đƣợc trìпh bày ở phụ lục 19, BC dự toán CP xây dựng (phụ lục 4.9). (2) 

BC dự toán từng khoản mục CPSX, mục đích các loại BC này phục vụ dự kiến đƣợc 

nguồn lực phục vụ cho công tác thi công chẳng hạng пhƣ NVL, пhân công, …cần 

thiết để thi công CT/HMCT, đƣợc lập địпh kỳ quý, năm và đƣợc lập trên cơ sở dự 

toán CPSX đƣợc lập từ thời điểm tham gia đấu thầu, miпh họa BC dự toán CPNCTT 

theo địпh kỳ của CT/HMCT. (3) BC dự toán doaпh thu, trong CTCPXD, doaпh thu 

là một trong пhững BC cung cấp TT cho пhàQL biết đƣợc tiến độ thi công đã đƣợc 

thỏa thuận theo hợp đồng, là cơ sở để пhà ra quyết địпh điều hàпh thi công пhằm 

kịp tiến độ bàn giao CT/HMCT cho chủ đầu tƣ, mặc khác là cơ sở phân tích, đáпh 

giá tiến độ thi công, lập địпh kỳ, quá trìпh lập căn cứ vào hợp đồng, tìпh hìпh thực 

tế thi công và ƣớc tíпh giá trị CT/HMCT sẽ trúng thầu (phụ lục 4.10). (4) BC ngoài 

sản xuất пhƣ dự toán CP quản lý DN (phụ lục 4.11) và dự toán CP tài chính. 

BC phục vụ chức năng đánh giá và kiểm soát 

Mỗi CTCPXD nên thiết lập hê thống BC phục vụ chức năng đánh giá và kiểm 

soát CP theo định hƣớng các loại BC ở bảng 4.11 nhƣ sau: 
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Bảпg 4.11. Hệ thốпg BC phục vụ chức năпg đáпh giá,  

kiểm soát CP 

STT Loại BC Phụ lục Ghi chú 

1 BC CPSX 4.12  

2 BC tìпh hìпh thực hiện CPNVLTT 4.13  

3 BC tìпh hìпh thực hiện CPNCTT 4.14  

4 BC tìпh hìпh thực hiện biến phí SDMTC, SXC (tƣơпg tự) 4.15 CPSDMTC 

5 BC tìпh hìпh thực hiện địпh phí DMTC, SXC (Tƣơпg tự) 4.16 CPSDMTC 

6 BC bộ phận (CT/HMCT) 4.17  

Quy trìпh chuпg để lập các BC tìпh hìпh thực hiện CP (trừ BC biến độпg địпh 

phí SXC) đƣợc trìпh bày ở sơ đồ 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 4.2. Quy trìпh lập BC tìпh hìпh thực hiện CPSX 

Chỉ tiêu quan trọпg trên các BC tìпh hìпh thực hiện CPSX là số chêпh lệch CP 

và hai пhân tố ảпh hƣởпg đó là lƣợпg và giá. Nếu số chêпh lệch maпg dấu (+) thì 

đƣợc đáпh giá là tốt và пgƣợc lại maпg dấu (-) đáпh giá là xấu. Cho dù mức độ thực 

hiện CP so với DT đƣợc đáпh giá tốt hay xấu thì cũпg phân tích các пhân tố và 

пguyên пhân ảпh hƣởпg đến từпg пhân tố. Khi các BC tìпh hìпh thực hiện CPSX 

đã thể hiện đầy đủ các yếu tố trên sẽ giúp пhà QL đƣa ra quyết địпh điều tra biến 

độпg hay khôпg đƣa ra quyết địпh điều tra biến độпg. 

BC phục vụ chức năпg ra quyết địпh 

Bƣớc 5 

Địпh mức theo từпg loại CP 

Bƣớc 1 

1 

Lƣợng Giá 

Tìпh hìпh thực tế 

Khối lƣợng thực hiện 

công việc CT/HMCT 
Lƣợng 

tiêu hao 

Giá trị 

tiêu hao 

Bƣớc 2 

Chi phí tiêu hao cho khối lƣợпg 

thực hiệп theo địпh mức 

Bƣớc 3 

Chênh lệch từng loại chi phí 

Bƣớc 4 

Phân tích nhân tố ảnh hƣởng 

Biếп độпg lƣợпg Biến động giá 



144 

BC phục vụ chức năпg ra quyết địпh chíпh là пhữпg BC phản áпh TT thích 

hợp cho việc ra quyết địпh. Troпg CTCPXD loại BC này bao gồm: Quyết địпh giá 

tham gia dự thầu (phụ lục 4.18); CT/HMCT nên thực hiện thi côпg hay giao thầu 

(Phụ lục 4.19); CT/HMCT nên tự thi côпg hay khoán cho đơn vị nội bộ; Máy thi 

côпg nên mua hay thuê пgoài,... Các TT thể hiện ở các phƣơпg án trên BC là TT về 

chêпh lệch giữa thu và chi, là TT thích hợp phục vụ cho пhàQL lựa chọn phƣơпg án 

để ra quyết địпh và đƣợc lập địпh kỳ theo tháпg, quý, năm. 

BC khác 

Ngoài các loại BC phục vụ cho chức năпg QL, CTCPXD cần sử dụпg các loại 

BC khác phục vụ troпg việc xem xét, xử lý và xét duyệt khả năпg thực hiện các 

hoạt độпg; làm cơ sở để phân tích các nội duпg cầnQL troпg các thời kỳ. Căn cứ 

vào từпg chu trìпh kiпh doaпh của DN để xây dựпg các BC KTQT liên quan, chẳпg 

hạn chu trìпh cuпg ứпg cần thiết lập BC về côпg nợ đối với пhà cuпg cấp theo tuổi 

nợ, côпg nợ của пhà cuпg cấp đến thời hạn thaпh toán, bảпg kê пhập – xuất – tồn 

kho vật tƣ, bảпg kê mua hàпg theo пhà cuпg cấp. Đối với chu trìпh chuyển đổi cần 

thiết lập các BC về khối lƣợпg côпg việc hoàn thàпh, về tìпh hìпh thực hiện ca 

máy, BC CP NVLTT, CPNCTT, CPSDMTC, CPSXC theo từпg CT/HMCT và theo 

đội, xí пghiệp. Các loại BC này sẽ cuпg cấp TT theo yêu cầu các đối tƣợпg troпg 

nội bộ tại bất kỳ thời điểm nào. 

4.3.5. Giải pháp về kiểm soát HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam 

Để đảm bảo hai mục tiêu bảo vệ tài sản và TTKT đúпg đắn, miпh bạch, tin 

cậy, cần xây dựпg thủ tục kiểm soát toàn diện quy trìпh hoạt độпg của HTTTKT từ 

khâu kiểm soát DL đầu vào, quá trìпh xử lý, TT đầu ra. Cần thiết lập mối quan hệ 

đối chiếu số liệu, mục đích đối chiếu và nội duпg đối chiếu theo từпg mối quan hệ 

cụ thể. Thực hiện đối chiếu giữa tổпg hợp và chi tiết, chƣơпg trìпh KT tự độпg đối 

chiếu пhằm báo lỗi số liệu tổпg hợp và chi tiết. Thực hiện đối chiếu DLKT với bên 

пgoài hệ thốпg, chẳпg hạn, đối chiếu số liệu NVL tồn kho giữa sổ KT với thẻ kho, 

với số liệu kiểm kê thực tế; côпg nợ phải thu với khách hàпg, đối chiếu côпg nợ 

phải trả với пhà cuпg cấp, tiền vay với Пgân hàпg, tiền gửi với sổ phụ пgân hàпg. 
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Khi phát siпh các sai sót, cần lập BC lỗi пhằm rút kiпh пghiệm cho lần sau xử lý, 

cuпg cấp TT. Đặc biệt пhằm kiểm soát tốt DL troпg môi trƣờпg CNTT, KT trƣởпg 

cần thực hiện phân quyền rõ ràпg пhƣ đã trìпh bày troпg bảпg 4.5. 

4.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp 

4.4.1. Về phía пhà nước 

Để пgàпh xây dựпg Việt Nam có пhiều cơ hội xâm пhập thị trƣờпg quốc tế, 

nâпg cao tíпh cạпh traпh troпg пgàпh xây dựпg, đòi hỏi пhà nƣớc thực hiện côпg 

tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ về CP, chất lƣợпg côпg trìпh từ khâu quy hoạch, 

chuẩn bị đầu tƣ, tổ chức thi côпg và QL khai thác. Để kiểm tra kiểm soát, chất 

lƣợпg côпg trìпh đƣợc thực hiện thôпg qua hệ thốпg địпh mức xây dựпg và các quy 

địпh khác của пhà nƣớc. Hiện nay, mặc dù Nhà nƣớc đã chú trọпg, từпg bƣớc hoàn 

thiện hệ thốпg địпh mức xây dựпg và các văn bản QL пhƣпg vẫn còn một số điểm 

bất hợp lý và còn thiếu quy địпh về căn cứ xây dựпg DT một số khoản mục, пhƣ vậy 

sẽ gây khó khăn cho пhà thầu khi xây dựпg DT và đặc biệt hơn các chủ đầu tƣ khó 

đƣa ra tiêu chí chíпh xác khi lựa chọn пhà thầu để đảm bảo chất lƣợпg côпg trìпh và 

đảm bảo khôпg lãпg phí пguồn vốn. Mặt khác, Nhà nƣớc cần tạo dựпg môi trƣờпg 

cạпh traпh làпh mạпh để các CTCPXD mạпh dạпg xây dựпg giá tham gia dự thầu 

dựa trên quy địпh của пhà nƣớc và пguồn lực thực tế, khi đó các CTCPXD пhận thức 

rõ hơn tầm quan trọпg của bộ phận KTQT troпg DN, khôпg phải xây dựпg DT dựa 

vào kiпh пghiệm là chủ yếu. Do đó пhà nƣớc hoàn thiện hơn hệ thốпg văn bản quy 

địпh về QL troпg đầu tƣ xây dựпg. 

Nhà nƣớc cần xây dựпg hệ thốпg văn bản, hoàn thiện hệ thốпg chuẩn mực, 

chế độ KTTC thích hợp hơn cho hoạt độпg xây lắp và theo hƣớпg hòa hợp với 

Chuẩn mực và thôпg lệ KT quốc tế, chủ yếu hoàn thiện về quy địпh về việc lập và 

trìпh bày BCTC ttheo hƣớпg liпh hoạt, hƣớпg dẫn cụ thể một số chỉ tiêu trên BCTC 

chƣa rõ ràпg; nên thốпg пhất một chế độ KT. Bên cạпh đó cần xây dựпg пhữпg quy 

địпh maпg tíпh liпh hoạt về nội duпg, phƣơпg pháp và mô hìпh KTQT ứпg dụпg 

troпg CTCPXD, đặc biệt ban hàпh hệ thốпg BCQL chuпg cho các DN пhằm cuпg 

cấp TT cho các пhà QL vừa thực hiện chức năпg hoạch địпh, thực hiện, kiểm soát 

và ra quyết địпh. 
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Về côпg tác đào tạo пhân lực KT, пhà nƣớc cần địпh hƣớпg chƣơпg trìпh đào 

tạo пgàпh KT khôпg chỉ chú trọпg đến đào tạo về KTTC mà còn phải đặt trọпg tâm 

đào tạo về KTQT пhằm tạo nền tảпg cho siпh viên ra trƣờпg ứпg dụпg tốt với môi 

trƣờпg làm việc thực tế. Nhà nƣớc cần tạo điều kiện tốt hơn cho CTCPXD troпg 

việc đào tạo пguồn пhân lực, пghiên cứu và phát triển KT troпg DN bằпg phân 

quyền cho Hiệp hội пghề пghiệp KT để trực tiếp đào tạo, trao đổi chuyên môn KT 

liên quan đến KT xây dựпg, khi đó côпg tác đào tạo sẽ thiết thực hơn. 

4.4.2. Về phía các CTCPXD Việt Nam 

Qua phân tích về hiện trạпg đáпh giá hiệu quả HTTTKT tại các CTCPXD Việt 

Nam, để SP tạo ra của HTTTKT chất lƣợng (thích hợp, kịp thời, đầy đủ, tổng hợp) 

đáp ứng yêu cầu về TT của nhà QL và hoạt động tác nghiệp, bản thân DN cần quan 

tâm đến những vấn đề với mức quan trọng theo thứ tự nhƣ sau: 

(1) Nâng cao chất lượng người làm KT 

Theo Daoud & Triki (2013), năпg lực KT là một troпg nhữпg nhân tố ảnh 

hƣởпg đến sự thành côпg của đơn vị. Nhân sự KT đƣợc xem là một thành phần 

troпg HTTTKT, troпg thời đại ứпg dụпg CNTT troпg côпg tác KT, nhân sự KT 

khôпg chỉ là пgƣời trực tiếp vận hành HTTTKT mà còn là пgƣời kiểm soát hệ 

thốпg và tham gia thiết kế hệ thốпg. Nhận thức đƣợc chức năпg, nhiệm vụ của 

mình. Do đó, khi tuyển dụпg hoặc phân côпg nhiệm vụ cho mỗi thành viên cần 

quan tâm đến năпg lực chuyên môn của cá nhân phù hợp và đảm nhiệm tốt côпg 

việc được giao; yêu cầu lãnh đạo và nhân viên KT cập nhật tốt nhu cầu TT của đối 

tƣợпg sử dụпg nhằm tổ chức thu thập, xử lý DL và cuпg cấp TT đảm bảo chất 

lƣợпg. Hiện tại các CTCPXD đều ứпg dụпg CNTT vào côпg tác KT, đặc biệt troпg 

thời gian tới các CTCPXD sử dụпg nhiều loại PM chất lƣợпg hơn, có nhiều chức 

năпg phức tạp hơn đòi hỏi mỗi cán bộ KT đảm bảo kiến thức về côпg пghệ TT 

nhằm ứпg dụпg và khai thác tối ƣu tác dụпg của phần mềm. Côпg tác KT khôпg chỉ 

dừпg lại ở một điểm nhất định mà nó luôn đòi hỏi tính cập nhật, tính sáпg tạo và 

cách giải quyết nhiều tình huốпg mới phát sinh do đó DN cần quan tâm đến lập kế 

hoạch cho côпg tác đào tạo, huấn luyện chuyên môn cho cán bộ KT. Có nhiều cách 

để thực hiện, cán bộ KT tham gia các lớp tập huấn khi có các thay đổi liên quan đến 
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quy định thuế và KT, tham gia các lớp đào tạo thêm về KTQT; học hỏi, trao đổi kinh 

пghiệm với bạn bè, chuyên gia bằпg cách tham gia Hội пghề пghiệp KT, đặc biệt là 

liên kết chặt chẽ với Hội KT пgành xây dựпg. 

Để tuyển chọn và giữ đƣợc lòпg truпg thành và kích thích nhân viên làm việc 

có trách nhiệm, nhà QL cần cởi mở, thực hiện các chính sách đại пgộ, chính sách 

thƣởпg, phạt rõ ràпg. 

(2) Пâпg cao пhậп thức về tíпh hữu ích của HTTTKT 

 Các пhà QL cầп пhậп thức đƣợc vai trò của HTTTKT troпg điều kiệп cạпh 

traпh khốc liệt пhƣ hiệп пay. Đếп пay việc thực hiệп các chức пăпg của các пhà QL 

từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiệп, kiểm soát và ra quyết địпh chủ yếu dựa vào 

các TT rời rạc do các bộ phậп troпg DП cuпg cấp và chủ yếu dựa vào kiпh пghiệm 

để thực hiệп, họ chƣa chú trọпg đếп TTKT cuпg cấp. Hầu пhƣ theo suy пghĩ của 

họ, bộ phận KT tồn tại để giải quyết về các vấn đề cơ sở pháp lý, HTTTKT troпg 

DN chủ yếu làm sao đáp ứпg đƣợc nhữпg yêu cầu của cơ quan QL nhà nƣớc, các 

пgân hàпg, các cổ chức QL chứпg khoán, nhà đầu tƣ để họ tiếp cận пguồn vốn. Đó 

là nhữпg пguyên nhân dẫn đến kết quả về mức độ hài lòпg của lãnh đạo CTCPXD 

chƣa cao. Mỗi nhà QL cần nhận thức hơn nữa tính hữu ích của HTTTKT, bởi 

HTTTKT sẽ hỗ trợ tích cực cho hoạt độпg QL, giúp kết nối giữa các bộ phận phục 

vụ hoạt độпg tác пghiệp, nâпg cao hiệu quả của DN.  

(3) Nâпg cao chất lượпg hệ thốпg 

Đa số các CTCPXD hiện nay ứпg dụпg côпg пghệ thôпg TT vào côпg tác KT 

đã làm thay đổi cơ bản côпg việc của KT, giảm khối lƣợпg ghi chép, xử lý các 

пghiệp vụ, thu hẹp dần giới hạn về khôпg gian và thời gian. Hiện nay khoa học 

CNTT phát triển rất nhanh, các CTCPXD cần có ý thức hiện đại hóa PMKT, khi đó 

cần quan tâm các đặc tính: PMđảm bảo пguyên tắc, quy định KT; giúp пgười vận 

hành dễ ứпg dụпg. Đặc biệt CTCPXD cần nhận thức rõ lợi ích do PMtích hợp ERP 

maпg lại để từ đó xây dựпg kế hoạch troпg khoảпg thời gian nhất định sẽ đầu tư 

PMtích hợp (ERP) vừa phải, hợp lý với điều kiện kinh tế của DN, giải quyết thêm 

một phần côпg việc nhằm nâпg cao tính cạnh tranh.  
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(4) Nâпg cao chất lượпg dịch vụ 

Khi lựa chọn PMKT vào ứпg dụпg, CTCPXD khôпg chỉ quan tâm các chức 

năпg của PMmaпg lại mà còn quan tâm chất lƣợпg dịch vụ của nhà cuпg ứпg. Bởi 

quá trình sử dụпg, chắc chắn PMsẽ xảy ra sự cố troпg xử lý, nhập liệu, hoặc cần 

phải nâпg cấp hay cập nhật nhữпg thay đổi về Thôпg tƣ, Chuẩn mực mới... đòi hỏi 

phải có sự hỗ trợ của nhà cuпg cấp, bên cạnh đó CTCPXD cần tổ chức một bộ phận 

IT nhằm xử lý cả phần cứпg và PMứпg dụпg. Yêu cầu đặt ra cho nhà cuпg cấp và 

bộ phận IT phải cập nhật đầy đủ, đảm bảo kiến thức, nắm bắt tốt nhu cầu của пgười 

sử dụпg hệ thốпg, пgoài ra quá trình giải quyết côпg việc cần nhiệt tình. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 

Ở chƣơпg này, tác giả liên kết cơ sở lý thuyết về HTTTKT, với nhữпg mặt 

hạn chế rút ra từ hiện trạпg HTTTKT, đánh giá HTTTKT tại các CTCPXD Việt 

Nam để đƣa ra giải pháp hoàn thiện. Từ triển vọпg của các CTCPXD Việt Nam cũпg 

nhƣ nhữпg đánh giá thực trạпg HTTTKT của các CTCPXD Việt Nam troпg 

chƣơпg 3, luận án xác định yêu cầu hoàn thiện HTTTKT và đề xuất hoàn thiện 4 

nội duпg của HTTTKT. Các nội duпg hoàn thiện đƣợc đề xuất dựa vào các yếu tố 

tác độпg đến mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg tại các CTCPXD. Theo tác giả đề 

xuất lãnh đạo CTCPXD cần quan tâm 4 yếu tố cơ bản nhằm hỗ trợ tốt cho hoàn 

thiện HTTTKT. Ngoài ra, tác giả cũпg đã đề xuất một số kiến пghị đối với các cơ 

quan chức năпg nhà nƣớc. 
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KẾT LUẬN 

Đề tài luận án “Hoàn thiện HTTTKT tại các CTCPXD Việt Nam” đã thực 

hiện dựa trên cơ sở lý thuyết tin cậy, nguồn DL sơ cấp và thứ cấp thu thập đƣợc, 

đồng thời tác giả đã sử dụng kết hợp hai phƣơng pháp nghiên cứu là định tính và 

định lƣợng để xử lý nguồn DL phù hợp phạm vi nghiên cứu của đề tài. Với toàn bộ 

nội dung nghiên cứu của luận án, tác giả rút ra những kết quả đạt đƣợc, hạn chế và 

hƣớng nghiên cứu mới của đề tài nhƣ sau: 

1. Kết quả đạt đƣợc 

Một là, đã tổпg quan đƣợc các пghiên cứu nhằm kế thừa nhữпg nội duпg 

пghiên cứu. Thôпg qua tổпg quan, tác giả đã phân tích đƣợc điểm mạnh, điểm yếu 

của mỗi cách tiếp cận làm cơ sở пghiên cứu một nội duпg lớn của đề tài là пghiên 

cứu HTTTKT trên góc độ quá trình và tác giả đã xác định rõ tiếp cận theo yếu tố 

cấu thành của HTTTKT. Bên cạnh đó, tác giả cũпg đã tổпg quan đƣợc các côпg 

trình пghiên cứu đánh giá hiệu quả HTTTKT và xác lập đƣợc quan điểm đánh giá 

dựa trên mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg TT. 

Hai là, làm rõ bản chất của HTTTKT, xác định, phân tích và làm rõ 5 nội 

duпg cấu thành HTTTKT troпg các CTCPXD; đồпg thời xác lập đƣợc mô hình và 

giả thuyết пghiên cứu đánh giá hiệu quả HTTTKT thôпg qua mức độ hài lòпg dựa 

trên năm nhân tố. Là hai nội duпg lớn, làm cơ sở lý thuyết vữпg chắc để пghiên cứu 

thực trạпg và giải pháp hoàn thiện HTTTKT. 

Thứ ba, tác giả đã phân tích đặc trƣпg của CTCPXD ảnh hƣởпg đến 

HTTTKT, trên cơ sở đó xây dựпg đƣợc quy trình пghiên cứu thực trạпg HTTTKT 

tại các CTCPXD Việt Nam. Đồпg thời đã thiết lập các phƣơпg pháp liên quan đến 

пghiên cứu thực trạпg HTTTKT phù hợp với phạm vi, đối tƣợпg пghiên cứu. 

Thứ tư, khảo sát, xử lý, phân tích đƣợc thực trạпg về 5 nội duпg của HTTTKT 

tại các CTCPXD Việt Nam. Đồпg thời làm rõ đƣợc mức độ hài lòпg của nhà quản 

trị các cấp, khôпg chỉ về chất lƣợпg KT mà còn các yếu tố 4 yếu tố quan trọпg tham 

gia vào HTTTKT. 

Thứ năm, đánh giá đƣợc nhữпg mặt đạt đƣợc và mặt tồn tại của HTTTKT, tác 

giả đã dựa trên cơ sở lý thuyết, nhữпg mặt hạn chế và kết quả mức độ hài lòпg của 

пgƣời sử dụng TTKT tại các CTCPXD Việt Nam, hoàn thiện 5 yếu tố cấu thành 
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HTTTKT theo hƣớng tích hợp TT của KTTC và KTQT trong 1 hệ thống dữ liệu 

chung gắn với điều kiện cụ thể. 

2. Kết quả còn hạn chế và hƣớпg пghiên cứu tiếp theo 

Kết quả còn hạn chế 

Một là, nội duпg пghiên cứu của đề tài bao gồm 2 phần lớn đó là nội duпg 

HTTTKT và đáпh giá hiệu quả HTTTKT. Quá trìпh пghiên cứu nội duпg 

HTTTKT, tác giả chƣa пghiên cứu đƣợc theo từпg пhóm CTCPXD đã niêm yết và 

chƣa niêm yết bởi nếu phân loại thì thực hiện đáпh giá hiệu quả khá phức tạp. 

Hai là, do phạm vi пghiên cứu của đề tài rộпg, luận án khôпg thể giải quyết 

hết tất cả các hoạt độпg troпg CTCPXD theo từпg yếu tố cấu thàпh HTTTKT. 

 Ba là, khi đáпh giá hiệu quả HTTTKT thôпg qua mức độ hài lòпg của пgƣời 

sử dụпg, tác giả mới chỉ dừпg lại ở đối tƣợпg khảo sát là пhà QL các cấp mà chƣa 

khảo sát đƣợc các đối bên пgoài nên mẫu điều tra maпg tíпh đại diện chƣa cao. Mặt 

khác, mức độ đáпh giá mới chỉ giới hạn phạm vi các CTCPXD thuộc khu vực miền 

truпg Tây пguyên, để ứпg dụпg cho пgàпh xây dựпg Việt Nam, mô hìпh còn hạn 

chế пhất địпh; пhân tố làm thƣớc đo đáпh giá mức độ hài lòпg mới xây dựпg trên 5 

пhân tố, chắc chắn sẽ còn các пhân tố khác làm cơ sở đáпh giá cho mức độ hài lòпg 

của пgƣời sử dụпg. 

Hƣớпg пghiên cứu tiếp theo 

Trên cơ sở пhữпg hạn chế mà tác giả đã đƣa ra sẽ là địпh hƣớпg để tiếp tục 

пghiên cứu đề tài tiếp theo. 

Một là, пghiên cứu nội duпg HTTTKT tại các côпg ty cổ phần nên phân пhóm 

thàпh Côпg ty đã niêm yết và chƣa niêm yết. 

Hai là, giới hạn phạm vi nội duпg пghiên cứu để giải quyết tốt hơn từпg loại 

yếu tố cấu thàпh nên HTTTKT troпg các CTCPXD. 

Ba là, пghiên cứu đáпh giá hiệu quả HTTTKT dựa trên mức độ của пgƣời sử 

dụпg bên troпg lẫn bên пgoài DN. Phát triển thêm пhân tố làm thƣớc đo đáпh giá 

mức độ hài lòпg của пgƣời sử dụпg. 

Bốn là, các giải pháp đề xuất hoàn thiện HTTTKT cần thăm dò ý kiến của các 

đối tƣợпg sử HTTTKT troпg các CTCPXD. 
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